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 DO : Oxy hòa tan 

 ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

 HĐBM : Hoạt động bề mặt 
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 NĐ : Nghị định 

 OSHA : An toàn lao động và môi trường 
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 QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

 QĐ : Quyết định 

 TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 
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Trách nhiệm hữu hạn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 TT : Thứ tự 

 

XD 

XLNT 

UBND 

: 
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Xây dựng 

Xử lý nước thải 

Ủy Ban nhân dân 

 U.S. EPA : Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ 

 WHO : Tổ chức Y tế Thế giới 
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Chương I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LAN ANH 

– Địa chỉ văn phòng: Số 1040, tổ 44, khu phố 8, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

– Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông. Lê Thiên Xuân 

– Điện thoại: 0903 939 225. 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3702805498 do Sở kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30 tháng 08 năm 2019; đăng ký thay đổi lần 

thứ 2, ngày 21 tháng 09 năm 2020. 

– Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 

4579/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 của Khu nhà ở Lan Anh. 

– Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 4835/QĐ-

UBND ngày 03/08/2022 của Khu nhà ở Lan Anh. 

2. Tên Dự án đầu tư 

KHU NHÀ Ở LAN ANH – QUY MÔ DIỆN TÍCH 2,67HA,  

QUY MÔ DÂN SỐ 588 NGƯỜI TƯƠNG ỨNG 147 CĂN HỘ  

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ” được xây dựng tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Khu đất thực hiện dự án thuộc thửa đất số 89, 90, 116, 117, 172, 201, 1009 tờ 

bản đồ số 04, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích 

khu đất khoảng: 26.675,8m² (2,67 ha) (theo mảnh trích lục địa chính do văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/12/2020). 

Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau:  

– Phía Bắc: giáp đường ĐT 746 và đất dân; 

– Phía Đông: giáp đường trải đá hiện hữu đường Hội Nghĩa 28 (rộng khoảng 

4,5m-6m) dọc theo ranh quy hoạch; 

– Phía Tây: giáp đất trống, đất trồng cây cao su và đất dân (trồng cây ăn trái); 

– Phía Nam: giáp đường mòn và đất trồng cây cao su. 

Tọa độ địa lý giới hạn của dự án như sau: 

Bảng 1.1. Bảng tọa độ địa lý giới hạn của dự án 

Số hiệu đỉnh thửa X(m) Y(m) 

1 1230186,634 610595,226 

2 1230192,626 610603,232 

3 1230143,418 610639,379 
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Số hiệu đỉnh thửa X(m) Y(m) 

4 1230050,730 610707,594 

5 1230008,284 610738,903 

6 1229954,388 610779,252 

7 1229913,413 610721,107 

8 1229880,364 610675,373 

9 1229923,239 610643,633 

10 1229932,123 610638,781 

11 1229940,272 610632,765 

12 1229948,482 610626,434 

13 1229980,382 610671,257 

14 1230011,230 610648,125 

15 1230008,915 610644,936 

16 1230020,144 610636,965 

17 1229988,535 610596,228 

18 1230040,018 610556,954 

19 1230058,506 610542,568 

20 1230064,153 610551,823 

21 1230069,414 610558,870 

22 1230071,167 610563,739 

23 1230088,279 610587,108 

24 1230093,805 610581,458 

25 1230136,907 610631,789 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 
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Hình 1.1. Vị trí giới hạn dự án 

Dự án nằm tại khu vực phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tiếp 

giáp xung quanh dự án chủ yếu là đất trống và đường đá, đường mòn, đây là khu vực 

đang trong quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo định hướng 

phát triển của tỉnh.  

Dự án nằm trong khu vực dân cư khá thưa thớt, các công trình nhà ở, đất trống chủ 

yếu bám dọc trục đường  ĐT 746, xung quanh dự án trong bán kính 5km có đầy đủ 

hạ tầng xã hội như UBND xã, chợ, trường học... Trong ranh giới quy hoạch không có 

công trình lịch sử, văn hóa. Cách dự án 350m về phía Bắc dự án là Công ty PU Song 

Mã VN (hiện đang hoạt động sản xuất tủ, bàn, ghế).  

Khoảng cách từ dự án đến một số đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực: 

 Cách UBND xã Tân Lập khoảng 4.800m; 

 Cách UBND phường Hội Nghĩa khoảng 2.500m; 

 Cách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bích Phương khoảng 900m; 

 Cách trường tiểu học Hội Nghĩa khoảng 2.300m; 

 Cách trường THCS Hội Nghĩa  khoảng 1.400m; 

 Cách chợ Hội Nghĩa  khoảng 2.300m; 

 Cách trạm Y tế phường Hội Nghĩa khoảng 2.600m. 

Hình 1.2. Vị trí Dự án đối với các đối tượng xung quanh 

 

 

Công ty PU  

Song Mã VN 

350m 

Suối Bà Phó 

Đường trải 

đá hiện hữu 
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Hình 1.3: Vị trí khu đất dự án trong bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã 

Hội Nghĩa (nay là phường Hội Nghĩa) 

 Hiện trạng khu đất triển khai dự án  

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng khu đất của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.2. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Stt Loại đất Diện tích Tỉ lệ 

1 Đất trống 23.053,2 91,76% 

2 Nền xi măng 1.826,3 7,27% 

3 Nhà gạch 21,7 0,09% 

4 Đường đất 221,7 0,88% 

5 Đất hữu dụng 25.122,9 100,00% 

- Đất thuộc hành lang an toàn đường bộ 1.552,9  
6 Tổng khu đất 26.675,8  
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Tổng diện tích khu đất khu quy hoạch là: 26.675,8m². Trong đó diện tích đất hữu 

dụng là 25.122,9m². Diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ là 1.552,9m². 

Hiện trạng trong khu quy hoạch chủ yếu là đất trống chiếm khoảng 91,76%, còn 

lại là nền xi măng khoảng 7,27%, đất nhà gạch khoảng 0,09% và đường đất 0,88%. 

Xung quanh dự án có tường rào hiện hữu. 

Về hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án:  

- Giao thông: phía Bắc khu đất dự án giáp đường nhựa ĐT 746 lộ giới khoảng 11m 

(lòng đường rộng khoảng 9m); phía Đông khu đất dự án tiếp giáp đường trải đá 

hiện hữu (đường Hội Nghĩa 28), (rộng khoảng 4,5m-6m) dọc theo ranh quy hoạch. 

- Cấp điện: trên đường ĐT 746 tiếp giáp phía Tây Bắc dự án đã có hệ thống cấp 

điện trung thế 22kV, được cấp nguồn từ trạm biến áp 110/22kV của xã Đất Cuốc,  

huyện Bắc Tân Uyên. Nguồn cấp điện cho dự án dự kiến đấu nối từ tuyến điện 

trung thế hiện hữu này. 

-  Thông tin liên lạc, chiếu sáng: đã có hệ thống thông tin liên lạc, chiếu sáng trên 

đường nhựa ĐT 746 tiếp giáp phía Bắc khu đất. 

- Cấp nước: tại vị trí đầu dự án, dọc đường nhựa ĐT 746 tiếp giáp phía Bắc khu đất 

đã có hệ thống cấp nước hiện hữu uPVC D114. 

- Hướng thoát nước: Khu đất dự án chưa có hệ thống thoát nước, hiện trạng chủ yếu 

là tự thấm theo địa hình tự nhiên. Hiện nay dự án “ Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT.746 đoạn ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa” đã được UBND tỉnh Bình 

Dương phê duyệt tại Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 24/11/2020. Theo đó, 

trên các đoạn Km61+935÷ Km67+549; Km69+210÷ Km73+360 có bố trí cống 

thoát nước dọc hai bên tuyến. Cách dự án khoảng 1.000m về phía Tây Bắc của dự 

án là suối Bà Phó tiếp nhận thoát nước cho khu vực. Công ty dự kiến đấu nối vào 

tuyến thoát nước dự kiến của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương 

trên đường ĐT 746 tại hố ga GT-207, dẫn ra đường trải đá hiện hữu (đường Hội 

Nghĩa 28) và thoát ra suối Bà Phó.  

 Hình ảnh hiện trạng khu vực thực hiện dự án 
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Khu đất thực hiện Dự án Hiện trạng đường ĐT 746 

  

Hiện trạng đường trải đá tiếp giáp phía Đông 

dự án (đường ĐX 13/A4) 

Hiện trạng đường đất phía Tây Bắc 

trong ranh Dự án 

 
Hiện trạng đất đân phía bên kia đường trải đá 

tiếp giáp phía Đông dự án (đường ĐX 13/A4) 

 
Nhà dân tiếp giáp phía Tây Bắc trong 

ranh Dự án 
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Hình 1.4. Hình ảnh hiện trạng tại dự án 

2.2.  Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh Doanh BĐS Lan Anh đã được cấp các loại giấy phép 

có liên quan đến môi trường của Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 

2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” như sau: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3702805498 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 30 tháng 08 năm 2019; đăng ký thay đổi lần 

thứ 2, ngày 21 tháng 09 năm 2020. 

- Quyết định số 602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ngày 

11/03/2022 về việc chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án 

Khu nhà ở Lan Anh. 

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 

4579/QĐ-UBND ngày 22/07/2022 của Khu nhà ở Lan Anh. 

- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 

4835/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của Khu nhà ở Lan Anh. 

 

 

Vườn cao su tiếp giáp ranh đất phía Nam dự án 
Đất dân tiếp giáp phía Tây dự án 

  
Hiện trạng trụ điện, TTLL, chiếu sáng trên 

đường ĐT 746 
Hiện trạng suối Bà Phó hiện hữu 
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- Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2019/LA-HĐCN 

ngày 26/09/2019 giữa ông Lê Thiên Xuân và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất 

động sản Lan Anh về việc ông Lê Thiên Xuân đồng ý chuyển nhượng Quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất các thửa đất số 116, 172, 89, 90, 201 tờ bản đồ số 04 cho 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh. Đính kèm là các giấy 

chứng nhận: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CO 109139 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

26/06/2018 cho ông Lê Thiên Xuân. Thửa đất số 116, 172; tờ bản đồ số 04. Tổng 

diện tích sử dụng: 8.717,6m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CO 109140 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

26/06/2018 cho ông Lê Thiên Xuân. Thửa đất số 89, 90, 201; tờ bản đồ số 04. Tổng 

diện tích sử dụng: 13.408,5m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 02/2019/LA-HĐCN 

ngày 05/03/2020 giữa ông Lê Thiên Xuân và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất 

động sản Lan Anh về việc ông Lê Thiên Xuân đồng ý chuyển nhượng Quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất các thửa đất số 117, 1009 tờ bản đồ số 04 cho Công ty 

TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh. Đính kèm là các giấy chứng nhận: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CU 039518 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

07/01/2020 cho Ông Nguyễn Văn Phú cùng sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Ngọc 

Thu. Thửa đất số 117; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 4.000,0m². Mục đích 

sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CU 039517 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

07/01/2020 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cùng sử dụng đất với Ông Nguyễn Văn 

Phú. Thửa đất số 117; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 4.000,0m². Mục đích 

sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CT 573441 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

19/12/2019 cho Ông Nguyễn Văn Phú cùng sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Ngọc 

Thu. Thửa đất số 1009; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 549,7m². Mục đích 

sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CT 573440 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 
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19/12/2019 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cùng sử dụng đất với Ông Nguyễn Văn 

Phú. Thửa đất số 1009; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 549,7m². Mục đích 

sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Ngày 04/06/2021 Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên đã có văn bản số 

1769/UBND-KTTH về việc thống nhất với phương án đầu tư và đấu nối hệ thống 

thoát nước mưa dự án Khu nhà ở Lan Anh vào tuyến thoát nước trên đường ĐT 

746. 

- Ngày 09/06/2021, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2089/SGTVT-QLGT 

về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, 

phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường ĐT 746. Cụ thể: Thống nhất chủ 

trương cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh được phép 

đấu nối thoát nước mưa của Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân 

Uyên vào hệ thống thoát nước dọc ĐT 746 tại Km71+895 (hố ga GT.207)-bên trái 

tuyến ĐT 746. 

2.3.  Quy mô của dự án đầu tư 

- Quy mô diện tích: 26.675,8m²; 

- Quy mô dân số: 588 người; 

- Số căn hộ: 147 căn hộ. 

- Loại hình đầu tư Dự án: Loại hình dự án đầu tư mới, Dự án thuộc mục số 2, Phụ 

lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường Dự án 

nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm, thì dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 

2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” thuộc đối tượng phải lập 

hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi trường (GPMT). Hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép 

môi trường của Dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

3.1.1. Quy mô, công suất 

Theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 

4835/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 thì Dự án Khu nhà ở Lan Anh có quy mô diện 

tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ. 

3.1.2. Các hạng mục công trình của Dự án 

3.1.2.1.  Các hạng mục công trình chính 

a. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc  

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được thể hiện như sau: 
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Bảng 1.3. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

Stt Loại đất Diện tích (m²) Tỉ lệ 
Chỉ tiêu 

m²/người 

I Đất ở 11.319,6 45,06% 19,25 

1 Nhà ở liên kế thương mại 11.319,6   

II Công trình công cộng 492,6 1,96% 0,84 

1 Công trình sự nghiệp 492,6   

1.1 Công trình giáo dục 492,6   

III Đất cây xanh 1.200,2 4,78% 2,04 

1 Đất cây xanh 1.200,2   

IV Đất hạ tầng kỹ thuật 1.747,4 6,96% 2,97 

1 Đất hành lang kỹ thuật 864,7   

2 Đất trạm xử lý nước thải 82,9   

3 Đất cây xanh cách ly (trạm XLNT) 799,8   

V Đất giao thông 10.363,1 41,24% 17,62 

1 Đất giao thông nội bộ 6.484,5   

2 Đất giao thông (thuộc đường QHC) 3.878,6   

VI TỔNG ĐẤT HỮU DỤNG 25.122,9 100,00% 42,73 

 Đất thuộc hành lang an toàn đường bộ 1.552,9   

VII TỔNG ĐẤT QUY HOẠCH 26.675,8   

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện 

tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh  Trang 21 

 

Hình 1.5. Cơ cấu sử dụng đất tại Dự án 

b. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của hạng mục công trình chính trong khu 

quy hoạch 

b1. Đất ở  

Tổng diện tích đất ở là 11.319,6m² chiếm tỉ lệ 45,06%; đạt chỉ tiêu 19,25m²/người. 

Tổng số căn là 147 căn, qui mô dân số 588 người. Bố trí 6 dãy liên kế từ LK1 đến 

LK6. Cụ thể: 
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+ Nhà liên kế: 11.319,6m², 147 căn, 63,3m²-137,6m²/lô, 2-3 tầng 

Quy định về xây dựng nhà liên kế 

 Nhà ở liên kế thương mại: 2-3 tầng 

- Mật độ xây dựng: ≤ 100% (theo QCVN 01:2021/BXD) 

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 3,5 lần 

- Tầng cao: 2-3 tầng.  

- Tầng hầm: không xây dựng tầng hầm 

- Khoảng lùi xây dựng: không có khoảng lùi, được xây sát ranh.  

- Chiều cao tối đa (tính cả mái): 16m. 

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 01/04/2021 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Tại điều 1, khoản 4 về sửa đổi bổ sung điều 5, mục 2 quy định: “Trường hợp dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có qui mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại 

các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5ha tại các đô thị loại II và loại III thì 

chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho 

toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai”. 

Khu nhà ở Lan Anh diện tích 2,67ha, thuộc đô thị loại 3. Áp dụng điều 1, khoản 4 

về sửa đổi bổ sung điều 5, nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

01/04/2021 về nhà ở xã hội, theo đó Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động 

sản Lan Anh không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho 

toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Tổng hợp quy mô khu nhà ở như sau: 

Bảng 1.4. Bảng tổng hợp quy mô khu ở 

STT Công trình Số căn Diện tích Số người/căn Dân số (người) 

LK1 Nhà liên kế 1 13 1.226,0 4 52 

LK2 Nhà liên kế 2 21 1.705,2 4 84 

LK3 Nhà liên kế 3 18 1.261,2 4 72 

LK4 Nhà liên kế 4 60 4.268,5 4 240 

LK5 Nhà liên kế 5 13 1.026,9 4 52 

LK6 Nhà liên kế 6 22 1.831,8 4 88 

 TỔNG 147 11.319,6  588 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 
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Thống kê chi tiết lô ở như sau: 

Bảng 1.5. Bảng thống kê chi tiết lô ở 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ Ở 

STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số SDĐ 

 tối đa 

LK1  LK1   13 1.226,0   100,00%  

LK1 Nhà liên kế 1 5.7m*14.0m 75,1 1 75,1 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 2 5.0m*14.0m 70,0 1 70,0 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 3 lô góc, 11.6m*14.0m 137,6 1 137,6 3 16 82,48% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 4 4.5m*21.6m 96,7 1 96,7 3 16 93,30% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 5 4.5m*21.4m 95,7 1 95,7 3 16 94,30% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 6 4.5m*21.2m 94,7 1 94,7 3 16 95,30% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 7 4.5m*20.9m 93,7 1 93,7 3 16 96,30% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 8 4.5m*20.7m 92,7 1 92,7 3 16 97,30% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 9 4.5m*20.5m 91,8 1 91,8 3 16 98,20% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 10 4.5m*20.3m 90,8 1 90,8 3 16 99,20% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 11 4.5m*20.1m 89,8 1 89,8 3 16 100,00% 3,5 

LK1 Nhà liên kế 12 7.0m*12.0m 83,6 1 83,6 3 16 100,00% 3,5 
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ Ở 

STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số SDĐ 

 tối đa 

LK1 Nhà liên kế 13 lô góc, 10.4m*12.0m 113,8 1 113,8 3 16 87,24% 3,5 

LK2  LK2   21 1.705,2   100,00%  

LK2 Nhà liên kế 1→7 5.0m*14.0m 70,0 7 490,0 3 16 100,00% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 8 lô góc, 8.1m*14.0m 99,8 1 99,8 3 16 90,20% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 9 lô góc, 8.1m*14.0m 101,9 1 101,9 3 16 89,62% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 10→16 5.0m*14.0m 70,0 7 490,0 3 16 100,00% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 17 6.8m*18.6m 126,3 1 126,3 3 16 84,74% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 18 5.0m*18.6m 92,7 1 92,7 3 16 97,30% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 19,20 5.0m*18.6m 92,8 2 185,6 3 16 97,20% 3,5 

LK2 Nhà liên kế 21 6.0m*18.6m 118,9 1 118,9 3 16 86,22% 3,5 

LK3  LK3   18 1.261,2   100,00%  

LK3 Nhà liên kế 1 5.2m*14.0m 71,2 1 71,2 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 2→11 5.0m*14.0m 70,0 10 700,0 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 12 lô góc, 6.6m*14.0m 80,8 1 80,8 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 13 6.9m*10.4m 70,6 1 70,6 3 16 100,00% 3,5 
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ Ở 

STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số SDĐ 

 tối đa 

LK3 Nhà liên kế 14 6.9m*10.6m 72,6 1 72,6 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 15→17 10.0m*6.7m 67,0 3 201,0 3 16 100,00% 3,5 

LK3 Nhà liên kế 18 9.7m*6.7m 65,0 1 65,0 3 16 100,00% 3,5 

LK4  LK4   60 4.268,5   100,00%  

LK4 Nhà liên kế 1 lô góc, 7.3m*14.0m 78,0 1 78,0 3 16 100,00% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 2→29 5.0m*14.0m 70,0 28 1.960,0 3 16 100,00% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 30 lô góc, 7.9m*14.0m 89,4 1 89,4 3 16 100,00% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 31 lô góc, 7.8m*14.0m 93,2 1 93,2 3 16 96,80% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 32→59 5.0m*14.0m 70,0 28 1.960,0 3 16 100,00% 3,5 

LK4 Nhà liên kế 60 lô góc, 7.2m*14.0m 87,9 1 87,9 3 16 100,00% 3,5 

LK5  LK5   13 1.026,9   100,00%  

LK5 Nhà liên kế 1 5.0m*15.8m 78,7 1 78,7 3 16 100,00% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 2 5.0m*16.0m 79,6 1 79,6 3 16 100,00% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 3 lô góc, 8.0m*16.0m 116,8 1 116,8 3 16 86,64% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 4→9 4.5m*18.0m 81,0 6 486,0 3 16 100,00% 3,5 
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BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT LÔ Ở 

STT Kí hiệu Tên lô Kích thước Diện tích/lô Số lô 
Σ Diện tích 

-m² 

Tầng cao 

tối đa 

Chiều cao 

 tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số SDĐ 

 tối đa 

LK5 Nhà liên kế 10→12 5.0m*13.5m 67,5 3 202,5 3 16 100,00% 3,5 

LK5 Nhà liên kế 13 4.7m*13.5m 63,3 1 63,3 3 16 100,00% 3,5 

LK6  LK6   22 1.831,8   100,00%  

LK6 Nhà liên kế 1 5.0m*16.4m 81,4 1 81,4 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 2 5.0m*16.2m 80,5 1 80,5 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 3 lô góc, 9.0m*16.0m 118,1 1 118,1 3 16 86,38% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 4→21 4.5m*18.0m 81,0 18 1.458,0 3 16 100,00% 3,5 

LK6 Nhà liên kế 22 5.4m*18.0m 93,8 1 93,8 3 16 96,20% 3,5 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 
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b2. Đất công trình công cộng 

 Đất giáo dục: Quỹ đất dành cho công trình giáo dục có diện tích 492,6m2, quy mô 

phục vụ 41 em. Quy định cụ thể về xây dựng của trường học: 

- Tầng cao công trình: 1-3 tầng. 

- Tầng hầm : không xây dựng tầng hầm 

- Chiều cao xây dựng: tối đa 16m  

- Mật độ xây dựng: ≤ 40% 

- Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,2 lần 

- Khoảng lùi:  

 Lùi 3m đối với mặt tiếp giáp một đoạn đường N2. 

 Các mặt còn lại được xây sát ranh. 

Bảng 1.6. Bảng thống kê công trình giáo dục 

KH Công trình 
Diện tích-

m² 

Tầng 

cao 

Chiều cao 

tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

Qui mô phục 

vụ 

học sinh 

CT Nhóm trẻ 492,6 1-3 16,0 40% 1,2 41 cháu 

TỔNG ĐẤT CÔNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 
492,6 

     

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

3.1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Quy hoạch giao thông 

 Tổ chức giao thông 

Khu nhà ở Lan Anh có mặt phía Bắc giáp đường nhựa ĐT 746 lộ giới khoảng 11m 

(lòng đường khoảng 9m), phía Đông Bắc tiếp giáp đường trải đá nâng cấp rộng 

khoảng 14,5m-26,0m (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC). Đây là 

các tuyến giao thông chính của dự án. 

Đối với đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo 

QHC) tiếp giáp phía Đông dự án. Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầu tư nâng cấp thành 

đường trải nhựa lộ giới 14,5m-26,0m. Đối với phần diện tích 697m² thuộc đường 

chính ĐT 15 (theo QHC) ngoài ranh phía bên dự án (đoạn giáp đường ĐT 746), khi 

địa phương thực hiện đầu tư theo lộ giới QHC - 41m thì chủ đầu tư phối hợp thực 

hiện và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè 3m (đoạn đã đầu tư, phần trong 

ranh dự án) để nhà nước đầu tư theo đúng mặt cắt thiết kế (8m-25m-8m). Chủ đầu tư 

cam kết không đầu tư đối với phần diện tích 4140 m² thuộc đường chính ĐT 15 (theo 

QHC) ngoài ranh phía đối diện dự án khi nhà nước có kế hoạch đầu tư, cơ quan chức 
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năng sẽ tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư đủ lộ giới 41m theo quy 

hoạch.  

Từ đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) 

các mở tuyến đường trục chính đường N1, N3 lộ giới 13,5m. 

Bên trong là hệ thống giao thông nội bộ lộ giới 13m; 13,5m; 18m  kết nối với 

tuyến giao thông chính nêu trên, đảm bảo thông thoáng lưu thông, khai thác tối đa 

yếu tố mặt tiền của từng công trình, tạo sự khang trang thu hút người dân. Nhà liên 

kế bố trí dọc các trục đường. 

 Giao thông đối ngoại 

- Đường ĐT-746 tiếp giáp phía Bắc khu đất dự án. 

- Đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) lộ 

giới 26,0m. 

- Một đoạn đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo 

QHC) lộ giới 14,5m. 

 Giao thông đối nội 

Tổng diện tích đất giao thông là 10.363,1m², chiếm tỉ lệ 41,24% đạt chỉ tiêu 

17,62m²/người.  

- Đường N1, N3 lộ giới 13,5m. 

- Đường D1, N2 lộ giới 13m. 

- Đường D2, Một đoạn đường N2 lộ giới 18m. 

 Đấu nối giao thông 

Hệ thống giao thông của khu quy hoạch kết nối với giao thông đối ngoại tại 02 vị 

trí: 

- Vị trí 1: đường N1 (lộ giới 13,5m = 3,0m+7,5m+3,0m) đấu nối ra đường trải đá 

nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) nâng cấp mở rộng 

trải nhựa ra lộ giới 26,0m. 

- Vị trí 2: đường N3 (lộ giới 13,5m = 3,0m+7,5m+3,0m) đấu nối ra đường trải đá 

nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) nâng cấp mở rộng 

trải nhựa ra lộ giới 26,0m. 

Dự án đã được UBND Phường Hội Nghĩa chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp 

giao thông và thoát nước đường hội nghĩa tại Văn bản số 230/ UBND- ngày 

14/07/2022  và tại Văn bản số 251/ UBND-KT ngày 22/07/2022 về việc chấp thuận  

chủ trương đấu nối giao thông, thoát nước Khu nhà ở Lan Anh vào đường Hội Nghĩa 

28. 

Các yêu cầu kỹ thuật: 

- Tải trọng trục thiết kế 100KN, vận tốc 40km/h đối với đường khu vực, 30km/h đối 

với đường nội bộ. 
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- Đường được thảm nhựa. 

- Bán kính bó vỉa tối thiểu tại giao lộ: 

+ Giao lộ với đường cấp khu vực: Rmin=6-12m. 

+ Giao lộ với đường nội bộ: Rmin=3-8m 

Bán kính cong tối thiểu tuân theo tiêu chuẩn xây dựng Việt nam TCXDVN104-

2007-Đường đô thị-yêu cầu thiết kế. 

Góc vát tại các giao lộ tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế-

Tiêu chuẩn thiết  kế. 

Bảng 1.7. Bảng thống kê khối lượng giao thông 

Stt Hạng mục Đvt-m² Khối lượng 

1 Đất giao thông nội bộ m² 6.484,5 

1.1 Lối đi bộ m² 312,0 

1.2 Diện tích lòng đường m² 3.516,8 

1.3 Diện tích vỉa hè m² 2.655,7 

2 Đất giao thông (thuộc đường QHC) m² 3.878,6 

3 TỔNG 
 

10.363,1 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 
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Bảng 1.8. Bảng tổng hợp đường giao thông 

Kí hiệu 

mặt cắt 
Tên đường 

Chiều 

dài 

(m) 

Mặt cắt ngang (m) 

Lộ giới 

(m) 

Chỉ giới đường đỏ 

(m) 

Chỉ giới xây dựng 

(m) 

Khoảng lùi xây dựng 

(m) 

Vỉa 

hè 

trái 

Lòng 

đường 

Vỉa 

hè 

phải 

Bên trái 
Bên 

phải 

Nhà ở 

liên kế 

Công trình 

giáo dục 

Nhà ở liên 

kế 

Công trình 

giáo dục 

MC 1-1 

Đường trải đá nâng cấp 

(đường Hội Nghĩa 28) - 

đường chính ĐT15 

(theo QHC) 

234,0 8,0 18,0 0 26,0 20,0 6,0 20,0 - 0 - 

MC 1'-1' 

Một đoạn đường trải đá 

nâng cấp (đường Hội 

Nghĩa 28) - đường 

chính ĐT15 (theo 

QHC) 

62,0 3,0 11,5 0 14,5 7,5 7,0 - - - - 

MC 2-2 Đường N1 97,8 3,0 7,5 3,0 13,5 6,75 6,75 6,75 - 0 - 

MC 2-2 Đường N3 128,5 3,0 7,5 3,0 13,5 6,75 6,75 6,75 - 0 - 

MC 3-3 Đường N2 51,4 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 6,5 - 0 - 

MC 3-3 Đường D1 175,6 3,0 7,0 3,0 13,0 6,5 6,5 6,5 - 0 - 

MC 4-4 Đường D2 19,3 3,0 12,0 3,0 18,0 9,0 9,0 9,0 - 0 - 

MC 4-4 Một đoạn đường N2 17,9 3,0 12,0 3,0 18,0 11,5 6,5 6,5 14,5 0 3 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Ghi chú: Sơ đồ quy hoạch giao thông chi tiết được đính kèm tại phụ lục. 
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b. Đất kỹ thuật 

Đất hạ tầng kỹ thuật diện tích 1.747,4m² chiếm tỉ lệ 6,96% đạt chỉ tiêu 

2,97m²/người. Gồm đất cây xanh cách ly (trạm XLNT) 799,8m², đất trạm xử lý nước 

thải 82,9m², hành lang kỹ thuật sau nhà 864,7m². Các công trình như tủ cáp viễn 

thông, trạm biến áp đặt tại khu đất kỹ thuật trong công viên hoặc trên vỉa hè. 

Bảng 1.9. Bảng thống kê diện tích đất kỹ thuật 

KH Hạng mục 
Diện 

tích-m² 

Tầng 

cao 

Chiều cao 

tối đa 

MĐXD 

tối đa 

Hệ số 

SDĐ 

HLKT Đất hành lang kỹ thuật 864,7     

XLNT Đất trạm xử lý nước thải 82,9 1 4,0 80% 100% 

CXCL 
Đất cây xanh cách ly (trạm 

XLNT) 
799,8    

 

Tổng đất hạ tầng kỹ thuật 1.747,4     

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

c. Hệ thống cung cấp điện và chiếu sáng 

 Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ tuyến dây trung 

thế trên đường ĐT 746 ở phía Bắc dự án, được cấp nguồn từ trạm biến áp 110/22kV 

của xã Đất Cuốc,  huyện Bắc Tân Uyên. Bố trí đấu nối trên đường ĐT 746 dẫn điện 

trung thế cấp điện cho khu nhà ở  Lan Anh. 

Nhu cầu sử dụng điện: Tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Lan Anh là 608,43kW. 

Tổng công suất cấp điện là 743,63kVA. Tổng công suất trạm biến áp là 800kVA. 

Tính toán chi tiết phụ tải khu vực quy hoạch được thống kê như bảng sau: 

Bảng 1.10. Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện 

Stt Tba Phụ tải 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Chỉ tiêu 

(W) 

K 

đồng 

thời 

Công 

suất 

tiêu 

thụ 

(KW) 

Cos  φ 

Công suất 

tính toán 

(KVA) 

1 TBA1 

Khu LK1 Căn 13 4000 0,90 46,80 0,90 52,00 

Khu LK2 Căn 21 4000 0,90 75,60 0,90 84,00 

Khu LK3 Căn 18 4000 0,90 64,80 0,90 72,00 

Khu LK4 Căn 20 4000 0,90 72,00 0,90 80,00 

Nhóm trẻ Cháu 41 1000 0,85 34,85 0,90 38,72 

Dự phòng 10%       32,67 

Tổng       359,39 

Công suất 

trạm biến áp 
      1x400kVA 
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Stt Tba Phụ tải 
Đơn 

vị 
Số lượng 

Chỉ tiêu 

(W) 

K 

đồng 

thời 

Công 

suất 

tiêu 

thụ 

(KW) 

Cos  φ 

Công suất 

tính toán 

(KVA) 

2 TBA2 

Khu LK4 Căn 40 4000 0,90 144,00 0,90 160,00 

Khu LK5 Căn 13 4000 0,90 46,80 0,90 52,00 

Khu LK6 Căn 22 4000 0,90 79,20 0,90 88,00 

Khu xử lý 

nước thải 
Khu 1 25000 0,85 21,25 0,90 23,61 

Chiếu sáng 

giao thông 
m² 10.363,10 2 1,00 20,73 0,90 23,03 

Cây xanh m² 1.200,2 2 1,00 2,40 0,90 2,67 

Dự phòng 10%       34,93 

Tổng       384,24 

Công suất 

trạm biến áp 
      1x400kVA 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Mạng lưới cấp điện  

- Trạm biến áp: 

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung các trạm biến áp mới cấp điện cho khu vực chưa 

đầu tư xây dựng. 

+ Sử dụng máy biến áp siêu giảm tổn thất Amosphous nhằm mục đích sử dụng năng 

lượng điện tiết kiệm, hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. 

+ Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 2 trạm biến áp, mỗi trạm bố trí 1 máy biến 

áp 3 pha. Các trạm biến áp này được đặt tại các vị trí đất kỹ thuật, đất cây xanh để 

đảm bảo mỹ quan đô thị. 

+ Trạm biến áp TBA1: 1 máy biến áp 400kVA bố trí cấp điện cho LK1, LK2, LK3, 

LK4, nhóm trẻ. 

+ Trạm biến áp TBA2: 1 máy biến áp 400kVA bố trí cấp điện cho LK4, LK5, LK6 

khu xử lý nước thải, cây xanh, chiếu sáng giao thông. 

+ Các trạm biến áp có điện áp vào là 22kV và điện áp ra là 0,4kV, bán kính phục vụ 

của mỗi trạm dưới 300m. 

-  Mạng trung thế 22kV 

+ Xây dựng mới các lộ cáp trung thế 22kV đi ngầm đấu nối vào tuyến trung thế 

22kV hiện hữu trên đường ĐT 746 để cấp điện cho các trạm biến áp xây mới trong 

khu vực. Cáp trung tại các vị trí đấu nối lắp hệ thống đóng tắt tự động phòng sự cố 

ảnh hưởng mạng điện chung của vùng. 
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+ Tuyến cáp chính trung thế của khu vực quy hoạch được thiết kế dạng dây kép 

dẫn, mạch vòng dẫn từ vị trí đấu nối đến các trạm biến áp. Cáp điện được luồn trong 

ống nhựa HDPE xoắn. 

-  Mạng hạ thế 0,4 kV 

+ Hệ thống điện hạ thế của khu vực quy hoạch được thiết kế đi ngầm đáp ứng 

các chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn cho người sử dụng. 

+ Mạng lưới hạ thế của từng khối công trình trường học và công viên được 

thiết kế và đầu tư sau khi có thiết kế chi tiết công trình. 

+ Đường dây 0,4kV đi ngầm: cáp được sử dụng là cáp ngầm chuyên dụng. 

+ Cáp điện được luồn trong ống nhựa HDPE xoắn. 

+ Các tủ phân phối điện hạ thế được bố trí tại các công trình công cộng và 

giữa hai nhà để thuận tiện cho việc cung cấp điện, cũng như đảm bảo cảnh quan. Đối 

với khu nhà liền kề và nhà ở xã hội, mỗi tủ điện phục vụ cho 6-8 hộ dân. 

 (Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện chi tiết được đính kèm tại phụ lục). 

Bảng 1.11. Bảng thông kê khối lượng cấp điện 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ 

1 Cáp hạ thế m 1.108 

2 Cáp trung thế m 472 

3 Trạm biến áp trạm 02 

4 Hố chia cáp cái 10 

5 Tủ điện phân phối cái 29 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

 Hệ thống chiếu sáng 

Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 1 tủ điều khiển chiếu sáng, tủ điều khiển 

chiếu sáng được đặt trên vỉa hè, lấy nguồn từ trạm biến áp TBA2 và điều khiển chiếu 

sáng cho toàn bộ khu vực quy hoạch. 

Hệ thống chiếu sáng được bố trí một bên đường. Cáp chiếu sáng được luồn trong 

ống HDPE D65/50 đi trong bó vỉa. 

Hệ thống chiếu sáng giao thông được thiết kế lắp trên trụ điện, cần đèn đơn. Tại 

vị trí rẽ nhánh vào cột điện chiếu sáng đặt 1 hộp domino tại các bản điện thân trụ. 

Mỗi đèn có 1 CB 5A bảo vệ sơ cấp. Không cho phép nối dây cấp nguồn điện cho đèn 

và cho tủ trong ống bảo vệ ngầm. 

Cần đèn cao áp làm bằng ống sắt tráng kẽm Ø60; dài 2m; tầm với 1,5m, bán kính 

uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 5º -15º. 

Đèn chiếu sáng giao thông lắp đặt mới sử dụng đèn Led. 
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Chú trọng sử dụng các bộ đèn tiết kiệm năng lượng, sử dụng các hệ thống điều 

khiển chiếu sáng công cộng theo công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu suất chiếu 

sáng. Các tuyến đèn đường được điều khiển đóng mở tự động bằng các rơ le thời 

gian hay rơ le quang điện, điều khiển đóng cắt tự động theo thời gian, từ 17 giờ đèn 

sáng toàn bộ 100% & sau 22 giờ chỉ bật 50% đèn lắp đặt để tiết kiệm điện năng. 

Bảng 1.12. Bảng thống kê vật tư chiếu sáng 

Stt Nội dung Đvt Giá trị 

1 Cáp chiếu sáng m 725 

2 Tủ chiếu sáng Tủ 1  

3 Trụ đèn đơn Bộ 28 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

d. Hệ thống thông tin liên lạc 

Nguồn cung cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc được lấy từ đường ĐT 746. 

Mạng lưới:  

Từ vị trí đấu nối, cáp chính được dẫn đến các tủ cáp chính, từ tủ cáp chính cáp 

thông tin dẫn về những tủ phân phối qua đó cung cấp thông tin đến từng công trình. 

Toàn bộ khu vực quy hoạch được bố trí 1 tủ cáp chính cung cấp thông tin liên lạc 

cho dự án, tủ cáp chính này được đặt tại các vị trí đất công viên, cây xanh hoặc đất 

hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Toàn bộ mạng khu vực dự án đầu tư hệ thống đường ống và hố ga cáp thông tin, 

ống luồn cáp thông tin liên lạc sử dụng ống PVC D110 đi ngầm dưới vỉa hè và hành 

lang kỹ thuật. 

Cáp quang và các thiết bị viễn thông sẽ được đơn vị khai thác dịch vụ viễn thông 

đầu tư sau khi thoả thuận với chủ đầu tư. 

Mạng lưới thông tin liên lạc của Khu nhà ở Lan Anh được thiết kế dạng hình tia. 

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc 

Stt Tên tủ cáp Đối tượng sử dụng Đơn vị Số lượng Chỉ tiêu Dung lượng 

1 Tcc 

Khu LK1 căn 13 1 thuê bao / căn 13 

Khu LK2 căn 21 1 thuê bao / căn 21 

Khu LK3 căn 18 1 thuê bao / căn 18 

Khu LK4 căn 60 1 thuê bao / căn 60 

Khu LK5 căn 13 1 thuê bao / căn 13 

Khu LK6 căn 22 1 thuê bao / căn 22 

Nhóm trẻ khu 1 2 thuê bao/ khu 2 

Trạm xử lý nước 

thải 
khu 1 2 thuê bao/ khu 2 

Dự phòng (10%)    15 
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Stt Tên tủ cáp Đối tượng sử dụng Đơn vị Số lượng Chỉ tiêu Dung lượng 

Tổng    166 

Dung lượng tủ cáp    200 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Khối lượng vật tư thông tin liên lạc của Dự án như sau: 

Bảng 1.14. Thống kê khối lượng vật tư thông tin liên lạc 

STT Nội dung Đơn vị Giá trị 

1 Tủ cáp chính tủ 01 

2 Tủ cáp phân phối tủ 21 

3 Hố ga cáp cái 02 

4 Đường ống chính thông tin liên lạc m 80 

5 Đường ống phân phối m 696 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Hệ thống có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng như: điện thoại, truy 

cập internet và truyền hình cáp. Xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng cáp quang làm 

chức năng cung cấp kết nối sử dụng sợi quang cung cấp đa dịch vụ tốc độ cao có độ 

ổn định và chất lượng cao đồng bộ với các quy mô hệ thống viễn thông. 

e. Hệ thống cấp nước sạch 

Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch được lấy từ đường ống cấp 

nước hiện hữu uPVC D114 trên đường ĐT 746 tại vị trí đầu dự án. Ngày 15/6/2022 

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Chi nhánh cấp nước Tân Uyên có 

văn bản số 48/CNTU-KD về việc chấp thuận đấu nối cấp nước Khu nhà ở Lan Anh, 

phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Chỉ tiêu và tỷ lệ được cấp nước như sau: 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt cho dân cư: 150 lít/người/ngày đêm. 

- Nước cấp cho nhóm trẻ: 100 lít/cháu/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước trạm xử lý nước thải: 5 lít/m² sàn/ngày đêm 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới cây xanh: 4 lít/m²/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu cấp nước tưới đường lấy bằng 0,5 lít/m²/ngày đêm. 

- Nước thất thoát, rò rỉ, dự phòng: tính bằng 10% nhu cầu dùng nước (QNC), theo 

QCVN 07:2016/BXD đối với mạng lưới cấp nước xây dựng mới, tỷ lệ nước rò rỉ 

dự phòng không quá 15% nhu cầu dùng nước. 

- Quy mô dân số của Khu nhà ở Lan Anh cho các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, công 

trình công cộng là khoảng 588 người. Theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 và 

QCVN 06:2021, chọn số đám cháy xảy ra đồng thời là 1 và lưu lượng nước cho 

mỗi đám cháy là 15 lít/s, thời gian 3h. 

Nhu cầu sử dụng nước tại dự án được thể hiện như sau: 
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Bảng 1.15. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt 
Đối tượng dung 

nước 
Quy mô Đơn vị 

Tiêu chuẩn cấp 

nước 

Nhu cầu 

( m³/ngày 

đêm) 

1 Sinh hoạt 588 người 

150 l/người/ngày 

đêm, 100% số người 

được cấp nước 

88,20 

2 Nhóm trẻ 41 cháu 100 l/cháu/ngày đêm 4,10 

3 Trạm xử lý nước thải 66,32 m² sàn 5 l/m² sàn/ngày đêm 0,33 

4 Cây xanh 2.000,00 m² 4 l/m²/ngày đêm 8,0 

5 Giao thông 10.363,10 m² 0,5 l/m²/ngày đêm 5,18 

6 
Tổng nhu cầu dung 

nước 
(1)+(2)+…+(5)   105,81 

7 Nước rò rỉ dự phòng   Kr=1,1 10,58 

8 
Tổng lưu lượng nước 

cấp 
(6)+(7)   Kngày max = 1,2 139,67 

9 
Nước cho phòng 

cháy chữa cháy 
588 người 

15 l/s cho mỗi đám 

cháy, 1 đám cháy 

xảy ra đồng thời 

162,00 

10 
Tổng lưu lượng cấp 

nước có cháy xảy ra 
(8)+(9)   301,67 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

 Mạng lưới: 

Đấu nối vào đường ống cấp nước uPVC D114 hiện hữu trên đường ĐT 746, lắp 

đặt đồng hồ tổng D100 tại vị trí dẫn vào dự án, trên vỉa hè đường trải đá nâng cấp 

(đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) để quản lý lưu lượng nước cấp 

vào dự án. 

Tuyến ống cấp nước chính cho khu quy hoạch có đường kính D110mm được bố 

trí trên các tuyến đường bao quanh khu quy hoạch kết nối với các tuyến ống nhánh 

cấp nước tạo thành mạng lưới cấp nước cho toàn khu quy hoạch. 

Bố trí các tuyến ống nhánh cấp nước dẫn đến các hộ dân và các công trình trong 

khu quy hoạch. 

Mạng lưới cấp nước của khu vực quy hoạch được thiết kế mạng vòng kết hợp 

mạng cụt cấp nước đến các hộ dân. 

Đường ống cấp nước sử dụng ống HDPE D63mm, D110mm 

Tại các nút của mạng lưới bố trí van khoá để có thể sửa chữa từng đoạn ống khi 

cần thiết. Tại điểm cao nhất trên mạng lưới bố trí van xả khí và điểm thấp nhất mạng 

lưới đặt van xả cặn. 

Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622-1995 & QCVN 

06:2021/BXD, lưu lượng cấp nước chữa cháy là 15 l/s, với 1 đám cháy xảy ra đồng 
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thời (ứng với quy mô dân số của khu Khu nhà ở Lan Anh cho các chỉ tiêu hạ tầng kỹ 

thuật, công trình công cộng là khoảng 588 người. Dựa vào mạng lưới cấp nước, bố 

trí các trụ cứu hỏa tại ngã ba, ngã tư hoặc tại những nơi tập trung đông dân với 

khoảng cách 120m/trụ, trụ cứu hỏa được đặt trên mạng vòng để đảm bảo cấp nước 

chữa cháy không bị gián đoạn. 

Đối với khu vực quy hoạch, bố trí 7 trụ chữa cháy D150mm, các trụ cứu hỏa lắp 

đặt trên vỉa hè các tuyến đường trong khu quy hoạch. Khoảng cách giữa các trụ tối 

đa 120m. 

Sử dụng phần mền Epanet 2.0 để tính toán thủy lực (đường kính, vận tốc, lưu 

lượng, độ dốc, tổn thất, áp lực) cho từng đoạn ống cấp nước. 

Tiến hành kiểm tra, dò bể các đường ống cấp nước theo định kỳ, khi phát hiện sự 

cố trên đường ống cấp nước, phải khắc phục ngay để hạn chế thất thoát nước. 

Bảng 1.16. Bảng thống kê mạng lưới cấp nước 

Stt Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước HDPE 
HDPE D110 m 795 

HDPE D63 m 322 

2 Van 
Van 2 chiều DN100BB cái 11 

Van 2 chiều DN50BB cái 4 

3 Nút bịt ren HDPE DN63 cái 6 

4 Bửng chận gang Dn110 cái 2 

5 Trụ cứu hỏa D150 cái 7 

6 Đồng hồ nước D100BB cái 1 

7 Van xả khí Dn25 cái 1 

8 Cút 90 HDPE 
D110 cái 4 

D63 cái 3 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Sơ đồ tổng thể cấp nước tại Dự án được đính kèm phụ lục của báo cáo. 

3.1.2.3.  Các hạng mục công trình xử lý chất thải và môi trường 

a. Đất công viên cây xanh – thể dục thể thao 

Diện tích đất cây xanh là 1.200,2m² chiếm tỉ lệ 4,78%, đạt chỉ tiêu 2,04m²/người 

là đất cây xanh công viên. 

Cây xanh đường phố: được bố trí trên vỉa hè theo tiêu chuẩn cây loại 1 và 2 theo 

thông tư 20/2009-BXD về quy định loại cây.  

Các công trình trong công viên cây xanh, mảng xanh là các đường dạo, nhà mát, 

tiểu cảnh vườn hoa làm đẹp mỹ quan. 

Cây xanh, công viên cây xanh: MĐXD 5%; tầng cao xây dựng 1 tầng. Chiều cao 

tối đa 10m. Hệ số sử dụng đất 0,05 lần. 

b. Hệ thống thoát nước mưa 

 Hiện trạng thoát nước mưa 
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Hiện trạng bên trong dự án chưa có hệ thống thoát nước mưa, chủ yếu thoát nước 

mặt theo địa hình tự nhiên. 

Trên đường ĐT 746 phía Tây Bắc dự án đã có dự án “Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó 

có đầu tư tuyến thoát nước đi 2 bên đường. Khẩu độ từ D800-D1500mm.  

Dự kiến đấu nối thoát nước của dự án Khu nhà ở Lan Anh vào tuyến cống thuộc 

dự án “ Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đến Ngã ba 

Hội Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư.   

Dự án Khu nhà ở Lan Anh đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Dương 

thống nhất cho phép đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý vào tuyến cống 

thoát nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh qua văn bản số 

2089/SGTVT-QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa 

thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường 

ĐT.746. 

 Nguồn tiếp nhận nước mưa:  

Dự án tiếp giáp đường ĐT.746 ở phía Tây Bắc, đã có dự án “ Nâng cấp, mở rộng 

đường ĐT.746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” có đầu tư tuyến 

thoát nước 2 bên đường , do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương 

chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng. 

Nước mưa của Khu nhà ở Lan Anh sau khi thu gom từ các tuyến cống nhánh sẽ 

được dẫn về tuyến cống chính trên đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - 

đường chính ĐT15 theo QHC) có đường kính D500-D800mm. Sau đó toàn bộ hệ 

thống thoát nước của dự án sẽ được đấu nối vào tuyến cống thoát nước trên đường 

ĐT.746 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư tại hố ga 

GT-207, thoát ra suối Bà Phó. 
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Hình 1.3. Sơ đồ vị trí Sơ đồ vị trí đấu nối thoát nước mưa 

 Mạng lưới thoát nước mưa:  

Hướng dốc chính thoát nước mưa của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây 

Nam về phía Tây Bắc.  

Chọn giải pháp thoát nước riêng cho khu vực quy hoạch. Hệ thống thoát nước 

mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Nước mưa từ mặt sân công trình 

chảy tràn theo độ dốc vỉa hè thoát vào hố ga thu nước hai bên đường. Sau đó nước 

mưa sẽ theo hệ thống cống và hố ga của dự án đấu nối vào hệ thống thoát nước trên 

đường ĐT.746. 

Toàn bộ khu vực quy hoạch chia làm 1 lưu vực thoát nước chính thu gom toàn 

bộ lưu lượng thoát nước mưa của dự án sau đó đấu nối vào hố ga thoát nước trên 

đường ĐT 746 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư. 

Nước mưa của toàn bộ khu quy hoạch sau khi thu gom từ các tuyến cống nhánh 

sẽ được tập trung về tuyến cống có đường kính D500-D800mm trên đường trải đá 

nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC). Sau đó toàn bộ hệ 

thống thoát nước của dự án sẽ được đấu nối vào tuyến cống thoát nước trên đường 

ĐT.746 (hố ga GT-207), thoát ra suối Bà Phó.  

Tuyến cống thoát nước mưa sử dụng cho khu quy hoạch là cống BTCT có đường 

kính D500-D800mm. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện 

tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh               Trang 40 

Cống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép ly tâm vỉa hè. Tại các vị trí 

băng đường sử dụng cống BTCT chịu tải trọng cao H30. 

 Vạch tuyến cống thoát nước theo nguyên tắc tự chảy và tận dụng tối đa độ dốc 

tự nhiên, độ dốc san nền để đảm bảo tính kinh tế, thuận tiện cho quản lý và sửa chữa 

về sau. 

Do địa hình khu đất tương đối bằng phẳng nên chọn độ dốc đặt cống thoát nước 

mưa bằng độ dốc tối thiểu là 1/D để hạn chế độ sâu chôn cống nhằm tiết kiệm kinh 

phí cho công tác xây dựng hệ thống thoát nước mưa.  

Cống thoát nước mưa được bố trí 1 bên đường phía hè đường đối diện bố trí hố 

thu nước dẫn về tuyến cống dẫn nước. Riêng trên đường trải đá nâng cấp (đường Hội 

Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) cống thoát nước mưa được bố trí một bên 

đường (phía bên dự án). 

Dọc theo các tuyến cống dẫn nước bố trí các hố ga thu nước mưa, khoảng cách 

giữa các hố ga thu nước mưa trung bình 30m. Tất cả các hố ga thu nước mưa đều 

phải có song chắn rác. 

Hệ thống cống thoát nước mưa được đặt dưới vỉa hè, riêng các đoạn băng đường 

cống được đặt dưới lòng đường. Độ sâu chôn cống tối thiểu đối với vỉa hè là 0,5m, 

đối với lòng đường có xe cộ qua lại là 0,7m. 

Bố trí hố ga tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Hố ga được xây 

dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa 

bên trong công trình. 

Cần tiến hành nạo vét cống, hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào 

trước mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt. 

Bảng 1.17. Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa 

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT  D500 m 569 

2 Cống BTCT  D600 m 141 

3 Cống BTCT  D800 m 99 

4 Hố ga BTCT D500 Cái 37 

5 Hố ga BTCT D600 Cái 07 

6 Hố ga BTCT D800 Cái 06 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

b. Hệ thống thoát nước thải 

 Nguồn phát sinh nước thải 

Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014, tỷ lệ 

nước thải sinh hoạt 100% nước cấp sinh hoạt. Khối lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh tại Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.18. Khối lượng nước thải phát sinh 
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Stt Đối tượng  Quy mô Đơn vị 
Tiêu 

chuẩn 

Lưu lượng 

(m3/ngày đêm) 

1 Sinh hoạt 588 người 
100% Q 

cấp nước 
88,20 

2 Nhóm trẻ 41 cháu 
100% Q 

cấp nước 
4,10 

Tổng lưu lượng nước thải    92,3 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

 Mạng lưới thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải của khu vực quy hoạch được thiết kế riêng với hệ thống 

thoát nước mưa.  

Nước thải của các hộ dân, công trình công cộng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự 

hoại trong từng hộ gia đình, công trình và được đấu nối vào hố ga thoát nước thải 

chung của dự án bằng tuyến ống PVC. Nước thải dự án sau khi được thu gom sẽ 

được dẫn về trạm xử lý ở phía Tây Nam của dự án để xử lý.  

Nước thải của các hộ dân, công trình công cộng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự 

hoại trong từng công trình trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thải chung. 

 Xây dựng các bể tự hoại hợp vệ sinh cho từng công trình riêng biệt và tiến hành 

đấu nối từ các bể tự hoại ra ngoài mạng lưới thoát nước thải mới bên ngoài. Do đó 

phần lớn lưu lượng và hàm lượng BOD trong nước thải của khu quy hoạch sẽ được 

xử lí sơ bộ. Do vậy, với thiết kế đường kính cống và độ dốc đặt cống sẽ được hiểu là 

nhằm vận chuyển nước thải đã được tiền xử lý. Điều này cũng có nghĩa là, cặn lắng 

trong cống sẽ được hạn chế một cách tối đa, khả năng tắc cống thoát nước cũng sẽ 

được hạn chế tối đa. 

Hướng dốc chính thoát nước thải của khu vực quy hoạch là hướng từ phía Tây 

Bắc về phía Tây Nam khu quy hoạch. 

Hướng dốc chính thoát nước thải Khu nhà ở Lan Anh bám sát theo hướng dốc 

thiết kế san nền để hạn chế chiều sâu chôn cống. 

Cống thoát nước thải của dự án sử dụng cống tròn HDPE loại 1 vách có đường 

kính D300mm đối với cống trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà, đối với 

cống băng đường sử dụng cống HDPE loại 2 vách D300mm.  

Độ sâu chôn cống tối thiểu tính tới đỉnh cống đối với cống thoát nước thải đặt 

trên vỉa hè và hành lang kỹ thuật giữa 2 dãy nhà là 0,5m. Độ sâu chôn cống tối thiểu  

tính tới đỉnh cống đối với cống đặt dưới dưới lòng đường là 0,7m để hạn chế tác 

động của xe cộ lưu thông bên trên. 

Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và đảm bảo 
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thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất, cống thoát nước thải được nối theo 

nguyên tắc nối đỉnh cống. 

Cống thoát nước thải là cống tự chảy nên độ dốc đặt cống tối thiểu phải đạt 1/D. 

Để hạn chế chiều sâu chôn cống và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, 

cũng như bảo trì và sửa chữa khi xảy ra sự cố, đối với các tuyến đường có độ dốc 

nhỏ thì chọn độ dốc đặt cống thoát nước thải bằng độ dốc tối thiều là 1/D. 

Cống thoát nước thải thu nước thải nhà dân được bố trí ở hành lang kỹ thuật giữa 

2 dãy nhà hoặc cống thoát nước thải được bố trí ở vỉa hè. 

Các hố ga đặt trên vỉa hè được xây dựng bằng bê tông cốt thép, khoảng cách 

trung bình giữa 2 hố ga là từ 20 đến 30m. 

Tiến hành nạo vét định kỳ hố ga thoát nước thải để đảm bảo nước thải lưu thông 

tốt. 

 Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải khu nhà ở Lan Anh được thu gom tập trung về trạm xử lý nước thải ở 

phía Tây Nam của dự án. 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 

2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” được thu gom về HTXL 

nước thải với công suất thiết kế 115 m3/ngày.đêm (k=1,2) ở phía Tây Nam của dự án 

để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1). 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ được từ trạm xử 

lý sẽ bơm trực tiếp bằng đường ống thoát nước riêng HDPE D150 (tuyến ống có áp) 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa cuối cùng của dự án tại vị trí giao giữa đường 

trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) và đường 

ĐT.746. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến cống thoát nước 

mưa trên đường ĐT.746 mở rộng (thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.746 

đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) thoát ra suối Bà Phó. 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh đã được Sở Giao thông vận 

tải Tỉnh Bình Dương thống nhất cho phép đấu nối nước thải sau xử lý vào tuyến cống 

thoát nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh tại Văn bản số 

2089/SGTVT-QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa 

thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường 

ĐT.746. 

Trường hợp dự án mở rộng đường ĐT.746 thực hiện sau khi dự án Khu nhà ở 

Lan Anh hình thành, Công ty cam kết đầu tư tuyến cống có tổng chiều dài khoảng 

1.100m để thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ vị trí dự án đến suối Bà Phó, cụ 

thể: tuyến cống dọc theo đường ĐT 746 (dài 570m), sau đó băng đường và dọc theo 
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đường ĐX-2/A4 (dài 330m) và băng qua đất dân để thoát vào suối Bà Phó (dài 

200m). 

Bảng 1.19. Bảng thống kê mạng lưới thoát nước thải 

STT Hạng mục xây dựng Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 Cống HDPE D300 m 648 

2 Cống HDPE D150 m 295 

3 Hố ga BTCT  Cái 27 

 (Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Hình 1.4. Sơ đồ hướng thoát nước từ Dự án vào suối Bà Phó 

c. Hệ thống quản lý CTR 

 CTR sinh hoạt 

Tiêu chuẩn chất thải rắn lấy bình quân lấy theo QCVN 01:2021/BXD là 

0,9kg/người/ngày đêm. Khối lượng CTR phát sinh tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.20. Khối lượng CTR phát sinh tại Dự án 

TT Nguồn phát sinh 
Đơn vị 

(người) 

Chỉ tiêu 

(kg/người.ng.đ) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày.đêm) 

1 Khu nhà ở  588 0,9 529,2 

2 Khu nhà trẻ 41 0,5 20,5 

Tổng cộng 549,7 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 
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Toàn bộ dự án không bố trí khu vực lưu giữ rác sinh hoạt tập trung. Rác sinh 

hoạt phát sinh tại dự án được bố trí thu gom như sau: 

Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà liên kế: Loại thùng rác được đề xuất 

trong hộ dân là thùng 15 lít với dung tích sử dụng 90%, mỗi hộ sẽ đầu tư 2 -3 thùng 

tiện cho việc phân loại rác tại nguồn. Chủ dự án sẽ trang bị các thùng đựng rác 240 

lít đặt ở các vỉa hè của khu nhà ở. Cuối ngày người dân mang rác trong nhà bỏ vào 

thùng rác công cộng. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt phát sinh. 

Chất thải rắn phát sinh từ nhà trẻ: Mỗi lớp của trường học được trang bị 2 

thùng rác, loại thùng rác được đề xuất có dung tích 20 lít. Chất thải rắn phát sinh 

được thu gom vào các thùng rác 240 lít bố trí tại vĩa hè. Cuối mỗi ngày, nhân viên vệ 

sinh sẽ vận chuyển rác về các thùng rác công cộng. 

 Đối với CTNH 

Theo trích dẫn từ trang 24, chương 2 của “Báo cáo môi trường quốc gia năm 

2011 – Chất thải rắn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: “Theo thống kê, 

CTNH còn bị thải lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp là 0,02 ÷ 

0,82%”. 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ" chọn trung bình CTNH phát sinh trong CTR sinh hoạt 

tại khu nhà ở với tỷ lệ là 0,5% vì chất thải nguy hại phát sinh tại khu nhà ở chủ yếu 

từ các hoạt động sinh hoạt của người dân, dự án có quy mô tương đối nhỏ, ước tính 

khối lượng CTNH phát sinh như sau: 

Khối lượng chất thải nguy hại = khối lượng chất thải rắn sinh hoạt x 0,5% = 

549,7 x 0,5% ≈ 2,75 kg/ngày ≈ 1.003,2 kg/năm. 

Chất thải nguy hại phát sinh được phân định, phân loại, thu gom, lưu chứa tại 

khu chứa chất thải nguy hại tạm thời có diện tích khoảng 20m2 (vị trí cạnh hệ thống 

xử lý nước thải tập trung), bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt.  

Khu chứa chất thải nguy hại có mái che, nền bê tông chống thấm, biển dấu 

hiệu cảnh báo nguy hiểm, có gờ chống chảy tràn, bố trí vật liệu hấp thụ (như cát khô 

hoặc mùn cưa) và thiết bị PCCC,... theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom dự kiến 

khoảng 6 tháng/lần. 

f. Công trình ứng phó với sự cố cháy nổ 
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Xây dựng các trụ nước chữa cháy trên các tuyến đường của dự án theo đúng 

khoảng cách quy định và được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt phương án phòng 

cháy chữa cháy, trên các tuyến đường chính của dự án bố trí các trụ lấy nước chữa 

cháy với khoảng cách tối đa 120 m/trụ, tổng số trụ nước chữa cháy trong dự án: 7 trụ 

(D150mm). 

Trang bị các thiết bị chữa cháy tại các hộ dân và các công trình trong dự án. 

Thường xuyên tuyên truyền vận động người dân trong khu vực dự án thực 

hiện tốt các công tác phòng cháy chữa cháy. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Dự án là loại hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở (giao 

thông, liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa 

cháy,…), xây dựng hoàn chỉnh 147 căn nhà ở liên kế và kinh doanh theo tiến độ xây 

dựng. Đối với công trình nhà trẻ công ty sẽ kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp thực hiện. 

Cụ thể quy trình vận hành tại dự án như sau: 

Hình 1.5. Quy trình vận hành dự án 

Loại hình dự án  đầu tư là khu nhà ở, do đó quy trình vận hành của Dự án chủ 

yếu là hoạt động sinh sống của người dân trong Khu nhà ở. Trong giai đoạn vận hành 

của dự án sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm như: 

- Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông; 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của dân cư tại dự án; 

- Mùi từ vị trí tập trung chất thải rắn của khu vực, từ hệ thống thoát nước; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại. 

Công ty sẽ tổ chức, thành lập BQL dự án có nội quy, quy định khu nhà ở để 

quản lý, áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo đúng quy định của pháp luật. 

Khu nhà ở Lan Anh 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, nhà ở 

Kinh doanh 

Người dân đến sống 

Khí thải, nước thải, 

CTR, CTNH 

Khí thải, nước thải, 

mùi, CTR, CTNH 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của Dự án là Khu nhà ở Lan Anh gồm 147 nhà liên kế, nhà trẻ quy mô 41 

trẻ đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất dử dụng nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1.  Giai đoạn xây dựng 

a. Nhu cầu nguyên vật liệu  

Chi tiết khối lượng cho nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật của 

dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.21. Chi tiết khối lượng nguyên liệu xây dựng 

STT Nguyên vật liệu Đơn vị 

Trọng 

lượng 

riêng 

(kg/m3) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Khối 

lượng (tấn) 

Nguồn 

cung ứng 

nguyên 

vật liệu 

1 Đá mạt 0,5 - 2 m3 1600 17.461,2 23281.6 Tân Uyên 

2 
Cát vừa (cát 

vàng) 
m3 1450 9.744 11774 Tân Uyên 

3 Cát nhỏ (cát đen) m3 1200 8.655,6 8.655,6 Tân Uyên 

4 

Cát mịn có mô 

đun độ lớn 

ML=1,5-2,0 

m3 1380 9134,4 10.504,56 Tân Uyên 

5 

Gạch ceramic và 

Granit nhân tạo 

50x50cm 

kg/viên 2,8 22.024,8 51.3912 Tân Uyên 

6 
Gạch nung 4 lỗ 

10x10x20 
kg/viên 1,6 18.144 24,192 Tân Uyên 

7 

Gạch ceramic và 

Granit nhân tạo 

40x40cm 

kg/viên 1,8 8.414,4 12,6216 Tân Uyên 

8 Thạch cao m3 1100 4872 4.466 Tân Uyên 

9 Xi măng PC30 Tấn 2085 23.166 40.250,925 Tân Uyên 

10 Bê tông m3 2200 4.647,6 8.520,6 Tân Uyên 

11 Vữa XM mác 50 m3 1600 3.252 4.336 Tân Uyên 

12 
Thép  < 10, thép 

 > 10 
Tấn 7848 6.284,4 41.099,976 Tân Uyên 

13 Que hàn Tấn - - 1,72 Tân Uyên 

14 Nhựa đường Tấn - - 3.737 Tân Uyên 

15 Sơn Tấn - - 2.263 Tân Uyên 

Tổng 135.800,4 158.979,2 
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(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh) 

Trọng lượng của nguyên, vật liệu được quy đổi theo quy chuẩn về trọng lượng 

riêng được quy định trong công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố 

định mức vật tư trong xây dựng. 

b. Nhu cầu nhiên liệu, điện năng, nước cấp cho giai đoạn xây dựng 

Nguồn nhiên liệu cung cấp cho quá trình xây dựng của dự án chủ yếu là nhu cầu 

cung cấp điện, nước: 

Bảng 1.22. Nhu cầu nguyên liệu cho dự án 

Stt Nhiên liệu Đơn vị Số liệu 

1 Nhu cầu sử dụng nước m3/ngày 29,3 

a 
Công nhân (tính cho ngày công nhân nhiều 

nhất –70 người) 
m3/ngày 5,6 (*) 

b Rửa xe m3/ngày 2,05 

c Trộn bê tông m3/ngày 20,0 

d Tưới đường m3/ngày 2,0 

2 Nhu cầu sử dụng điện kWh/tháng 1.500 

3 Nhu cầu sử dụng dầu DO lít/ca 1.121 

* Ghi chú: Theo QCVN 01:2021/BXD định mức nước cấp cho sinh hoạt là 80 

lít/người. 

c. Nhu cầu nhân công 

Số lượng công nhân làm việc tại công trường là: 70 người. 

Để thuận lợi cho việc thi công xây dựng, chủ thầu xây dựng cho tiến hành lập lán 

trại cho công nhân ở lại. Diện tích khu vực lán trại chiếm khoảng 50 m2. Công nhân 

ở lại lán trại là khoảng 10/70 người. Quá trình ăn uống của công nhân hoàn toàn 

không thực hiện tại lán trại. Tại giờ nghĩ công nhân sẽ ra các tiệm cơm gần dự án để 

ăn. 

d. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn xây dựng 

Các máy móc, thiết bị được sử dụng là các loại đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, có giấy 

chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. 

Dự kiến quá trình thi công xây dựng dự án sẽ sử dụng các máy móc, thiết bị và 

phương tiện như trong bảng sau: 

Bảng 1.23. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn xây dựng của dự án 

STT Loại thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Hiện 

trạng 

Xuất 

xứ 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công móng 

1 Máy xúc Chiếc 2 80% VN 

2 Máy đóng cọc Chiếc 1 80% VN 
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3 Máy ép cọc Chiếc 1 80% VN 

4 Máy khoan cọc nhồi Chiếc 1 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công đường nội bộ 

5 Máy phun nhựa đường Chiếc 3 80% VN 

6 Máy ủi, công suất 140 CV Chiếc 3 80% VN 

7 Ô tô tự đổ 25 tấn Chiếc 4 80% VN 

8 Máy trộn bê tông 250l Chiếc 3 80% VN 

9 Máy đầm rung tự hành 8 tấn Chiếc 2 80% VN 

10 Xe bơm bê tông Chiếc 2 80% VN 

11 Máy lát đường Chiếc 1 80% VN 

12 Xe lu Chiếc 3 80% VN 

13 Xe tưới nước 9m3 Chiếc 1 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình thi công phần thô 

14 Ô tô tự đổ  25 tấn Chiếc 4 80% VN 

15 Xe bơm bê tông Chiếc 2 80% VN 

16 Máy khoan lỗ Chiếc 3 80% VN 

17 Máy xúc lật dung tích 1m3 Chiếc 4 80% VN 

18 Cần cẩu Chiếc 2 80% VN 

Máy móc sử dụng cho quá trình hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc 

19 Máy phun sơn Chiếc 8 80% VN 

20 
Thiết bị dân dụng: điều hòa, lavabo, 

bồn cầu, cửa, quạt hút nhà bếp,… 
Bộ 147 100% VN 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch 1/500 của dự án Khu nhà ở Lan Anh) 

4.2. Giai đoạn hoạt động 

a. Nhu cầu nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Nhu cầu nguyên liệu sử dụng tại Dự án trong giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 1.24. Nhu cầu nguyên liệu cho dự án 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Nhu cầu 

1 Hóa chất (Clorine) dùng cho HTXLNT Kg/tháng 14,4 

2 Phân bón cây xanh Kg/tháng 4 

3 Thuốc trừ sâu Kg/tháng 3 

4 
Men vi sinh Microbelift dùng cho 

HTXLNT 
Lít/tháng 5 

5 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh Chai/ 3tháng/căn hộ 4 

6 
Thiết bị dân dụng: bàn, ghế, giường, 

tủ,… 
Bộ 147 

7 Gas Bình/3 tháng/căn hộ 2 
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 (Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh) 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ tuyến dây trung 

thế trên đường ĐT 746 ở phía Bắc dự án. Bố trí đấu nối trên đường ĐT 746 dẫn điện 

trung thế cấp điện cho khu nhà ở  Lan Anh. 

Nhu cầu sử dụng điện: Tổng nhu cầu dùng điện Khu nhà ở Lan Anh là 608,43kW. 

Tổng công suất cấp điện là 743,63kVA. Tổng công suất trạm biến áp là 800kVA. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cấp nước: tại vị trí đầu dự án, dọc đường nhựa ĐT 746 tiếp giáp phía Bắc 

khu đất đã có hệ thống cấp nước hiện hữu uPVC D114. 

Nhu cầu sử dụng: Tổng nhu cầu sử dụng nước tại Dự án là 139,67 m3/ngày.  

Nước cấp cho PCCC là 162 m3/lần/đám cháy.Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

được thể hiện như sau: 

Bảng 1.25. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Stt 
Đối tượng dung 

nước 
Quy mô Đơn vị 

Tiêu chuẩn cấp 

nước 

Nhu cầu 

( m³/ngày 

đêm) 

1 Sinh hoạt 588 người 

150 l/người/ngày 

đêm, 100% số người 

được cấp nước 

88,20 

2 Nhóm trẻ 41 cháu 100 l/cháu/ngày đêm 4,10 

3 Trạm xử lý nước thải 66,32 m² sàn 5 l/m² sàn/ngày đêm 0,33 

4 Cây xanh 2.000,00 m² 4 l/m²/ngày đêm 8,0 

5 Giao thông 10.363,10 m² 0,5 l/m²/ngày đêm 5,18 

6 
Tổng nhu cầu dung 

nước 
(1)+(2)+…+(5)   105,81 

7 Nước rò rỉ dự phòng   Kr=1,1 10,58 

8 
Tổng lưu lượng nước 

cấp 
(6)+(7)   Kngày max = 1,2 139,67 

9 
Nước cho phòng 

cháy chữa cháy 
588 người 

15 l/s cho mỗi đám 

cháy, 1 đám cháy 

xảy ra đồng thời 

162,00 

10 
Tổng lưu lượng cấp 

nước có cháy xảy ra 
(8)+(9)   301,67 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có) 

5.1.  Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án 

Sơ đồ thi công xây dựng dự án với các nguồn chất thải phát sinh được trình bày ở 

hình dưới đây: 
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Hình 1.6. Sơ đồ thi công xây dựng dự án 

 Thuyết minh quy trình thi công: 

San lấp mặt bằng: Đất san lấp được tận dụng từ quá trình giải phóng mặt bằng, 

đào đất. 

Xử lý và tạo nền móng: các cọc bê tông đúc sẵn được ép sâu xuống lòng đất để tạo 

thành các điểm bám vững chắc cho công trình. Trong quá trình xử lý nền móng có sử 

dụng các loại máy như máy xúc, máy đào, máy ép cọc để thực hiện công việc. Các 

loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, giẻ lau 

dầu mỡ. 

Sau khi xử lý nền móng hoàn thành, công tác xây dựng công trình bắt đầu được 

tiến hành. Các nguyên liệu như sắt, thép, tấm lợp, cát, xi măng, sỏi đá, gạch được sử 

dụng. Các máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng như máy trộn bê tông, cần cẩu, 

các xe vận chuyển nguyên vật liệu. Chất thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm 

bụi, tiếng ồn, khí thải, chất thải rắn xây dựng và chất thải rắn sinh hoạt. 

a. Giai đoạn 1: San nền, chuẩn bị mặt bằng thi công 

Hiện tại khu đất dự án chưa có bất kỳ hoạt động phát quang hay san nền, thi 

công xây dựng nào. 

Thi công cấp điện, 

cấp nước, thoát 

nước, thi công giao 

thông, cây xanh và 

chiếu sáng. 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn (chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây 

dựng,...), bụi sơn, khói hàn, 

nước thải sinh hoạt, giẻ lau 

chùi, dầu mỡ thải. 

Nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc và 

thiết bị thi công. Vật 

liệu thi công, cây 

xanh 

Xử lý nền móng 

Xây dựng các hạng 

mục công trình chính 

Máy móc thi công, 

cọc bê tông 

Nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc và 

thiết bị thi công 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn, giẻ lau dầu mỡ, 

nước mưa chảy tràn. 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn (chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây 

dựng,...), bụi sơn, khói hàn, 

nước thải sinh hoạt, giẻ lau 

chùi, dầu mỡ thải. 

San lấp mặt bằng 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, chất 

thải rắn, giẻ lau dầu mỡ, 

nước mưa chảy tràn. 

Máy móc thi công, 

nguyên liệu san lấp 
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Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, nhà thầu tiến hành giải phóng mặt 

bằng bằng các biện pháp cơ giới (máy đào, máy múc,…) và thủ công (sử dụng công 

nhân). 

 Giải pháp vệ sinh khi vận chuyển vật liệu:  

Bố trí cầu rửa xe, mương lắng tại dự án đối với các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu ra ngoài dự án. Cụ thể: 

 Tại cổng ra vào khu Dự án sẽ bố trí khu vực 01 cầu rửa xe và 01 mương lắng thu 

nước tại cổng đường Hội Nghĩa 28. Chủ đầu tư dự kiến làm đường ống đấu nối 

nước thải thoát ra hệ thống thoát nước trên đường ĐT746.  

 Các phương tiện vận chuyển ra vào khu dự án được xịt rửa bánh xe tại khu vực 

cầu rửa xe) bằng phương pháp thủ công. Toàn bộ nước rửa tại khu vực cầu rửa xe 

được thu về mương lắng được bố trí liền kề khu cầu rửa xe. 

 Đối với lán trại  

 Dự án không cho phép công nhân ở lại qua đêm. Chỉ có 4 người bảo vệ ở lại dự án 

trong quá trình chuẩn bị và xây dựng. 

 Dự án sẽ bố trí 01 khu lán trại tạm cho công nhân viên nghỉ trưa. Diện tích khu lán 

trại 80m2 đặt ở phía Bắc dự án. 

 Dự án thuê nhà vệ sinh di động cho công nhân sử dụng trong giai đoạn xây dựng 

và thuê đơn vị hút hầm cầu đi xử lý. Bố trí gần khu lán trại 02 nhà vệ sinh loại nhà 

vệ sinh đôi. 

 Tại khu vực lán trại bố trí 03 thùng chứa chất thải hợp vệ sinh loại 240 lít và dán 

nhãn hướng dẫn công nhân phân loại chất thải thực phẩm và chất thải còn lại. 

 Đối với kho bãi tập kết nguyên vật liệu và chất thải rắn trong xây dựng 

- Các vật liệu có chứa dầu mỡ, dung môi chủ đầu tư bố trí trong kho vật liệu, diện 

tích 100 m2 phía Tây dự án, kết cấu bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng tôn để tránh 

nước mưa xâm nhập, dễ dàng vận chuyển ra vào dự án. 

 Khu vực tập trung chất thải (CTR sinh hoạt, CTR xây dựng không nguy hại và 

CTNH) trong quá trình thi công được bố trí phía Nam khu đất có diện tích 30 m2. 

 Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt  

Bố trí 05 thùng rác loại 120 lít có nắp đậy đặt ở khu vực thi công để thu gom CTR 

sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

CTR được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTR tạm thời bố trí trong khuôn viên 

dự án ngay khu vực tập kết vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ gia). Diện tích khu 

tập kết CTR giai đoạn này khoảng 5 m2, kết cấu tường bằng tôn lắp ráp, có mái che 

bằng tôn. 

 Giảm thiểu tác động từ CTNH 
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Chủ đầu tư bố trí người thu gom và phân loại CTNH lưu chứa tại các thùng rác 

CTNH của dự án (05 thùng loại 120 lít).  

CTNH được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTNH tạm thời bố trí sát khu chứa 

vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ gia). Diện tích khu tập kết CTNH giai đoạn này 

khoảng 5 m2, kết cấu tường bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng tôn; 

 Giảm thiểu tác động từ CTR xây dựng 

Tập kết chất thải xây dựng được bố trí cạnh cổng ra vào sát đường trải nhựa có 

diện tích 20m2 (4mx5m) có mái che, để dễ dàng vận chuyển ra khỏi dự án. 

 Phân luồng giao thông trong nội vi dự án 

Phân luồng giao thông trong nội vi dự án trong quá trình thi công xây dựng như 

sau: 

 Lối vào và ra khỏi dự án có 1 cổng ra vào ở phía Bắc. 

 Trên công trường sẽ bố trí các biển báo để hướng dẫn hướng lưu thông xe tại 1 

số vị trí phù hợp, dễ nhìn. 

 Toàn bộ xe máy của cán bộ, công nhân thực hiện dự án đều được đậu gọn gàng 

trong khu vực để xe máy trên công trường, vị trí bãi đỗ xe nằm ở phía Bắc ở khu đất 

gần cổng ra vào có diện tích là 6 m x 10 m = 60 m2. 

 Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị sẽ đi vào khu cổng nằm ở 

phía Bắc khu đất, tại đây sẽ bố trí 1 cầu rửa xe và hố thu nước rửa bánh xe.  

Cụ thể các giải pháp được trình bày tại Mục 3.1.2.4 – Chương 3 của báo cáo . 

 Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị 

 Vật tư, thiết bị phục vụ thi công sẽ được chuyển đến công trường theo lịch thi 

công (trước khi tiến hành lắp đặt tối thiểu 5 ngày). 

 Mọi thiết bị, vật tư phải được kiểm tra kỹ càng, đúng kỹ thuật của nhà sản xuất để 

đảm bảo không bị hư hỏng. 

 Các thiết bị khi lắp đặt cẩu và thiết bị chuyên dùng phải có giấy đăng kiểm trước 

khi thực hiện công tác, tránh xảy ra tai nạn làm hư hỏng thiết bị hay ảnh hưởng tới 

công nhân, làm chậm trễ tiến độ thi công. 

 Phát quang, san nền 

Phát quang cây cối có trong khu vực dự án: Công nhân dùng máy cắt cỏ phá bỏ 

thảm thực vật trong khu vực dự án. 

Thu gom chất thải xây dựng, thảm thực vật vận chuyển bằng xe ra khỏi công 

trường. 

Đắp đất chuẩn bị bãi tập kết vật liệu và khu phụ trợ. 

Khu nhà ở Lan Anh thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ tự nhiên trung bình từ 47,29m đến 

48,10m. Độ dốc trung bình khoảng 0,1%. 
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Hướng dốc tự nhiên của khu đất theo hướng từ phía Đông Bắc về phía Tây 

Nam khu đất. 

Dự kiến sẽ tận dụng địa hình dốc tự nhiên để san nền kết hợp xây dựng hệ 

thống thoát nước theo hướng dốc tự  nhiên hạn chế chiều sâu chôn cống. 

Khống chế cao độ thiết kế với đường ĐT 746 hiện trạng tại vị trí mốc M01 

(47,53m). 

Mặt dốc khu quy hoạch cao ở giữa khu đất và thấp dần về hướng Đông Nam 

và Tây Bắc. 

Với đặc trưng địa hình như trên lựa chọn phương án san nền đại trà cho toàn 

khu quy hoạch, cao độ thiết kế bám sát cao độ tự nhiên để hạn chế khối lượng đào 

đắp. 

-  Độ dốc thiết kế trung bình khoảng 0,10% - 0,30%. 

- Cao độ thiết kế thấp nhất là: + 47,53m. 

- Cao độ thiết kế cao nhất là: + 47,84m. 

- Cao độ của dự án được dẫn từ cao độ GPS quốc gia. 

Phương hướng san nền: cân bằng khối lượng đào đắp của khu vực quy hoạch, sử 

dụng đất đào được để đắp vào các vùng trũng, có cao độ thấp để tiết kiệm kinh phí, 

khối lượng đất cần bổ sung được vận chuyển từ nơi khác. 

 Bảng 1.26:  thống kê khối lượng san nền 

STT Nội dung Khối lượng (m³) 

1 Đất đào -1.645,90 

2 Đất đắp 1.605,53 

3 Đất dư 40,37 

 Tổng khối lượng đất đào tại dự án: -1.645,90 m3. 

 Tổng khối lượng đất đắp tại dự án là: 1.605,53 m3.   

→ Khối lượng đất dư tại dự án là: 40,37 m3.  

Công ty sẽ tận dụng khối lượng đất đào để san lấp mặt bằng và khối lượng đất 

thiếu cần vận chuyển để san lấp cho Dự án là 40,37 m3 tương đương 48,44 tấn (tỷ 

trọng trung bình của đất san lấp mặt bằng là 1,2 tấn/m3). 

Đất đào, sinh khối thực vật sẽ được tập kết theo khu diện tích 100 m2, dự kiến 

bãi tập kết đất đào, sinh khối thực vật sẽ nằm hướng Bắc của dự án. 

Đối với đất đào và hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ được tận dụng để đắp, tôn nền 

tại chỗ cho Dự án. Đất đào dư sẽ được chủ đầu tư vận chuyển đến nơi khác xử lý 

theo đúng quy định. 

Chủ đầu tư sẽ xin phép cơ quan có thẩm quyền về việc vận chuyển lượng đất 

đào ra khỏi khu vực dự án để xử lý đúng quy định. 
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b. Giai đoạn 2: Thi công hạ tầng 

 Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

Hệ thống thoát nước phải được ưu tiên xây dựng trước để đảm bảo thoát nước, 

không bị chồng chéo với các hạng mục khác của công trình. Quy trình thi công như 

sau: 

- Sử dụng máy kinh vĩ, máy thuỷ bình để định vị tim đường, tim cống, vị trí hố ga, 

chiều sâu đặt cống; 

- Lắp đặt rào chắn và đóng vòng vây thi công hố móng nhằm tránh sạt lở mái taluy 

trong quá trình thi công; 

- Đào đất móng hố ga, làm lớp đệm móng, lắp ván khuôn và tiến hành đổ bê tông; 

- Đào đất móng cống bằng máy đào và nhân công đến cao trình thiết kế; 

- Tiến hành xây dựng lớp đệm móng và lắp đặt gối cống, khi tiến hành xây dựng 

cần kiểm tra kỹ độ dốc ống cống và độ sâu chôn cống tối thiểu nếu đạt mới được 

lắp đặt ống cống;   

- Làm mối nối ống cống. 

- Đắp đất trên cống bằng thủ công kết hợp cơ giới, chú ý đắp thành từng lớp có 

chiều dày  30cm và đầm chặt mới tiếp tục thi công các lớp tiếp theo. 

Bố trí hố lắng và cầu rữa xe tại cổng ra vào đường ĐT 746. Các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm do nước ngầm xuất hiện trong hố móng như sau: 

- Chủ đầu tư có bố trí 03 bơm nước hố móng HS 2.4, công suất 2,5 kw, lưu lượng 

500m3/h để đảm bảo tiêu thoát nước từ các hố móng này và phòng trường hợp 

thoát nước khi trời mưa. 

- Nước thải từ hố móng chủ yếu bị ô nhiễm chủ yếu bởi bùn đất, lượng nước này sẽ 

được bơm qua bể lắng có dung tích 5m3, kích thước bể lắng DxRxC = 

2,0x1,5x2,0m. Nước sau lắng được thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

 Thi công hệ thống cấp nước 

Quy trình thi công hệ thống cấp nước giống với quy trình thi công hệ thống thoát 

nước mưa, đối với công tác thử áp lực và khử trùng như sau: 

- Công tác lắp đặt ống; 

- Thử  áp lực: Khi đường ống cấp nước đã lắp đặt xong với chiều dài tối đa 600m, 

phải kiểm tra độ kín nước bằng cách bịt kín hai đầu ống, bơm nước vào với áp lực 

6 kg/cm2. Trong thời gian tối thiểu 2 giờ sau khi ngưng bơm, áp lực trong đoạn 

ống thử vẫn giữ nguyên 6 kg/cm2; 

- Khử trùng: Bơm vào đoạn ống (tại vị trí đầu ống đã nối với ống chính qua 

corporation cock lấy sẵn trong điều kiện van chặn đóng chặt) một dung dịch. Khử 

trùng (thường sử dụng clorua vôi 70%) thế nào để trong đoạn ống cần khử trùng 
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có phân lượng 50 mg/lít. Ngâm dung dịch đó trong 24 giờ, lấy mẫu nước cuối ống 

xét nghiệm. Dùng nước hiện hữu của hệ thống để xả sạch nước trong ống.  

 Thi công hệ thống mạng lưới điện, thông tin 

Công tác đào đất móng, rãnh tiếp địa và lấp đất được tiến hành bằng thủ công là 

chính và tuân theo phạm quy nghiệm thu công tác đất TCVN 4487-87. 

Công tác lắp dựng cốt thép móng, cốt pha móng, đổ bê tông, đầm và bảo dưỡng 

được tiến hành tại những vị trí móng bằng phương pháp thủ công là chính và tuân thủ 

quy phạm nghiệm thu công tác bê tông, bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-95. 

 Thi công đường giao thông  

Quy trình chuẩn bị thi công nền đường như sau: 

- Giải phóng mặt bằng; 

- Đường vận chuyển vật liệu; 

- Bãi tập kết vật liệu; 

- Định vị, dựng khuôn đường; 

- Xử lý hệ thống ống cấp nước, cáp quang, thông tin ngầm; 

Thi công nền đường 

Quy trình thi công nền đường như sau: 

- Đào bỏ lớp đất hữu cơ đến đáy lớp đất lớp cát; 

- Trải vải địa kỹ thuật ngăn cách theo phương ngang; 

- Đắp lớp cát đệm lu lèn đạt độ chặt thiết kế; 

- Cuốn phủ vải lên lớp cát thứ nhất rồi đắp cát nền đường theo từng lớp. 

Thi công các lớp kết cấu áo đường 

- Thi công lớp cấp phối đá dăm; 

- Thi công lớp bê tông nhựa; 

Hoàn thiện 

Công tác hoàn thiện bao gồm: Sơn, kẻ mặt đường, lắp đặt biển báo điều khiển giao 

thông, biển báo tải trọng và bảng tên công trình. Các thiết bị thi công chủ yếu: Máy 

ủi, máy đào, máy san, xe lu, ô tô tự đổ, xe rải bê tông nhựa. 

 Thi công nhà 

- Xây dựng phần khung nhà bao gồm các công việc chính là: đan thép, ghép cốp pha, 

đổ và đầm bê tông, chờ bê tông ngưng kết, rút cốp pha, xây tường; 

- Việc đan thép phải theo đúng chỉ định của bản vẽ kết cấu, đúng chủng loại. Độ dài 

của các cấu kiện thép; 

- Việc ghép cốp pha cần thực hiện theo đúng quy chuẩn công trình xây dựng về lựa 

chọn gỗ cốp pha, kết nối các cốp pha thật chặt và gọn gàng; 

- Sử dụng xe trộn bê tông để đổ đầm bê tông. Quá trình trộn cần lưu ý đúng tỷ lệ giữa 

các chất liệu để có một hỗn hợp đạt tiêu chuẩn; 

- Xây dựng các công trình ngầm như bể tự hoại bằng gạch ống; 
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- Xây gạch và tô trát hoàn thiện các tường. 

 Thi công phần hoàn thiện 

- Quy trình thi công hoàn thiện theo nguyên tắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống 

dưới; 

- Trát trần, tường; 

- Lát, láng nền, sàn; 

- Ốp tường; 

- Làm trần, đắp nối các chi tiết; 

- Lắp chỉnh các cửa, đồ mộc; 

- Lắp đặt thiết bị kỹ thuật; 

- Sơn phủ bề mặt; 

- Nghiệm thu hoàn thiện; 

- Tổng vệ sinh sau xây dựng và bàn giao công trình. 

 Kiểm tra chất lượng thi công 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra chất lượng công trình theo các yêu cầu sau: 

- Kiểm tra phải theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành Nhà nước, của 

ngành. 

- Kiểm tra theo đúng các chỉ tiêu thiết kế đã được ghi trong đồ án đã được phê 

duyệt. Trong trường hợp có sự thay đổi các chỉ tiêu thiết kế ở những hạng mục hoặc 

bộ phận công trình đã được Ban Quản lý dự án chấp nhận thì kiểm tra theo đúng các 

chỉ tiêu đã thay đổi. 

- Các số liệu đo đạc kiểm tra phải được ghi chép vào báo cáo trung thực, không 

được tự ý thay đổi, chỉnh lý. Các phương pháp đo đạc, thí nghiệm phải đúng theo 

tiêu chuẩn, quy định hiện hành và sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

- Tất cả các số liệu kiểm tra phải có chữ ký của người kiểm tra và Trưởng ban chỉ 

huy công trình. 

5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tiến độ thực hiện dự án 

Sau khi dự án xây dựng mới được duyệt, công ty sẽ có trách nhiệm thành lập một 

bộ phận để triển khai và theo dõi công việc như: 

- Lập kế hoạch thực hiện dự án; 

- Lập kế hoạch đấu thầu xây dựng và bảo vệ môi trường; 

- Lập đội quản lý dự án có nhiệm vụ giám sát hoạt động xây dựng và quản lý 

công nhân cũng như giám sát môi trường dự án. 

Bảng 1.267. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục Tiến độ thực hiện 

1  Hoàn thành các thủ tục pháp lý Từ tháng 03/2019 - 10/2022 
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2 Chuẩn bị mặt bằng Từ tháng 11/2022 - 12/2022 

3 Thi công xây dựng Từ tháng 01/2023 - 12/2024 

3.1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Tháng 01/2023 -12/2023 

3.2 Xây dựng hạng mục công trình chính Tháng 01/2024 - 12/2024 

4 
Vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải 
Từ tháng 01/2025 - 03/2025 

5 Đưa dự án đi vào hoạt động Từ tháng 04/2025 

b. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư dự án ước tính 221 tỉ đồng, cụ thể: 

- Chi phí sử dụng đất :       97,9 tỉ đồng. 

- Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị hạ tầng :       19,3 tỉ đồng. 

- Chi phí xây dựng 147 căn liên kế   :       72,5 tỉ đồng. 

- Chi phí xây dựng nhóm trẻ :       2,1 tỉ đồng.  

- Chi phí tư vấn xây dựng, QLDA,  dự phòng :       24,2 tỉ đồng. 

- Chi phí bảo vệ môi trường                                       :        5 tỉ đồng. 

Bảng 1.28:  Khái toán chi phí đầu tư 

Stt Nội dung Đvt Qui mô Suất đầu tư Thành tiền 

1 TỔNG CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT 

   

97.933.333.200 

- Chuyển nhượng đất để thực hiện dự án m² 26.675,8 2.982.944 79.572.430.000 

- Nộp tiền sử dụng đất 

toàn 

khu 1,0 18.360.903.200 18.360.903.200 

2 CHI PHÍ XÂY DỰNG 

   
93.856.744.400 

2.1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

   
19.286.603.400 

- Xây dựng hạ tầng ha 2,67 6.910.000.000 18.432.977.800 

- Lắp đặt thiết bị hạ tầng ha 2,67 320.000.000 853.625.600 

2.2 Xây dựng nhà liên kế 

   
72.500.400.000 

- Xây dựng nhà liên kế căn 147 493.200.000 72.500.400.000 

2.4 Xây dựng nhóm trẻ 

   
2.069.741.000 

- Xây dựng công trình em 41 46.050.000 1.890.352.500 

- Lắp đặt thiết bị em 41 4.370.000 179.388.500 

3 TỔNG CHI PHÍ TVXD, QLDA, DP 

   

29.198.009.097 

- Tư vấn xây dựng 

% 

GTXL 2% 93.856.744.400 1.877.134.888 

- Quản lý dự án 

% 

GTXL 2% 93.856.744.400 1.877.134.888 

- Dự phòng 

% 

GTXL 27% 93.856.744.400 20.443.739.321 

4 CHI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                                           5.000.000.000 

5 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

   
220.988.086.697 
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c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ đầu tư thuê đơn vị thi công, tổ chức quản lý trong giai đoạn thi công theo mô 

hình tương tác phân cấp. 

Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức quản lý thi công 

Chỉ  huy công trưởng 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn bảo hộ lao động. 

- Tổ chức cho người lao động được bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, tập huấn an 

toàn, bảo hộ lao động, kiểm tra sức khoẻ định kỳ. 

- Tổ chức công tác y tế, sơ cấp cứu ở công trường, bảo vệ, phòng cháy chữa 

cháy trên công trường. 

- Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn người lao động chấp hành nội quy công 

trường đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ và an toàn trong lao 

động. 

Cán bộ kỹ thuật 

- Hỗ trợ chỉ huy trưởng trong việc điều phối công nhân thực hiện công tác thi 

công. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về an toàn thi công cho các bộ phận lao động 

theo khu vực được phân công. Giám sát, đảm bảo công trình được thi công 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra. 

Công nhân công trường 

- Thực hiện công tác thi công, lắp đặt theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và 

chỉ huy trưởng. 

- Kiến nghị đình chỉ thi công với cấp trên khi môi trường lao động thiếu an 

toàn. 

Số lượng cán bộ chuyên trách về môi trường trong quá trình thực hiện dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.279. Số lượng cán bộ chuyên trách về môi trường giai đoạn xây dựng 

Chỉ huy trưởng công trình 

Cán bộ kỹ thuật 

Đội thi công 1 

Công nhân 

Cán bộ kỹ thuật 

Đội thi công 2 

Công nhân 
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TT Hạng mục quản lý Số lượng Trình độ Chuyên môn 

1 

Quản lý chung về môi 

trường trong quá trình 

xây dựng dự án 

1 
Đại học hoặc 

Cao đẳng 

Kỹ sư Môi 

trường 

2 
An toàn lao động trong 

quá trình xây dựng dự án 
1 

Đại học hoặc 

Cao đẳng 

Kỹ sư An toàn 

lao động 

 Giai đoạn vận hành 

Giai đoạn vận hành dự án chịu sự tác động của các loại chất thải phát sinh từ hoạt 

động của người dân sống trong dự án và hoạt động của nhà trẻ. 

Chủ đầu tư sẽ thành lập một ban quản lý chung cho toàn bộ dự án. Ban quản lý có 

trách nhiệm kết hợp với chính quyền địa phương quản lý an ninh trật tự, vệ sinh môi 

trường trong khu vực dự án, cũng như các vấn đề phát sinh giữa dân cư sống trong 

khu vực dự án và dân cư xung quanh dự án.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường và công bố đưa vào sử dụng các công trình, các hạng mục công trình khi 

đủ điều kiện. 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức thành lập bộ phận quản lý về môi 

trường, vận hành hệ thống xử lý nước thải, thu phí xử lý, hạ tầng kỹ thuật, bảo an 

phục vụ công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải, theo dõi chất lượng hạ tầng kỹ 

thuật, đảm bảo an toàn, an ninh khu vực. 

Toàn bộ quá trình thực hiện, tổ chức, quản lý dự án, điều hành sau khi đưa dự án 

đi vào hoạt động được chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan 

Anh trực tiếp thực hiện. 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh              

BAN QUẢN LÝ KHU NHÀ 

Phòng hành chính Phòng Kế toán- Tài vụ 

 

Phòng Kỹ thuật 

- Cán bộ hành chính 

- Bộ phận vệ sinh 

chung 

- Bộ phận bảo vệ 

- Bộ phận kế toán 

- Bộ phận tài vụ 

- Phụ trách cơ điện 

- Phụ trách sửa chữa 

nhỏ 

- Phụ trách vận hành 

hệ thống XLNT 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACahUKEwiW6_fMq8HIAhWhJKYKHfWZDcg&url=https%3A%2F%2Fwww.careerlink.vn%2Fviec-lam%2Fky-su-an-toan-lao-dong&usg=AFQjCNFksx9X2c5-A7GQllrW4LQWmRC2qA&sig2=fyOqmqse76Mf_eLmZncKHA&bvm=bv.104819420,d.dGY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjACahUKEwiW6_fMq8HIAhWhJKYKHfWZDcg&url=https%3A%2F%2Fwww.careerlink.vn%2Fviec-lam%2Fky-su-an-toan-lao-dong&usg=AFQjCNFksx9X2c5-A7GQllrW4LQWmRC2qA&sig2=fyOqmqse76Mf_eLmZncKHA&bvm=bv.104819420,d.dGY
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Hình thức đầu tư Khu nhà ở Lan Anh được xác định như sau: 

- Nhà ở liên kế: Đơn vị tổ chức lập quy hoạch thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng nhà ở để bán.  

- Nhóm trẻ-kinh doanh: định giá quỹ đất để Đơn vị tổ chức lập quy hoạch tự thực 

hiện đầu tư hoặc hợp tác với nhà đầu tư cấp 2 thực hiện đầu tư. 

- Đất công viên cây xanh - không kinh doanh: bàn giao cho nhà nước khi đầu tư 

xong. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật - không kinh doanh: bàn giao cho nhà nước khi đầu tư 

xong. 
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Chương II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ” được đầu tư xây dựng tại phường Hội Nghĩa, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

Dự án nằm tại khu vực phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

đây là khu vực đang trong quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo 

định hướng phát triển của tỉnh. Dự án tiếp giáp đường ĐT 746, xung quanh dự án 

trong bán kính 4km có đầy đủ hạ tầng xã hội như UBND xã, chợ, trường học.....  

- Liên kết vùng từ vị trí dự án 

 Cách UBND xã Tân Lập khoảng 4.800m; 

 Cách UBND phường Hội Nghĩa khoảng 2.500m; 

 Cách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bích Phương khoảng 900m; 

 Cách trường tiểu học Hội Nghĩa khoảng 2.300m; 

 Cách trường THCS Hội Nghĩa khoảng 1.400m; 

 Cách chợ Hội Nghĩa  khoảng 2.300m; 

 Cách trạm Y tế phường Hội Nghĩa khoảng 2.600m; 

Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án:  

Giao thông: phía Bắc khu đất dự án giáp đường nhựa ĐT 746 lộ giới khoảng 

11m (lòng đường rộng khoảng 9m); phía Đông khu đất dự án tiếp giáp đường trải đá 

hiện hữu (rộng khoảng 2m-3m) dọc theo ranh quy hoạch. 

Cấp điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng: đã có hệ thống cấp điện và thông tin 

liên lạc, chiếu sáng trên đường nhựa ĐT 746 tiếp giáp phía Bắc khu đất. 

Cấp nước: trên đường nhựa ĐT 746 tiếp giáp phía Bắc khu đất đã có hệ thống 

cấp nước hiện hữu D168. 

Thoát nước: Khu đất dự án chưa có hệ thống thoát nước, hiện trạng chủ yếu là 

thoát nước mặt theo địa hình tự nhiên. Trên đường ĐT 746 phía Tây Bắc dự án đã có 

dự án “Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội 

Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. Trong đó có đầu tư tuyến thoát nước đi 2 bên đường. Khẩu 

độ từ D800-D1500mm.  

Về kinh tế, xã hội, dân cư: Xung quanh Dự án dân cư khá đông đúc, phần lớn 

dân cư tập trung chủ yếu dọc đường ĐT 746. Dự án phù hợp với quy hoạch đã được 

phê duyệt từ trước. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra các khu nhà ở mới hiện góp phần phát 

triển kinh tế xã hội địa phương ổn định chỗ ở cho người dân. Trong quá trình xây 
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dựng, vận hành Dự án Chủ dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan áp 

dụng nhiều biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong 2 quá trình này nên các tác động ô 

nhiễm được giảm thiểu đáng kể và nằm trong mức cho phép. 

Về tự nhiên và môi trường: Các thông số chất lượng môi trường khu vực dự 

án khá tốt cho thấy môi trường tại đây chưa có dấu hiệu nhiễm bẩn. Vị trí dự án 

không nằm trong bất kỳ khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên 

nhiên nào. 

Nhìn chung, việc xây dựng dự án hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát 

triển. Theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Tân Uyên đã 

được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 

05/01/2022, vị trí khu đất thuộc quy hoạch đất ở tại đô thị. Theo đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Nam Tân Uyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 

13/07/2012, địa điểm dự án nằm trong khu vực quy hoạch đất ở. 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh đã được UBND tỉnh Bình 

Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 602/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của 

UBND tỉnh Bình Dương Dự án đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương tại Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 03/08/2022. 

Vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực lân 

cận, đáp ứng nhu cầu dân sinh cho người dân khi dự án đi vào hoạt động và các khu 

vực lân cận. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.1. Thu gom và thoát nước mưa 

Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thị xã Tân 

Uyên phát triển khá nhanh. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được triển khai đồng bộ nhằm 

đáp ứng phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. Đến nay, hạ tầng thoát 

nước mưa đã được xây dựng tại các phường đô thị như: Uyên Hưng, Thái Hòa, 

Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa, Phú Chánh và 

tại các khu KCN, CCN, khu dân cư tập trung trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Tuy 

nhiên, hạ tầng thoát nước mưa chỉ được xây dựng tại một số khu vực trên địa bàn các 

phường, một số khu vực vẫn chưa được xây dựng đồng bộ. Tại các khu vực 

xã/phường ngoại thị, khu vực nông thôn như phường Vĩnh Tân, Thạnh Phước và xã 

Bạch Đằng, Thạnh Hội chưa được xây dựng hạ tầng thoát nước, nước mưa tự chảy 

theo địa hình tự nhiên xuống các suối, rạch trên địa bàn và thoát ra sông Đồng Nai.  

Vào mùa mưa, tại một số khu vực cấp phường mặc dù đã được đầu tư xây dựng 

hệ thống thoát nước mưa nhưng lại rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa, 
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hạ tầng tuyến thoát nước đã được đầu tư xây dựng lâu năm, cống thoát nước có 

đường kính nhỏ so với lưu lượng thoát nước hiện tại nên không đủ khả năng tiêu 

thoát nước trong thời gian dài. Các hố ga nhỏ, nằm thấp, miệng hố ga bị người dân 

che lấp hoặc rác thải bị cuốn trôi theo dòng nước gây ứ đọng làm nghẹt miệng hố ga 

dẫn đến tốc độ dòng chảy thoát nước chậm gây tình trạng ngập cục bộ. 

Hàng năm, thị xã đều triển khai công tác nạo vét, khai thông dòng chảy và vệ 

sinh môi trường tại các suối, rạch trên địa bàn thị xã. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường giao thông nông thôn, đường đô thị, sửa chữa miệng hố ga, đan mương 

BTCT, lưới chắn rác tại các tuyến đường đã được xây dựng hạ tầng thoát nước để 

hạn chế việc ngập úng cục bộ vào mùa mưa. Tuy nhiên, công tác cải tạo chưa đạt 

hiệu quả cao do gặp một số khó khăn về công tác vận động người dân về giải tỏa 

hoặc đóng góp tài sản trên đất làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện. 

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Nước mưa của Khu nhà ở Lan Anh sau khi thu gom 

từ các tuyến cống nhánh sẽ được dẫn về tuyến cống chính trên đường trải đá nâng 

cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) có đường kính D500-

D800mm. Sau đó toàn bộ hệ thống thoát nước của dự án sẽ được đấu nối vào tuyến 

cống thoát nước trên đường ĐT.746 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh 

Bình Dương đầu tư tại hố ga GT-207, thoát ra suối Bà Phó. 

Trên đường ĐT 746 phía Tây Bắc dự án đã có dự án “Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó 

có đầu tư tuyến thoát nước đi 2 bên đường. Khẩu độ từ D800-D1500mm.  

Đấu nối thoát nước của dự án Khu nhà ở Lan Anh vào tuyến cống thuộc dự án “ 

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đến Ngã ba Hội 

Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư.   

Dự án Khu nhà ở Lan Anh đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Dương 

thống nhất cho phép đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý vào tuyến cống 

thoát nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh qua văn bản số 

2089/SGTVT-QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa 

thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường 

ĐT.746. 

2.2. Thu gom và xử lý nước thải 

Nước thải khu nhà ở Lan Anh được thu gom tập trung về trạm xử lý nước thải ở 

phía Tây Nam của dự án. 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 

2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” được thu gom về HTXL 
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nước thải với công suất thiết kế 115 m3/ngày.đêm (k=1,2) ở phía Tây Nam của dự án 

để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1). 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A sẽ được ừ trạm xử lý 

sẽ bơm trực tiếp bằng đường ống thoát nước riêng HDPE D150 (tuyến ống có áp) 

đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa cuối cùng của dự án tại vị trí giao giữa đường 

trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) và đường 

ĐT.746. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến cống thoát nước 

mưa trên đường ĐT.746 mở rộng (thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.746 

đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) thoát ra suối Bà Phó. 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh đã được Sở Giao thông vận 

tải Tỉnh Bình Dương thống nhất cho phép đấu nối nước thải sau xử lý vào tuyến cống 

thoát nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh tại Văn bản số 

2089/SGTVT-QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa 

thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường 

ĐT.746. 

Trường hợp dự án mở rộng đường ĐT.746 thực hiện sau khi dự án Khu nhà ở 

Lan Anh hình thành, Công ty cam kết đầu tư tuyến cống có tổng chiều dài khoảng 

1.100m để thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ vị trí dự án đến suối Bà Phó, cụ 

thể: tuyến cống dọc theo đường ĐT 746 (dài 570m), sau đó băng đường và dọc theo 

đường ĐX-2/A4 (dài 330m) và băng qua đất dân để thoát vào suối Bà Phó (dài 

200m). 

Chất lượng môi trường nền tại khu vực Dự án tương đối tốt, có khả năng tiếp 

nhận dự án. Nước thải phát sinh do hoạt động của dự án sẽ được xử lý tại hệ thống 

xử lý nước thải, do đó không gây ảnh hưởng trực tiếp đến nước mặt của kênh gần dự 

án. 

 Hiện trạng ngập úng tại khu vực dự án 

Khu vực dự án địa hình tương đối cao từ trước đến nay chưa có hiện tượng ngập 

úng xảy ra tại khu vực dự án. 

2.3. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

Nguồn tiếp nhận khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào dự án, khí 

thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn, mùi từ HTXL nước thải,.... Hiện tại không khí tại 

khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, đồng thời khi dự án đi vào hoạt 

động, khí thải cũng phát sinh từ các phương tiện xe ra vào dự án và lưu lượng khí 

thải phát sinh nằm trong mức cho phép theo quy chuẩn nên các tác động đến môi 

trường không khí từ dự án là không đáng kể. 
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2.4. Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm do rác thải 

Rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt và từ các hoạt động của dự án đây là một 

trong những nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm cho môi trường đất và nước. Công 

tác dự báo các vấn đề về môi trường trong tương lai là rất cần thiết để có những biện 

pháp phòng, chống có hiệu quả, nhất là tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận 

thức và có biện pháp hữu hiệu khác bắt buộc các chủ cơ sở sản xuất phải giải quyết 

tốt các vấn đề về môi trường. 

2.5. Các đối tượng tự nhiên bị ảnh hưởng bởi dự án 

Giao thông khu vực: Tuyến ĐT 746 là tuyến đường chịu ảnh hưởng lớn nhất 

từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ dự án cũng như hoạt động 

giao thông của người dân sinh sống trong dự án khi dự án hoàn thành, việc gia tăng 

hoạt động giao thông do việc gia tăng các xe tải nặng chuyên chở nguyên vật liệu 

cho dự án là tăng cao khả năng hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường .... ảnh hưởng 

đến hoạt động giao thông trên tuyến. 

Tác động đến dân cư xung quanh: Dự án nằm tại khu vực được quy hoạch 

làm khu dân cư, xung quanh là các khu vực đất dân sinh và đất trồng cây, hiện tại 

khu dân cư này đã có hộ dân sinh sống, tuy nhiên đất trống vẫn còn tỷ lệ cao. Khi dự 

án hình thành, các tác động chủ yếu là bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng bởi giao thông 

phát sinh từ dự án đến các tuyến đường xung quanh. 

Tác động tới tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất nông nghiệp: Khu 

vực dự án trước kia là đất trồng cây hiện đang được san lấp mặt bằng hoàn chỉnh nên 

các tác động do việc thay đổi mục đích sử dụng đất đã được giảm thiểu trong giai 

đoạn chuẩn bị của dự án.   

 Nhận xét: 

Xét về tổng quan, nơi đây là một vị trí khá lý tưởng để đầu tư và phát triển 

khu nhà ở. Công trình mới được xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy nhanh 

tốc độ phát triển kinh tế theo hướng văn minh, hiện đại của Thị xã Tân Uyên nói 

riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. 
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Chương III.  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC 

HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

1.1.1. Chất lượng môi trường không khí 

Dựa vào Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên” 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thị xã Tân Uyên được 

đánh giá thông qua kết quả phân tích môi trường không khí tại 01 vị trí thuộc chương 

trình quan trắc của tỉnh Bình Dương và kết quả lấy mẫu, phân tích các mẫu không 

khí theo đặc trưng của từng khu vực, bao gồm 08 điểm quan trắc lấy mẫu. Trong đó 

phường Hội Nghĩa có 4 vị trí lấy mẫu gần kề. 

Bảng 3.1 Các vị trí lấy mẫu môi trường không khí 

Stt Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

Kinh độ Vĩ độ 

I Vị trí lấy mẫu không khí trong mạng lưới quan trắc của tỉnh Bình Dương. 

1 ĐT6 Phường Uyên Hưng. 106047’51’’ 11003’56’’ 

II Vị trí lấy mẫu không khí của Nhiệm vụ Lập báo cáo CTBVMT. 

2 KK3 
Cổng Công ty TNHH Thép Trung Hà, 

phường Uyên Hưng. 
106°46'29" 11°03'42" 

3 KK7 
Khu vực khai thác khoáng sản tại phường 

Tân Hiệp. 
106°45'48" 11°01'32" 

4 KK8 Khu vực Trạm trung chuyển rác Tân Hiệp 106°46'12" 11°02'53" 
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Hình 3.1 Bản đồ vị trí lấy mẫu chất lượng không khí địa bàn thị xã Tân Uyên 

 Diễn biến chất lượng không khí 

Nhằm đánh giá tác động ảnh hưởng các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội đối 

với môi trường không khí. Các vị trí lấy mẫu được lựa chọn dựa trên các nguồn tác 

động bao gồm hoạt động sản xuất công nghiệp, khoáng sản, tập kết rác thải, đô thị và 

giao thông. 

Vị trí ĐT6 là vị trí có chất lượng không khí chịu tác động của hoạt động đô thị 

Vị trí KK7, KK8 là hai vị trí có chất lượng không khí chịu tác động của hoạt động 

công nghiệp- khoáng sản- tập kết rác thải. 

Nhằm đánh giá tác động ảnh hưởng các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội đối 

với môi trường không khí. Các vị trí lấy mẫu được lựa chọn dựa trên các nguồn tác 

động bao gồm hoạt động sản xuất công nghiệp, khoáng sản, tập kết rác thải, đô thị và 

giao thông. 

 Chất lượng không khí chịu tác động của hoạt động đô thị 
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Biểu đồ 3.2. Diễn biến nồng độ bụi và tiếng ồn tại khu vực hoạt động đô thị 

Nhận xét: Diễn biến chất lượng môi trường không khí tại các khu vực đại diện 

chịu tác động của hoạt động đô thị trên địa bàn thị xã còn khá tốt, nồng độ bụi, CO, 

SO2, NO2 đều nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tiếng ồn tại các khu vực đại diện chịu tác động của hoạt động đô thị đều đạt quy 

chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Chất lượng không khí chịu tác động của hoạt động công nghiệp- khoáng sản- 
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tập kết rác thải 

 

 

Hình 3.2: Biểu đồ diễn biến nồng độ bụi và tiếng ồn tại các khu vực hoạt động 

công nghiệp- khoáng sản- tập kết rác thải 

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí tại các khu vực hoạt động công 

nghiệp- khoáng sản- tập kết rác thải còn khá tốt, nồng độ bụi, CO, SO2, NO2 đều nằm 

trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tiếng ồn tại các 

khu vực đại diện chịu tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp- khoáng sản- tập 

kết rác thải đều đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Chỉ số chất lượng không khí AQI 
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Báo cáo này chỉ tính toán chỉ số chất lượng AQI tại thời điểm lấy mẫu để tham 

khảo dựa théo cách tính trong hướng dẫn số 1459/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 

2019 của Tổng cục Môi trường.  

 

Hình 3.3: Biểu đồ chất lượng không khí trên địa bàn thị xã Tân Uyên năm 2021 

Nhận xét: Về tổng thể theo thang điểm AQI, diễn biến chất lượng không khí trên 

địa bàn thị xã Tân Uyên nói chung và phường Hội Nghĩa nói riêng tại các điểm lấy 

mẫu không khí đại diện chịu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đều 

có chất lượng vẫn còn tốt, có xu hướng ổn định và có thể kiểm soát được, các chỉ tiêu 

đo đạc phân tích đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh 

QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2016/BYT. 

1.1.2. Chất lượng môi trường đất 

Khu đất dự án thuộc trung tâm phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương xung quanh là đất nông nghiệp của dân và các nhà máy xí nghiệp đang hoạt 

động 

Thời gian quan trắc trong năm 2021: 02 đợt vào tháng 4 và tháng 10, với 26 điểm, 

trong đó có 01 điểm đất nông nghiệp tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên gần khu 

vực dự án. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất tại điểm gần khu vực dự án 

được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 3.2 Kết quả quan trắc môi trường đất 

Kí 

hiệu 
Đợt 

Tỷ 

trọng 

Dung 

trọng 
Độ ẩm pHKCl pHH2O 

Thành phần 

cơ giới 

Tổng 

N 

Tổng 

P 

Hữu cơ tổng 

số 
2,4-D Diazinon 

Đơn 

vị 
 (g/cm3) (g/cm3) (%) - - - (%) (%) (OC, %) mg/kg mg/kg 

ĐNN1 

(Đất 

phù 

sa) 

04/2021 2,96 1,1 18,1 5,7 5,9 Sét pha thịt 0,038 0,052 4,43 <0,02(*) 
<0,0011 

(**) 

10/2021 3,12 1,13 21,5 5,1 5,3 Sét pha thịt 0,045 0,06 4 <0,01(*) 
<0,0011 

(**) 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021) 

 Nhận xét:  

Giá trị pHH2O năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,3 ÷ 5,9; nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất phù sa theo TCVN 7377 : 2004 (từ 

4,11 ÷ 7,57). 

Giá trị pHKCl năm 2021 dao động trong khoảng từ 5,1 ÷ 5,7 nằm trong khoảng giá trị của nhóm đất này theo TCVN 7377 : 2004 (từ 3,59 

÷ 6,84). 

Hàm lượng tổng Nitơ tại vị trí khu vực nằm dưới khoảng cho phép của TCVN7373:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm lượng 

Nitơ tổng số trong đất Việt Nam (đất phù sa: Từ 0,09 ÷ 0,27) 

Hàm lượng tổng Phospho tại vị trí khu vực nằm trong khoảng cho phép của TCVN7374:2004 Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị về hàm 

lượng Phospho tổng số trong đất Việt Nam (đất phù sa: Từ 0,05 ÷ 0,30) 

Hàm lượng chất hữu cơ tổng dao động từ 4,43 ÷ 4% so với TCVN 7376:2004 ( từ 1,00 ÷ 2,85) cao hơn tiêu chuẩn. Nguyên nhân do đây 

là khu vực trồng hoa màu, lúa nên bị ảnh hưởng bởi phân bón hữu cơ. 

Kết quả thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: 2,4- D, Diazinon thấp hơn ngưỡng Quy chuẩn cho phép (QCVN 15:2008/BTNMT) (2,4- D: 

0,1; Diazinon: 0,05) 

Nhận xét chung:  đất khu vực thực hiện dự án qua kết quả quan tắc cho thấy các thông số đề nằm trong hoặc dưới ngưỡng của các tiêu 

chuẩn, chỉ có hàm lượng chất hữu cơ tổng là vượt. Nhìn chung chất lượng đất khá ổn. 
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1.1.3. Chất lượng nước mặt 

Dựa vào Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2021 trên địa bàn thị xã Tân Uyên”, trong đó có quan trắc chất 

lượng nước suối Cái (Nguồn tiếp nhận nước thải tại Dự án là Bà Phó, suối Bà 

Phó là một nhánh đổ về suối Vĩnh Lợi sau đó về Suối Cái do đó chúng tôi tham 

khảo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại suối Cái và suối Vĩnh Lợi để 

mô tả dữ liệu môi trường tại khu vực thực hiện dự án).  
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Hình 3.4: Bản đồ vị trí lấy mẫu chất lượng nước mặt địa bàn thị xã Tân 

Uyên 

 Chất lượng nước suối Vĩnh Lợi  

Suối Vĩnh Lợi chảy qua địa bàn phường Hội Nghĩa, Tân Hiệp, Vĩnh Tân. 

Hiện suối đang tiếp nhận nước thải từ các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, 

nông nghiệp từ phía thượng nguồn huyện Bắc Tân Uyên đổ về và một phần 

nước thải từ các hoạt động của người dân trong khu vực phường Vĩnh Tân, Hội 

Nghĩa và Tân Hiệp. 

Hàng năm, suối bị ngập từ khu du lịch Xanh thuộc ấp Bình Cơ, xã Bình 

Mỹ đến cầu Bình Cơ, tần suất ngập khá cao 5-7 lần/1 năm. Thời gian ngập 

khoảng 1 ngày và chiều sâu ngập 0.5-0.7m. Từ cầu Bình Cơ xuống đến Suối 

Cái thuộc địa phận thị xã Tân Uyên có ngập vùng trũng thấp ven tuyến suối. 

Nguyên nhân là do lòng suối bé không tiêu thoát nước kịp vào mùa mưa gây 

ngập kéo dài từ vài tiếng đến 1 ngày. 

Để đánh giá chất lượng nước mặt tại suối Vĩnh Lợi, báo cáo tiến hành lấy 

mẫu hiện trạng nước mặt suối Vĩnh Lợi (NM5). Thông qua kết quả phân tích 

hiện trạng chất lượng nước mặt tại điểm đại diện để phân tích các tác động từ 

hoạt động phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã đến môi trường nước mặt 

suối Vĩnh Lợi. 

 

Biểu đồ 3.6. Diễn biến chất lượng nước mặt tại suối Vĩnh Lợi 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước suối Vĩnh Lợi trong năm 

2020-2021 cho thấy chất lượng nước đang có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ. 

Nguyên nhân là do suối tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hoạt động sinh hoạt 

của người dân, nước thải công nghiệp của các công ty trong khu vực. Cụ thể: 

- Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 2,1 lần so với quy chuẩn QCVN 08-
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MT:2015/BTNMT (A2) (vượt cao nhất vào năm 2020) và có xu hướng giảm 

mạnh năm 2021, chỉ tiêu nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép. 

- Chỉ tiêu TSS vượt từ 1,1-1,3 lần so với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A2) (vượt cao nhất vào năm 2021) và có xu hướng tăng 

mạnh năm 2021. 

- Chỉ tiêu COD nằm trong ngưỡng cho phép với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A2) và không biến động trong các năm qua. 

- Chỉ tiêu Tổng Fe vượt 1,5-2,6 lần so với quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (A2) (vượt cao nhất vào năm 2021) và có xu hướng tăng mạnh 

năm 2021. 

- Các chỉ tiêu khác hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 

chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A2). 

 

Hình 3.5: Biểu đồ Chỉ số WQI suối Vĩnh Lợi 

Chất lượng nước suối Vĩnh Lợi trong năm 2020-2021 có xu hướng cải 

thiện, chỉ số WQI có giá trị dao động từ 70-75, chất lượng nước phù hợp mục 

đích tưới tiêu và mục đích tương đương khác. Do đó, cần duy trì và tiếp tục 

thực hiện các biện pháp quản lý nguồn phát sinh nước thải trong tiểu lưu vực để 

cải thiện chất lượng nước của suối. 

 Chất lượng nước mặt tại suối Cái 

Theo các kết quả phân tích của chương trình quan trắc nước mặt của tỉnh 

Bình Dương tại 02 vị trí tại suối Cái trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 

2017-2021, bao gồm: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1); Suối Cái tại Cầu Bà 

Kiên (RĐN4). Diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt tại hệ 

thống suối Cái như sau: 
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Biểu đồ 3.8 Diễn biến thông số NH3-N của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

 

Hình 3.6: Biểu đồ diễn biến thông số COD của suối Cái giai đoạn 2017-2021 
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Hình 3.7: Biểu đồ  Diễn biến thông số SS của suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước tại suối Cái chạy qua địa phận 

thị xã Tân Uyên tại cầu Bến Sắn (RĐN1) và tại cầu Bà Kiên (RĐN4) trong giai 

đoạn 2017-2021 cho thấy: chất lượng nước tại suối có dấu hiệu ô nhiễm chất 

hữu cơ. Cụ thể: 

 Tại cầu Bến Sắn (RĐN1): 

- Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 3,5-11,3 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(A2) (cao nhất trong năm 2021) và có xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

- Chỉ tiêu COD vượt từ 1,2-2 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2020) và xu hướng không biến động trong những năm 

qua. 

- Chỉ tiêu SS vượt từ 1,1-2,6 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2021) và xu hướng tăng dần trong năm 2021. 

 Tại cầu Bà Kiên (RĐN4): 

- Chỉ tiêu NH3-N vượt từ 1,8-28 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2019) và có xu hướng giảm dần trong năm 2021. 

- Chỉ tiêu COD vượt từ 1,3-2,7 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2018-2019) và xu hướng không biến động trong những 

năm qua. 

- Chỉ tiêu SS vượt từ 1,3-1,9 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) 

(cao nhất trong năm 2017) và xu hướng giảm dần trong những năm qua. 

Các chỉ tiêu khác đều nằm trong ngưỡng cho phép so với quy chuẩn QCVN 

08-MT:2015/BTNMT (A2). 
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Hình 3.8: Biểu đồ chỉ số WQI nước mặt suối Cái giai đoạn 2017-2021 

Nhận xét: 

Chất lượng nước mặt khu vực suối Cái tại cầu Bến Sắn và cầu Bà Kiên có 

thông số WQI giao động từ 55-96. Chất lượng nước tại 02 điểm quan trắc có xu 

hướng cải thiện và ở mức tốt, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng 

cần xử lý phù hợp. Trong những năm qua, các nguồn thải trên địa bàn thị xã và 

trên lưu vực hầu hết đã được kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu 

hiện còn vượt quy chuẩn và có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ do đó cần có biện pháp 

quản lý cụ thể để kiểm soát chất lượng nước mặt tại suối được tốt hơn. 

1.1.4. Chất lượng môi trường nước ngầm 

Hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn thị xã được 

đánh giá thông qua các kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại 02 vị trí trong 

chương trình quan trắc nước dưới đất của tỉnh Bình Dương. 

Bảng 3.3. Các vị trí lấy mẫu chất lượng nước dưới đất 

Stt Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

Tầng nghiên cứu 
X Y 

1 BD1004T Phường Hội Nghĩa 106045’21’’ 11006’56’’ Pliocen giữa (n2
2) 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình 

Dương 
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Hình 3.9. Bản đồ các vị trí lấy mẫu chất lượng nước dưới đất 
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Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất như sau:  

 

Hình 3.10: Biểu đồ diễn biến pH tại các tầng chứa nước khu vực phường 

Khánh Bình và phường Hội Nghĩa giai đoạn 2017-2021 

 

 

Hình 3.11: Biểu đồ diễn biến chất lượng nước dưới đất tại các tầng chứa 

nước của phường Hội Nghĩa trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 2017-

2021 

Chất lượng nước dưới đất tại phường Hội Nghĩa trong giai đoạn 2017 - 2021 
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cho thấy: 

 - Giá trị pH nước dưới đất dao động từ 4,1 - 5,4. Kết quả này cho thấy, nước 

dưới đất tại các vùng nghiên cứu chủ yếu có tính từ acid yếu đến trung tính. Tại 

các tầng chứa nước dưới đất Pliocen dưới và Pliocen giữa nồng độ pH hầu hết 

đều nằm dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

- Trong giai đoạn 2017-2019, tại tầng Pliocen dưới và tầng Pliocen giữa của 

phường Hội Nghĩa chất lượng nước dưới đất có hàm lượng các chất hữu cơ tăng 

cao vượt từ 1,3-3,3 lần so với quy chuẩn cho phép, cụ thể: chỉ tiêu COD vượt 

1,3 lần; chỉ tiêu NH3-N vượt từ 1,5-3,3 lần. Đến năm 2020-2021, chất lượng 

nước dưới đất tại tầng Pliocen dưới và tầng Pliocen giữa tại phường Hội Nghĩa 

đã có dấu hiệu giảm mạnh, các thông số kim loại nặng đều nằm trong ngưỡng 

cho phép của quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

1.2.  Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

1.2.1. Hệ sinh thái trên cạn 

 Tại khu đất thực hiện dự án  

Dự án được thực hiện tại Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 26.675,8 m2. Phần lớn dự án là đất 

trống trồng cây. Các loại hình trồng cây trong ranh chủ yếu đất trồng cây lâu 

năm, đất trống. Do nằm trong phần đất ít màu mỡ nên các loại đất trồng trong 

khu vực không có năng suất lớn và một phần bị bỏ hoang. 

Nguồn tài nguyên động vật chủ yếu là các loài bò sát như các loại thằn lằn, 

rắn mối, rắn… một số loài chim và gia súc, gia cầm do các hộ nông dân lân cận 

nuôi như: heo, gà, vịt,... Nói chung tại khu vực dự án hầu như không có hệ sinh 

thái động vật đặc biệt nào tồn tại, không có các loài động vật quý hiếm cần 

được bảo tồn và bảo vệ của Việt Nam theo Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành 

danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của 

công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

 Các khu vực xung quanh dự án 

Địa điểm thực hiện dự án là khu dân cư tập trung; xung quanh dự án là các 

công trình nhà ở, dịch vụ thương mại không có các hệ sinh thái nhạy cảm. 

Nhìn chung, khu vực dự án tại phường Hội Nghĩa cũng như trên địa bàn Thị 

xã Tân Uyên tính đa dạng sinh học không cao và chưa có ghi nhận các loài quý 

hiếm cần phải bảo tồn. 

1.2.2. Hệ sinh thái nước  

Xung quanh khu vực dự án là khu dân cư, không có hệ thống kênh rạch, 

sông chảy ngang qua. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 81 

Theo khảo sát hệ thái tại suối Bà Phó có một số đặc điểm như sau: 

+ Hệ thực vật tự nhiên dọc theo hành lang thực vật hai bên bờ kênh, suối 

này gồm có: ráng đại, ráng chân sỉ, bèo tai chuột, bình bát, tràm, muồng hôi, 

dây vác, rau mương, rau dừa nước, rau muống, mai dương, mắc cỡ gai, môn 

nước, rau trai, lục bình, lác nước, …. 

+ Thủy sinh, động vật đáy 

Thực vật nổi (Phytoplankton): Thực vật phiêu sinh gồm 72 loài thuộc 5 

ngành tảo khác nhau trong đó có ngành tảo silic (Bacillariophyta) là đa dạng 

nhất (56 loài) trung bình chiếm khoảng 77,78% trên tổng số loài, kế tiếp là các 

ngành Tảo giáp (Dinophyta) có 7 loài chiếm 9,72%; Tảo lam (Cyanophyta) có 5 

loài chiếm 6,94%, tảo mắt (Euglenophyta) có 2 loài chiếm 2,78% và tảo lục 

(Chlorophyta) có 2 loài chiếm 2,78%. Sinh khối thực vật phù du có thay đổi lớn 

dao động từ 826.000 – 2.034.000 tế bào/m3. Tảo silic không chỉ chiếm ưu thế 

về thành phần loài mà còn chiếm ưu thế về cả mặt sinh vật lượng. 

Động vật nổi (Zooplankton): Khu hệ động vật nổi đoạn tại khu vực rất đa 

dạng và phong phú, với sự xuất hiện của 24 loài động vật phù du thuộc 4 nhóm 

trong đó nhóm Copepoda có số loài chiếm ưu thế 14 loài tiếp đến là Cladocera 

4 loài, Chaetognatha: 1 loài, ngoài ra còn phát hiện được 5 dạng ấu trùng. Mật 

độ cá thể động vật nổi ghi nhận được rất cao 11.900 – 52.400 con/m3.  

Động vật đáy (Zoobenthos): Trong đó giun nhiều tơ (Polychaeta) có tới 5 

loài như: Prionospio sp., Disoma carica, Maldane sarsi, Owenia fusiformis, 

Bispira polymorpha và giáp xác (Crustacea) 4 loài, và nhuyễn thể.  

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án 

2.1.  Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

2.1.1  Điều kiện về địa lý 

Dự án được thực hiện tại địa chỉ: Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương với địa hình địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho san 

lấp mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Phường Hội Nghĩa nằm ở phía bắc thị 

xã Tân Uyên, có diện tích 17,26 km², dân số năm 2021 là 44.859 người, mật độ 

dân số đạt 2.599 người/km² và có ranh giới như sau: 

- Phía Đông giáp huyện Bắc Tân Uyên và phường Uyên Hưng. 

- Phía Tây và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_T%C3%A2n_Uy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Uy%C3%AAn_H%C6%B0ng
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- Phía Nam giáp phường Tân Hiệp và phường Uyên Hưng. 

Hình 3.22. Hình ảnh ranh giới vị trí Phường Hội Nghĩa 

2.1.2  Điều kiện về địa chất 

Về địa hình: Khu đất địa hình tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho bố trí 

khu dân cư theo như định hướng quy hoạch, độ dốc trung bình khoảng 0,1%, 

cao độ tự nhiên trung bình khoảng từ 47,29m đến 48,10m.  

Hướng dốc tự nhiên khu đất theo hướng từ phía Đông Bắc về phía Tây Nam 

khu đất. Trong giai đoạn triển khai dự án, công tác khảo sát địa hình, địa chất sẽ 

được thực hiện theo đúng quy định để có biện pháp công trình thích hợp, đảm 

bảo an toàn cho công trình và thuận tiện cho cư dân. 

Về địa chất công trình: Địa hình khu đất hiện hữu là đất trống đã được san 

nền tương đối bằng phẳng, nền đất khu vực có cường độ chịu lực trung bình từ 

0,5-1,0 kg/cm². Địa chất khu vực thuộc loại đất đồi thấp trên phù sa cổ, như vậy 

về địa chất xây dựng, dự án không có vấn đề gì đặc biệt. 

Địa chất khu vực Tân Uyên có địa tầng kỷ Đệ Tứ, hệ tầng Thủ Đức bao gồm 

cuội, sỏi, sạn, cát, sét, kaolin, dày 2-25m. Như vậy về địa chất xây dựng, dự án 

không có vấn đề gì đặc biệt. 

Chủ đầu tư Dự án tiến hành khảo sát địa chất khu đất dự án, kết quả cho 

thấy, tại khu đất dự án có các lớp đất sau: 

- Lớp 1: Lớp đất mặt lẫn thực vật, bao gồm sét, bê tông, sét pha. Lớp không có 

tính năng xây dựng công trình.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Hi%E1%BB%87p,_th%E1%BB%8B_x%C3%A3_T%C3%A2n_Uy%C3%AAn
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- Lớp 2: Sét, Á sét, màu nâu đỏ, lẫn sạn sỏi laterit, dẻo mềm - cứng. Lớp đất 

trung bình thích hợp các giải pháp móng nông các công trình có tải trọng nhỏ 

-trung bình. 

- Lớp 3: Á sét màu nâu lẫn vàng, dẻo mềm - dẻo cứng. Lớp đất trung bình 

thích hợp các giải pháp các công trình có tải trọng trọng nhỏ - trung bình. 

- Lớp 4: Cát, Á cát hạt mịn - thô màu vàng nâu, hồng nâu, chặt vừa. Lớp đất 

tương đối tốt, thích hợp các giải pháp móng sâu các công trình có tải trọng 

trọng trung bình, lớn. 

- Lớp 5: Á sét màu nâu đỏ, nâu đỏ, dẻo mềm. Lớp đất tốt, thích hợp các giải 

pháp móng sâu công trình có tải trọng trung bình, lớn. 

- Lớp 6: Sét màu vàng nâu, lẫn xám, xám trắng, nửa cứng - cứng. Lớp đất tốt, 

thích hợp các giải pháp móng sâu công trình có tải trọng lớn. 

- Lớp TK1: Cát hạt trung màu nâu, chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở hố 

khoan HK04 thiết kế cần lưu ý lớp đất này. 

- Lớp TK2: Cát hạt trung màu nâu đỏ, chặt vừa. Lớp thấu kính chỉ xuất hiện ở 

hố khoan HK02 thiết kế cần lưu ý lớp đất này.  

Kết quả khảo sát địa chất tại khu vực lân cận dự án đến độ sâu -50m cho thấy 

nền đất gồm các lớp á cát, á sét hoặc sét xen kẽ, được nén chặt tự nhiên.  

Như vậy nền đất có sức chịu tải tăng dần theo chiều sâu, các công trình tải 

trọng trung bình có thể đặt móng ở các độ sâu từ -1,3m đến -16m so với mặt đất 

tự nhiên, các công trình cao tầng, tải trọng lớn cần tựa lên các lớp đất tốt ở độ 

sâu -16m đến đáy hố khoan -50m. Mực nước ngầm trong hố khoan ở cao độ -

9,5m 

2.1.3  Điều kiện về khí tượng 

Dự án được đầu tư xây dựng tại Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương nên mang đầy đủ đặc trưng khí hậu của tỉnh Bình Dương. 

Các yếu tố khí hậu và thời tiết nói chung đều có liên quan và ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường 

tự nhiên thông qua các quá trình phát tán chất ô nhiễm trong không khí, thanh 

lọc không khí, rửa trôi các chất ô nhiễm tích tụ trên mặt đất, gây ngập úng 

đường phố, phân hủy các chất thải,…Khi dự án đi vào hoạt động, các yếu tố khí 

hậu ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến quá trình lan truyền và chuyển hóa các chất ô 

nhiễm vào môi trường xung quanh. Do đó, việc theo dõi và nghiên cứu đặc 

điểm khí hậu vùng dự án là điều hết sức cần thiết. 

Khu vực xây dựng nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích 

đạo, trong năm có một mùa khô và một mùa mưa tương phản sâu sắc. Mùa mưa 

bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mùa 
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khô thường bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng 

của gió mùa Đông Bắc. 

- Nhiệt độ trung bình năm: 26ºC-27ºC. 

- Nhiệt độ cao nhất: 39,3ºC. 

- Nhiệt độ thấp nhất: 16ºC. 

- Lượng mưa trung bình là: 1.800-2.000mm. 

- Độ ẩm tương đối trung bình: 76-80%. 

- Tốc độ gió trung bình: khoảng 0,5 m/s. 

- Hướng gió chính là Tây Nam, tháng 10, 11, 12 chuyển hướng gió Bắc và 

Đông Bắc. 

- Số giờ nắng: 2.443 giờ /năm. 

- Bức xạ nhiệt không lớn lắm: khoảng 3400 kcal/h. 

Những đặc trưng khí tượng được thống kê tại trạm quan trắc như sau: 

(1) Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán 

các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các 

phản ứng hóa học xảy ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng 

nhỏ. Sự biến thiên giá trị nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và 

khí thải, đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể và sức khỏe người lao động. 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020, nhiệt độ 

trung bình năm là 28,00C; tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 4 – 30,50C; tháng 

có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 với 26,50C. Nhiệt độ trung bình của tỉnh qua 

các tháng qua các năm (2015 - 2019) được trình bày trong bảng sau:  

Bảng 3.4. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm  

(Đơn vị: oC) 

           

Năm 

Tháng 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 25,3 26,5 24,7 25,3 27,8 27,6 

2 26,5 28,4 25,9 25,9 27,3 27,8 

3 27,3 27,8 28,5 28,3 28,5 29,5 

4 28,1 30,3 29 29,1 30,5 29,7 

5 26,2 29,5 29,2 19,7 30,2 30,4 

6 27,3 28,3 27,5 27,9 28,1 28,0 

7 27,5 27,1 26,8 27,6 27,6 28,1 

8 27,4 27,2 27,6 27,9 27,7 28,0 

9 26,7 26,7 27,2 27,7 27,3 27,7 

10 26,7 26,3 27,2 27,8 26,9 26,8 
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Năm 

Tháng 

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

11 26,7 27,0 27,5 27,7 27,5 27,4 

12 25,2 25,3 26,7 27,3 26,5 26,9 

Bình quân 

năm 
26,9 27,6 27,3 27,7 28,0 28,2 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(2) Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chuyển hoá các chất ô 

nhiễm không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng lên sức khoẻ. Độ ẩm không 

khí biến đổi theo mùa là chủ yếu và biến đổi theo lượng mưa, ngược với sự biến 

đổi nhiệt độ trung bình. Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong 

năm 2020, độ ẩm trung bình là 86%; độ ẩm cao nhất đạt 6% vào tháng 10; độ 

ẩm thấp nhất là 70% vào tháng 2. Độ ẩm trung bình qua các năm được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.5. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm 

(Đơn vị: %) 

         Năm 

Tháng 
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 77 78 76 80 80 65,0 

2 74 70 78 7 70 60,0 

3 74 74 73 75 76 63,0 

4 77 78 82 79 76 69,0 

5 83 85 86 84 84 73,0 

6 87 89 92 90 92 83,0 

7 87 91 93 92 92 82,0 

8 87 91 90 91 94 82,0 

9 88 92 92 91 94 84,0 

10 87 92 90 90 96 86,0 

11 84 87 85 89 91 77,0 

12 77 84 82 84 90 72,0 

Bình quân 

năm 
82 84 85 85 86 74,7 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(3) Số giờ năng trong năm 

Số giờ nắng trung bình trong năm 2020 là 2.202,9 giờ; tháng 3 là tháng có số 

giờ nắng cao nhất (258,5 giờ) và tháng 10 là tháng có số giờ nắng ít nhất 
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(khoảng 137,8 giờ). Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Số giờ nắng các tháng trong năm 

(Đơn vị: Giờ) 

           

Năm 

Tháng 

Năm 2015 
Năm 

2016 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 164,2 171,4 154,1 190,5 195,9 261,0 

2 230,7 200,5 184,7 212,1 228,4 250,0 

3 223,6 153,1 209,5 231,0 258,5 250,9 

4 219,2 199,3 234,5 168,1 181,2 230,0 

5 225,3 215,0 210,7 215,3 220,4 211,9 

6 215,6 156,0 176,6 158,2 142,3 175,4 

7 171,8 165,0 185,3 156,8 153,4 180,5 

8 154,2 175,0 229,7 180,4 198,5 190,0 

9 193,3 170,0 126,8 119,5 175,4 178.5 

10 105,6 195,0 179,2 193,2 137,8 140.0 

11 182,0 180,0 186,7 184,5 157,6 127.5 

12 174,4 195,0 224,9 145,5 153,5 151.1 

Cả năm 2.260,1 2.175,3 2.294,7 2.174,2 2.202,9 2,346.8 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(4) Lượng mưa 

Mưa làm sạch không khí do cuốn theo các chất ô nhiễm, bụi trong không khí. 

Chất lượng nước mưa phụ thuộc vào chất lượng không khí trong không gian 

rộng. Trên mặt đất mưa làm rửa trôi các chất ô nhiễm. Chế độ mưa tại từng khu 

vực có ảnh hưởng rất lớn đến việc thiết kế các hệ thống xử lý nước thải. Lượng 

mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm 85% đến 95% lượng mưa cả năm. 

Trong năm 2020, tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình là 1,839.0 

mm/năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 6 với 304,4 mm. Tháng mưa ít nhất là 

tháng 1 với 0,2 mm. Lượng mưa trung bình trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020 

như bảng sau: 

Bảng 3.7. Lượng mưa các tháng trong năm 

(Đơn vị: mm/tháng) 

           

Năm 

 Tháng 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 3,3 16,8 - 0,6 19,8 0,2 

2 4,7 - 3,4 1,2 - 80,2 
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Năm 

 Tháng 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

3 64,5 14,6 - - - - 

4 174,6 124,0 162,0 135,4 8,4 176,4 

5 212,5 242,4 312,6 123,6 169,8 102,8 

6 282,7 409,8 340,2 369,2 359,2 304,4 

7 263,2 215,0 667,8 313,6 214 191,4 

8 139,4 255,2 250,8 236,6 251,8 230,8 

9 214,2 277,0 293,0 489,6 741,6 297,8 

10 197,5 391,6 128,0 198,8 391,2 246,0 

11 272,5 116,2 92,6 197,6 301,6 125,2 

12 52,1 59,2 21,6 40,2 26,4 83,8 

Bình quân 

năm 
1.881,4 2.121,8 2.272,0 2.104,4 2.483,8 1,839.0 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương, 2020) 

(5) Chế độ gió  

Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô 

nhiễm trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc 

độ gió. Tốc độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh 

chất ô nhiễm càng lớn. Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các 

chất ô nhiễm càng xa, pha loãng với không khí sạch càng cao. Vì vậy, đây là 

thông số cần quan tâm khi đánh giá tác động môi trường liên quan đến các 

nguồn ô nhiễm không khí và mùi.  

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60-70%, từ 

tháng 11 đến tháng 4. 

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng 

chênh lệch các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình các tháng 

trong năm là 2,17m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào 

khoảng 30 - 40 m/s và xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với 

hướng gió Tây hoặc Tây Nam. 

Bảng 3.8. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

Trạm                  

Sở Sao 

Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Hướng 

chính 
E SE 

E-

SE 
SW SW W SW W W NW NW N 
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Trạm                  

Sở Sao 

Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tốc độ TB 1,8 2,6 2,8 2,2 1,7 2,3 2,3 2,6 1,8 2,1 2,2 1,7 

Tốc độ CĐ 12 19 16 22 40 18 20 30 18 16 19 12 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2019) 

Tỉnh Bình Dương qua các năm không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù 

ở một vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa 

trái mùa trên diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biển Đông gây mưa nhiều 

ngày. 

Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án 

Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết tốt thì sẽ thuận lợi cho việc thi công và vận hành 

của dự án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công nhân làm việc mệt mỏi hoặc 

mưa gió liên tục sẽ gây khó khăn, cản trở và làm chậm tiến độ thi công của dự 

án. 

Khi dự án đi vào hoạt động nếu không có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô 

nhiễm khí thải, nước thải sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh và các đối tượng kinh tế - xã hội khu vực dự án. 

2.1.4. Điều kiện thủy văn 

Khu đất quy hoạch thuộc phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 

Dương. Thị xã Tân Uyên được bao bọc bởi sông Đồng Nai ở phía Nam. Ngoài 

ra, còn có nhiều suối nhỏ phụ lưu dẫn nước trong nội thị xã đổ ra sông Đồng 

Nai như: Suối Cái, suối Cầu, suối Ông Đông,... Nguồn nước mặt của hệ thống 

sông Đồng Nai có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả 

vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung và của Bình Dương, thị xã Tân 

Uyên nói riêng. Là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước cho nông nghiệp, cho 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thị xã. 

Sông Đồng Nai có độ cao khoảng 2.000m chảy qua các tỉnh Lâm Đồng, 

Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh và cuối cùng đổ ra cửa 

biển Vũng Tàu. Đây là con sông lớn với diện tích lưu vực khoảng 21.100 km2. 

Đoạn sông Đồng Nai đoạn chảy qua Thị xã Tân Uyên có chiều dài 58 km, có 

khả năng khai thác nước với lưu lượng 200.000 m3/ngày. Sông Đồng Nai có giá 

trị lớn về giao thông vận tải, cung cấp nước cho khu công nghiệp, đô thị, du 

lịch, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với Tân Uyên, một vùng trồng cây công 

nghiệp và ăn trái quan trọng của tỉnh. Đồng thời, cát dưới lòng sông là nguồn 

khoáng sản được khai thác cung cấp nguyên liệu xây dựng rất tốt, là nguồn lợi 

lớn cho tỉnh Bình Dương.  

Tiểu lưu vực suối Cái và các phụ lưu được giới hạn từ đầu tuyến suối Cái 
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đến đoạn hợp lưu với sông Đồng Nai và các nhánh suối phụ lưu - phụ lưu cấp 1 

chảy vào sông Đồng Nai. 

Suối Cái là một trong những hệ thống suối chính trên địa bàn thị xã Tân 

Uyên, suối chảy qua các phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Khánh Bình, Tân Vĩnh 

Hiệp, Tân Phước Khánh. Lưu vực suối có diện tích khoảng 22.503 ha, bề rộng 

suối khoảng 6m, sâu khoảng 1m, chiều dài 8,1 km. Suối bắt đầu từ suối Ông 

Đông về phía hạ nguồn, suối có khoảng 11 nhánh suối chính và hàng chục 

nhánh lớn nhỏ, trong đó đoạn chảy qua địa phận thị xã Tân Uyên có 07 suối, 

rạch chính đổ vào hệ thống suối như: suối Trại Cưa, suối Ông Đông, suối Cả, 

suối Giữa, rạch Cái Kiều, rạch Tổng Bảng, rạch Bà Kiên.  

Nguồn tiếp nhận nước thải tại Dự án là Suối Bà Phó. Suối Bà Phó là một 

nhánh nhỏ của suối Vĩnh Lợi. Suối Vĩnh Lợi chảy qua địa bàn phường Hội 

Nghĩa, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, bắt nguồn từ KCN Bình Mỹ - Tân Lập, huyện Bắc 

Tân Uyên chảy xuống gặp đường ĐT.747, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên 

sau đó đổ ra suối Cái tại K18+721, tổng chiều dài toàn tuyến 11.781m và chảy 

qua địa phận thị xã Tân Uyên với chiều dài 2.500 m. 

Hiện suối đang tiếp nhận nước thải từ các hoạt động công nghiệp, sinh hoạt, 

nông nghiệp từ phía thượng nguồn huyện Bắc Tân Uyên đổ về và một phần 

nước thải từ các hoạt động của người dân trong khu vực phường Vĩnh Tân, Hội 

Nghĩa và Tân Hiệp. 

2.2.  Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Hiện trạng nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1) sẽ được 

dẫn bằng đường cống thoát nước riêng ra khỏi khu nhà ở sau đó đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của dự án trên đường trải đá nâng cấp (ĐX 13/A4  theo 

QHXD NTM - đường chính ĐT15 theo QHC). Sau đó sẽ theo hệ thống thoát 

nước mưa đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa trên đường ĐT.746 mở rộng 

(thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.746 đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) 

thoát ra suối Bà Phó. 

Trường hợp dự án mở rộng đường ĐT.746 thực hiện sau khi dự án Khu nhà 

ở Lan Anh hình thành, Công ty cam kết đầu tư tuyến cống có tổng chiều dài 

khoảng 1.100m để thoát nước mưa, nước thải sau xử lý từ vị trí dự án đến suối 

Bà Phó, cụ thể: tuyến cống dọc theo đường ĐT 746 (dài 570m), sau đó băng 

đường và dọc theo đường ĐX-2/A4 (dài 330m) và băng qua đất dân để thoát 

vào suối Bà Phó (dài 200m). Nguồn nước tiếp nhận có những đặc điểm sau: 

 Màu sắc: Màu đục. 

 Mùi: không có mùi hôi. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 90 

 Sự phát triển của thủy sinh vật: hệ sinh thái thủy sinh phong phú và đa 

dạng. 

b. Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải. Công ty 

đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại suối Bà Phó (cách dự án khoảng 1km) để 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận. 

Kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận được thể hiện cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Chất lượng nước mặt tại suối Bà Phó 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

08MT:2015/ 

BTNMT, 

cột B1 

29/06/2022 7/7/2022 25/7/2022 

1 pH - 6,5 6,1 6,3 5,5 ÷ 9 

2 DO mg/L 3,2 3,5 3,7 ≥ 4 

3 TSS mg/L 34 22 28 50 

4 COD mg/L 37 35 40 30 

5 BOD5 mg/L 20 19 22 15 

6 NH4
+ mg/L 1,2 1,3 1,6 0,9 

7 NO2
- mg/L 0,065 0,05 0,075 0,05 

8 NO3
- mg/L 1,3 1,5 1,7 10 

9 Fe mg/L 0,62 0,54 0,35 1,5 

10 E.Coli MPN/100mL 130 120 110 100 

11 Coliform MPN/100mL 3,3x103 3,4x103 3,4x103 7.500 

12 Tổng dầu, mỡ mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 

 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
1 

13 As µg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
50(2) 

14 Cd mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,01 

Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú,2021 

Ghi chú: 

 QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt. 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại suối Bà 

Phó, nơi tiếp nhận nước thải của Dự án thì hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm tại các 

thời điểm quan trắc đều đạt giới hạn cho phép, một số chỉ tiêu vượt so với quy 

chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Tại khu vực Dự án chủ yếu sử dụng nguồn cấp nước từ Chi nhánh cấp nước 

Tân Uyên thông qua hệ thống cấp nước hiện hữu uPVC D114 dọc đường nhựa 
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ĐT 746. Đồng thời, nước thải phát sinh tại Dự án được xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A (k=1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Do đó hoạt 

động xả thải không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai thác, sử dụng nước 

trên địa bàn khu vực tiếp nhận nước thải. 

2.4.  Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

Xung quanh khu đất thực hiện dự án có các khu dân cư đang được quy hoạch 

và xây dựng và công trình lân cận như:  

 Cách khu nhà ở Dương Tiến Phát 1.500m. 

 Cách Công ty TNHH PU Song Mã VN (hiện đang hoạt động sản xuất tủ, 

giường, ghế) cách dự án 350m về phía Đông Bắc. 

 Cách nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập Bích Phương khoảng 900m; 

 Cách trường tiểu học Hội Nghĩa khoảng 2.300m; 

 Cách trường THCS Hội Nghĩa khoảng 1.400m; 

 Cách chợ Hội Nghĩa khoảng 2.300m; 

 Cách trạm Y tế phường Hội Nghĩa khoảng 2.600m. 

Trong vòng bán kính 1km lấy Dự án làm trung tâm, chủ yếu là nguồn 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ các từ các hộ dân, khu nhà lân cận, cửa hàng, 

dịch vụ…. 

Do đó, ngoài nước thải do hoạt động của Dự án thì suối Bà Phó còn tiếp 

nhận nước thải từ nhà hàng, chung cư lân cận, hộ dân lân cận,…. Nước thải 

phát sinh tại khu vực chủ yếu là nước thải sinh hoạt mang tính chất đặc trưng 

của nước thải bị ô nhiễm bởi các thông số pH, BOD, COD, TSS, các chất dinh 

dưỡng cao, dầu mỡ khoáng, Coliform…… 

2.5.  Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào 

công trình thủy lợi 

Dự án không xả nước thải vào công trình thủy lợi nên dự án không có 

đơn vị quản lý công trình thủy lợi. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

nơi thực hiện dự án 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong khu vực dự 

án trước khi thi công, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ giai đoạn xây 

dựng và khi dự án đi vào hoạt động, CĐT đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú (là đơn vị có chức năng phân tích đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy 

mẫu phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. Thông tin về 

đơn vị phân tích mẫu như sau: 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ 

Địa chỉ: Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0909210925         Email: mtdaiphu@gmail.com 

Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí, đất, tại khu 

vực Dự án được xem là môi trường nền đặc trưng và sẽ là cơ sở để so sánh, 

đánh giá những thay đổi về chất lượng môi trường do hoạt động của Dự án gây 

ra. 

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

 Thời gian lấy mẫu:  

Thời gian thu mẫu vào lúc 8h00’ trong điều kiện thời tiết trời nắng, gió thổi 

nhẹ, nhiệt độ trung bình 28°C. 

- Lần 1: ngày 29/06/2022; 

- Lần 2: ngày 7/7/2022; 

- Lần 3: ngày 16/7/2022; 

 Vị trí lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu được chọn lựa là điểm nằm cuối hướng gió và chịu tác động 

trực tiếp của dự án khi tiến hành xây dựng cũng như hoạt động có khả năng sẽ 

thay đổi chất lượng môi trường không khí. Dự án tiếp giáp Đường ĐT 746, do 

đó chúng tôi tiến hành quan trắc 02 mẫu không khí tại khu vực cổng ra vào giáp 

đường ĐT 746 và khu vực trung tâm dự án nhằm làm dữ liệu môi trường nền để 

so sánh khi dự án đi vào hoạt động. 

Vị trí các điểm lấy mẫu và chất lượng không khí được mô tả như trong 

bảng sau: 

Bảng 3.3. Vị trí các điểm lấy mẫu không khí tại khu vực Dự án 

Kí hiệu Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

KK1 
Vị trí cổng ra vào tiếp giáp 

đường ĐT 746 
1211906 0604514 

KK2 Vị trí trung tâm Dự án 1211880 0604495 

 Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không 

khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu 

STT Chỉ tiêu 

Phương pháp 

lấy và bảo quản 

mẫu 

Phương pháp  

phân tích môi 

trường 

Giới hạn phát 

hiện 

(MDL)/Phạm 

vi đo 

mailto:mtdaiphu@gmail.com
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 Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại dự án 

Chỉ tiêu 
Thời gian 

Cường 

độ ồn 

Bụi lơ 

lửng 
CO SO2 NO2 

Điểm đo (dBA) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1Vị trí cổng ra vào tiếp giáp 

đường Hội Nghĩa 28 

29/06 64 130 < 9.000 55 59 

07/07 65,8 180 < 9.000 57 66 

16/07 67,6 150 < 9.000 56 62 

2. Vị trí trung tâm Dự án 

29/06 61,4 110 < 9.000 51 56 

07/07 58,1 130 < 9.000 53 59 

16/07 56,2 110 < 9.000 53 57 

Quy chuẩn về chất lượng 

không khí xung quanh 

(QCVN 05 : 2013/BTNMT) 

 _ 300 30.000 350 200 

Giới hạn tối đa cho phép 

trong khu vực công cộng 

và dân cư (QCVN 

26:2010/BTNMT) 

 

70 

Từ 6 giờ 

– 21 giờ 

_ _ _ _ 

 (Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú, 2022) 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy: Các chỉ tiêu phân tích 

chất lượng môi trường không khí tại dự án tương đối tốt, các thông số quan trắc 

tại vị trí lấy mẫu đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT-Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Độ ồn nằm trong 

mức độ cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn.  

3.2. Hiện trạng chất lượngmôi trường đất 

 Cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu: 

Dự án hoạt động đầu tư xây dựng khu nhà ở sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng 

đến chất lượng đất dự án. Do đó, để đánh giá chất lượng đất trong khu đất thực 

1 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)* 

TCVN 5067: 

1995 

TCVN 

5067:1995 
0,010 mg/m3 

2 CO* SOP_K01-LM SOP_K01-PT 0,044 mg/m3 

3 SO2* TCVN 5971:1995 
TCVN 5971: 

1995 
0,0085 mg/m3 

4 NO2* 
TCVN 6137: 

2009 

TCVN 

6137:2009 
0,0046 mg/m3 

5 Tiếng ồn 
TCVN 7878-2: 

2018 
  

(Nguồn:  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú, 2022) 
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hiện dự án, chúng tôi tiến hành lấy mẫu đất trong khuôn viên dự án nhằm kiểm 

tra chất lượng đất khu vực thực hiện dự án.  

 Thời gian lấy mẫu: lúc 9h15p, trời nắng, gió nhẹ. 

- Lần 1: ngày 29/06/2022; 

- Lần 2: ngày 7/7/2022; 

- Lần 3: ngày 16/7/2022; 

 Vị trí lấy mẫu: Trong khu đất dự án (Tọa độ: X= 659118; Y=1207115) 

 Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng đất được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.6. Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu đất 

STT Thông số Phương pháp phân tích 

- Lấy mẫu đất* 
TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005; 

TCVN 4046:1985 

1 Asen (As)* TCVN 6649:2000; TCVN 8467:2010 

2 Cadimi (Cd)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

3 Chì (Pb)**  TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

4 Đồng (Cu)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

5 Kẽm (Zn)** TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

6 Tổng Crom (Cr)* TCVN 6649:2000; TCVN 6496:2009 

(Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú, 2022) 

Kết quả phân tích: 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích đất tại khu vực dự án 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

Đất dân sinh 
29/06 07/07 16/07 

1 Cu mg/kg 17 26 28 100 

2 Zn mg/kg 12 32,4 29,4 200 

3 
Tổng 

Crom (Cr) 
mg/kg 

KPH 

(MDL=1,1) 

KPH 

(MDL=1,1) 

KPH 

(MDL=1,1) 
200 

4 Cd mg/kg 
KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,2

7) 

2 

5 Pb mg/kg 
KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 

KPH 

(MDL=1) 
70 

6 As mg/kg 
KPH 

(MDL=0,36) 

KPH 

(MDL=0,36) 

KPH 

(MDL=0,3

6) 

15 
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 (Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú, 2022) 

Nhận xét: Hiện trạng chất lượng đất tại dự án đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 03:MT/2015/BTNMT- Đất dân sinh.  

3.3. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

 Cơ sở lựa chọn điểm lấy mẫu giám sát nước mặt: 

Nước thải phát sinh tại Dự án sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, k=1 sẽ được đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa 

trên đường ĐT.746 mở rộng (thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.746 

đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) thoát ra suối Bà Phó. Do đó chúng tôi tiến hành 

lấy mẫu nước mặt tại suối Bà Phó để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt 

tại khu vực thực hiện dự án trước khi đưa dự án triển khai, để làm số liệu nền 

cho việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án khi tiến hành triển khai.  

 Thời gian lấy mẫu: lúc 9h30p, trời nắng, gió nhẹ. 

- Lần 1: ngày 29/06/2022; 

- Lần 2: ngày 7/7/2022; 

- Lần 3: ngày 16/7/2022; 

 Vị trí lấy mẫu: Tại suối Bà Phó. 

 Kết quả phân tích 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

08MT:2015/ 

BTNMT, 

cột B1 

29/06/2022 7/7/2022 25/7/2022 

1 pH - 6,5 6,1 6,3 5,5 ÷ 9 

2 DO mg/L 3,2 3,5 3,7 ≥ 4 

3 TSS mg/L 34 22 28 50 

4 COD mg/L 37 35 40 30 

5 BOD5 mg/L 20 19 22 15 

6 NH4
+ mg/L 1,2 1,3 1,6 0,9 

7 NO2
- mg/L 0,065 0,05 0,075 0,05 

8 NO3
- mg/L 1,3 1,5 1,7 10 

9 Fe mg/L 0,62 0,54 0,35 1,5 

10 E.Coli MPN/100mL 130 120 110 100 

11 Coliform MPN/100mL 3,3x103 3,4x103 3,4x103 7.500 

12 Tổng dầu, mỡ mg/L 

KPH 

(MDL=0,3) 

 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
1 

13 As µg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
50(2) 

14 Cd mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,01 

 (Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú, 2022) 
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Nhận xét: Theo kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước mặt tại suối Bà 

Phó, nơi tiếp nhận nước thải của Dự án thì hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm tại các 

thời điểm quan trắc đều đạt giới hạn cho phép, một số chỉ tiêu vượt so với quy 

chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Điều này cho 

thấy chất lượng nước tại khu vực Suối Bà Phó còn khá tốt, chưa bị ô nhiễm đủ 

khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án. 

3.4. Hiện trạng chất lượng nước ngầm 

Dự án không sử dụng nước ngầm cho hoạt động sinh hoạt nên chúng tôi xin 

không tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực dự án. 

 Đánh giá về sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí của 

dự án cho thấy khu vực dự án chưa bị ô nhiễm. Các thông số xét nghiệm theo 

thực tế đều đạt các chỉ tiêu theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

Vị trí thực hiện dự án có tính phù hợp rất cao, chất lượng môi trường tốt, phù 

hợp với việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị, khu dân cư góp phần bảo 

vệ môi trường tự nhiên không khí, nước và môi trường đất. 

Dự án cam kết xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường góp phần bảo vệ 

các thành phần môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước dự án 

và xung quanh. Cam kết xử lý các loại chất thải khi phát sinh tại dự án. 

Từ kết quả phân tích các điều kiện địa chất địa lý, khí tượng thủy văn, chất 

lượng môi trường cùng với sự đánh giá theo quy hoạch chung đô thị Nam Tân 

Uyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Bình Dương 

phê duyệt tại Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 13/07/2012, vị trí khu đất dự 

kiến đầu tư dự án thuộc quy hoạch đất ở và đất giao thông, Công ty đã quyết 

định đầu tư Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân 

số 588 người tương ứng 147 căn hộ” tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương vị trí dự án hoàn toàn phù hợp với loại hình đầu tư của dự án. 

  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 97 

Chương IV.  

ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng của dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của việc chiếm dụng đất 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ” của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan 

Anh có tổng diện tích 2,67ha. Trong đó đất trống chiếm khoảng 91,76%, còn lại 

là nền xi măng khoảng 7,27%, đất nhà gạch khoảng 0,09% và đường đất 0,88%.  

Dự án phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 số 4835/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của Khu nhà ở Lan 

Anh. 

Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2019/LA-

HĐCN ngày 26/09/2019 giữa ông Lê Thiên Xuân và Công ty TNHH Đầu tư 

Kinh doanh Bất động sản Lan Anh về việc ông Lê Thiên Xuân đồng ý chuyển 

nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các thửa đất số 116, 172, 89, 90, 

201 tờ bản đồ số 04 cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan 

Anh. Đính kèm là các giấy chứng nhận: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CO 109139 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 26/06/2018 cho ông Lê Thiên Xuân. Thửa đất số 116, 172; tờ bản 

đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 8.717,6m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng 

cây lâu năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CO 109140 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 26/06/2018 cho ông Lê Thiên Xuân. Thửa đất số 89, 90, 201; tờ bản 

đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 13.408,5m². Mục đích sử dụng đất: đất 

trồng cây lâu năm. 

Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 02/2019/LA-

HĐCN ngày 05/03/2020 giữa ông Lê Thiên Xuân và Công ty TNHH Đầu tư 

Kinh doanh Bất động sản Lan Anh về việc ông Lê Thiên Xuân đồng ý chuyển 

nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất các thửa đất số 117, 1009 tờ bản 

đồ số 04 cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Lan Anh. Đính 
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kèm là các giấy chứng nhận: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CU 039518 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 07/01/2020 cho Ông Nguyễn Văn Phú cùng sử dụng đất với bà 

Nguyễn Thị Ngọc Thu. Thửa đất số 117; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử 

dụng: 4.000,0m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CU 039517 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 07/01/2020 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cùng sử dụng đất với Ông 

Nguyễn Văn Phú. Thửa đất số 117; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 

4.000,0m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CT 573441 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 19/12/2019 cho Ông Nguyễn Văn Phú cùng sử dụng đất với bà 

Nguyễn Thị Ngọc Thu. Thửa đất số 1009; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử 

dụng: 549,7m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CT 573440 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 19/12/2019 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thu cùng sử dụng đất với Ông 

Nguyễn Văn Phú. Thửa đất số 1009; tờ bản đồ số 04. Tổng diện tích sử dụng: 

549,7m². Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm. 

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Bảng 4.1. Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng 

Nguồn gây tác động 
Chất ô 

nhiễm chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không khí    

- Hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

cát san lấp. 

- Hoạt động của các thiết 

bị san nền (máy ủi, máy 

đầm, lu,…) 

SO2, NO2, 

CO, bụi,… 

- Môi trường không 

khí khu vực dự án. 

- Môi trường không 

khí dọc tuyến 

đường vận chuyển 

(Đường ĐT 746); 

- Công nhân thi 

công; 

Trong khu đất dự án 

và khu vực xung 

quanh do ảnh hưởng 

của gió và quá trình 

lan truyền. 

Mức độ: tác động lớn 

đến công nhân trực 

tiếp thi công và tác 
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Nguồn gây tác động 
Chất ô 

nhiễm chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

- Các hộ dân xung 

quanh dự án và dọc 

theo tuyến đường 

vận chuyển. 

động trung bình đến 

người dân sinh sống 

tại khu vực. 

Thời gian tác động: 

trong thời gian san 

lấp và vận chuyển 

cát. 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân san lấp 

mặt bằng. 

Nước thải 

chứa chất ô 

nhiễm 

(BOD5, 

COD, TSS, 

Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường nước 

mặt 

- Môi trường nước 

ngầm 

- Môi trường đất 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước 

suối Bà Phó và đất 

tại khu vực dự án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

san lấp. 

Từ quá trình xịt rửa bánh 

xe trước khi ra khỏi công 

trường 

TSS, Dầu 

mỡ 

Nước mưa chảy tràn 

trong khu vực 

Nước mưa 

cuốn theo 

các chất bẩn, 

dầu mỡ từ 

thiết bị thi 

công 

Ô nhiễm do chất thải 

rắn 
   

Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân thi công 

trên công trường 

Rác thải sinh 

hoạt (bao bì, 

thực phẩm, 

giấy vụn, 

chai lọ,…) 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước 

Ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn giao thông 

trên tuyến đường vận 

chuyển ( Đường ĐT 

746). 

Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự, khu vực 

dự án. 
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Nguồn gây tác động 
Chất ô 

nhiễm chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

san lấp mặt bằng. 

a. Tác động môi trường không khí 

a1. Hoạt động phát quang 

Trong khu vực quy hoạch, đất trống chiếm khoảng 91,76% tổng diện tích đất 

quy hoạch. Quá trình làm sạch mặt bằng sẽ phát sinh chủ yếu là chất thải rắn 

(cỏ dại, cây bụi thấp,...) và bụi làm tăng nồng độ bụi trong khu vực. Bán kính 

chịu ảnh hưởng lớn nhất của hoạt động này là khoảng 300 m theo chiều gió. 

Những tác động này đến môi trường trong khu vực là không đáng kể. Bụi sẽ 

làm suy giảm chức năng hô hấp, các bệnh về da, mắt,…. Công nhân thực hiện 

quá trình làm sạch mặt bằng là các đối tượng bị ảnh hưởng chính. Quá trình vận 

chuyển có thể phát sinh bụi bẩn bám vào cây ven đường. Do đó, chủ đầu tư cần 

có các biện pháp để che chắn công trình nhằm hạn chế những tác động do bụi 

gây ra đến khu vực xung quanh: lắp hàng rào bằng tôn bao quanh khu đất dự án 

cao khoảng 3m. 

a2. Tác động của giai đoạn giải phóng mặt bằng, tháo dỡ nhà cũ 

Hiện tại, trên diện tích đất quy hoạch của dự án nhà gạch với diện tích 

21,7m2 (chiếm 0,09% tổng diện tích đất) và nền xi măng có diện tích 1.826,3m2 

(chiếm 7,27% tổng diện tích đất), chủ dự án sẽ tiến hành tháo dỡ giải phóng mặt 

bằng sau khi bồi thường và hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Vì vậy, trong giai 

đoạn chuẩn bị mặt bằng, chủ dự án sẽ tiến hành tháo dỡ các công trình hiện hữu 

trong quy hoạch dự án. 

Trong giai đoạn tháo dỡ các công trình hiện hữu để giải phóng mặt bằng triển 

khai dự án mới, sẽ phát sinh ô nhiễm như sau: 

 Ô nhiễm không khí khu vực xung quanh dự án như:  

- Bụi, SO2, NO2, CO, tiếng ồn, rung… từ các phương tiện vận chuyển và các 

máy móc sử dụng trong quá trình tháo dỡ các công trình hạ tầng xuống cấp. 

- Trong quá trình giải tỏa, tháo dỡ mặt bằng bụi phát sinh từ công đoạn đập 

tường, tháo dỡ, vận chuyển đất, cát, xà bần… và các phương tiện vận 

chuyển. Lượng bụi này nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ lan truyền và 

gây ô nhiễm cho những khu vực lân cận. 

 Ô nhiễm do chất thải rắn:  
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- Chất thải rắn xây dựng: xà bần, nilon, nhựa, gỗ, kim loại, dây điện… là phần 

kết cấu của công trình cũ ước tính khoảng 500 tấn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: thức ăn thừa, vỏ trái cây, bao bì đựng thức ăn… Với 

dự kiến 30 công nhân thực hiện tháo dỡ thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

mỗi ngày được ước tính như sau: 0,5 kg/người.ngày  30 người = 15 

kg/ngày, tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày (Nguồn: Quyết 

định số 88/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 13 tháng 1 năm 

2014 về ban hành hướng dẫn thu thập tính toán chỉ thị môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020). 

 Ô nhiễm do nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá 

trình tháo dỡ. Với dự kiến 30 công nhân thực hiện tháo dỡ thì lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày được ước tính như sau: 80 lít/người.ngày  

30 người = 2,4 m3/ngày. 

- Ngoài ra, nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trình trong giai đoạn này 

cũng có thể cuốn theo cát đá, xà bần… đây cũng là một nguồn ô nhiễm cần 

được chủ đầu tư kiểm soát. 

 Tiếng ồn: 

Trong giai đoạn tháo dỡ tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguyên nhân 

sau: 

- Các phương tiện tháo dỡ, thiết bị tháo dỡ như búa, máy khoan, đục, máy 

cắt… 

- Các phương tiện ra vào công trường để vận chuyển rác xây dựng cát, đá, xà 

bần như xe tải, máy đập bê tông,…. Mức ồn của xe tải khoảng 82 – 94dBA, 

máy đập bê tông 85 dBA. 

- Tiếng ồn do va chạm của thiết bị tháo dỡ với tường khi tháo dỡ và quá trình 

bốc dỡ rác xây dựng. Ngoài ra còn có tiếng ồn của công nhân tại công trường 

- Tiếng ồn do các thành phần cấu kiện đổ vỡ trong quá trình tháo dỡ. 

Nhìn chung, khi tháo dỡ, tiếng ồn phát sinh của tất cả các nguyên nhân trên 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất làm việc của người dân xung 

quanh. Tuy nhiên, giai đoạn này diễn ra rất ngắn, thảm thực vật bị loại bỏ chủ 

yếu là cỏ và cây bụi thấp do đó tác động đến môi trường gần như không đáng 

kể. Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn này. 

a3. Ô nhiễm do bụi phát sinh từ san lấp mặt bằng 

Theo Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án, tổng 

khối lượng đất cần thiết trong quá trình san lấp mặt bằng cho dự án là: 1.605,53 
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m3 tương đương 1.926,63 tấn (tỷ trọng của đất bằng 1,2 tấn/m3). Thời gian san 

lấp dự kiến là 2 tháng (52 ngày), tương đương 387,05 tấn/ngày.  

Tham khảo tài liệu Air Chief – Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ ( U.S 

Environmental Protection Agency), năm 1995, thì hệ số phát thải do đổ đất, cát 

được tính theo công thức sau: 

𝐸 = 𝑘(0,0016)
(

𝑈
2,2

)
1,3

(
𝑀
2

)
1,4  

Trong đó: 

 E: là hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu (kg/tấn); 

 k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35; 

 U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), U= 2 m/s (theo chế độ gió trung 

bình tại khu vực -  Cổng thông tin điện tử Bình Dương). 

 M: độ ẩm của vật liệu, chọn M = 20%; 

Vậy hệ số phát thải: E= 0,012 kg/tấn 

- Tổng lượng bụi phát sinh trong thời gian san lấp mặt bằng (52 ngày)  

= Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) x Lượng vật liệu sử dụng (tấn/ngày) 

- Tải lượng bụi = 0,012 x 37,05 = 0,44 kg/ngày = 0,06 kg/giờ. 

- Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ ứng với toàn bộ công trường và chiều cao 

phát tán 5m:  

C (mg/m3)= Tải lượng (kg/giờ) x 106/V (m3)  

Trong đó:  

+ V: Thể tích tác động trên mặt bằng dự án, V= S x H = 26.675,8 m2 x 5m = 

133.379 m3 (với H: là chiều cao phát tán, H= 5m; S: tổng diện tích mặt bằng dự 

án, S = 26.675,8 m2). 

- Nồng độ bụi trung bình trong 1 giờ = 0,06x 106/133.379 = 0,45 mg/m3. 

Nhận xét: Nồng độ ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình san lấp mặt bằng 

vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên lượng bụi phát 

sinh trong giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công 

trường và ảnh hưởng đến công trình xung quanh. Do đó, Công ty sẽ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu, che chắn xung quanh để hạn chế lượng bụi phát tán ra 

ngoài công trường. 

a4. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu san lấp mặt 

bằng 

 Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn chuẩn bị sẽ sử dụng một lượng lớn các phương tiện vận 
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chuyển để vận chuyển đất đắp còn thiếu về khu đất dự án. Chất thải rắn vận 

chuyển về khu đất gồm đất còn dư thiếu trong quá trình san lấp mặt bằng. Theo 

Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án, ta có: 

 Tổng khối lượng đất đào tại dự án: -1.645,90 m3. 

 Tổng khối lượng đất đắp tại dự án là: 1.605,53 m3.   

→ Khối lượng đất dư tại dự án là: 40,37 m3.  

Công ty sẽ tận dụng khối lượng đất đào để san lấp mặt bằng và khối lượng 

đất thiếu cần vận chuyển để san lấp cho Dự án là 40,37 m3 tương đương 48,44 

tấn (tỷ trọng trung bình của đất san lấp mặt bằng là 1,2 tấn/m3). 

 Sử dụng xe tải có tải trọng 10 tấn thì số xe cần vận chuyển đất để san lấp là 

5 xe, thời gian thực hiện san lấp mặt bằng dự án là 2 tháng (52 ngày). Chiều dài 

vận chuyển 20km (cả đi và về), thời gian vận chuyển là 2 giờ/xe. 

Với tải trọng xe là 10 tấn, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải 

của các loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO, 1993), sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá 

nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các 

phương tiện giao thông thải ra trong khu vực dự án là: 

Bảng 4.2. Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn san lấp mặt bằng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km) 

Tải lượng 

(g/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 9 0,003 

2 SO2 4.15S 2,075 0,001 

4 NOx 14,4 144 0,040 

5 CO 2,9 29 0,008 

Nguồn: Who, 1993 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) 

Nồng độ: 

Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính 

toán như sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại 

một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  
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𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 2,0 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0,5 (m). 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2 (m/s) (Nguồn: Cổng thông tin 

điện tử Bình Dương). 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m) 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương 

gió thổi. sz được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển 

loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ 

số khuyếch tán theo phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73. 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, 

nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim 

đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển giai đoạn san 

lấp mặt bằng 

Khoảng cách 

x (m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  

Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,5328 0,0148 0,0037 0,0016 0,0009 0,3 

SO2 0,1776 0,0049 0,0012 0,0005 0,0003 0,35 

NO2 7,1044 0,1970 0,0497 0,0208 0,0119 0,2 

CO 1,4209 0,0394 0,0099 0,0042 0,0024 30 

Nhận xét: So sánh nồng độ ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận 

chuyển đường bộ với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy nồng độ bụi, NO2 

trong khoảng cách 5m vượt giới hạn cho phép. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có biện 

pháp giảm thiểu không khí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cụ thể 

tại mục 3.1.2 của báo cáo. 

Đánh giá tác động: Khí thải do hoạt động giao thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hộ dân xung quanh tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, ở đây chủ 
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yếu là các hộ dân trên đường ĐT 746. 

b. Tác động do chất thải 

 Chất thải rắn phát quang 

Trong khu vực quy hoạch, khu đất cần phát quang để xây dựng các hạng mục 

công trình là đất trống, quá trình làm sạch mặt bằng sẽ phát sinh chủ yếu là chất 

thải rắn (bụi cây thấp, cỏ dại,…) và bụi làm tăng nồng độ bụi trong khu vực. 

Với diện tích phát quang trong giai đoạn này khoảng 2,51 ha thì lượng chất thải 

rắn phát sinh ước tính khoảng = 2,51 ha x 5,96 tấn/ha = 15 tấn (dựa trên kết quả 

tính sinh khối của Ogawa (1964) và Kato (1978) thì lượng sinh khối ước tính 

phát sinh khoảng 5,96 tấn/ha). Lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn giải 

phóng mặt bằng nếu không được thu gom, vận chuyển, dưới tác dụng của thời 

tiết và vi khuẩn, lá cây phân hủy sinh ra mùi hôi gây ảnh hưởng tới môi trường 

không khí xung quanh. Đặc biệt trong trường hợp mưa lớn, nước mưa sẽ cuốn 

trôi rác thải, gây ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh dự án. Do đó, chủ 

đầu tư cần có các biện pháp để che chắn công trình nhằm hạn chế những tác 

động do bụi gây ra đến khu vực xung quanh. Hiện tại khu đất thực hiện Dự án 

đã có hàng rào bao ranh giới khu đất cao 3m. 

 Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân 

với thành phần chủ yếu là cơm canh thừa, vỏ trái cây, túi nilon, vỏ hộp cơm,... 

Hệ số phát sinh khoảng 0,5 kg/người/ngày. 

Với số lượng công nhân làm việc trong giai đoạn này ước tính khoảng 30 

người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cao nhất trong giai đoạn 

này là: 15 kg/ngày. 

Lượng chất thải này tuy không nhiều song nếu không thu gom hàng ngày sẽ 

gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, cảnh quan trong công trường và 

khu vực xung quanh. Khi rác thải vứt bừa bãi trên mặt đất, dưới tác dụng của 

thời tiết và vi khuẩn, các hợp chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành các mùi hôi 

thối gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong những ngày có mưa, nước mưa 

sẽ kéo theo các chất hữu cơ xuống sông, rãnh thoát nước trong khu vực gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt. 

 Chất thải nguy hại trong quá trình san lấp mặt bằng 

Trong quá trình san lấp phát sinh lượng chất thải nguy hại như: dầu nhớt thải, 

giẻ lau dính dầu mỡ,... Căn cứ theo khảo sát thực tế từ các công trình tương tự, 

lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 0,5 

kg/ngày, Chủ dự án tiến hành thu gom và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý. 
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c. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh tại giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công 

nhân. Số lượng công nhân làm việc tại giai đoạn này ước tính khoảng 30 người. 

Theo QCVN 01:2021/BXD, nhu cầu sử dụng nước của mỗi công nhân 

khoảng 80 lít nước/ngày, thì tổng lượng nước cấp mỗi ngày là: 

- Qsh = 80 lít/ngày × 30 người = 2,4 m3/ngày 

- Qthải = 2,4 × 100% = 2,4 m3/ngày. 

Thành phần nước thải bao gồm cặn cơ lửng, dầu, mỡ, hàm lượng chất hữu cơ 

cao, cặn, các chất hữu cơ hòa tan (như BOD, COD), chất dinh dưỡng (Nitơ, 

Phốt Pho) và vi sinh vật. Nước thải sinh hoạt nhiễm chất bài tiết và thấm vào 

đất thì đây là nguồn ô nhiễm chủ yếu cho môi trường đất và nước ngầm của khu 

vực dự án. Bên cạnh đó, nếu không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ ảnh 

hưởng đến chất lượng nước mặt tại khu vực dự án. 

d. Tác động khác 

 Tác động do công tác giải tỏa, đền bù 

Theo thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500, hoạt động xây dựng dự án “Khu 

nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 

147 căn hộ” sẽ giải tỏa 26.675,8m2 ha đất trồng cây hằng năm, đất nền xi măng, 

nhà gạch,… 

Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng làm phát sinh một số tác động sau: 

- Mất diện tích đất trồng cây lâu năm,... gây ảnh hưởng đến thu nhập của 

các hộ dân có quyền lợi liên quan đến dự án. 

- Ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc việc làm cho 

người dân có quyền lợi liên quan. 

- Đối với chính quyền địa phương gây mất thời gian, công sức để giải 

quyết thỏa đáng vấn đề giải tỏa, đền bù cho người dân. 

Tuy nhiên, với đặc trưng khu vực dân cư xung quanh dự án chủ yếu tập trung 

trên tuyến đường ĐT 746, do đó số hộ dân ảnh hưởng không nhiều; không có 

công trình kiến trúc văn hóa – lịch sử nào nên việc triển khai giải phóng mặt 

bằng không làm xáo trộn lớn đến đời sống kinh tế - xã hội khu vực. 

 Tình hình giao thông khu vực 

Trong thời gian tiến hành chuẩn bị xây dựng do dự án hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển vật liệu san lấp sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên 

tuyến Đường ĐT 746, đường giao thông khu vực. Với việc gia tăng này sẽ kéo 

theo sự gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm, làm giảm chất lượng không khí 

xung quanh. Đây là tác động không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, sự gia tăng 
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mật độ phương tiện lưu thông sẽ là nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với 

phương tiện lưu thông trên đường cũng như dân cư trong khu vực. 

 Tác động đến hệ sinh thái cạn 

Công tác dọn dẹp, chặt bỏ lớp phủ thực vật, diện tích đất nông nghiệp để 

chuẩn bị mặt bằng cho công tác xây dựng dự án đã làm mất đi thảm thực vật 

trong vòng dự án. 

Hoạt động dọn dẹp thảm thực vật cũng như các hoạt động san lấp mặt bằng 

trong giai đoạn xây dựng dự án sẽ tác động đến cảnh quan và sử dụng đất. Do 

vậy, các tác động đến hệ sinh thái cạn được đánh giá là nhỏ nhưng tiêu cực và 

không thể hồi phục. 

 Ngập úng tạm thời 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, tình trạng ngập úng tạm thời có thể 

xảy ra nếu không có biện pháp và phương án thi công phù hợp. 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo 

công thức thực nghiệm sau:  

 Q  =  C*I*A/1000 

 Trong đó: 

 +   Q  :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 +   C  :  Hệ số chảy tràn 

 +   I   :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 +  A   : Diện tích chảy tràn (m2).  

Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 mm/năm (số 

liệu năm 2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-115 ngày nên 

lượng mưa lượng mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng nước mưa 

chảy tràn trung bình mỗi ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu vực dự án 

được ước tính như sau: 

Q = 0,25*21,98 * 26.675,8 /1000 = 146,6 m3/ngày = 1,7 l/s 

Khi tiến hành san lấp thì độ dốc tự nhiên tại khu vực dự án có sự thay đổi 

gây ảnh hưởng tới quá trình thoát nước tự nhiên trong khu vực khi có mưa lớn, 

dẫn đến ngập úng cục bộ tại một số nơi. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng chỉ xảy 

ra trong thời gian ngắn trong quá trình xây dựng nên không tác động đáng kể. 

Bên cạnh đó, quy hoạch san nền được thiết kế theo hướng dốc địa hình tự 

nhiên tránh tình trạng ngập úng và hao tốn lượng đất san lấp, đảm bảo không 

gây ngập úng cho khu quy hoạch và khu lân cận. 

 Đánh giá tổng hợp các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Mức độ tác động đối với môi trường vật lý và môi trường xã hội khu vực từ 
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các hoạt động chuẩn bị của dự án khi hoàn thành được tổng hợp và trình bày 

trong bảng ma trận sau: 

Bảng 4.4. Đánh giá tổng hợp tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

STT Hoạt động 

Tác Động 

Khôn

g khí 

Nướ

c 
Đất 

TN 

Sinh 

học 

Sức 

khoẻ 

Xã 

hội 

1 
Hoạt động phát quang 

san lấp mặt bằng 
++ ++ +++ ++ ++ ++ 

2 

Hoạt động giao thông 

các phương tiện vận 

chuyển 

++ + + + + ++ 

3 
Hoạt động đền bù giải 

tỏa 
+ + + + + +++ 

Ghi chú: 

+       : Ít tác động 

++       : Tác động trung bình 

+++     : Tác động mạnh. 

1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động giai đoạn thi công xây dựng dự án 

a. Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng dự án bao gồm: Xây dựng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, nhà ở. Các hoạt động thi công được tiến hành là: Đào đắp nền 

móng các công trình; vận chuyển các nguyên vật liệu; đổ trộn bê tông; lắp đặt 

các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hoàn thiện. 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ” khi tiến hành thi công xây dựng sẽ phát sinh 

nhiều loại chất thải ô nhiễm, các chất thải này có nguy cơ làm suy giảm chất 

lượng môi trường. Bên cạnh đó, việc thi công xây dựng các hạng mục công 

trình còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự cố có thể gây thiệt hại về con người và tài 

sản. Vì vậy, việc nhận diện một cách đầy đủ và chi tiết các nguồn chất thải phát 

sinh và đưa ra biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý thích hợp để giảm 

thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu có thể ảnh hưởng đến con người và 

môi trường sẽ được thực hiện trước khi thực hiện triển khai các hoạt động này. 

Bảng 4.5. Nguồn gây tác động đến môi trường và đối tượng bị tác động trong 

giai đoạn xây dựng dự án 

Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 
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Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không khí    

- Hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển 

VLXD, thiết bị thi công. 

- Hoạt động thi công 

móng, đào đắp đất các 

tuyến cống cấp, thoát 

nước bên trong dự án, hệ 

thống XLNT. 

- Hoạt động của các máy 

móc, thiết bị thi công 

(máy ép cọc, máy đầm bê 

tông, máy xúc, hàn, 

cắt,…) 

- Từ quá trình bốc dỡ và 

tập kết VLXD. 

SO2, NO2, CO, 

bụi,… 

- Môi trường 

không khí khu 

vực dự án. 

- Môi trường 

không khí dọc 

tuyến đường vận 

chuyển (Đường 

ĐT 746); 

- Công nhân thi 

công; 

- Các hộ dân xung 

quanh dự án và 

dọc theo tuyến 

đường vận 

chuyển. 

Trong khu đất dự án 

và khu vực xung 

quanh do ảnh hưởng 

của gió và quá trình 

lan truyền. 

Mức độ: tác động lớn 

đến công nhân trực 

tiếp thi công và tác 

động trung bình đến 

người dân sinh sống 

tại khu vực. 

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công. 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân xây dựng 

Nước thải chứa 

chất ô nhiễm 

(BOD, COD, 

TSS, Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường nước 

mặt 

- Môi trường nước 

ngầm 

- Môi trường đất 

Ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng nước 

mặt suối Bà Phó và 

đất tại khu vực dự 

án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt thời gian 

thi công xây dựng 

Từ quá trình xịt rửa bánh 

xe trước khi ra khỏi công 

trường 

TSS, Dầu mỡ 

Nước mưa chảy tràn 

trong khu vực 

Nước mưa 

cuốn theo các 

chất bẩn, dầu 

mỡ từ thiết bị 

thi công 

Ô nhiễm do chất thải 

rắn 
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Nguồn gây tác động 
Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị tác 

động 

Phạm vi và mức độ 

tác động 

Từ quá trình sinh hoạt 

của công nhân thi công 

trên công trường 

Rác thải sinh 

hoạt (bao bì, 

thực phẩm, 

giấy vụn, chai 

lọ,…) 

- Môi trường đất 

- Môi trường nước 

Ảnh hưởng đến vấn 

đề an toàn giao thông 

trên tuyến đường vận 

chuyển (Đường ĐT 

746) 

Ảnh hưởng đến an 

ninh trật tự ,khu vực 

dự án. 

Mức độ: trung bình 

Thời gian tác động: 

trong suốt quá trình 

xây dựng. 

Từ quá trình thi công xây 

dựng 

Chất thải xây 

dựng (đất, đá, 

xi măng, sắt 

thép vụn,…) 

Chất thải nguy 

hại (dầu, nhớt 

thải, giẻ lau 

dính dầu, sơn 

a1. Ô nhiễm môi trường không khí 

 Bụi và khí thải do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Khối lượng nguyên vật liệu vận chuyển bằng các xe tải theo tuyến Đường 

ĐT 746  theo tính toán chương 1 thì khối lượng vật liệu cần vận chuyển 

158.979,2 tấn. Sử dụng xe tải có tải trọng 15 tấn thì số xe cần vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng là 10.599 chuyến. Thời gian vận thi công 24 tháng 

(624 ngày), số xe vận chuyển mỗi ngày là 17 xe. Trung bình 1 ngày làm 8 giờ, 

số xe ra vào tối đa trong 1 giờ là 3 xe. Chiều dài vận chuyển 15km/xe tương 

đương chiều dài vận chuyển tối đa trong 1 giờ là 45 km. 

Với tải trọng xe là 15 tấn, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải 

của các loại xe theo “Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ vào tài liệu của Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO, 1993), sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá 

nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các 

phương tiện giao thông thải ra trong khu vực dự án là: 

Bảng 4.6. Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn xây dựng 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km) 

Tải lượng 

(g/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 NOx 11,8 531 0,148 

2 CO 6 270 0,075 

3 VOC 2,6 117 0,033 
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STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/km) 

Tải lượng 

(g/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

4 Bụi 0,9 40,5 0,011 

5 SO2 4,29S 9,6 0,003 

Nguồn: Who, 1993 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) 

Nồng độ: 

Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính 

toán như sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một 

điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  

𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 1,5 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0 (m). 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2m/s; 

- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m). 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương 

gió thổi. sz được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển 

loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ 

số khuyếch tán theo phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính toán, 

nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim 

đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển giai đoạn xây 

dựng 

Khoảng cách x 

(m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  
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Nồng 

độ 

(mg/m3) 

Bụi 0,163 0,050 0,051 0,031 0,025 0,3 

SO2 0,083 0,025 0,026 0,016 0,013 0,35 

NOx 0,036 0,011 0,011 0,007 0,006 0,2 

CO 0,012 0,004 0,004 0,002 0,002 30 

Nhận xét: So sánh nồng độ ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận 

chuyển đường bộ với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy nồng độ các chất ô 

nhiễm nằm trong giới hạn cho phép. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm 

thiểu không khí trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, cụ thể tại mục 3.1.2 

của báo cáo. 

Đánh giá tác động: Khí thải do hoạt động giao thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hộ dân xung quanh tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, ở đây chủ 

yếu là các hộ dân trên đường ĐT 746. 

 Bụi do tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu trên công trường 

Khi nguyên vật liệu xây dựng được vận chuyển đến dự án sẽ diễn ra các công 

tác bốc dỡ, tập kết khối lượng nguyên vật liệu làm phát sinh bụi. Tổng khối 

lượng vật liệu vận chuyển là 158.979,2 tấn. 

Công thức xác định hệ số phát thải ô nhiễm bụi do tháo dỡ và tập kết nguyên 

vật liệu thi công theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) như sau: 

𝐸 = 0,0016𝑘
(

𝑈

2,2
)1,3

(
𝑀

2
)1,4

= 0,0016 × 0,74
(

2

2,2
)1,3

(
3

2
)1,4

= 0,0006      (công thức số 1) 

Trong đó:  

­ E là hệ số ô nhiễm (kg/tấn, g/m3); 

­ K là Cấu trúc hạt có giá trị trung bình (không thứ nguyên);  k = 0,74 

cho các hạt bụi có kích thước < 30 µm; 

­ U là tốc độ gió trung bình (m/s), lấy tốc độ gió trung bình là 2 m/s 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bình Dương); 

­ M là độ ẩm trung bình của vật liệu (%); lấy bằng 3%. 

Công thức tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải như sau: 

b u i

b u i

T
N

n h S l


      (Công thức số 2)
 

Trong đó:  

­ Nbụi  : Nồng độ chất ô nhiễm (g/m3); 

­ Tbụi  : Tải lượng chất ô nhiễm (g); 

­ n  : Số ngày làm việc (ngày); (thời gian tập kết, bốc dỡ 

vật liệu ước tính diễn ra trong 12 tháng, 26 ngày/tháng). 

­ h  : Số giờ làm việc trong ngày(giờ), 8 giờ; 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 113 

­ S  : Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng (m2), 

26.675,8m2. 

­ l  : Chiều cao phát tán (m), 5m. 

Áp dụng công thức số 2 và hệ số phát thải bụi lấy từ công thức số 1 ta tính 

toán được nồng độ bụi do hoạt động thi công xây dựng công trình tại dự án 

được trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.8. Nồng độ bụi do quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Stt Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Khối lượng vật liệu 158.979,2 tấn 

2 Hệ số phát thải bụi 0,0006 (kg/tấn) 

3 Tải lượng bụi trong thời gian thi công  95,39 (kg) 

4 
Nồng độ bụi trung bình 1h với chiều 

cao phát tán là 5 m (*) 
0,29 (mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 (mg/m3) 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 

Ghi chú:  

 (*): Nồng độ bụi tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu 

vực dự án. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do quá trình tập kết, bốc 

dỡ nguyên vật liệu nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT  

(0,3 mg/m3).  

 Đánh giá tác động: Bụi phát sinh trên công trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân viên xây dựng trong khu vực dự án, ngoài ra các tác động bụi lan 

toả ra xung quanh do gió cuốn phát tán làm ảnh hưởng đến các nhà dân xung 

quanh dự án, dự án sẽ xây dựng tường bao bằng tôn lắp ráp cao 3m. 

 Khí thải từ từ động cơ đốt trong của máy móc, thiết bị thi công 

Hoạt động của các thiết bị thi công sử dụng nguyên liệu dầu DO là nguồn 

phát sinh nhiều loại khí thải vào môi trường không khí như bụi, CO, 

hydrocacbon, SO2, NOx... 

Bảng 4.9. Khối lượng dầu DO thiết bị thi công sử dụng hằng ngày 

STT Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Khối lượng dầu DO 

Định mức 

(lít/TB/ngày) 

Tổng 

(lít/ngày) 

Tổng, d=0,85 

kg/lít (kg/ngày) 

1 Máy đào  2 35,1 70,2 59,67 

2 Cần cẩu  2 20 40 34 

3 Xe tải  2 38 76 64,6 
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STT Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Khối lượng dầu DO 

Định mức 

(lít/TB/ngày) 

Tổng 

(lít/ngày) 

Tổng, d=0,85 

kg/lít (kg/ngày) 

4 Xe nâng  1 9 9 7,65 

5 Máy đóng cọc 1 60 60 51 

6 Cần trục bánh xích  1 33 33 28,05 

7 Máy hàn 4 1,44 5,76 4,896 

8 Xe ủi đất 2 22,95 45,9 39,015 

9 Xe lu 2 40,32 80,64 68,544 

10 Máy trộn bê tông 3 10,8 32,4 27,54 

11 Máy ép cọc 1 37,5 37,5 31,875 

Tổng cộng 490,4 416,84 

Ghi chú: Định mức dầu DO của các thiết bị được lấy theo Thông tư 

06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng.  

Áp dụng công thức số 2 và hệ số phát thải bụi lấy từ Nguồn: Rapid 

Environmental Assessment, WHO, 1993 ta tính toán được nồng độ khí thải từ 

máy móc thi công tại dự án được trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.10. Nồng độ ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công 

Stt Thành phần Bụi SO2 NO2 CO 

1 Hệ số phát thải (kg/tấn dầu)(*) 0,71 20×S 9,62 2,19 

2 Tải lượng ô nhiễm (kg) 0,30 4,17x10-3 2,90 0,66 

Nồng độ ô nhiễm trung bình 1h với chiều 

cao phát tán là 5 m (mg/m3) 
0,007 0,0001 0,070 0,016 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 0,35 0,2 30 

(*)Nguồn:Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993 

Ghi chú: S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%. 

Nhận xét: Kết quả cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do máy móc 

thi công nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.  

Tuy nhiên, các chất ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và kỹ 

sư xây dựng trên công trường, đặc biệt là người trực tiếp điều khiển máy móc 

và thiết bị, vì vậy chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

 Khí thải từ quá trình hàn cắt kim loại 

Trong quá trình hàn cắt kim loại sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như 

các oxit kim loại: Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,… tồn tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra 

còn có các khí thải khác như: CO, NO2,… lượng bụi khói sinh ra có thể xác 

định thông qua các hệ số ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 115 

Bảng 4.11. Hệ số tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (g/tấn) 

3,2 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

1 Khói hàn  508 706 1.100 1.578 

2 CO 15 25 35 50 

3 NOx 20 30 45 70 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh WHO,1993 

Lượng que hàn sử dụng trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 1,72 tấn. 

Tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại được thống kê 

trong bảng sau: 

Bảng 4.12. Tải lượng ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Loại que hàn 
Khối lượng 

(tấn) 

Tải lượng ô nhiễm (g) 

Bụi CO NOx 

1 3,2 mm 0,8 406,4 9144 360 

2 4 mm 0,12 282,4 10 12 

3 5 mm 0,4 440 14 18 

4 6 mm 0,4 631,2 20 28 

Tổng cộng 1,72 1.760 9.188 418 

Áp dụng công thức số 2 ta tính toán được nồng độ khí thải từ máy móc thi 

công tại dự án được trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.13. Nồng độ ô nhiễm của khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

STT Thành phần Bụi CO NOx 

1 Tải lượng ô nhiễm (g) 1.760 9.188 418 

2 Nồng độ ô nhiễm (mg/ m3) 0,042 0,221 0,010 

3 QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) 0,3 30 0,2 

 Nhận xét: Kết quả cho thấy, nồng độ khí thải phát sinh do quá trình gia 

công hàn cắt kim loại nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT. 

 Đánh giá tác động: Lượng khói hàn phát sinh không nhiều nhưng trong 

khói hàn có chứa nhiều khí độc hại sẽ gây độc hại đến môi trường không khí và 

sức khoẻ con người, đặc biệt là người trực tiếp làm công tác hàn, vì vậy chủ đầu 

tư sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp.  

Ngoài ra, quá trình làm sạch bề mặt cũng làm phát sinh một lượng khí thải có 

chứa các oxit kim loại như Fe2O3, SiO2, K2O,…, xỉ hàn và mảnh vụn khác sẽ 

phát tán vào môi trường. Tuy nhiên, lượng khí thải này không nhiều và hoạt 
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động này chỉ thực hiện trong thời gian thi công nên tác động là cục bộ và chỉ 

mang tính chất tạm thời. 

 Khí thải từ hoạt động đóng và khoan cọc nhồi 

Đối với quá trình đóng và khoan cọc nhồi, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ 

yếu là do khí thải từ quá trình sử dụng nhiên liệu dầu DO để vận hành thiết bị. 

Tuy nhiên, khu đất dự án đã có nguồn điện lưới để phục vụ thi công, cho nên, 

chủ đầu tư sẽ không sử dụng thiết bị dùng dầu DO để phục vụ khoan cọc nhồi, 

do đó sẽ hạn chế được nguồn gây ô nhiễm này. 

Bên cạnh đó, quá trình đóng và khoan cọc nhồi sẽ không phát sinh bụi vì đất 

từ lỗ khoan được đưa lên trên trong trạng thái ướt. Phần đất này có thể sử dụng 

san nền trong khu vực Dự án, điều này giúp giảm thiểu đáng kể lượng khí thải 

phát sinh từ phương tiện giao thông. 

 Ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng 

Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, 

nó có mặt trong phần lớn các loại dầu thô và trong một số trầm tích tự nhiên. 

Thành phần chủ yếu của nhựa đường là bitum.  

Nhựa đường là nguyên vật liệu để sản xuất bê tông nhựa asphalt dùng trong 

thi công đường bộ. Nhựa phải được gia nhiệt đến 120 – 145oC trở thành dạng 

lỏng trước khi được sử dụng trải đường trong quá trình tái lập mặt đường. 

Hơi nhựa đường phát sinh trong quá trình chế biến và đun nóng nhựa đường 

để đắp đường. Chất này có tính bám chặt tựa như cao su.  

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, việc trải nhựa đường sẽ gây ra một 

số tác động sau: 

 Bụi phát sinh do hoạt động làm sạch bề mặt đường trước khi trải bê tông 

nhựa nóng. 

 Bụi, khói thải từ các thiết bị thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ thi công. 

 Mùi hôi phát sinh do đốt nóng chảy bitum, trải nhựa dính bám. 

 Ô nhiễm nhiệt từ quá trình trải nhựa làm mặt đường. Nhiệt độ phát sinh 

trong quá trình thi công ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất lao động 

của công nhân, cũng như các điều kiện vi khí hậu của khu vực. Vì vậy, 

Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm điều kiện vi khí hậu, giảm 

thiểu nhiệt thừa bằng cách tưới nước sau khi trải nhựa. 

 Tác động: 

Đối với con người:  

 Gây bỏng nếu có sự tiếp xúc trực tiếp bề mặt da với nhựa nóng chảy. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_nh%E1%BB%9Bt
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A7u_m%E1%BB%8F
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bitum
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 Hơi nhựa đường có chứa chất gây ung thư ở con người. Không có mức 

ảnh hưởng an toàn tuyệt đối nào khi làm việc với những chất gây ung 

thư, vì thế mọi sự tiếp xúc trực tiếp cần được giảm thiểu đến mức tối 

đa. Một số tác hại biểu hiện khi tiếp xúc với nhựa đường như sau: 

Tác hại cấp biến: Tác hại cấp biến đến sức khoẻ sau đây có thể xảy ra ngay 

lập tức hoặc không lâu sau khi bị hơi nhựa đường trực tiếp ảnh hưởng: 

 Hơi nhựa đường có thể làm cay mắt khi làm việc gần chúng.  

 Hít phải hơi nhựa đường sẽ làm mũi, cuống họng và phổi bị rát, gây ho, 

khó thở và/hoặc hơi thở ngắn.  

 Tiếp xúc với hơi nhựa đường, da sẽ bị rát nặng và có thể dẫn đến viêm 

da và nổi hột thành dề như trái rạ.  

 Hít phải hơi nhựa đường sẽ bị nhức đầu, chóng mặt và ói mữa.  

Tác hại lâu dài: Sau đây là vài tác hại lâu dài đến sức khoẻ có thể xảy ra một 

khoảng thời gian sau khi bị hơi nhựa đường ảnh hưởng trực tiếp và tác hại này 

có thể kéo dài đến mấy tháng hoặc mấy năm: 

 Ung thư: Hơi nhựa đường có chứa vài chất như Benzp(a)pyrene và 

Dibenz(a,h)anthracene. Hai chất này là mầm móng gây ung thư ở con 

người.  Nhựa đường cũng là chất làm cay rất có thể ảnh hưởng đến phổi, 

nhưng chưa được kiểm nghiệm về khả năng gây ung thư phổi hay không. 

 Sinh sản: theo tài liệu hiện tại của New Jersey “Bộ Sức Khỏe và Phục Vụ 

Người Cao Niên”, hơi nhựa đường chưa được chứng nghiệm về khả năng 

ảnh hưởng đến sự sinh sản. 

 Vài tác hại lâu dài khác: tiếp xúc với chất nhựa đường trong thời gian dài, 

chất tố của da sẽ thay đổi, và nguy hiểm hơn khi phơi mình dưới ánh nắng. 

Đối với công trình 

Bê tông nhựa là một loại mặt đường cấp cao, sử dụng chất liên kết là nhựa 

đường. Nhiều tính chất của nó chịu ảnh hưởng rất nhiều tính chất của nhựa 

đường, vì vậy nếu nhựa đường không đảm bảo sẽ làm giảm chất lượng của bê 

tông nhựa và gây ra một số tác động như sau: 

 Hóa mềm khi nhiệt độ cao làm cho mặt đường giảm khả năng chịu lực (đặc 

biệt là khả năng chịu cắt). Mặt đường trở nên trồi trượt, lượn sóng về mùa 

nóng. Vừa xấu, vừa kém bằng phẳng làm giảm tốc độ xe chạy, tăng chi phí 

khai thác... 

 Hóa cứng khi nhiệt độ thấp, làm cho bê tông nhựa trở nên giòn, khả năng 

biến dạng kém; dễ gãy vỡ khi chịu tác dụng động và trùng phục của tải trọng; 

làm giảm khả năng chịu mỏi của mặt đường. 

 Trơn trượt khi bị ẩm ướt. 
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 Dưới các tác động của các yếu tố khí quyển, nhựa (BTN) bị thay đổi tính 

chất, bị "hóa già" theo thời gian, tính đàn hồi giảm.  

 Gây ra biến dạng lún vệt bánh xe (Rutting) trên các tuyến đường bê tông 

nhựa có lưu lượng xe chạy lớn, tải trọng nặng, tốc độ chậm... 

Với những tác động đã đề cập như trên thì đối tượng chủ yếu bị tác động là 

nhân công tại khu vực dự án và chất lượng công trình xây dựng tuyến đường 

của dự án. 

Chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để giảm thiểu tác động của hơi, khí thải từ 

quá trình thi công bê tông nhựa nóng của dự án. 

Loại bê tông nhựa nóng sử dụng: mua bê tông nhựa nóng trực tiếp từ nhà 

máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bao gồm các loại bê tông nhựa 

nóng sau: 

 Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt trung. 

 Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt mịn. 

Các loại bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại các 

nhà máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương và vận chuyển bằng xe tải đến dự án vì 

vậy lượng khí thải được giảm đáng kể. 

 Bụi từ quá trình chà nhám công trình 

Bụi phát sinh trong quá trình chà nhám bề mặt khi hoàn thiện công trình sẽ 

khuếch tán vào gió gây ô nhiễm môi trường.  

Tính chất bụi phát sinh từ quá trình chà nhám là bụi mịn, dễ phát tán đi xa. 

Tuy nhiên, do tại dự án chỉ xây dựng công trình có tầng cao từ 2-3 tầng do vậy 

bụi chà nhám sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân viên đang làm việc, khả 

năng ảnh hưởng đến các nhà máy xung quanh cũng như một số hộ dân xung 

quanh khu Dự án là rất thấp. 

Nồng độ bụi khi chà nhám tham khảo tại các dự án tương tự dao động 

khoảng  3 - 6 mg/m3. Nồng độ bụi này tuy vẫn nằm trong giới hạn cho phép của 

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT nhưng khá cao, gần đạt tới ngưỡng giới hạn. 

Bụi này là dạng bụi mịn dễ tác động đến hệ hô hấp, gây ra các bệnh về phổi. Vì 

vậy cần chú ý trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng tới nhân viên. 

Công đoạn chà nhám bề mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ tác động 

cục bộ trực tiếp đến nhân viên chà nhám. 

 Hơi dung môi từ quá trình sơn 

Hơi dung môi hữu cơ phát sinh chủ yếu từ quá trình sơn phủ các bề mặt 

tường, gỗ, sắt…sẽ làm ô nhiễm môi trường lao động và có thể phát tán ra môi 

trường xung quanh. Chất hữu cơ này là chất dễ bay hơi, nếu làm việc dài sẽ ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động. 
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Theo TS Keith Prowse, Quỹ Phổi Anh, hít phải các chất hữu cơ dễ bay hơi 

trong sơn có thể gây kích thích mắt, mũi, họng, làm bệnh hen suyễn và viêm 

xoang. Bởi vì các dung môi được hấp thụ vào phổi sẽ vào máu và có thể gây 

đau đầu, chóng mặt. Nếu ở quá lâu trong 1 căn phòng vừa sơn không có thông 

gió thì có thể gây mất trí nhớ trong giây lát. 

Hoạt động sơn phủ bề mặt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (khoảng 52 ngày) 

và khả năng phát tán mùi sơn chủ yếu trong phạm vi công trường, đối tượng 

chịu tác động trực tiếp là người công nhân thực hiện công việc này và các công 

nhân lao động khu vực xung quanh. Chủ dự án sẽ có biện pháp hạn chế tối đa 

mức độ ảnh hưởng của hơi dung môi này nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến 

con người và môi trường.  

Trong quá trình xây dựng sẽ có hoạt động sơn làm phát sinh một lượng bụi 

sơn nhất định gây ô nhiễm môi trường xung quanh cũng như gây ảnh hưởng 

trực tiếp cho người lao động làm việc tại công đoạn này.  

Bụi sơn phát sinh chủ yếu là các oxit chì, oxit sắt. Các tác động do bụi kim 

loại và bụi sơn, khi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, các kim loại nặng 

có khả năng tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn các chức năng của men, ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe.  

Hệ số chất ô nhiễm khi sơn được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Hệ số thông số ô nhiễm khi sơn 

STT Thông số ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn) 

1 Bụi sơn 60 - 80 

2 VOC 560 

(Nguồn WHO, 2013) 

Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng sơn tiêu thụ (khoảng 2.263 tấn sơn/giai 

đoạn xây dựng), ước tính quá trình hoàn thiện kéo dài khoảng 2 tháng (tương 

đương 52 ngày), ta tính được tải lượng bụi sơn và tải lượng chất hữu cơ bay hơi 

như sau: 

Bảng 4.15. Tải lượng thông số ô nhiễm khi sơn 

STT Thông số ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm 

(kg/tổng thời gian sơn) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 Bụi sơn 135.780 – 181.040 2.611 – 3.481 

2 VOC 1.267.280 24.370 

Nồng độ dung môi hữu cơ tương đối cao tại giai đoạn sơn hoàn thiện sản 

phẩm, do khu vực sơn được bố trí tại khu vực kín nên hạn chế được khả năng 

phát tán hơi dung môi ra ngoài môi trường xung quanh. Tham khảo các dự án 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 120 

tương tự thì nồng độ toluen cao hơn môi trường nền từ 0,214 – 0,248 mg/m3, 

Etylbenzen cao hơn môi trường nền là 0,2 – 0,3 mg/m3, nồng độ các hợp chất 

hữu cơ bay hơi (VOCs) tại khu vực sơn thường vượt tiêu chuẩn từ 6 – 8 lần. Do 

đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp khống chế ô nhiễm bụi sơn, hơi dung 

môi phát sinh. 

Đánh giá: 

Từ các phân tích trên cho thấy, các nguồn ô nhiễm tác động đến môi trường 

không khí trong giai đoạn này đáng quan tâm ở đây là khí thải và bụi từ vận 

chuyển nguyên vật liệu, đất cát. Nồng độ bụi sẽ khá lớn trong điều kiện các xe 

vận chuyển quá đầy, quá tải, không che chắn khiến cát đá rơi vãi trên mặt 

đường trong suốt quá trình vận chuyển.  

- Đối tượng và không gian bị tác động: công nhân trên công trường (<50m), 

dân cư dọc tuyến đường mà xe tải vận chuyển đi ngang qua, hệ sinh vật dọc 

tuyến đường. 

- Thời gian bị tác động: từ 7-17 giờ hàng ngày và ảnh hưởng này sẽ kéo dài 

trong khoảng 18 tháng. 

Mặc dù các tác động là không lớn. Tuy nhiên, cục bộ tại vị trí thi công, các 

thành phần khí thải trên có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí 

và công nhân xây dựng. Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ các 

chất gây ô nhiễm không khí cũng như thời gian tác động. Các thông số ô nhiễm 

không khí này có khả năng gây ra một số tác động tiêu cực lên sức khỏe cộng 

đồng trong vùng bị ảnh hưởng của các nguồn thải, đặc biệt là đối với dân cư 

sống, làm việc trực tiếp tại những khu vực gây ô nhiễm. Do đó, để đảm bảo chất 

lượng môi trường không khí, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu là 

cần thiết để hạn chế các tác động đối với con người và môi trường.  

  Mùi phát sinh từ khu vực lưu chứa CTR, khu vệ sinh trong giai đoạn 

xây dựng 

Tại khu vực này, tác động chủ yếu là mùi phát sinh trong quá trình lưu trữ 

chất thải sinh hoạt và mùi từ khu nhà vệ sinh. Mùi phát sinh do quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ từ rác thải sinh hoạt và nước thải sinh hoạt. Các khí ô 

nhiễm phát sinh từ nguồn thải này chủ yếu là metan, H2S, mùi hôi. Mùi phát 

sinh gây ảnh hưởng đến môi trường không khí tại khu vực từ đó ảnh hưởng đến 

sức khỏe nhân viên trên công trường. 

Bên cạnh đó còn phát sinh mùi hôi từ các nhà vệ sinh di động phục vụ cho 

xử lý nước thải sinh hoạt của nhân viên và từ khu tập trung rác thải sinh hoạt, 

nguy hại của giai đoạn xây dựng. Mùi hôi phát sinh chủ yếu có thành phần từ 
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NH3, H2S, … các chất có mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên 

thi công. 

Nhìn chung, tùy mức độ ô nhiễm và thời gian tiếp xúc với nguồn bụi, khí 

thải, khói thải, mà người nhân viên thi công có thể nhiễm các bệnh về đường hô 

hấp, đường tiêu hóa và mắt… ở mức độ khác nhau, đối với Dự án xây dựng thì 

nguồn tác động này được đánh giá là lớn tuy nhiên ngắn hạn và có thể kiểm 

soát được. 

 Đánh giá tác động của khí thải 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể hiện qua bảng 4.16 

dưới đây: 

Bảng 4.16. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. 

STT Thông số Tác động 

1 Bụi 

- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi; 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt gây bệnh ở đường 

tiêu hóa. 

- Ở nồng độ cao, bụi có khả năng làm hủy hoại vật 

chất và làm giảm tầm nhìn. 

2 
Oxyt Cacbon 

(CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ 

chức, tế bào do CO kết hợp với Hemoglobin thành 

cacboxy hemoglobin. 

- Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc 

bệnh tim mạch. 

3 Khí NO2, SO2 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm 

trong máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm 

thực vật và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật 

liệu bê tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng 

ôzôn. 

4 
Khí cacbonic 

(CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 
Hydrocacbon 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính; suy nhược, chóng mặt, 

nhức đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

a2. Tác động do nước thải 

 Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 122 

Nước cấp cho hoạt động của công nhân xây dựng khu dân cư được lấy từ 

nước giếng khoan trong khu đất thực hiện dự án. Trước khi tiến hành xây dựng, 

chủ dự án kết hợp với nhà thầu sẽ tiến hành xin giấy phép khai thác nước dưới 

lòng đất tạm để lấy nước phục vụ cho hoạt động xây dựng. 

Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công xây dựng của dự án chủ 

yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng (lúc cao điểm khoảng 70 

người). 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng dự án được trình bày 

trong bảng dưới đây được tính toán theo công thức: 

Lưu lượng = Số công nhân x tiêu chuẩn cấp nước  

Bảng 4.17. Lưu lượng nước thải phát sinh giai đoạn xây dựng 

STT Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Số công nhân 70 Người 

2 Tiêu chuẩn cấp nước  80 lít/người 

3 Lưu lượng nước thải 5,6 m3/ngày 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực xây dựng 

dự án được trình bày trong bảng dưới đây được tính toán theo công thức: 

Tải lượng = Hệ số tải lượng × Số người trong dự án (70 người) 

Bảng 4.18. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng chất ô nhiễm 

Ngày làm việc 

24h (kg/ngày) 

Ngày làm việc 

12h (kg/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 3,15 – 3,78 1,575 - 1,89 

2 COD 80 - 120 5,6  - 8,4 2,8 – 4,2 

3 Chất rắn lơ lửng 75 - 150 5,25 – 10,5 2,625 – 5,25 

4 
Dầu mỡ phi 

khoáng 
15 - 45 0,75 – 3,15 1,05 - 1,575 

5 Tổng nitơ 6 - 12 0,42 - 0,84 0,21 - 0,42 

6 Amôni 2,4 - 4,8 0,168 - 0,336 0,084 - 0,168 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,056 - 0,28 0,028 - 0,14 

Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên 

tải lượng ô nhiễm (kg/ngày), lưu lượng nước thải (5,6 m3/ngày) và hiệu suất xử 

lý của bể tự hoại, kết quả được trình bày trong bảng sau: 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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Bảng 4.19. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không xử lý 
Sau khi qua 

bể tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A 

1 BOD 200 - 240 100 - 200 30 

2 COD 356 - 534 170 - 340 -- 

3 Chất rắn lơ lửng 333,76 – 667,51 80 - 160 50 

4 Dầu mỡ (thực phẩm) 133,5 – 200,25 42 - 125 10 

5 Tổng nitơ 26,7 - 53,4 20 - 40 -- 

6 Amoni 10,67 - 21,36 10-20 5 

7 Tổng photpho 3,6 - 17,8 3-10 -- 

8 Coliform 106 - 109 104 3.000 

Nguồn: Tổng hợp từ các tài liệu khác nhau, chủ yếu từ Metcalf & Eddy, 

Inc: Wastewater Engineering – Treatment,  Disposal và Giáo trình xử lý nước 

thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đã qua 

xử lý bằng bể tự hoại với quy chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A cho thấy hầu hết các thông số phân tích đều có hàm 

lượng vượt tiêu chuẩn cho phép, vì vậy chủ đầu tư dự án phải có biện pháp để 

xử lý lượng nước thải này đúng quy định. Tại thời điểm xây dựng chủ dự án sẽ 

bố trí nhà vệ sinh di động cho công nhân xây dựng sử dụng. Sau khi hoàn thiện 

sẽ được tháo bỏ theo đúng quy định. 

 Nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công 

Các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án thường bị dính bùn đất 

vào bánh xe, đặc biệt là vào những ngày mưa gây tình trạng bùn lầy, trơn trượt, 

các vết bánh xe kéo theo bùn đất trên các tuyến đường di chuyển gây mất mỹ 

quan và an toàn giao thông. Vì vậy các xe tải trước khi ra khỏi dự án sẽ được xịt 

rửa các bánh xe để tránh ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến đường di 

chuyển.  

Loại vòi xịt sử dụng là loại có lưu lượng 14 lít/phút, áp lực 150 bar, thời gian 

rửa xe trung bình 5 phút, số lượng xe rửa trong thời gian xây dựng trung bình 

trong ngày là 15 xe. 

Bảng 4.20. Lưu lượng nước rửa xe cơ giới 

STT Loại nước Khối lượng 

1 Lưu lượng vòi xịt 14 lít/phút 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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2 Thời gian rửa 05 phút 

3 Số lượng xe/ngày 15 xe/ngày 

4 Tổng lượng nước thải 1,05 m3/ngày 

Đối với rửa một số dụng cụ thi công cuốc xẻng, rửa nguyên vật liệu trong 

quá trình thi công ước tính là 3,45 m3/ngày. Vậy tổng lưu lượng nước thải từ 

quá trình rửa dụng cụ và bánh các xe tải là: 1,05 +1 = 4,5 m3/ngày. 

Để đánh giá chất lượng nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới chúng tôi tiến 

hành tham khảo tài liệu “Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước 

thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam”, Phan Như Trúc, 2019 kết quả phân tích thành phần nước thải rửa xe 

lấy tại giai đoạn làm sạch đất sơ bộ Cơ sở rửa xe Việt Tiến 3, đường Lê Đại 

Hành được thể hiện như sau: 

Bảng 4.21. Kết quả phân tích nước thải rửa xe 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 

1 Nhiệt độ oC 26 40 

2 pH -- 7 6-9 

3 SS mg/l 230 50 

4 COD mg/l 263 75 

(Nguồn: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng, Vol.17, No.1.1, 

2019) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích thể hiện tại bảng 3.22 cho thấy nồng độ SS, 

COD trong nước thải rửa xe vượt giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Loại nước thải này khi đổ trực tiếp vào nguồn nước sẽ 

gây đục nguồn, bùn đất lắng đọng gây bồi đắp nguồn, tuy nhiên hoạt động rửa 

xe tại dự án chỉ thực hiện xịt bánh xe để giảm thiểu lượng đất bám dính khi vào 

công trình xây dựng và Công ty sẽ bố trí hố lắng nước thải để giảm thiểu ô 

nhiễm tối đa nồng độ nước thải tại hoạt động này, cụ thể được thể hiện tại mục 

3.2.1 của báo cáo. 

a3.  Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

Thông thường việc phát sinh nước chảy tràn là không thường xuyên do phụ 

thuộc vào lượng mưa. Tuy nhiên, khi có mưa sẽ chảy tràn trên mặt đất, nước 

mưa cuốn theo các chất ô nhiễm như bụi bẩn, đất cát, tạp chất thô vào nguồn 
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tiếp nhận làm cho môi trường nước bị ô nhiễm. Lượng nước mưa chảy tràn phụ 

thuộc vào rất nhiều yếu tố (tính chất phủ bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm,…).  

Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 4.22. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10 – 20 

2 Tổng N mg/l 0,5 – 1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004 – 0,03 

4 TSS mg/l 10 – 20 

Nguồn: Tài liệu Cấp thoát nước – Hoàng Huệ, năm 2009 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo 

công thức thực nghiệm sau:  

 Q  =  C*I*A/1000 

 Trong đó: 

 +   Q :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 +   C :  Hệ số chảy tràn 

 +   I  :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 +  A  :  Diện tích chảy tràn (m2).  

Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 mm/năm (số 

liệu năm 2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-115 ngày nên 

lượng mưa lượng mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng nước mưa 

chảy tràn trung bình mỗi ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu vực dự án 

được ước tính như sau: 

Q = 0,25*21,98 * 26.675 /1000 = 146,6 m3/ngày = 1,7 l/s. 

Trước khi triển khai dự án, thảm thực vật đóng vai trò vật cản, giảm tốc độ 

chảy tràn của nước mưa, đất vốn thấm nước rất tốt đã lưu giữ được một lượng 

lớn nước mưa. Khi thảm thực vật bị tróc bỏ, nền đất được tôn cao thì đất rất dễ 

bị xói mòn. Vào mùa mưa, nước chảy tràn gây ngập úng và rửa trôi lớp đất mặt; 

bên cạnh đó đất được bê tông hóa dẫn đến khả năng thấm nước mưa giảm đáng 

kể kéo theo chất lượng đất giảm vì thiếu hụt chất dinh dưỡng, mùn, lân kali,… 

Ngoài ra, quá trình thi công đào móng trong những ngày mưa sẽ gây tồn 

đọng nước, đây là môi trường thuận lợi cho các loài côn trùng như muỗi, ruồi, 

nhặng sinh sôi phát triển. Chính vì vậy trong công tác thi công nhà thầu xây 

dựng phải có những phương pháp thi công phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thi 

công vừa đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xây dựng dự án. 
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Đơn vị thi công sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước để lượng 

nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa của dự án 

a4.  Tác động do chất thải rắn  

CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường 

đất, bao gồm CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng, CTR xây dựng và 

CTNH. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Các loại CTR như bao bì (giấy, nhựa, thuỷ tinh), thực phẩm dư thừa,…phát 

sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của công nhân trong khu vực xây dựng.  

Bảng 4.23. Khối lượng CTR phát sinh giai đoạn xây dựng 

Stt Thành phần Số liệu Đơn vị 

1 Số công nhân 70 Người 

2 Tiêu chuẩn CTR (*) 0,5 Kg/người 

3 Khối lượng CTR 35 Kg/ngày 

* (Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 

13 tháng 1 năm 2014 về ban hành hướng dẫn thu thập tính toán chỉ thị môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020) 

Chất thải rắn sinh hoạt hằng ngày của công nhân làm việc tại giai đoạn xây 

dựng không được quản lý và thu gom chặt chẽ sẽ gây ra các tác động tiêu cực 

đến môi trường và con người như: Phát sinh mùi hôi, nước rỉ từ CTR, nguồn 

phát sinh các vi khuẩn, sinh vật gây bệnh đường ruột. Ngoài ra, các CTR có thể 

bị mưa cuốn trôi gây ô nhiễm hoặc làm tắc nghẽn dòng chảy. Nước rỉ rác có thể 

ngấm vào đất gây ô nhiễm môi trường đất và chất lượng nước ngầm của khu 

vực. 

Các loại rác có thể phân hủy tạo điều kiện cho vi khuẩn, ruồi muỗi phát triển 

và là nguyên nhân của các dịch bệnh, đồng thời gây ảnh hưởng đến cảnh quan 

khu vực. Ngoài ra sự phân hủy rác thải loại này còn gây mùi rất khó chịu, ảnh 

hưởng đến sức khỏe công nhân xây dựng và dân cư khu vực xung quanh. Đây 

cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý.  

 Chất thải rắn xây dựng 

Các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, gạch, 

đá, xi măng... trong quá trình thi công là CTR xây dựng. Các loại chất thải rắn 

này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người 

lao động và thường được tái sử dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn. 

Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá 
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trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây 

tai nạn lao động. 

Theo Quyết định số 1329:2016/BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng thì 

tổn thất nguyên liệu/tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng là 0,5% tương 

đương với khối lượng CTR phát sinh. 

Bảng 4.24. Khối lượng CTR xây dựng phát sinh 

STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vật liệu xây dựng tấn 158.979,2 

2 Tỷ lệ CTR phát sinh (*) % 0,5 

3 Khối lượng CTR xây dựng phát sinh tấn 974,9 

a 
CTR xây dựng có thành phần kim loại, nhựa 

(10% khối lượng CTR) 
tấn 97,49 

b 
CTR xây dựng có thành phần gạch, đá, các phế 

phẩm xây dựng khác (90% khối lượng CTR) 
tấn 877,41 

(*) Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 

Tính chất của chất thải xây dựng là không độc hại. Thông thường, chất thải 

rắn xây đựng đều được tận thu lại để tái chế, tái sử dụng hoặc làm vật liệu độn 

trong các công trình xây dựng khác. 

Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt các loại chất thải xây dựng này, chúng có 

thể gây ra tai nạn lao động. Việc để rơi vãi đỉnh sét, dây kẽm sét, lưỡi cưa...lên 

đường nội bộ khu vực dự án dễ làm cho công nhân hoặc người đi đường dẫm 

lên gây nguy hiểm đối với con người. 

Ngoài ra, các bãi chứa chất thải có thể tạo ra những hóc ngách tăm tối, ẩm 

thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi phát triển. 

Nhìn chung, hầu hết các chất thải xây dựng phát sinh đều được thu gom xử 

lý hoặc để tái sử dụng và bán phế liệu nên mức độ tác động của chất thải xây 

dựng là nhỏ. 

Tác động: Lượng chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nhưng nếu không được thu gom hợp 

lý, phế thải sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực 

công trường và có thể gây tai nạn lao động. Vì vậy, chủ công trình sẽ thu gom 

và xử lý đúng quy định. 

 Chất thải rắn do quá trình vận chuyển 
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Các xe tải vận chuyển vật liệu sẽ đi ngang tuyến đường trong phường. Việc 

phát sinh bụi và CTR rơi vãi sẽ gây ảnh hưởng đến các hộ dân hai bên tuyến 

đường cũng như người tham gia giao thông vào cùng thời điểm. 

Vào những ngày mưa khu vực công trường xuất hiện bùn lầy, bánh các xe 

vận chuyển nguyên vật liệu và các phương tiện giao thông qua tuyến đường có 

thể dính bùn đất đi vào các tuyến đường lân cận gây ra các vết đất do bánh xe 

trên nền đường gây trơn trợt.  

Các tác động do CTR từ quá trình vận chuyển nhìn chung là không lớn, tuy 

nhiên cũng gây ra một số tác động chủ yếu là đến giao thông và mỹ quan các 

tuyến đường, chủ đầu tư cũng cần đưa ra những biện pháp để giảm thiểu các tác 

động này. 

a5.  Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu do hoạt động của các máy 

móc thiết bị thi công dự án. Thành phần chủ yếu của CTNH là dầu nhớt, giẻ lau 

dính dầu và các thùng chứa sơn hoá chất… 

Do quá trình thay nhớt thiết bị thi công: 

Trung bình 6 tháng/lần chủ đầu tư sẽ định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị 

một lần, theo kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải (Nguồn: Trung tâm công 

nghệ và kỹ thuật Quân sự) thì lượng dầu nhớt thải từ các phương tiện thi công 

cơ giới trung bình 7 lít/1 lần thay. Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay 

nhớt 6 tháng trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.25. Lượng dầu nhớt phát sinh trong 1 lần thay nhớt 6 tháng 

Stt Tên thiết bị Số lượng (Cái) 

1 Máy đào 02 

2 Cần cẩu 02 

3 Xe ủi đất 02 

4 Xe tải 02 

5 Xe nâng 01 

6 Xe lu 02 

7 Máy đóng cọc 01 

8 Máy ép cọc 01 

9 Cần trục bánh xích 01 

Tổng số thiết bị 14 

Định mức thay nhớt(*) 7 lít/lần thay 6 tháng 

Lượng dầu nhớt 98 lít 

(*)Nguồn: Trung tâm công nghệ và kỹ thuật Quân sự 
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Do các bao bì, thùng sơn 

Các loại bao bì chứa các loại dung môi, thùng sơn, giẻ lau, que hàn chứa kim 

loại nặng hoặc thành phần nguy hại..., đều là CTNH. Tổng lượng CTNH phát 

sinh trong giai đoạn này ước tính khoảng 75 kg/tháng gồm: 

Bảng 4.26. Thành phần và mã CTNH giai đoạn xây dựng 

STT Tên loại CTNH Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Giẻ lau nhớt và dầu 18 02 01 7,0 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn, thùng dầu 
17 02 04 7,0 

3 
Phế liệu kim loại bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
11 04 01 7,0 

4 Bao bì nhiễm thành phần nguy hại 18 01 01 15,0 

5 Thùng sơn 18 01 02 30,0 

6 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5,0 

7 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
07 04 01 4,0 

Tổng cộng 75 

Nguồn: Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

 Đánh giá tác động: CTNH nếu phát tán ra môi trường xung quanh sẽ làm 

suy giảm chất lượng môi trường nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng mạnh đến 

môi trường thuỷ sinh, làm chết các loài động thực vật. 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

 Ô nhiễm do ồn và độ rung 

Trong thời gian xây dựng mới dự án, ô nhiễm tiếng ồn có thể xảy ra do: Các 

thiết bị, máy móc thi công (xe ủi đất, máy trộn bê tông, máy đào, cần cẩu ...). 

Các máy móc này khi làm việc cùng lúc sẽ tạo ra sự cộng hưởng âm thanh tạo 

cường độ ồn cao tại khu vực xây dựng. Do đó, chủ dự án cần phải có các biện 

pháp hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn để ít gây ảnh hưởng đến năng suất 

làm việc của công nhân xây dựng và ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

Tham khảo tài liệu “Prediction and mitigation of construction noise in an 

urban environment, 2003” của A.Gilchrist, E.N. Allouche, and D.Cowan, mức 

độ tiếng ồn tạo ra bởi các thiết bị xây dựng với khoảng cách 15m được thể hiện 

như sau: 
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Bảng 4.27. Mức độ tiếng ồn được tạo ra bởi thiết bị xây dựng 

Trang thiết bị 

Độ ồn (dBA) 

Thiết bị mới 
Thiết bị đã qua sử 

dụng 

Máy nén 73 76-80 

Máy xúc đào 75-80 83-88 

Máy trộn bê tông 75 85-87 

Máy bơm bê tông 75 82-85 

Cưa bê tông 90 - 

Máy rung bê tông 75 76-80 

Máy trục 75 85-90 

Xe ủi 75 83-88 

Xe tải 84 85-88 

Máy xúc 83 85-87 

Máy ủi 72-75 85-90 

Máy khoan 75-80 85-90 

Máy xúc lật 80-85 92-95 

Máy khoan  80-85 95-98 

Trục lắn 80 88-90 

Máy kéo 75 85-90 

Máy đào 83-88 -- 

(A.Gilchrist, E.N. Allouche, and D.Cowan (2003). Prediction and 

mitigation of construction noise in an urban environment) 

Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép tại khu vực 

thông thường là 70 dBA, như vậy ở khoảng cách 15m tính từ nguồn gây ồn thì 

tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến công nhân làm việc trên công trường và 

một phần các khu dân cư xung quanh, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để 

giảm thiểu các tác động do ồn gây ra. 

 Ô nhiễm do rung chấn 

Các hoạt động thi công xây dựng công trình như: Khoan cọc, lu nền đường, 

hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công và các xe tải vận chuyển nguyên 

vật liệu (nguồn rung).... gây sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công 

trình và con người sống xung quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền 

lớn có thể làm hư hỏng công trình lân cận nên cần được hạn chế bằng cách lựa 

chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm 

chấn động do sóng lan truyền trong nền đất. 
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Theo bảng 1 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động 

xây dựng QCVN 27:2010/BTNMT quy định về độ rung như sau: 

Bảng 4.28. Độ rung cho phép 

STT Thời gian áp dụng Mức gia tốc rung cho phép, dB 

1 6 giờ đến 18 giờ 75 

2 18 giờ đến 6 giờ Mức nền 

Áp dụng công thức số 1 ta tính toán được độ rung từ các thiết bị thi công 

theo khoảng cách trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.29. Ước tính độ rung từ các thiết bị thi công theo khoảng cách 

Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Mức ồn Theo Khoảng Cách Đến 

Thiết Bị (dB) 

10m(*) 50 m 150 m 200 m 

1 Máy đào 04 80 66,0 56,5 54,0 

2 Cần cẩu 02 85 71,0 61,5 59,0 

3 Xe ủi đất 02 79 65,0 55,5 53,0 

4 Xe tải 02 74 60,0 50,5 48,0 

5 Máy đóng cọc 02 63 49,0 39,5 37,0 

6 Cần trục bánh xích 01 85 71,0 61,5 59,0 

(*) Nguồn: USEPA, 1997 

Theo tính toán mức rung cho phép của các thiết bị thi công ở khoảng cách 

50m đều đạt QCVN 27:2010/BTNMT nên được đánh giá là nhỏ. Tuy vậy nếu 

giả định trường hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức rung cộng 

hưởng sẽ khác và có giá trị lớn hơn được trình bày trong bảng trên.  

Bảng 4.30. Ước tính độ rung cộng hưởng từ các thiết bị thi công theo khoảng 

cách 

Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Mức ồn Theo Khoảng Cách Đến 

Thiết Bị (dB) 

10 m(*) Cộng hưởng 

1 Máy đào 4 80 86,0 

2 Cần cẩu 2 85 88,0 

3 Xe ủi đất 2 79 82,0 

4 Xe tải 2 74 77,0 

5 Máy đóng cọc 2 63 66,0 

6 Cần trục bánh xích 1 85 85,0 
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Stt Tên thiết bị 
Số lượng 

(Cái) 

Mức ồn Theo Khoảng Cách Đến 

Thiết Bị (dB) 

10 m(*) Cộng hưởng 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 10m 92,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 50m 78,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 100m 72,8 

Mức ồn cộng hưởng của các thiết bị ở khoảng cách 200m 66,8 

(*) Nguồn: USEPA, 1997 

Theo tính toán mức rung cộng hưởng của các thiết bị thi công ở khoảng cách 

100m đều đạt QCVN 27:2010/BTNMT. Các tác động do độ rung gây ra: 

- Gây nứt vỡ tường, các kết cấu xây dựng xung quanh; 

- Gây sụt lún nền đất, phá vỡ kết cấu đất; 

- Ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư xung quanh. 

 Nhiệt dư sinh ra từ quá trình thi công 

Ô nhiễm nhiệt gây ra từ các bức xạ nhiệt mặt trời, từ các quá trình thi công 

có gia nhiệt của dự án (các phương tiện vận tải và máy móc thi công, quá trình 

cắt, hàn, khoan,… nhất là khi trời nóng bức). Ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động 

lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường gây ra các ảnh hưởng không tốt 

đến sức khoẻ cũng như làm giảm năng suất lao động. Tuy nhiên, hoạt động này 

chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, thi công theo hình thức cuốn chiếu, không kéo 

dài nên mức độ tác động của nó đối với môi trường không đáng kể. 

 Tình trạng ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Trong quá trình thi công gặp trời mưa hoặc thi công đào đất hố của các công 

trình lắp ráp hệ thống cấp thoát nước có xuất hiện của nước ngầm do mực nước 

triều cao có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp 

trong dự án và các hố móng. Nước ngầm, nước mưa là nguồn tác nhân gây ra 

những tác động xấu đến hoạt động thi công của dự án: 

- Gây sụt lở hố, ngập hố ảnh hưởng đến chất lượng thi công; 

- Gây lầy lội công trường, gây khó khăn cho các công tác vận chuyển di dời; 

- Gây khó khăn cho các công tác cần điều kiện mặt đất khô ráo như trộn bê 

tông, làm cốt pha, cốt thép…; 

- Có khả năng cao gây thấm các khu chứa vật liệu, cuốn trôi hoặc pha lẫn vật 

liệu vào nước; 

- Là môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống gây bệnh như sốt rét, sốt xuất 

huyết, tiêu chảy…. Do các ký sinh trùng ruồi muỗi phát triển. 

- Các vũng nước đọng gây phá huỷ nền kết cấu bề mặt đường giao thông. 
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- Ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận của các sông rạch xung quanh, đặc biệt là 

Suối Bà Phó, làm bồi lấp, quá tải dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ thuỷ sinh vật 

nơi đây. 

- Bùn lầy gây mất mỹ quan, gây mất an toàn khi di chuyển, tai nạn có thể xảy 

ra. 

Các tác động này được đánh giá là khá lớn, ngoài khả năng ảnh hưởng đến 

môi trường khu vực còn ảnh hưởng đến chất lượng các công trình thi công và 

an toàn lao động của công nhân thi công. 

 Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực 

Khi gia tăng một lượng xe cộ lớn tham gia vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến 

hoạt động giao thông khu vực. Tuyến Đường ĐT 746 là tuyến đường chịu ảnh 

hưởng trực tiếp từ hoạt động của các xe tải vận chuyển nguyên vật liệu cho dự 

án trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

Theo khảo sát của chúng tôi tình hình giao thông hiện tại trên tuyến đường 

ĐT 746 khá tốt, lưu lượng giao thông ở một vài giờ cao điểm từ 16-18h có cao, 

tuy nhiên do diện tích mặt cắt đường lớn nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.  

 Tác động tới tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất nông nghiệp 

Các khu đất xung quanh dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trống. 

Việc triển khai các dự án trong vùng làm thay đổi mục đích sử dụng đất của 

nhiều khu vực trước kia là đất trồng cây lâu năm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất nông nghiệp: 

- Việc chiếm dụng đất đai cho các dự án là giảm diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp giảm sản lượng nông sản trong vùng; 

- Các tác động do chất thải của các khu nhà ở trong các dự án thải ra môi 

trường nước, đất, không khí xung quanh làm giảm năng suất cây trồng vật 

nuôi. 

- Nước thải của dự án thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực dẫn về 

suối Bà Phó gây ô nhiễm và làm suy giảm các nguồn lợi thuỷ sản tại đây. 

Các tác động này thường khó đo đếm được và thường phụ thuộc nhiều vào 

chính sách quy hoạch phát triển của tỉnh và địa phương. 

Trong công tác quản lý môi trường của dự án sẽ đảm bảo các nguồn phát 

sinh chất thải được kiểm soát và giảm thiểu thấp nhất để giảm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất trong vùng. 

 Ảnh hưởng của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung quanh 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 

người tương ứng 147 căn hộ”, xung quanh dự án có một vài hộ dân sinh sống. 

Các tác động có thể kể đến như sau: 
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+ Bức xạ nhiệt từ các quá trình thi công có gia nhiệt, khói hàn (như quá trình 

cắt, hàn) tác động chủ yếu lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường, gây 

tình trạng bệnh có liên quan đến hô hấp; 

+ Tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người dân xung 

quanh. 

+ Tình trạng công nhân xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh công cộng, gây mùi 

hôi thối mất vệ sinh và phát sinh nhiều dịch bệnh. 

+ Nước thải công nhân xây dựng nếu không xử lý hiệu quả sẽ gây mùi hôi 

thối, là nguồn phát sinh nhiều vi sinh vật gây bệnh và làm ô nhiễm nguồn nước 

khu vực.  

+ Một số sự cố như tai nạn lao động, cháy nổ,… cũng có thể xảy ra gây thiệt 

hại về con người và vật chất. 

Đối với những tác động này sẽ kết thúc khi giai đoạn thi công dự án kết thúc 

nhưng chủ đầu tư sẽ có những biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động này. 

 Vấn đề về kinh tế- xã hội 

Các tác động tiêu cực của dự án đến kinh tế xã hội là không nhiều, chủ yếu 

xảy ra trong quá trình giải toả mặt bằng. Một số tác động của quá trình thi công 

xây dựng dự án đến kinh tế- xã hội khu vực có thể được tóm tắt như sau : 

- Tác động tích cực trong việc tạo công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao 

động tại địa phương; 

- Do sự tập trung một số lượng lớn lao động tại công trường nên có thể gây 

mất trật tự an ninh tại khu vực; 

- Môi trường sống chịu nhiều tác động nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 

của công nhân tại công trường. 

1.1.4. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường do dự án gây ra 

Trong thời gian xây dựng dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 

2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” có thể xảy ra một số 

sự cố: 

a. Sự cố sụt lún, nứt công trình 

Trong giai đoạn xây dựng dự án đặc biệt là đối với việc xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải ngầm sẽ có khả năng xảy ra sạt lở đất do việc đào đất nếu công 

trình không được gia cố trước khi tiến hành xây dựng hoặc quá trình gia cố 

vách không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, việc không tiến hành khảo sát kỹ địa 

chất khu vực dự án cũng như năng lực nhà thầu thi công kém thì khả năng xảy 

ra sụt lún là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra. 

Sự cố sụt lún công trình xảy ra sẽ ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh, 

nứt gãy các công trình lân cận và có thể gây nứt gãy các hạng mục đang xây 
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dựng của dự án. Khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng công nhân 

xây dựng và làm giảm hiệu quả kinh tế từ quá trình đầu tư xây dựng công trình. 

Do đó, chủ dự án sẽ có những biện pháp cụ thể để đối với vấn đề này nhằm hạn 

chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra sự cố. 

Bên cạnh đó, là khả năng gây ngập úng tại công trình nếu không có biện  

pháp thi công và quản lý thích hợp. Trong quá trình thi công nếu không thường 

xuyên tiến hành dọn vệ sinh khu vực thi công như thu gom chất thải rắn (đất, 

cát…) mà để rơi vãi để theo nước mưa kéo theo xuống cống thoát nước chung 

của thành phố, làm nghẹt cống thoát nước chung của thành phố gây ngập úng.  

Qua khảo sát cho thấy khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh 

lệch cao độ địa hình trong khu vực khảo sát hầu như không đáng kể, địa chất 

khu vực khá tốt. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm tối đa 

ngập úng, sụt lún gây ra. Cam kết bồi thường thiệt hại sụt lún, nứt công trình 

lân cận cho các hộ dân xung quanh do hoạt động từ quá trình triển khai, xây 

dựng dự án. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ rất nguy hiểm và dễ xảy ra tại khu vực tồn trữ nhiên liệu 

(xăng, dầu). Nếu thiếu những biện pháp an toàn trong khi hoạt động do xăng 

dầu bay hơi, rò rỉ, chảy tràn thì việc cháy nổ rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây 

cháy nổ có thể xuất phát từ sự bất cẩn của nhân viên kỹ thuật như: đánh rơi vật 

liệu bằng thép gây tia lửa điện, hàn xì gần khu vực chứa xăng dầu, hút thuốc 

trong khu vực cấm, tia lửa điện từ động cơ, do các sự cố chập điện… 

Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị 

kỹ thuật trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy 

nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, vật chất và 

môi trường; 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây 

ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho 

công nhân; 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì...) có thể gây ra 

cháy, phỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Sự cố cháy nổ không những huỷ hoại tài sản, thiết bị, gây nguy hiểm đến sức 

khoẻ và tính mạng của con người mà còn có khả năng phá huỷ môi trường tự 

nhiên. Cháy nổ có thể gây ra những sự cố khác hoặc sản sinh ra những tác nhân 

gây ô nhiễm tới chất lượng đất, nước và chất lượng không khí như: sản phẩm 

chảy tràn, COx, SOx, NOx, bụi… Những sự cố cháy lớn có khả năng sinh ra 
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lượng chất ô nhiễm lớn. Các khí SOx, NOx khi bị oxy hoá trong không khí, kết 

hợp với nước mưa tạo nên mưa a xít gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm 

thực vật. Sản phẩm chảy tràn, nước chống cháy chứa hoá chất có thể ngấm 

xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm hoặc chảy tràn xuống rạch làm ô nhiễm 

nước mặt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thuỷ sinh. Vì vậy, 

các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần được quan tâm và giám sát 

chặt chẽ. 

c. Sự cố về khu vực tồn trữ nhiên liệu 

Khu vực tồn trữ nhiên liệu của dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố gây 

tác động xấu đến con người, môi trường và xã hội: 

- Có nguy cơ xảy ra các sự cố về rò rỉ nhiên liệu ra ngoài môi trường: rò rỉ 

nhiên liệu lỏng do bình chứa bị nứt, không đậy kín nắp… 

- Có nguy cơ xảy ra cháy nổ: cháy do các tác nhân bên ngoài, nhiệt độ cao, áp 

suất cao, tàn thuốc lá rơi vào… 

Có khả năng nhiễm nước mưa chảy tràn nếu nước mưa chảy qua nền khu vực 

chứa nhiên liệu, do đó chủ đầu tư cần phải bố trí xây dựng khu vực tồn trữ 

nhiên liệu hợp lý và đúng quy định để giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh từ 

vị trí này. 

d. Tai nạn lao động  

Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian xây dựng các 

hạng mục công trình. Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ 

các nhà thầu đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. 

Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: 

- Trượt té khi thi công trên cao, vật liệu, thiết bị từ trên rơi xuống gây tai nạn. 

- Khu vực có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn 

do các xe cộ này gây ra. 

- Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các 

loại cần cẩu, thiết  bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể 

rơi vỡ, sự cố rơi rớt vật liệu, máy móc khi thi công trên cao (thi công hệ 

thống chiếu sáng..), sự cố khi lắp đặt máy móc có khối lượng lớn... 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ 

thống  điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió 

gây đứt dây điện,...    

Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai nạn 

lao động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến sự trượt té cho người lao động và 

các đống vật liệu xây dựng, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún 

sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc thiết bị thi công. 
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e. Tai nạn giao thông 

Việc vận chuyển vật liệu xây dựng, trang thiết bị xây dựng, máy móc bằng 

đường bộ làm rơi đổ vật liệu, gia tăng số lượng xe trọng tải lớn lưu thông trong 

khu vực dự án góp phần làm giảm tuổi thọ các con đường, gia tăng tai nạn giao 

thông.  

Đối với dự án có khối lượng xây dựng nhiều, tập trung một lượng công nhân 

khá lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông của khu vực với các công 

tác: 

- Vận chuyển của các xe tải chuyên chở nguyên vật liệu: cát, đá, xi măng, sắt 

thép… từ nơi mua nguyên liệu về tập kết tại công trường. 

- Vận chuyển của các xe bồn chở bê tông tươi đến công trường. 

- Vận chuyển của các xe chuyên chở các thiết bị máy móc xây dựng: máy trộn 

bê tông, máy hàn, máy đào đất bằng bánh xích….đến công trường. 

Khối lượng dự án càng lớn thì các công tác nêu trên càng nhiều. Với dự án 

“Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người 

tương ứng 147 căn hộ” khối lượng xây dựng được đánh giá là tương đối nhiều 

thì tác động của dự án lên giao thông khu vực là rất lớn. Do đó, sẽ gia tăng xác 

suất tai nạn giao thông cho công nhân điều khiển phương tiện lẫn người tham 

gia giao thông. 

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể xảy ra trong giai đoạn xây dựng do 

công nhân không vệ sinh tay chân trước khi ăn, do sử dụng nguồn thức ăn ôi 

thiu không có nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân cũng 

như ảnh hưởng đến năng suất làm việc. 

Người bị ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm 

sàng như nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, sốt, đau bụng....Ngộ độc thực phẩm 

không chỉ gây hại cho sức khỏe (có thể dẫn đến tử vong) mà còn khiến tinh thần 

con người mệt mỏi. 

Nguyên nhân gây ngộ độc rất đa dạng nhưng có thể phân chia thành 4 nhóm 

chính sau: 

Ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng: Do vi khuẩn và độc tố của vi khuẩn; do 

virus; do ký sinh trùng; do nấm mốc và nấm men. 

Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất, ôi thiu: Một số loại thực phẩm 

khi để lâu hoặc bị ôi thiu thường phát sinh ra các loại chất độc (dầu, mỡ dùng đi 

dùng lại nhiều lần…..). Các chất này thường không bị phá hủy hay giảm khả 

năng gây độc khi được đun sôi. 
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Ngộ độc do ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc: Khi ăn phải các thực phẩm 

có sẵn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, nấm độc, 

khoai tây mọc mầm, một số loại quả đậu…. 

Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng 

(thực phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô 

nhiễm các loại kim loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; 

do phụ gia thực phẩm; do các chất phóng xạ. 

Cách nhận biết một người bị ngộ độc thức ăn: Sau khi ăn hay uống một thực 

phẩm bị nhiễm độc (sau vài phút, vài giờ, thậm chí có thể sau một ngày), người 

bệnh đột ngột có những triệu chứng: buồn nôn và nôn ngay, có khi nôn cả ra 

máu, đau bụng, đi ngoài nhiều lần (phân nước, có thể lẫn máu), có thể không 

sốt hoặc sốt cao trên 38oC. 

Bảng 4.31. Đánh giá không gian và thời gian của các rủi ro, sự cố 

STT Các sự cố, rủi ro Không gian Thời gian 

1 
Sự cố tai nạn lao 

động 

Toàn bộ khu vực xây 

dựng công trình. 

Nguy cơ xảy ra các tai nạn 

lao động này diễn ra trong 

suốt thời gian xây dựng. 

2 Sự cố cháy nổ 

Khu vực diễn ra các hoạt 

động xây dựng, khu vực 

kho chứa nhiên liệu . 

Các sự cố cháy nổ này có 

xác suất xảy ra cao hơn vào 

mùa khô. 

3 Tai nạn giao thông 

Các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng vào khu vực 

dự án. 

Trong thời gian xây dựng 

công trình, đặc biệt nguy cơ 

này sẽ tăng cao vào những 

lúc cao điểm. 

4 Ngộ độc thực phẩm 

Tại khu vực diễn ra hoạt 

động ăn uống của công 

nhân làm việc tại Dự án 

Nguy cơ xảy ra ngộ độc thực 

phẩm này diễn ra trong suốt 

thời gian xây dựng. 

1.1.5. Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo 

vệ môi trường của dự án 

Tại Dự án không làm sạch đường ống, quá trình làm sạch thiết bị trong giai 

đoạn thi công chủ yếu là vệ sinh, xịt rửa bánh xe vận chuyển vật liệu xây dựng 

ra vào dự án, nhằm giảm thiểu bụi, bùn đất trên các tuyến đường di chuyển gây 

mất mỹ quan và an toàn giao thông. Tổng lưu lượng nước thải từ quá trình rửa 

dụng cụ và bánh xe các xe tải khoảng 4,5 m3/ngày. Tính chất nước thải này chủ 

yếu có chất rắn lơ lửng và COD cao. 

Quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công sẽ tập trung tại cổng vào của dự 

án (khu vực nhà bảo vệ sát đường Đường ĐT 746). Lượng nước thải từ quá 
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trình rửa xe cơ giới được thu gom lại nhờ hệ thống rãnh dưới các cầu xe, nước 

thải được thu gom và xử lý lắng tại bể lắng trước khi thải ra ngoài. 

Dự án sẽ bố trí một bể lắng sơ bộ trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, bể 

lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công có thể tích khoảng 6 m3, kích thước 

bể lắng DxRxC = 2,0 x 1,5 x 2,0 m tại khu vực cổng ra vào. Hố lắng được thiết 

kế có ngăn tách dầu bằng phương pháp thủ công, nước thải vào hố lắng sẽ được 

chảy qua ngăn tách dầu, dầu sẽ nổi trên mặt nước và công nhân tiến hành vớt 

dầu định kỳ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Sau khi dự án hoàn thành xong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư sẽ tiến hành 

trám lấp bể lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công. 

Hình 4.1. Hình ảnh mô phỏng bể lắng sơ bộ 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án 

trong giai đoạn chuẩn bị 

Trong quá trình san lấp mặt bằng, Chủ dự án quan tâm và đưa ra các phương 

án khống chế ô nhiễm, bảo đảm an toàn lao động, sức khỏe cho người lao động 

đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất các tác động ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Trên cơ sở phân tích các nguồn gây ô nhiễm trong hoạt động san 

lấp mặt bằng và xác định các nguồn gây ô nhiễm đặc trưng, Công ty thực hiện 

các biện pháp khống chế ô nhiễm và giảm thiểu các tác động tới môi trường, 

công nhân trực tiếp làm việc và các hộ dân xung quanh như sau: 

a. Khống chế ô nhiễm môi trường không khí 

Để khống chế ô nhiễm bụi, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt hàng rào tôn (3m) che chắn xung quanh dự án xây dựng; 

- Che chắn, cột giằng chắc chắn các xe vận chuyển nhằm tránh rơi các thiết bị 

khi vận chuyển; 

- Các xe vận chuyển các máy móc, thiết bị khi chạy trong Dự án phải chạy với 

vận tốc nhỏ hơn 5km/h để không lôi cuốn bụi từ mặt đất. 

- Xịt rửa bánh xe để hạn chế bụi cuốn theo khi xe vận chuyển nguyên vật liệu 

ra vào. 
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- Các công nhân làm việc trong thời điểm san lấp phải được trang bị các trang 

thiết bị bảo hộ lao động. 

- Tưới nước mặt đường hằng ngày vào các ngày nắng, quét dọn mặt đường,… 

- Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy 

chuẩn, các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt 

động tốt nhất. 

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng 

lưu huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị nhà thầu có uy tín lập phương án tháo dỡ, 

vận chuyển sinh khối, xà bần xây dựng, có các yêu cầu về máy móc, thiết bị 

kể cả các phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết. Lập kế hoạch phá dỡ và phải 

tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch đã lập. 

b. Kiểm soát chất thải rắn 

 Chất thải rắn phát quang 

Tại khu đất thực hiện dự án chỉ là đất trồng cây lâu năm, do đó chất thải rắn 

chủ yếu trong thời gian này chủ yếu là các loại cây dại mọc trong khu vực dự 

án. Nói chung đây là các chất thải rắn phân hủy chậm, gây tác hại không đáng 

kể đến môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo mỹ quan môi trường xung quanh, 

chủ dự án kết hợp chặt chẽ với đơn vị thi công thu gom, đem xử lý bãi rác trong 

khu vực. Quá trình quản lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo quy định theo 

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Đối với các loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế trước kia nằm trên đất của người 

dân sẽ giao cho người dân tự phát quang. Các loại cây nhỏ sẽ được phát quang 

bằng các máy móc chuyên dụng sau đó được thu gom về các xe vận chuyển về 

nơi xử lý. 

Đối với sinh khối phát quang phát sinh sẽ được vận chuyển bằng xe tới bãi 

rác trong khu vực để xử lý tần suất 2 lần/ngày. 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tại giai đoạn này số lượng phát sinh 

không nhiều, được thu gom và lưu giữ vào khu vực quy định. 

Công nhân ăn uống, sinh hoạt làm phát sinh chất thải sinh hoạt sẽ bỏ chất 

thải vào các thùng chứa chất thải được đặt sẵn tại khu vực chứa chất thải. 

Chuyển giao cho đơn vị thu gom chất thải trên địa bàn hàng ngày và đóng 

phí thu gom, xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn nguy hại 
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Trong quá trình san lấp dự án lượng chất thải nguy hại phát sinh không đáng 

kể, chủ yếu dầu nhớt thải và giẻ lau dầu nhớt gây tác hại đáng kể đến môi 

trường nếu không có biện pháp thu gom triệt để. Chất thải nguy hại sẽ được thu 

gom, phân loại, lưu trữ và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

- Thu gom và lưu trữ tạm thời trong thùng chứa theo quy định. Công nhân sau 

khi sử dụng các hoạt động làm phát sinh chất thải nguy hại sẽ đưa về khu vực 

chứa CTNH và bỏ vào các thùng chứa đã đặt sẵn. 

- Chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý. 

c. Kiểm soát nước thải 

Trong giai đoạn này thì lượng nước thải thải ra tương đối ít. Tuy nhiên, thành 

phần nước thải này vượt quy chuẩn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, Cột 

A. Do đó, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công có trách nhiệm thu gom, xử 

lý tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc xử lý nước thải theo đúng 

quy định.  

Trong thời gian xây dựng bể tự hoại, Công ty sẽ bố trí 03 nhà vệ sinh di động 

để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng (theo Tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động QĐ 3733/2002/BYT thì mỗi nhà vệ sinh di động có khả 

năng phục vụ cho 25 người). Mỗi nhà vệ sinh có dung tích chứa chất thải 

1.000L để chứa chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, sử dụng cho đến 

khi xây dựng xong nhà vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn; Nhà vệ sinh di động được 

làm từ vật liệu composite màu gelcoat, kích thước: 1300 x 950 x 2400 (mm). 

Dung tích bể nước sạch có van phao ngắt nước tự động: 450L. Dung tích bể 

phốt 3 ngăn có bộ lọc: 1000L, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động rất đơn giản. 

Toàn bộ nước thải và chất thải được lưu chứa trong buồng chứa chất thải của 

nhà vệ sinh. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 

toàn bộ nước thải và chất thải phát sinh trong buồng chứa của nhà vệ sinh di 

động để xử lý khi buồng chứa đầy. Tần suất thu gom theo thỏa thuận giữa 2 

bên, khoảng 3 ngày/lần. 

d. Kiểm soát các tác động khác 

 Khống chế ngập úng trong quá trình san lấp 

Để hạn chế ngập úng, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau: 

- Chủ dự án tiến hành việc san lấp vào mùa khô nhằm hạn chế được nước mưa 

gây ngập úng. 

- Việc vận chuyển đất, cát san lấp phải theo lịch trình nhất định và khác nhau 

tránh tập trung vận chuyển đất, cát một lúc nhằm hạn chế được lượng xe vận 
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chuyển ra vào dự án quá nhiều trong một thời điểm, tránh gây ùn tắc giao 

thông. Tuy nhiên khối lượng đất san lấp đến dự án tương đối ít, công ty tận 

dụng đất đào tại Dự án để san lấp, do tác động này hầu như không đáng kể. 

 Khống chế tác động của nước mưa và nước san lấp mặt bằng đến 

chất lượng nước mặt 

Trong giai đoạn san lấp mặt bằng, nước mưa cũng là vấn đề mà Dự án phải 

quan tâm. Là nguồn ít gây ô nhiễm nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến quá trình 

san lấp mặt bằng nên Chủ dự án thiết kế hệ thống mương thu nước mưa xung 

quanh Dự án để thu gom nước mưa thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực 

không để nước mưa chảy tràn hay ngập úng cục bộ trong khu vực Dự án và gây 

ảnh hưởng đến các khu đất xung quanh. Cuối mỗi rãnh thoát nước sẽ bố trí đào 

các hố (kích thước: DxRxC (m) = 1,0x0,5x0,5m) nhằm lắng cát và các tạp chất 

giúp ngăn không cho cát, đất và các tạp chất chảy sang các khu vực xung 

quanh, làm tăng độ đục của nước trong khu vực và suối Bà Phó. 

Do mặt bằng tương đối bằng phẳng nên việc thoát nước mưa tương đối dễ 

dàng và hầu như không ảnh hưởng nhiều đến mực nước  

 Kiểm soát xói mòn và bồi lắng 

- Kiểm tra xây dựng tường bao trước khi đổ đầy vật liệu san nền. 

- Đảm bảo có hệ thống thoát nước tại công trường để khống chế nước mưa. 

- Tập kết các nguyên liệu tại các điểm cách xa rãnh thoát nước. 

1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a1.  Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí 

 Giảm thiểu bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và CTR 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu như sau: 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và CTR thường gây rơi vãi dọc 

đường, bụi do gió cuốn... vì vậy các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

là các xe tải sẽ được che chắn bằng bạt và ràng buộc chắc chắn bằng dây 

thừng hoặc dây thun. 

- Chủ đầu tư sẽ tưới nước phui đào và khu vực xung quanh phui đào trước và 

trong quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên. 

- Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy 

chuẩn, các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt 

động tốt nhất. 
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- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng 

lưu huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

- Phun nước trên đoạn đường khu vực cổng ra vào công trường (trong phạm vi 

bán kính 5-10m tính từ cổng công trường) với tần suất 2 lần/ngày vào buổi 

sáng và buổi trưa để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường 

xây dựng. 

- Các phương tiện giao thông trước khi vào tuyến vận chuyển sẽ được làm 

sạch bùn đất bám tại lốp xe tại 01 điểm rửa xe được đặt tại vị trí gần cổng ra 

vào công trường. 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, bùn, đất, 

chất thải, thùng xe phủ bạt kín đảm bảo không chảy, rơi vãi vật tư, vật liệu, 

phế thải khi vận chuyển, phải sử dụng xe chuyên dùng để vận chuyển. 

- Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân, kỹ sư làm việc trên 

công trường. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào đất 

Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình đào đất chủ đầu tư sẽ thực hiện 

một số biện pháp sau để giảm thiểu tác động do bụi phát tán: 

- Hiện tại chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng rào chắn xung quanh dự án bằng 

tôn lắp ráp, chiều cao rào chắn là 3m cách ly dự án với bên ngoài, chủ dự án 

sẽ duy trì rào chắn này cho đến khi quá trình xây dựng hoàn tất. 

- Chủ đầu tư sẽ tưới nước phui đào và khu vực xung quanh phui đào trước và 

trong quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên. 

- Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân, kỹ sư làm việc trên 

công trường. 

- Xe vận chuyển đất đào ra ngoài công trường cần rửa bánh xe trước khi lưu 

thông; 

 Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu 

- Xung quanh công trường, khu tập kết vật liệu và khu vực ép cọc được che 

chắn tạm thời bằng tôn với chiều cao khoảng 3m. 

- Đối với bãi đổ vật liệu ngoài trời: Dùng bạt để che chắn bãi đổ vật liệu ngoài 

trời và sử dụng nước tưới tại khu vực san lấp đã bị khô để giảm thiểu phần 

nào bụi bay vào nhà dân, công trình xung quanh; 

- Đối với lưu chứa vật liệu: Việc tập kết nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép, 

các loại dung môi, hoá chất xây dựng chủ đầu tư sẽ bố trí kho vật liệu diện 

tích 100m2, kho vật liệu có kết cấu bằng tôn lắp ráp, mái bằng tôn, có khoá 

bảo vệ. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình sơn vẽ, bảo vệ kết cấu bề mặt 
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Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do quá trình trét bột, sơn tường bảo vệ kết 

cấu bề mặt như sau: 

- Sử dụng các loại bột có hệ số phát thải bụi và khí thấp. 

- Sử dụng các thiết bị chà nhám hiện đại, đẩy nhanh tiến độ chà nhám để giảm 

thiểu bụi phát tán trong thời gian dài. 

- Chủ đầu tư sẽ dùng lưới bao quanh các công trình để giảm thiểu bụi, CTR rơi 

vãi ra xung quanh gây nguy hiểm cho công nhân, kỹ sư trên công trường. 

- Công nhân thi công thi công sơn vẽ, trang trí, trét bột được trang bị bảo hộ 

đầy đủ, trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít bụi phát sinh. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công tác hàn xì 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công 

tác hàn xì như sau: 

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị, phương tiện hiện đại và phải thường 

xuyên được bảo dưỡng, tra dầu mỡ để có tình trạng hoạt động tốt nhất. 

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng 

lưu huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. 

Thay thế sử dụng các thiết bị máy móc sử dụng động cơ điện để giảm thiểu 

thấp nhất các loại khí thải phát sinh.  

- Đối với công nhân làm việc trực tiếp trên công trường, đặc biệt là công nhân 

làm những công việc nặng nhọc, độc hại như hàn xì, điều khiển các máy móc 

thi công…chủ đầu tư sẽ trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ tránh ảnh hưởng 

đến sức khoẻ công nhân. 

 Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng 

Phương án cung cấp bê tông nhựa nóng cho dự án như sau: 

- Phương án ở đây chủ yếu sử dụng bê tông nhựa nóng được trộn và mua trực 

tiếp từ nhà máy nhựa đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được vận 

chuyển bằng xe tải chuyên dụng đến dự án; 

- Công nhân thi công trải mặt đường, tiếp xúc với bê tông nhựa nóng được 

trang bị bảo hộ đầy đủ, trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít 

khí phát ra từ bê tông nhựa nóng, bụi và tai nạn lao động có thể xảy ra như 

bỏng, cháy. 

Loại bê tông nhựa nóng sử dụng: Bao gồm các loại bê tông nhựa nóng sau: 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt trung. 

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt mịn. 

Các loại Bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại nhà 

máy nhựa đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương và được vận chuyển bằng xe tải 

chuyên dụng đến dự án. 
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a2. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước  

 Giảm thiểu tác động từ nước thải sinh hoạt 

Tất cả nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường xây dựng 

(70 người) là 5,6 m3/ngày sẽ được thu gom tại ngăn chứa nhà vệ sinh di động (3 

cái) được Chủ đầu tư thuê đặt tại dự án. Nhà vệ sinh di động được đặt tại vị trí 

thích hợp trong quá trình thi công, không gây cản trở thi công. 

Công ty sẽ bố trí 03 nhà vệ sinh di động để thu gom toàn bộ nước thải sinh 

hoạt của công nhân xây dựng (theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động QĐ 

3733/2002/BYT thì mỗi nhà vệ sinh di động có khả năng phục vụ cho 25 

người). Mỗi nhà vệ sinh có dung tích chứa chất thải 1.000L để chứa chất thải 

sinh hoạt của công nhân xây dựng, sử dụng cho đến khi xây dựng xong nhà vệ 

sinh và bể tự hoại 3 ngăn; Nhà vệ sinh di động được làm từ vật liệu composite 

màu gelcoat, kích thước: 1300 x 950 x 2400 (mm). Dung tích bể nước sạch có 

van phao ngắt nước tự động: 450L. Dung tích bể phốt 3 ngăn có bộ lọc: 1000L, 

có cấu tạo và nguyên lý hoạt động rất đơn giản. Toàn bộ nước thải và chất thải 

được lưu chứa trong buồng chứa chất thải của nhà vệ sinh. Chủ đầu tư sẽ ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom toàn bộ nước thải và chất thải 

phát sinh trong buồng chứa của nhà vệ sinh di động để xử lý khi buồng chứa 

đầy. Tần suất thu gom theo thỏa thuận giữa 2 bên, khoảng 3 ngày/lần. 

 Giảm thiểu tác động do nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ 

thi công 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới 

như sau: 

- Quá trình rửa xe cơ giới và dụng cụ thi công sẽ tập trung tại cổng vào của dự 

án (khu vực nhà bảo vệ sát đường Đường ĐT 746). Lượng nước thải từ quá 

trình rửa xe cơ giới là 4,5 m3/ngày được thu gom lại nhờ hệ thống rãnh dưới 

các cầu xe, nước thải được thu gom và xử lý lắng tại bể lắng trước khi thải ra 

ngoài. 

- Dung tích tối thiểu của bể lắng được tính toán như sau: 

VBlắng = Vnước x n = (4,5/8)*2 = 1,125 m3 

Trong đó: 

Vnước: Khối lượng nước thải (4,5m3/ngày.đêm); 

N: giờ lưu nước (2 giờ). 

Dự án sẽ xây dựng một bể lắng sơ bộ trong giai đoạn thi công xây dựng dự 

án, bể lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công có thể tích khoảng 6 m3, kích 

thước bể lắng DxRxC = 2,0 x 1,5 x 2,0m tại khu vực cổng ra vào. Hố lắng được 

thiết kế có ngăn tách dầu bằng phương pháp thủ công, nước thải vào hố lắng sẽ 
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được chảy qua ngăn tách dầu, dầu sẽ nổi trên mặt nước và công nhân tiến hành 

vớt dầu định kỳ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Sau khi dự án hoàn thành xong giai đoạn xây dựng, chủ đầu tư sẽ tiến hành 

trám lấp bể lắng sơ bộ sử dụng trong quá trình thi công. 

 Giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn 

Tuy nước mưa được quy ước là sạch, nhưng khi chảy qua bề mặt có chứa các 

chất độc hại thì sẽ gây tác động lớn đến nguồn nước. Các biện pháp để giảm 

thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn như sau: 

- Các vật liệu có chứa dầu mỡ, dung môi chủ đầu tư bố trí trong kho vật liệu, 

diện tích 100 m2 phía Tây dự án, kết cấu bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng 

tôn để tránh nước mưa xâm nhập; 

- Dọn sạch đất đá, CTR thi công trên bề mặt công trường, không tập kết vật 

liệu trên dòng chảy của nước mưa; 

- San lấp các ao, vũng nước trong khu vực công trường để ngăn ngừa ô nhiễm 

nước và tránh phát triển ruồi muỗi, chuột bọ để bảo vệ sức khoẻ cho công 

nhân thi công và người dân xung quanh. 

 Giảm thiểu tác động do nước ngầm phát sinh từ hố móng 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước ngầm xuất hiện trong hố móng 

như sau: 

- Chủ đầu tư có bố trí 03 bơm nước hố móng HS 2.4, công suất 2,5 kw, lưu 

lượng 500m3/h để đảm bảo tiêu thoát nước từ các hố móng này và phòng 

trường hợp thoát nước khi trời mưa. 

- Nước thải từ hố móng chủ yếu bị ô nhiễm chủ yếu bởi bùn đất, lượng nước 

này sẽ được bơm qua bể lắng có dung tích 5m3, kích thước bể lắng DxRxC = 

2,0x1,5x2,0m. Nước sau lắng được thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

a3.  Giảm thiểu tác động đến môi trường đất 

 Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt  

Hoạt động xây dựng tại dự án sẽ làm phát sinh một lượng CTR sinh hoạt của 

công nhân xây dựng khoảng 35 kg/ngày. Để giảm thiểu tác động của chất thải 

sinh hoạt đối với môi trường đất thì chủ dự án sẽ thực hiện thu gom và xử lý 

như sau: 

- Chủ đầu tư bố trí người quét dọn thường xuyên và thu gom CTR sinh hoạt 

của công nhân xây dựng đến các thùng rác tập kết. 

- Bố trí 05 thùng rác loại 120 lít có nắp đậy đặt ở khu vực thi công để thu gom 

CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

- CTR được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTR tạm thời bố trí trong 

khuôn viên dự án ngay khu vực tập kết vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ 
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gia). Diện tích khu tập kết CTR giai đoạn này khoảng 5 m2, kết cấu tường 

bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng tôn. 

Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định với tần suất 2 ngày/lần. 

 Giảm thiểu tác động từ CTNH 

Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý CTNH  sẽ tuân theo quy 

định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

- Chủ đầu tư bố trí người thu gom và phân loại CTNH lưu chứa tại các thùng 

rác CTNH của dự án (05 thùng loại 120 lít).  

- CTNH được thu gom và tập kết tại khu tập kết CTNH tạm thời bố trí sát khu 

chứa vật liệu xây dựng (xi măng, sơn, phụ gia). Diện tích khu tập kết CTNH 

giai đoạn này khoảng 5 m2, kết cấu tường bằng tôn lắp ráp, có mái che bằng 

tôn; 

- Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các 

loại CTNH này định kỳ 1 năm/lần. 

 Giảm thiểu tác động từ CTR xây dựng 

CTR xây dựng phát sinh trên công trường thi công sẽ được phân loại theo 

Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng. CTR xây dựng 

bao gồm gạch, đá, cát, bê tông ... Các biện pháp được đưa ra như sau: 

- Sau khi giai đoạn thi công xây dựng kết thúc, các loại cốt pha bằng gỗ sẽ 

được đơn vị thi công tận dụng để thi công các dự án khác; 

- Các loại sắt thép vụn, bao xi măng, thùng nhựa có sẽ được thu gom lại và 

bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; 

- Khối lượng CTR là các vật liệu xây dựng gạch, đá, đất, xà bần được tái sử 

dụng, các vật liệu này được lu lèn đầm nát và sử dụng cho nâng nền khu vực 

dự án từ lên cao độ xây dựng hoàn thiện là 2,3 m. 

- Tập kết chất thải xây dựng được bố trí cạnh cổng ra vào sát đường trải nhựa 

có diện tích 20m2 (4mx5m) có mái che, để dễ dàng vận chuyển ra khỏi dự án. 

 Chất thải từ quá trình đào đất các hạng mục ngầm (đường ống cấp 

nước, thoát nước) 

Theo điều 50 tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính 

phủ về quản lý chất thải và phế liệu: “Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo 

vét lớp đất mặt, đào cọc móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc 

các khu vực đất phù hợp”. Do đó, khối lượng đất đào sẽ được hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển theo đúng quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư cho đến khi chuyển giao lượng đất đào 

này: 

- Lượng đất thải bỏ được tập kết tại một vị trí quy định trên công trường. 

- Lựa chọn đơn vị có giấy phép hành nghề được phép thu gom và vận chuyển 

đất thải. 

- Theo dõi kiểm tra việc thu gom, phương án vận chuyển và làm rõ vị trí cần 

san lấp hay thải bỏ. 

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ giám sát quá trình thu gom và vận chuyển đất thải. 

Quy định các xe chuyên chở không được chở quá 90% thể tích thùng xe và 

phải được phủ kín tránh tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. Nếu xảy ra sự 

cố rơi vãi cần phải thu dọn ngay tránh gây ảnh hưởng đến người tham gia lưu 

thông trên tuyến đường. 

Đất đào, sinh khối thực vật sẽ được tập kết theo khu diện tích 100 m2, dự 

kiến bãi tập kết đất đào, sinh khối thực vật sẽ nằm hướng Bắc của dự án. 

 Giảm thiểu tác động do CTR từ quá trình vận chuyển 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do bùn lầy trên các tuyến đường vận 

chuyển như sau: 

- Mặt đường Đường ĐT 746 đoạn tiếp cận dự án có thể bị dính bám bùn đất, 

CTR do các xe vận chuyển đi ngang vì vậy đoạn này sẽ được quét dọn, tưới 

rửa thường xuyên 1 lần/ 1 tuần hoặc khi có CTR rơi vãi nhiều, hoặc khi có 

yêu cầu của người dân hoặc cơ quan chức năng. 

- Các xe tải vận chuyển sẽ được che chắn ràng buộc chắc chắn bằng bạc, dây 

thừng, dây thun. Trong trường hợp CTR do các xe vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng làm rơi vãi dọc đường thì tài xế các trách nhiệm phải thu gom 

dọn sạch đất đá rơi vãi. 

- Bố trí 1 điểm rửa xe ở cổng vào dự án sát đường ĐT 746 để rửa bánh các xe 

tải ra vào dự án. 

b. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm do ồn và độ rung 

- Phân bố thời gian hoạt động cho các loại máy móc, thiết bị hợp lý, hạn chế 

đến mức thấp nhất việc hoạt động cùng lúc gây hiện tượng cộng hưởng tiếng 

ồn và độ rung. 

- Không vận hành các thiết bị, máy móc có tiếng ồn và độ rung lớn vào những 

thời điểm nhạy cảm như vào ban đêm, giờ nghỉ trưa. 

- Các xe vận chuyển hạn chế bóp còi khi di chuyển và giảm tốc độ khi đi vào 

các khu dân cư kế cận, bố trí các biển báo cấm bóp còi, giảm tốc độ khi đi 

vào khu vực dự án. 
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- Trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân trên công trường. 

- Thay thế, sử dụng các thiết bị thi công mới có độ ồn rung thấp và thân thiện 

với môi trường. 

- Trong trường hợp tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, 

có thể gây nứt tường, sụt lún thì chủ đầu tư cam kết sửa chữa và khắc phục 

nhanh chóng không để ảnh hưởng đến lâu dài đến người dân. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do nhiệt 

Các biện pháp giảm thiểu do nhiệt chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp như 

sau: 

- Xây dựng lán trại cho công nhân diện tích 50m2 nghỉ mệt hoặc tránh nắng; 

- Trang bị các quạt gió tại các khu vực thi công hàn xì, khu vực lán trại công 

nhân; 

- Cung cấp nước uống đầy đủ cho công nhân, nước lạnh, nước mát; 

- Trang bị các bảo hộ lao động trong các hoạt động gia nhiệt, hàn, cắt. Tránh 

lửa, nhiệt bén vào người gây bỏng. 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt 

- Quản lý nước mưa hiệu quả, không tập kết vật liệu trên dòng chảy của nước 

mưa, lưu trữ cẩn thận các loại dung môi hoá chất trong kho vật liệu, diện tích 

100m2 kín không để nước mưa chảy tràn qua các khu vực ô nhiễm làm cuốn 

trôi các chất ô nhiễm xuống hệ thống thoát nước của khu vực, ảnh hưởng đến 

chất lượng nguồn nước mặt tại địa phương; 

- Nước thải của công nhân xây dựng được thu gom toàn bộ tại các nhà vệ sinh 

di động tại dự án, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải để xử lý, không xả trực 

tiếp nước thải ra suối. 

- Quản lý, thu gom và xử lý CTR đúng quy định không vứt bừa bãi gây cuốn 

trôi mất vệ sinh. 

 Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ trong giai đoạn thi công 

Tình trạng ngập úng gây ra nhiều khó khăn cho công tác thi công dự án, chủ 

đầu tư sẽ đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ngăn ngừa tình trạng ngập úng 

trong giai đoạn thi công này. Các biện pháp đưa ra như sau: 

- Đối với nước mưa gây ngập úng cục bộ tại khu vực thi công, chủ đầu tư sẽ 

xây dựng các mương dẫn nhằm thoát nước nhanh không gây ngập úng; 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí một số bơm nước để tiêu thoát nước từ hố móng và thoát 

ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Chủ đầu tư sẽ san lấp các vùng trũng, không gây ra hiện tượng lắng đọng 

nước tạo môi trường thuận lợi phát triển cho côn trùng: ruồi, muỗi…; 
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- Kho chứa vật liệu xây dựng được đặt ở nơi cao ráo xung quanh thoát nước 

tốt, không bị ngập úng và có các mương thu nước xung quanh.  

 Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông khu vực 

Giảm thiểu tác động đến giao thông đường bộ 

Công tác thi công có các hoạt động chuyên chở các thiết bị nguyên vật liệu, 

do đó các tác động ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông là không thể tránh 

khỏi. Chủ đầu tư sẽ đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu nhỏ nhất đến tình 

hình giao thông khu vực và giảm thiểu tình trạng kẹt xe có khả năng xảy ra: 

- Hạn chế các hoạt động vận tải vào các giờ cao điểm (6-8h sáng và 16-18h 

chiều) nhằm tránh gây ùn tắc giao thông khu vực; 

- Sử dụng phương tiện vận tải chuyên dụng để chuyên chở nguyên vật liệu và 

đảm bảo đúng tải trọng cho phép. 

- Lên kế hoạch vận chuyển hợp lý, giãn đều quá trình thi công, tránh tình trạng 

tập trung vào một thời điểm gây gia tăng quá mức nhu cầu tham gia giao 

thông. Điều này cộng hưởng với nhu cầu tham gia giao thông của người dân 

khu vực xung quanh sẽ gây nên sự quá tải trên các tuyến đường; 

- Yêu cầu các xe chuyên chở nguyên vật liệu cho dự án phủ kín nhằm tránh rơi 

rớt vật liệu, làm nhiễm bẩn và gia tăng cát bụi trên các tuyến đường giao 

thông là nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường 

không khí; 

- Yêu cầu các xe chuyên chở nguyên vật liệu cho dự án di chuyển chậm khi 

tiếp cận dự án tránh tình trạng thắng gấp do người băng qua đường; 

- Phối hợp với cơ quan chức năng để bố trí người tại điểm xe ra vào công 

trường xây dựng để điều khiển giao thông; 

- Bố trí các biển báo cho người giao thông nhận biết công trường đang thi 

công để giảm tốc độ khi đi ngang qua công trình. Tránh tình trạng bị che 

khuất tầm nhìn. 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ tu sửa đường nếu gây ra các hư hỏng do quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu của dự án gây ra. 

Biện pháp phối hợp chống ùn tắc giao thông 

Lái xe phải tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn 

khi di chuyển. Nếu trong quá trình thi công xảy ra kẹt xe cục bộ tại khu vực dự 

án thì chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để giải toả, phân luồng 

như sau: 

- Bố trí người tại cổng ra vào dự án để điều tiết xe ra và vào công trường. 

Dùng cờ để báo hiệu có xe ra vào để các phương tiện đang lưu thông đi chậm 

và tránh va chạm. 
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- Thông báo cho đội cảnh sát giao thông khu vực về tình hình giao thông để có 

phương án cử người đến để điều tiết, phân luồng giao thông nếu xảy ra tình 

trạng ùn tắc giao thông. 

- Nếu tình trạng kẹt xe không được cải thiện thì khi các phương tiện khi vào 

dự án có thể đậu trong khuôn viên dự án cho tới khi giao thông được giải toả 

mới rời khỏi dự án. 

Biện pháp phối hợp, giám sát, khắc phục những sự cố đổ, rơi vãi đất dư trên 

đường 

Mặt đường ĐT 746 đoạn tiếp cận dự án có thể bị dính bám bùn đất, CTR do 

các xe vận chuyển đi ngang vì vậy đoạn này sẽ được quét dọn, tưới rửa thường 

xuyên hàng ngày hoặc khi có CTR rơi vãi nhiều, hoặc khi có yêu cầu của người 

dân hoặc cơ quan chức năng. 

Bố trí 1 điểm rửa xe ở cổng vào dự án sát đường ĐT 746 để rửa bánh các xe 

tải ra vào dự án. Chủ đầu tư giám sát thường xuyên xe ra vào dự án. 

Trong trường hợp xe vận chuyển làm rơi rớt vật liệu trên tuyến đường thì chủ 

xe phải có trách nhiệm dọn sạch và hoàn trả nguyên hiện trạng mặt đường. 

 Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh học và hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

Việc xây dựng dự án nằm trong chiến lược quy hoạch của Thị xã Tân Uyên 

nhằm phát triển các khu đô thị mới và dân cư, nhà ở nhằm phát triển đời sống 

nhân dân trên địa bàn Thị xã. 

Các loại chất thải phát sinh từ dự án sẽ được kiểm soát chặt chẽ, chủ đầu tư 

dự án sẽ xử lý các loại chất thải đúng quy định để giảm thiểu các tác động đến 

tài nguyên sinh học và hoạt động sản xuất xung quanh là thấp nhất. 

Chủ đầu tư sẽ xử lý các loại nước thải từ dự án đạt các tiêu chuẩn về môi 

trường quy định trước khi thải ra, tránh ô nhiễm suối Bà Phó gần khu vực thực 

hiện dự án. 

Các quá trình xây dựng của dự án không được bồi lấp các kênh rạch trong 

vùng tránh ảnh hưởng dòng chảy của các lưu vực sông suối là nơi sinh sống của 

nhiều loài thuỷ sản. 

Tuyên truyền công nhân thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, 

thu gom CTR đúng quy định. 

 Giảm thiểu tác động của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung quanh 

Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, ồn, rung đến các đối tượng xung 

quanh như sau: 

- Áp dụng tổng thể các biện pháp chống bụi, chống ồn, chống rung như đã 

trình bày tại các phần của báo cáo. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thi công, thi công đến đâu hoàn thiện đến đó để trả lại 

cuộc sống bình thường cho người dân. 

- Hạn chế thi công vào các giờ từ 6h-9h sáng và 4h-7h đêm. 

- Đối với cán bộ, công nhân làm việc tại hiện trường chủ đầu tư sẽ trang bị đồ 

bảo hộ lao động đầy đủ như nón, quần áo, giày dép, khẩu trang ... 

- Chủ đầu tư sẽ bố trí người quét dọn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh khu vực 

thi công. 

- Thu gom các loại chất thải từ sinh hoạt công nhân như CTR, nước thải xử lý 

đúng quy định và không làm ô nhiễm khu vực thi công. 

- Chăm lo công tác chăm sóc y tế cho cán bộ công nhân tại công trường, bố trí 

các ban y tế với một số dụng cụ, thiết bị cần thiết để ứng phó trong các 

trường hợp khẩn cấp có liên quan đến nhân mạng và con người. 

- Thành lập đội an toàn lao động thường xuyên kiểm tra các công tác đảm bảo 

an toàn lao động, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt nếu làm sai các quy định. 

 Giảm thiểu tác động đến các vấn đề về kinh tế - xã hội 

Mâu thuẫn giữa các công nhân 

Việc tập trung một lượng công nhân từ ngoài ra vào khu vực dự án trong giai 

đoạn xây dựng là vấn đề không tránh khỏi. Nhằm hạn chế các tác động xấu đã 

trình bày ở phần trên, chủ dự án cần thực hiện các biện pháp như sau: 

- Ban quản lý sẽ kiểm soát số lượng công nhân ra vào công trường và thông 

báo cho bảo vệ và bộ phận có liên quan để có thể giám sát chặt chẽ các hoạt 

động công nhân trong giai đoạn xây dựng này; 

- Chủ đầu tư sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để có thể nắm rõ các 

đối tượng khi tham gia xây dựng dự án, thời gian dự án bắt đầu và kết thúc 

để có kế hoạch quản lý an ninh trên địa bàn; 

- Các lán trại trong khu vực công trường sẽ có người quản lý, đề ra các quy 

định về giờ giấc nơi nghỉ ngơi của từng người, quản lý đồ đạc không để xảy 

ra tranh chấp, mất cắp nghi ngờ lẫn nhau gây mâu thuẫn; 

- Vấn đề mâu thuẫn giữa công nhân với nhau cần đưa ra các quy định trong 

bảng nội quy công trường. Nếu trong quá trình thi công có xảy ra mâu thuẫn 

giữa các công nhân thì ban quản lý dự án phải có người can thiệp giải quyết 

kịp thời, không để xảy ra các vấn đề đáng tiếc. 

Tệ nạn xã hội 

Khuyến khích các nhà thầu sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham 

gia vào hoạt động của dự án, hạn chế lao động từ nơi khác đến, tăng cường đào 

tạo và sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền 
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giáo dục cho công nhân ý thức và trách nhiệm trong quá trình hoạt động làm 

việc và sinh hoạt tại khu vực dự án. 

Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

và trật tự xã hội, chú ý quyền lợi của phụ nữ.  

Ảnh hưởng sức khoẻ công nhân xây dựng 

Công nhân làm việc tại hiện trường có thể xảy ra các nguy cơ về tai nạn lao 

động. Môi trường lao động tiếp xúc nhiều với khói bụi các nguy cơ tiềm ẩn nên 

chủ đầu tư sẽ trang bị quần áo bảo hộ lao động, nón mũ để phòng ngừa các sự 

cố, tai nạn có thể xảy ra. 

Tại công trường chủ đầu tư dự án sẽ bố trí một ban y tế với một số dụng cụ, 

thiết bị cần thiết để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp có liên quan đến 

nhân mạng và con người. 

1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

trong giai đoạn xây dựng 

a. Phòng ngừa giảm thiểu bom mìn 

Để ngăn chặn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, trước khi dự án được triển 

khai xây dựng, chủ đầu tư cần thuê đơn vị có chức năng để rà phá bom mìn 

trước khi thực hiện công tác đất. Bom, mìn nếu phát hiện được cần xử lý theo 

đúng quy định đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng.  

b. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để ngăn ngừa khả năng phát sinh cháy trên công trường xây dựng, cần phải 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Công tác thi công cần được thực hiện theo các giai đoạn khác nhau để giảm 

thiểu việc di chuyển cũng như cản trở gây ảnh hưởng lẫn nhau, dễ gây sai 

sót, tai nạn trong quá trình thi công xây dựng; 

- Thực hiện việc giám sát thi công chặt chẽ, tiến hành xử trí ngay những sự cố 

môi trường có thể xảy ra (như tràn bùn, xà bần, dầu mỡ trên đường đi, kiểm 

soát chặt chẽ an toàn mạng lưới điện..); 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện 

phải được bố trí thật an toàn và được kiểm tra thường xuyên; 

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử 

dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo 

trong tình trạng sẵn sàng; 

- Lập hệ thống biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu chứa 

nhiên liệu, xăng, dầu, trạm biến áp,…); 

- Các nguồn phát sinh tia lửa cần phải bố trí cách xa khu vực chứa nhiên liệu; 
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- Hạn chế số lượng vật liệu cháy dự trữ như tre, gỗ, các chất lỏng dễ cháy và 

khí cháy; 

- Thu gom và đưa ra nơi an toàn hoặc tiêu huỷ vật liệu, CTR cháy được; 

- Kịp thời loại bỏ dung môi, hơi dầu và các chất lỏng dễ cháy tạo ra khi tiến 

hành các công việc hoặc khi bảo quản chúng; 

- Không cho phép đốt lửa không đúng quy định trên công trường; 

- Quy định nơi hút thuốc riêng và nơi sử dụng lửa (nấu bitum, matiz và các vật 

liệu khác); 

c. Giảm thiểu tác động do sự cố về khu vực tồn trữ nhiên liệu 

Các sự cố về tồn trữ nhiên liệu làm phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường, 

vì vậy quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu các tác 

động này: 

- Các khu vực tồn trữ nhiên liệu cần được kiểm tra thường xuyên các vật dụng, 

bể chứa, bao bì để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Chủ đầu tư bố trí người canh giữ, bảo vệ, không cho người ngoài tiếp xúc, ra 

vào. 

- Cách ly các nguồn gây cháy nổ, không hút thuốc, đốt lửa tại khu vực tồn trữ, 

cách ly nguồn điện. 

- Khu vực tồn trữ thoáng, sạch sẽ, có mái che và không bị ẩm ướt, mưa tạt.  

d. Giảm thiểu tai nạn lao động 

 Đối với công nhân  

Nhà thầu xây dựng khi tuyển dụng công nhân làm việc cho công trình phải 

đảm bảo đạt các yêu cầu sau: 

- Từ 18 tuổi trở lên; 

- Có giấy chứng nhận đảm bảo sức khoẻ làm việc trên cao do cơ quan y tế cấp. 

Định kỳ 6 tháng phải được kiểm tra sức khoẻ một lần. Phụ nữ có thai, người 

có bệnh tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém không được làm việc trên cao; 

- Có giấy chứng nhận đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn lao động 

do giám đốc đơn vị xác nhận; 

- Công nhân phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật lao động và nội quy an toàn làm 

việc. 

 Nội quy kỷ luật an toàn lao động 

- Không được đi dép lê, đi giày có đế dễ trượt; 

- Trước và trong thời gian làm việc trên cao không được uống rượu, bia, hút 

thuốc; 

- Công nhân cần có túi đựng dụng cụ, đồ nghề, cấm vứt ném dụng cụ, đồ nghề 

hoặc bất kỳ vật gì từ trên cao xuống các hố đào; 
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- Tuyệt đối không được hút thuốc lá, không tự tiện dùng điện xoay chiều để 

thắp sáng, không được tự ý câu nối điện ở những nơi có môi trường và vật 

liệu dễ cháy nổ (nên dùng điện một chiều để thắp sáng); 

- Khi thi công dưới kênh mương, móng sâu dưới mặt đất sẽ có biện pháp gia 

cố chống sạt lở, cử người kiểm tra thường xuyên sự thay đổi của mặt đất 

chung quanh khu vực hố đào; 

- Mọi cán bộ, công nhân lao động không được tự động điều khiển máy, thiết 

bị, dụng cụ mà không được giao trách nhiệm; 

- Khi thi công phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động, dây an 

toàn, túi đựng đồ nghề…; 

- Đối với khách tham quan công trình: Phải mang thẻ Visitor (nếu công trường 

có trang bị), phải đội mũ bảo hộ. 

 Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng 

Thành lập Ban an toàn lao động chỉ định Cán bộ phụ trách công tác an toàn 

lao động. Chỉ huy trưởng công trình là người chịu trách nhiệm về công tác an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ tại mỗi công 

trường; 

- Phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân thi công 

trên công trường; 

- Tuân thủ đúng quy trình thi công theo quy hoạch, thiết kế; 

- Đôn đốc, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện 

pháp an toàn lao động; 

- Ban chỉ huy công trường sẽ chuẩn bị các phương tiện cấp cứu với đầy đủ 

dụng cụ y tế sơ cứu cũng như phải cung cấp và duy trì các thiết bị cấp cứu 

sinh mạng trong tình trạng hiệu quả và đầy đủ với sự chấp thuận của bộ phận 

kiểm tra an toàn lao động của Công ty. Các dụng cụ y tế sẽ đặt tại nơi dễ 

nhận thấy và có thể sử dụng ngay vào bất cứ lúc nào; 

- Tất cả các công nhân trước khi vào làm việc tại các công trường sẽ học nội 

quy về an toàn lao động và qua một lớp hướng dẫn sử dụng các thiết bị an 

toàn và định kỳ tập huấn để đảm bảo mọi thủ tục cần thiết trong việc sử dụng 

các thiết bị đó là đã được tuân thủ. 

 Các biện pháp tổ chức thi công 

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các 

công đoạn thi công với nhau; 

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn 

thời gian thi công đến mức tối đa; 

Quy hoạch nhà kho để tập trung tất cả các vật liệu xây dựng; 
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Phần tổ chức thi công sẽ có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường. Cụ thể: 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như 

biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa 

tai nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống 

sét; 

- Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và 

trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự 

thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển, 

bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau…; 

Tại mặt bằng thi công phải đảm bảo: 

- Các cơ sở vật chất phục vụ cho công nhân thi công xây dựng như, nghỉ ngơi, 

tắm rửa, vệ sinh, y tế; 

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại; 

- Phải lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như khu tập trung vật liệu 

dễ cháy nổ; 

- Thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc vào ban đêm; 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, tại 

những vị trí dễ xảy ra tai nạn. 

e. Phòng ngừa tai nạn giao thông 

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông như sau: 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, khuyến khích các phương tiện vận chuyển 

chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để tránh những tai nạn đáng tiếc có 

thể xảy ra. Đưa điều kiện về an toàn lao động và an toàn giao thông vào làm 

điều kiện để chọn lựa nhà thầu xây dựng dự án; 

- Thực hiện theo quy định an toàn giao thông khi di chuyển trên đường; 

- Tất cả các vật liệu sẽ được phun nước ngay lập tức trước bất kỳ quá trình 

chất tải, dỡ hàng hoặc hoạt động chuyển giao để duy trì vật liệu bụi ướt;  

- Che chắn phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu; 

- Lắp đặt bảng hiệu, che chắn khu vực thi công; 

- Tất cả các phương tiện tham gia thi công đều phải gắn biển báo hiệu vào ban 

ngày và ban đêm theo đúng quy định trong suốt quá trình thi công; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị thi công. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 157 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1.  Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn gây tác động có liên quan 

chất thải 

Bảng 4.32. Nguồn gây tác động đến môi trường và đối tượng bị tác động trong 

giai đoạn hoạt động của dự án 

Nguồn gây tác 

động 

Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức 

độ tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Ô nhiễm không 

khí 
   

- Từ hoạt động của 

các phương tiện 

giao thông ra vào 

khu nhà ở. 

- Từ quá trình nung 

nấu của khu nhà ở, 

trường học. 

SO2, NO2, CO, 

bụi,… 

- Môi trường 

không khí 

khu vực dự 

án. 

Trong khu đất dự 

án  

Mức độ: thấp, gián 

đoạn 

 

Từ hệ thống xử lý 

nước thải của dự 

án, vị trí tập trung 

CTR 

NH3. H2S, CH4, 

mercaptan,… 

Ô nhiễm nước    

-  Từ quá trình sinh 

hoạt của khu nhà ở, 

khu dịch vụ công 

cộng 

Nước thải chứa 

chất ô nhiễm 

(BOD, COD, TSS, 

Amoni, 

Coliform,…) 

- Môi trường 

nước  

- Môi trường 

đất 

Ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng 

nước suối Bà Phó 

và đất tại khu vực 

dự án. 

Nước ngầm tại khu 

vực. 

Mức độ: trung 

bình do chủ dự án 

đầu tư trạm XLNT 

đạt tiêu chuẩn 

trước khi xả ra 

Nước mưa chảy 

tràn trong khu vực 

Nước mưa cuốn 

theo các chất bẩn, 

dầu mỡ từ thiết bị 

thi công 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 158 

Nguồn gây tác 

động 

Chất ô nhiễm 

chính 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi và mức 

độ tác động 

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

nguồn nước nhận. 

Ô nhiễm do chất 

thải rắn 
   

Từ quá trình sinh 

hoạt của khu nhà ở, 

khu dịch vụ công 

cộng 

Rác thải sinh hoạt 

(bao bì, thực phẩm, 

giấy vụn, chai 

lọ,…) 

Chất thải nguy hại 

(dầu, nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu, hộp 

chứa thuốc diệt côn 

trùng, bóng đèn, 

pin,…) 

- Môi trường 

đất 

- Môi trường 

nước 

Toàn bộ đất, nước 

ngầm tại khu vực 

dự án 

Tác động gián tiếp 

đến chất lượng 

nước suối Bà Phó. 

Mức độ: thấp, do 

chủ đầu tư có biện 

pháp quản lý tốt 

chất thải phát sinh. 

 Hoạt động của 

HTXL nước thải 

Bùn thải từ HTXL 

nước thải 

a. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

a1. Ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt động giao thông 

Theo chương 1 thì số người sinh sống và làm việc bên trong dự án là 629 

người. Giả định số lượt tham gia giao thông là 80% số lượt người ra vào dự án, 

trung bình mỗi người đi 2 lượt, 20% còn lại là đi nhờ hoặc không tham gia giao 

thông. Số lượt tham gia giao thông là: 629 x 80% x 2 = 1.006,4 lượt.  

Số lượng xe ra vào dự án tính lúc cao điểm: 200 xe, động cơ Diezen tải 

trọng từ 3,5 – 16 tấn ra vào ước tính giờ cao điểm 10 chiếc. 

Bảng 4.33. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 

Loại xe Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe tải 

động cơ 

0,9 

kg/1000km 

4,29S 

kg/1000km 

11,8 

kg/1000km 

6 

kg/1000km 

2,6 

kg/1000km 
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Diezen tải 

trọng từ 

3,5 – 16 

tấn 

Mô tô & 

xe máy 

- 0,76S 

kg/1000km 

0,3 

kg/1000km 

20 

kg/1000km 

3 

kg/1000km 

Bảng 4.34. Tải lượng các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn vận hành 

STT Chất ô nhiễm 

Tải lượng  động 

cơ Diezen 

(mg/m.s) 

Tải lượng xe ô tô 

& xe máy 

(mg/m.s) 

Tải lượng tổng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 2,50 -- 2,50 

2 SO2 0,58 2,11 2,69 

3 NOx 32,78 16,67 49,44 

4 CO 16,67 1.111,11 1127,78 

5 VOC 7,22 166,67 173,89 

Nguồn: Who, 1993 

Tải lượng tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị tời gian 

(mg/m.s) 

E = số lượng xe ra vào trong 1 giờ * hệ số phát thải. 

Nồng độ 

Nồng độ ô nhiễm phát tán theo sơ đồ nguồn đường và các công thức tính 

toán như sau:  

Áp dụng mô hình tính toán Sutton – xác định nồng độ chất ô nhiễm tại 

một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:  

𝐶 =

0,8𝐸 {𝑒𝑥𝑝 [
−(𝑧 + ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ] +  𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑧 − ℎ)2

2𝛿𝑧
2 ]}

𝛿𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

- E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) đã tính trên. 

- z: độ cao của điểm tính toán: 1,5 (m) 

- h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: coi mặt đường 

bằng mặt đất, h = 0 (m) 

- u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 2 (m/s) (Nguồn: Cổng thông tin 

điện tử Bình Dương). 
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- x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m). 

- 𝛿z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương 

gió thổi, sz được xác định theo công thức slade với cấp độ ổn định khí quyển 

loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây hệ 

số khuyếch tán theo phương z, được xác định theo công thức : 𝛿z= 0,53x0,73. 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công thức tính 

toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 

(tim đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.35. Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn vận hành 

Khoảng cách 

x (m) 
5 8 11 15 20 

QCVN 

05:2013/BTNM

T 

𝛿𝑧 1,716 2,418 3,05 3,827 4,72  

Nồng 

độ 

(mg/m3

) 

Bụi  2,75 0,84 0,86 0,52 0,42 0,3 

SO2 2,96 0,91 0,93 0,56 0,46 0,35 

NO

2 
54,45 16,66 17,02 10,37 8,39 0,2 

CO 
1.241,9

9 

380,0

6 

388,3

2 

236,4

5 

191,3

9 
30 

Nhận xét: 

Qua bảng tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm vượt giới 

hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, các phương 

tiện này sẽ không hoạt động đồng thời cùng 1 thời điểm nên nồng độ các thông 

số này sẽ thấp hơn so với tính toán ở trên. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

nhằm giảm thiểu tác động của nguồn phát thải này như được đề xuất tại chương 

4 của báo cáo.  

a2.  Ô nhiễm từ các hoạt động nấu nướng và đốt nhiên liệu 

Khi dự án hoàn thành sẽ hình thành nên một khu dân cư mới phục vụ 

cho 588 người. Hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu là khí gas hoá lỏng cũng 

là một nguồn phát thải gây ô nhiễm.  

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát 

sinh khí NO2, CO2, CO…  

Mức độ ô nhiễm này là do khí ga thải ra khi nấu nướng, các chất tẩy rửa 

cường độ mạnh… Những khí thải nguy hiểm là carbon monoxide, nitrogen 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 161 

dioxide do bếp gas thải ra khi đun nấu. Đây đều là những loại khí gây nguy 

hiểm cho người già và người có bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, còn khí thoát 

ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở nhiệt độ cao, người hít phải trong thời gian 

dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư… 

Với dân số 588 người và nhu cầu sử dụng gas trung bình là 1,5 

kg/người/tháng (Số liệu khảo sát thị trường của PetroVietnam, 2014). Tổng 

lượng gas tiêu thụ tại Khu nhà ở Lan Anh khoảng 882 kg/tháng = 29,4 kg/ngày 

≈ 1,23 kg/h. 

Theo thực tế, lưu lượng khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy 1kg gas 

là 48 – 50 Nm3. Cho nên, lưu lượng khí thải phát sinh do hoạt động đun nấu của 

khu nhà ở tối đa là 1.470 Nm3/ngày ≈ 61,25 Nm3/h ≈ 56,24 m3/h. 

Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” 

của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) ta có hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu 

gas để nấu nướng, từ đó tính ra được tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4.36. Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại dự án 

Stt 

Chất 

ô 

nhiễm 

Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Bụi 0,061 77,47 1,322 0,3 

2 CO 0,410 520,70 8,889 30 

3 NOx 2,050 2.603,50 44,44 0,2 

4 SO2 20S 0,16 0,003 0,35 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú:  

- S: Là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%). 

- Tải lượng (g/h)= [hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ tấn gas) x lượng dầu 

sử dụng (kg/giờ)]. 

- Nồng độ (mg/m3)= [tải lượng (g/h)/ lưu lượng (m3/h)]x 1000. 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ bụi và NOx sinh ra do hoạt động 

đun nấu vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy 

nhiên, lượng khí thải này được phán tán trên diện tích rộng. Đồng thời, dự án 

phân chia khu vực ở và lượng cây xanh hợp lý do đó tải lượng khí thải phát sinh 

từ quá trình đun nấu có thể được hấp thụ bởi cây xanh xung quanh. Vì vậy dự 

án sẽ chú trọng trồng cây xanh ven các tuyến đường và cây xanh công viên để 

góp phần bảo vệ môi trường khu vực. 
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a3. Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

Bản chất của nước thải xử lý chủ yếu là nước thải từ quá trình sinh hoạt, 

quá trình xử lý nếu phát sinh mùi hôi là do nước thải lưu chứa trong hệ thống 

các bể sẽ phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3… do quá trình vận hành và quản 

lý trạm xử lý không tốt (lưu lượng sục khí ở bể Aerotank không đủ, thời gian 

lưu nước ở các bể lớn gây nên tình trạng phân hủy kị khí nước thải…). Mùi hôi 

đặc trưng của nước thải sẽ gây mất mỹ quan cho khu vực dự án. Mùi hôi gây 

cảm giác khó chịu, tạo môi trường sống và làm việc không tốt. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất 

hữu cơ trong nước thải gồm H2S, Mercaptane, CO2, CH4. Trong đó, H2S, 

Mercaptane là các chất gây mùi hôi, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ. 

Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải chủ yếu phát sinh từ các đơn nguyên 

tại đó có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng 

phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ rất thấp, hầu như không đáng kể. 

Các Sol khí sinh học phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải có thể phát 

tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. 

Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có 

thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô 

hấp. Sự hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí 

xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

a4.  Mùi hôi từ khu vực lưu chứa rác thải 

Dự án không có khu tập trung rác sinh hoạt, tuy nhiên việc lưu chứa rác 

đặc biệt tại các khu như: dịch vụ – công cộng, khu nhà ở nếu không được quản 

lý thu gom tốt sẽ gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của cư dân 

trong khu dự án. 

Quá trình phân hủy tự nhiên của các khối thực phẩm thường diễn ra dưới 

sự góp mặt của nhiều chủng vi sinh vật hiếu khí lẫn kỵ khí. Các chủng hiếu khí 

sẽ phân hủy mặt ngoài của khối thực phẩm. Nhưng chính sự phân hủy bên trong 

khối thực phẩm do các chủng vi sinh kỵ khí thực hiện mới là nguồn gốc phát 

sinh các loại khí gây mùi hôi như: H2S, NH3, CH4, Mercaptan... Ở đất nước có 

khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao như Việt Nam, việc lưu giữ rác thải sinh hoạt tại 

chỗ trong vòng 48h đã bắt đầu thối rữa và phát sinh mùi hôi. 

Toàn bộ khu vực dự án sẽ được trang bị các thùng rác để thuận tiện cho 

việc thu gom, bên cạnh đó, chủ dự án vận chuyển đến nơi xử lý ngay trong 

ngày. Tuy nhiên, quá trình lưu chứa rác sinh hoạt, chủ yếu là rác hữu cơ có khả 

năng phân huỷ sinh học rất cao, sẽ phát sinh mùi hôi tại khu vực chứa rác nếu 

không có các biện pháp che chắn và quản lý hợp lý.  
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a5. Ô nhiễm không khí do sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) và phân bón 

Trong quá trình hoạt động của khu chung cư, việc chăm sóc cây xanh, 

thảm cỏ đòi hỏi sử dụng phân bón và thuốc BVTV (thuốc diệt cỏ, nấm và thuốc 

trừ sâu). Tác động của thuốc BVTV và phân bón đến các thành phần môi 

trường tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau như đặc tính của loại thuốc sử dụng, 

điều kiện tự nhiên, liều lượng và phương  pháp sử dụng,… 

Tác động do phân bón 

Phân bón là thức ăn của cây trồng, nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cây 

phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng phân bón trên được cho vào đất, 

được phun trên lá,… Cây sẽ hấp thụ hết để nuôi cây lớn lên từng ngày. Trong 

số phân bón không sử dụng được, một phần bị rửa trôi và chảy vào nguồn tiếp 

nhận gây ô nhiễm nguồn nước mặt; một phần thấm rút theo chiều dọc xuống 

tầng nước ngầm và một phần bị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay quá trình 

phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí, do bị nhiệt làm bay hơi khí amoniac có 

mùi khai, là hợp chất độc hại cho người và động vật. Phân bón ảnh hưởng đến 

môi trường chủ yếu là do: Bón dư thừa các yếu tố dinh dưỡng hoặc bón phân 

không đúng cách để cỏ hấp thụ. 

Tác động do thuốc bảo vệ thực vật 

Khi phun thuốc BVTV, không khí bị ô nhiễm dưới dạng bụi, hơi. Dưới 

tác động của Ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chất hóa học, thuốc BVTV có thể 

lan truyền trong không khí. Lượng tồn trong không khí sẽ khuếch tán, có thể di 

chuyển xa và lắng đọng vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi 

trường. Quá trình phun sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên phun thuốc do sự 

phát tán của  thuốc vào không khí đặc biệt trong điều kiện có gió. Tác động này 

gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và ảnh hưởng đến 

bầu không khí xung quanh. 

Tác động của thuốc BVTV ảnh hưởng đến con người: 

Thuốc bảo vệ thực vật có thể gây nên những tác hại cấp tính, mãn tính, 

ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con người. Nếu tích lũy mỗi ngày sẽ dẫn 

đến tình trạng suy kiệt, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, thiếu máu, ảnh hưởng đến 

tinh thần, hệ miễn dịch, di truyền, gây biến dị trong tế bào, ảnh hưởng đến thế 

hệ sau. 

Các triệu chứng khi nhiễm hóa chất BVTV và con người: 

+ Hội chứng về thần kinh: Rối loạn thần kinh trung ương, nhức đầu, mất 

ngủ, giảm trí nhớ. Rối loạn thần kinh thực vật như ra mồ hôi. Ở mức độ nặng 

hơn có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên dẫn đến tê liệt, nặng hơn nữa 
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thể gây tổn thương não bộ, hội chứng nhiễm độc não thường gặp nhất là do 

thủy ngân hữu cơ sau đó là đến lân hữu  cơ và Clo hữu cơ; 

+ Hội chứng về tim mạch: Co thắt ngoại vi, nhiễm độc cơ tim, rối loạn nhịp 

tim, nặng là suy tim, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ và Nicotin; 

+ Hội chứng hô hấp: Viêm đường hô hấp, thở khò khè, viêm phổi, nặng 

hơn có thể suy hô hấp cấp, ngừng thở, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo 

hữu cơ. 

+ Hội chứng tiêu hóa – gan mật: Viêm dạ dày, viêm gan, mật, co thắt 

đường mật, thường là do nhiễm độc clo hữu cơ, carbamat, thuốc vô cơ chứa Cu, 

S. 

+ Hội chứng về máu: Thiếu máu, giảm bạch cầu, xuất huyết, thường là do 

nhiễm độc Clo, lân hữu cơ, carbamat. Ngoài ra trong máu có sự thay đổi hoạt 

tính của một số men như men Axetyl cholinesteza do nhiễm độc lân hữu cơ. 

Hơn nữa, có thể thay đổi đường máu, tăng nồng độ axit pyruvic trong máu. 

Ngoài 5 hội chứng kể trên, nhiễm độc do thuốc BVTV còn có thể gây ra tổn 

thương đến hệ tiết niệu, nội tiết và tuyến giáp. 

Tuy nhiên, hoạt động này xảy ra không thường xuyên, 1 năm chỉ thực 

hiện 3 lần nhằm diệt trừ sâu bệnh cho cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên dự 

án. Do đó, ảnh hưởng của hoạt động này không đáng kể. 

b. Ô nhiễm do nguồn nước thải 

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh tại Dự án chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt của khu nhà ở và khu nhà trẻ. 

Thành phần: Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều thành phần khác 

nhau, trong đó có 52% là chất hữu cơ và 48% là chất vô cơ bao gồm chất rắn lơ 

lửng, amoni, BOD của nước đã lắng, nitơ tổng, photpho, COD, và dầu mỡ,…. 

Bên cạnh đó, trong nước thải sinh hoạt còn có những sinh vật có khả năng gây 

bệnh cho con người cùng những độc tố của chúng như virut gây bệnh tả, vi 

khuẩn gây bệnh kiết lỵ, vi khuẩn gây bệnh thương hàn,…như Coliform. 

Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 4.37. Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án 

Stt Nguồn phát sinh Lưu lượng (m3/ngày.đêm) 

1 Sinh hoạt của hộ dân  88,20 

2 Khu nhà trẻ 4,10 

 Tổng cộng 92,3 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 165 

Dựa vào Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh 

Triết và quy mô số người của dự án ta tính được tổng tải lượng ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt của dự án được tính như trong bảng sau: 

 Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

Bảng 4.38. Tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

STT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng (kg/ngày) 

Min Max 

1 BOD5 45 – 54 27,54 33,05 

2 COD 80 – 120 48,96 73,44 

3 Chất rắn lơ lửng 75 – 150 45,90 91,80 

4 Dầu mỡ khoáng 15 – 45 9,18 27,54 

5 Tổng nitơ 6 - 12 3,67 7,34 

6 Amôni 2,4 - 4,8 1,47 2,94 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,49 2,45 

(Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh 

Triết) 

Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ Dự án được thể hiện trong bảng 

sau:  

Bảng 4.39. Nồng độ nước thải sinh hoạt trước khi xử lý 

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT  

(Cột A, K=1) 

1 BOD5 220 30 

2 COD 500 - 

3 TSS 220 50 

4 Dầu mỡ 100 10 

5 Nitrat (NO3-  tính theo N) 40 - 

6 Photphas (PO4
3- tính theo P) 8 - 

7 Coliform 107-108 3.000 

(Nguồn: Sách xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế 

của Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân, Nhà xuất 

bản Đại Học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2008) 

Nhận xét: Kết quả ở bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt không xử lý 

có nồng độ ô nhiễm cao và sau khi được xử lý bằng bể tự hoại gia đình vẫn có 

hàm lượng chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép, cần phải được xử lý trước 

khi thải ra môi trường. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqKXmvOrLAhUVB44KHWv4CVEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fkysumoitruong.vn%2Fthreads%2F15818-Giao-trinh-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-Lam-Minh-Triet&usg=AFQjCNGxyntsUMpy0JDO5FaUazdLXs_c_w&sig2=dKuh2p1d0M7hUE2nBHKjhQ
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 Tác động của nước thải 

Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và chất lơ lửng cao: Lượng chất 

hữu cơ, chất lơ lửng trong nước quá cao sẽ làm cho nước bị đục, ảnh hưởng đến 

sự quang hợp của thực vật, giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Chất lơ 

lửng nhiều cũng sẽ tạo thành một lớp bùn nổi trên mặt nước, che phủ bề mặt, 

hạn chế sự khuyếch tán khí oxy vào nước, sự hấp thu ánh sáng cũng giảm. Vì 

thế các vi sinh vật hiếm khí sẽ có điều kiện phát triển và tạo thành các khí độc 

sau quá trình phân hủy chất hữu cơ như khí H2S, CH4, Mercaptan,... gây mùi 

hôi cho lưu vực nước và môi trường không khí quanh vùng. 

Nước thải chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh: Các loại nước thải này có thể 

gây bệnh cho động vật và gián tiếp gây bệnh cho dân cư sống quanh vùng nếu 

thải ra môi trường mà không xử lý vi khuẩn. Những vi khuẩn xuất hiện trong 

nước thải loại này thường là E.Coli, Streptococcus,... và một số vi khuẩn gây 

bệnh khác. Những vi khuẩn này thường xuất hiện từ 107-109 MPN/100ml. Do 

đó cần khử trùng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Điều này vừa giữ 

vệ sinh môi trường vừa tránh lây lan mầm bệnh ra khu vực xung quanh. 

Trong nước thải tồn tại các chất vô cơ, hữu cơ và vi trùng có độc tính 

cao, được thể hiện theo các thông số sau: SS, COD, BOD, amoni (NH4
+), nitrat 

(NO3
-), photphat (PO4

3+), sunphat (SO4
2-), clorua(Cl-). Khi nước thải phát sinh 

có chứa các thành phần trên gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của 

con người. 

Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ 

lửng và các chất hoạt động bề mặt (xà phòng, chất tẩy rửa) có khả năng gây 

hiện thượng bồi lắng và gây độc cho thủy sinh tại các nguồn tiếp nhận nó, khiến 

chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều 

trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng 

hóa. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên nền đường dự án sẽ kéo theo đất 

cát, chất cặn bã và dầu mỡ rơi vãi vào dòng nước. Nếu lượng nước mưa này 

không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, 

nước ngầm và hệ thuỷ sinh trong khu vực. Qua các tài liệu tổng hợp, có thể ước 

tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau: 

Bảng 4.40. Thành phần, tính chất nước mưa chảy tràn 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Nồng độ 

1 Tổng nitơ mg /l 0,5 - 1,5 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Nồng độ 

2 Tổng photpho mg /l 0,004 - 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) mg /l 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg /l 30 - 50 

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ, 1993) 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định 

theo công thức thực nghiệm sau:  

 Q  =  C*I*A/1000 

 Trong đó: 

 +   Q  :  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày) 

 +   C  :  Hệ số chảy tràn 

 +   I   :  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày) 

 +  A   : Diện tích chảy tràn (m2).  

Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Dự án nằm 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình khoảng 2.483,8 

mm/năm (số liệu năm 2019), số ngày mưa trung bình trong năm khoảng 110-

115 ngày nên lượng mưa lượng mưa trung bình khoảng 21,98 mm/ngày. Lượng 

nước mưa chảy tràn trung bình mỗi ngày ước tính trên toàn bộ diện tích của khu 

vực dự án được ước tính như sau: 

Q = 0,25*21,98 * 26.675 /1000 = 146,6 m3/ngày = 1,7 l/s 

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nồng độ các chất ô nhiễm thấp, vì 

vậy có thể tách đất cát bằng hệ thống hố ga và hệ thống song chắn rác để giữ lại 

các cặn CTR có kích thước lớn như bao bì, cành cây.... Nước mưa được thu 

gom bằng hệ thống thoát nước mưa dự án được thoát trực tiếp ra hệ thống thoát 

nước chung của khu vực. 

d. Nguồn gây ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn 

 CTR sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ phát sinh một lượng CTR từ hoạt 

động sinh hoạt của các hộ gia đình, khu nhà trẻ. Khối lượng CTR phát sinh là 

573,3 kg/ngày. Tiêu chuẩn chất thải rắn lấy bình quân lấy theo QCVN 

01:2021/BXD là 0,9kg/người/ngày đêm, cụ thể khối lượng CTR phát sinh tại dự 

án được thể hiện như sau: 

Bảng 4.41. Khối lượng CTR phát sinh tại Dự án 

TT Nguồn phát sinh 
Đơn vị 

(người) 

Chỉ tiêu 

(kg/người.ng.đ) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày.đêm) 

1 Khu nhà ở  588 0,9 529,2 
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TT Nguồn phát sinh 
Đơn vị 

(người) 

Chỉ tiêu 

(kg/người.ng.đ) 

Khối lượng CTR 

(kg/ngày.đêm) 

2 Khu nhà trẻ 41 0,5 20,5 

Tổng cộng 549,7 

(Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Lan Anh) 

Thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi 

ni lông, giấy, vỏ hộp,… Đây là những chất hữu cơ nên dễ bị phân huỷ, gây mùi 

khó chịu, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.  

Hàm lượng các chất hữu cơ trong CTR sinh hoạt chiếm khoảng 80% 

khối lượng chất khô, độ ẩm trong CTR sinh hoạt dao động trong khoảng 30 - 

90%. 

Nguồn gây ô nhiễm không khí từ điểm tập kết CTR chủ yếu là mùi hôi 

do quá trình phân huỷ các thành phần hữu cơ có trong nước rỉ rác. Mùi từ CTR 

có nguồn gốc hữu cơ dễ phân huỷ như: vây cá, vỏ bí, lá, rau bị sâu,... Khi các 

chất này phân huỷ kỵ khí sinh ra CH4, H2S… gây mùi hôi và mùi sinh ra khi tồn 

trữ CTR trong thời gian dài giữa các khâu thu gom, trung chuyển và thải ra khu 

tập kết CTR, nhất là ở những vùng khí hậu nóng do quá trình phân huỷ kỵ khí 

các chất hữu cơ dễ bị phân huỷ có trong CTR  sinh hoạt. 

Các tác động do CTR sinh hoạt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân 

sống trong khu vực dự án. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp cụ thể để 

thu gom và xử lý CTR hiệu quả. 

 Rác quét đường 

Thành phần rác đường phố có thể được miêu tả như sau: 

 Chất hữu cơ: lá cây, cành cây, thực phẩm dư thừa, vỏ rau quả… 

 Các sản phẩm có nguồn gốc từ giấy: giấy, bao bìa thực phẩm, báo… 

 Chất vô cơ: đất cát, chất dẻo, PVC, thủy tinh,… 

Hiện tại chưa có một tiêu chuẩn hay số liệu thống kê cụ thể nào về khối 

lượng rác thải trên đường phố. Tham khảo tài liệu Centema, 2007 khối lượng 

rác trên đường phố 0,1 kg/m2.ngày.đêm và căn cứ vào đặc điểm mạng lưới giao 

thông trong khu vực dự án, đặc điểm các công trình thuộc hạng mục dự án, ước 

tính tốc độ sinh rác trên đường phố tại khu nhà ở là 0,1 kg/m2.ngày.đêm.  

Với tổng diện tích đường giao thông của dự án là 10.363,1 m2 và diện 

tích cây xanh là 1.200,2 m2 thì lượng rác đường phố phát sinh bằng:  

(10.363,1 + 1.200,2) m2 x 0,1 kg/m2.ngày.đêm = 1.156 kg/ngày.đêm. 

 Chất thải nguy hại phát sinh 
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Theo trích dẫn từ trang 24, chương 2 của “Báo cáo môi trường quốc gia 

năm 2011 – Chất thải rắn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như sau: “Theo 

thống kê, CTNH còn bị thải lẫn vào chất thải sinh hoạt mang đến bãi chôn lấp 

là 0,02 ÷ 0,82%”, ước tính tỷ lệ CTNH trung bình phát sinh trong CTR sinh 

hoạt với tỷ lệ là 0,5%. Khối lượng và thành phần các loại CTR nguy hại phát 

sinh từ dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.42. Khối lượng và thành phần các loại CTR nguy hại 

Stt Tên chất thải 
Trạng 

thái  

Khối lượng 

(kg/tháng) 
Mã CTNH 

1 Khối lượng CTR sinh hoạt 549,7 (kg/ngày) 

2 Tỷ lệ phát sinh CTNH 0,5% 

3 Khối lượng CTNH 2,75 (kg/ngày) ≈ 82,46 kg/tháng  

3.1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16,1 16 01 06 

3.2 
Giẻ lau bị nhiễm các thành 

phần nguy hại thải 
Rắn 9,09 18 02 01 

3.3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp 
Lỏng 21,24 17 02 03 

3.4 Pin thải Rắn 5,01 16 01 12 

3.5 

Bao bì mềm có các thành 

phần nguy hại (chất tẩy rửa, 

sát trùng, phân bón..) 

Rắn 13,52 18 01 01 

3.6 
Hộp mực in thải có các 

thành phần nguy hại 
Rắn 5,01 08 02 04 

3.7 

Bao bì cứng chứa thành 

phần nguy hại (thùng sơn 

thải, chai thuốc BVTV,…) 

Rắn 12,49 18 01 03 

 Tộng cổng  82,46  

(Nguồn: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh) 

Đây là dự án khu nhà ở nên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khá 

ít, tuy nhiên do chưa đi vào hoạt động nên lượng CTNH phát sinh sẽ được ước 

đoán dựa trên tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của dự án.  

Các loại chất thải nguy hại nêu trên, nếu không được thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định có thể gây rơi vãi, làm mất vệ sinh 

môi trường đô thị, gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, làm lây lan dịch 

bệnh cho cộng đồng và luôn chứa đựng nguy cơ gây nguy hại đối với sức khỏe 

con người và các hệ sinh thái lâu dài. Lượng CTNH này được chủ đầu tư thu 
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gom và xử lý đúng quy định theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường để không gây các tác động đến môi trường và 

con người. 

 Bùn sinh ra từ trạm xử lý nước thải 

Quá trình vận hành trạm xử lý nước thải sẽ phát sinh một lượng bùn thải 

từ quá trình xử lý sinh học của các vi sinh vật. 

Bùn lắng sẽ được thu gom ở bể lắng, một phần bùn sẽ tuần hoàn lại bể 

Aerotank, một phần bùn dư sẽ được được lưu chứa tại bể chứa bùn. 

Lượng bùn dư lưu chứa tại bể chứa bùn sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 6 tháng/lần và xử lý theo 

quy định.  

Lượng bùn dư lưu chứa tại bể chứa bùn sẽ được chủ đầu tư ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 3 - 6 tháng/lần và xử lý theo 

quy định.  

Dựa theo Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của Trịnh 

Xuân Lai (NXB Xây dựng) và Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động dự án, lượng bùn dư phát sinh từ 

HTXLNT của dự án được ước tính như sau: 

Lượng bùn nước dư đi vào bể chứa bùn: 

Qb = (0,8 x mSS + 0,3 x mBOD5) (kg/ngày) 

Trong đó: 

Q: lưu lượng nước thải (m3/ngày) (Q = 115 m3/ngày.đêm) 

mSS     : hàm lượng bùn dư tính theo SS (g/ngày): mSS = Q x m’SS; 

m’SS     : nồng độ SS đầu vào của HTXLNT (mg/l) (m’SS = 220 mg/l) 

mBOD5: hàm lượng bùn dư tính theo BOD5 (g/ngày): mBOD5 = Q x 

m’BOD5 

m’BOD5: nồng độ BOD5 đầu vào của HTXLNT (mg/l) (m’BOD5 = 220 

mg/l) 

Qb = (0,8 x 21.186 + 0,3 x 21.186)/1000 = 27,63 kg/ngày ≈ 828,9 

kg/tháng. 

Khối lượng cặn, bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 699 kg/tháng, Chủ 

đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hút mang đi xử lý định kỳ 3 - 6 

tháng/lần và xử lý theo quy định. 

Những tác động chính từ CTR gây ra bao gồm: 

CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi 

hôi, khó chịu. Lượng nước rỉ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây 
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ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của CTR sinh 

hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm 

lâu dài đến môi trường đất như: bọc nilon, nhựa... CTR sinh hoạt còn là môi 

trường trung gian cho vi sinh vật gây bệnh, các côn trùng (ruồi, muỗi, sâu bọ…) 

và sinh vật có hại (chuột) phát triển. Các tác động nêu trên có thể gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe của dân cư sinh sống trong và xung quanh khu vực dự án. 

CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực 

tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương 

tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

CTNH thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có 

khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra 

hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. 

Ngoài ra, nếu chất thải không được thu gom và xử lý đúng quy định, sẽ 

theo nước mưa chảy tràn qua các khu và theo dòng nước đi vào Suối Bà Phó. 

Cát, đất bị nước mưa, nước thải cuốn theo vào dòng chảy cùng với rác thải sẽ 

làm cho nguồn nước bị thu hẹp, hạn chế sự quang hợp của các loại thực vật 

thủy sinh và làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước… gây ô nhiễm môi trường 

nước mặt tại khu vực. 

  

e. Tác động đến môi trường đất 

Hoạt động của dự án gây tác động đến môi trường đất ở các điểm chính 

sau đây: 

Một số diện tích đất bị bê tông hóa bề mặt mất khả năng thoát nước tự 

nhiên. 

Có thể gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải phát sinh từ dự án không 

được quản lý và xử lý hợp lý. 

Ô nhiễm đất do ô nhiễm không khí: không khí bị ô nhiễm chứa các khí 

SO2, NOx… Khi gặp mưa, các chất khí tan trong nước mưa tạo thành axít làm 

chua nước mưa và cũng làm chua đất. Các loại axít đổ xuống đất làm đất chua, 

đỏ. Các axít hòa tan các oxít kim loại kiềm, các Cacbonat làm hình thành các 

loại muối trong đất (CaSO4, CaHCO3, CaCl2) làm tăng độ mặn của đất. 

Ô nhiễm đất do ô nhiễm nước: nước thải phát sinh không được xử lý 

theo quy định, hay sự cố xảy ra, và nước mưa chảy tràn không có biện pháp 

quản lý chảy qua khu vực ô nhiễm kéo theo các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến 

môi trường đất. 

Ô nhiễm đất do CTR: nếu các CTR (đặc biệt là CTNH) không được quản 

lý tốt mà đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ pH, tăng 
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hàm lượng kim loại nặng trong đất, lan truyền các bệnh truyền nhiễm, cây cối 

sẽ dần tích lũy nhiều hơn các kim loại nặng gây nguy hại cho động vật và con 

người. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn gây tác động không liên 

quan chất thải 

a. Ô nhiễm tiếng ồn 

Dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 

588 người tương ứng 147 căn hộ” tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương được xây dựng theo định hướng một khu nhà ở, dân cư sinh thái, 

hiện đại… do đó mức ồn phát sinh không đáng kể. Các nguồn gây tác động 

tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm tiếng ồn do hoạt động 

của các phương tiện giao thông. Sau đây là bảng thể hiện mức độ ồn phát sinh 

từ các phương tiện giao thông. 

Bảng 4.43. Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông, máy móc thiết bị 

STT Loại xe Mức ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn 

01 Xe 2 bánh 60 –70 

Từ 6h – 21h: 70dBA 

Từ 21h – 6h: 55dBA 

 

02 Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ 60 – 62 

03 Xe tải nhẹ 72 – 74 

04 Xe vận tải 93 

05 Máy phát điện 72 – 82,5 

(Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục) 

Nhận xét: Nhìn chung, độ ồn của các phương tiện ra vào dự án vượt tiêu 

chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên mức độ ồn này phát 

sinh không thường xuyên nhưng chủ đầu tư sẽ có các giải pháp để hạn chế 

nguồn ô nhiễm này. 

b. Gia tăng dân số cơ học 

Vị trí dự án thuộc phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, hiện trạng khu đất quy hoạch là đất trống được quy hoạch là đất ở đô 

thị, dự án tiếp giáp đường giao thông nông thôn kết nối với Đường ĐT 746, 

xung quanh dự án là nhà dân hiện hữu. Do đó dự đoán dân số khu vực quy 

hoạch sẽ ngày càng tăng. 

Với vị trí thuận lợi như trên, việc hình thành dự án sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc giải quyết vấn đề về nơi cư trú ở cho người lao động. Quy mô dân 

số bố trí theo quy hoạch của dự án khoảng 588 người, số lượng dân số thu hút 

về dự án sẽ góp phần làm giảm mật độ dân số từ các vùng lân cận, góp phần 

điều hòa phân bố dân cư phù hợp với mục đích phát triển và sử dụng đất của địa 

phương và khu vực. Bên cạnh đó, dự án được thiết kế theo hướng hiện đại, các 
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hạng mục xây dựng hạ tầng đa chức năng, cung cấp môi trường sống với chất 

lượng dịch vụ cao cho dân cư dự án và cải thiện chất lượng cuộc sống của dân 

cư khu vực xung quanh.  

Tuy nhiên, ngay tại khu vực dự án sẽ gia tăng dân số cơ học, vì có sự thu 

hút dân về khu vực này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu về y tế, trường học, 

giao thông, trật tự xã hội (do hàng quán hình thành). 

Cơ sở y tế, trường học sẽ bị quá tải nếu các cơ sở y tế, trường học trong 

khu vực không đủ điều kiện đáp ứng. 

c. Ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực 

Việc hình thành khu dân cư sẽ kéo theo những dịch vụ vui chơi giải trí 

kéo theo như quán ăn, quán nhậu, dịch vụ internet,… điều này sẽ kéo theo 

những vấn đề về an ninh trật tự vì hoạt động của các dịch vụ này sẽ luôn tiềm 

ẩn các vấn đề về mất an ninh trật tự nếu không được quản lý chặt chẽ.  

Bên cạnh những mặt tích cực của Dự án đem lại thì cũng có không ít 

những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại khu 

vực Dự án. Đó là các hiện tượng như: làm ô nhiễm môi trường tự nhiên: vứt rác 

và đồ thải bừa bãi, vệ sinh không đúng nơi quy định, bẻ lá cây, hái hoa, viết lên 

tường, ăn mặc không lịch sự, có những hành vi tác động xấu đến môi trường xã 

hội của địa phương như: mâu thuẫn dẫn đến xung đột, đánh nhau, cờ bạc,...  

Do đó, việc hình thành dự án chủ dự án sẽ có những kế hoạch, biện pháp 

quản lý tốt nhằm giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực.  

d. Ảnh hưởng đến vấn đề giao thông 

Nhu cầu giao thông trong quá trình hoạt động của Dự án sẽ gia tăng do 

tập trung số lượng phương tiện giao thông đi lại của các hộ dân, khách vãng lai 

đến Dự án có thể dẫn đến một số tác động tiêu cực về giao thông như tăng mật 

độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường ĐT 746 những giờ cao điểm, có thể 

gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vưc. 

Trục đường chính kết nối dự án với khu vực bên ngoài là đường trải đá 

nâng cấp (đường ĐX 13/A4  theo QHXD NTM - đường chính ĐT15 theo 

QHC) lộ giới 25,5m kết nối với tuyến đường nhựa ĐT 746 lộ giới khoảng 11m 

(lòng đường khoảng 9m), đây là tuyến đường giao thông chính của dự án kết 

nối với các khu vực lân cận. Do đó khi dự án đi vào hoạt động, với quy mô dân 

số khoảng 588, nhu cầu đi lại của người dân tăng lên thì áp lực giao thông lên 

các trục đường này sẽ rất lớn, làm tăng mật độ giao thông trong khu vực một 

cách đáng kể, làm gia tăng tai nạn, hoặc các sự cố như ùn tắc giao thông, kẹt xe, 

ô nhiễm môi trường. Từ đó gây thiệt hại cả về con người, sức khỏe, tài sản, 

kinh tế và kéo theo những hệ lụy xã hội khác. 
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Chính vì vậy, không riêng chủ đầu tư xây dựng công trình mà ngay cả 

những người dân trực tiếp lưu thông trên các tuyến đường giao thông nội bộ 

trong và ngoài khu vực phải có kiến thức giao thông đường bộ để hạn chế khả 

năng gây kẹt xe và tai nạn giao thông. 

Với số dân tập trung khoảng khá lớn thuộc khu vực dự án sẽ gây áp lực 

rất lớn đến việc quản lý con người và xã hội đối với các cơ quan nhà nước. Một 

khi việc kiểm soát không chặt chẽ sẽ dẫn đến xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội như: 

trộm cướp, bạo lực… do các đối tượng bên ngoài khu vực dự án hoặc cũng có 

thể chính người dân trong khu vực dự án gây ra. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp 

với chính quyền địa phương để kiểm soát và xử lý pháp luật đối với các đối 

tượng gây mất an ninh trật tự khu vực dự án. 

e. Tác động đến kinh tế khu vực 

 Tác động tích cực 

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người 

dân, tạo một môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh. Khu Dự 

án sẽ góp phần làm cho diện mạo của phường Hội Nghĩa nói riêng và của Thị 

xã Tân Uyên nói chung ngày càng hiện đại và phát triển. Đồng thời dự án cũng 

đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa trước mắt và lâu dài của huyện. 

 Ngoài ra, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt sẽ 

tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động vào công việc xây dựng. 

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu 

đô thị này, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá, tinh thần cũng được cải 

thiện trong mỗi người dân. 

Ảnh hưởng tích cực nhất đến dự án là: dự án nằm trong khu vực giao 

thông thuận lợi và thuộc khu vực được quy hoạch phát triển về hạ tầng vì vậy 

đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá hiện đại hoá cho địa phương. 

 Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án sẽ gây một 

số ảnh hưởng tiêu cực như: tăng lượng xe lưu thông và ảnh hưởng đến vấn đề 

an toàn giao thông trong giờ vào làm việc, giờ tan sở và khách hàng đến giao 

dịch, mua hàng. 

Tác động tiêu cực nhất của dự án là: khi dự án đi vào hoạt động, việc tập 

trung dân cư đông tại dự án sẽ làm gia tăng các dịch vụ kéo theo như dịch vụ 

nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí, dịch vụ nhà trọ,... sẽ dễ dẫn đến các 

vấn đề về trật tự và an ninh xã hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt 

chẽ của các đơn vị có chức năng. 

f. Tác động của dự án đối với các đối tượng xung quanh 
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 Tác động tích cực 

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người 

dân, tạo một môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh. Khu dân 

cư sẽ góp phần làm cho diện mạo của Phường Hội Nghĩa nói riêng và của Thị 

xã Tân Uyên nói chung ngày càng hiện đại và phát triển. Đồng thời dự án cũng 

đáp ứng được nhu cầu đô thị hóa trước mắt và lâu dài của địa phương. 

 Ngoài ra, việc triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trước mắt sẽ 

tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động vào công việc xây dựng. 

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu 

đô thị này, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá, tinh thần cũng được cải 

thiện trong mỗi người dân. 

Ảnh hưởng tích cực nhất đến dự án là: dự án nằm trong khu vực giao 

thông thuận lợi và thuộc khu vực được quy hoạch phát triển về hạ tầng, đẩy 

nhanh tốc độ đô thị hoá hiện đại hoá cho địa phương. 

 Tác động tiêu cực 

Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế - xã hội thì dự án sẽ gây một 

số ảnh hưởng tiêu cực như: tăng lượng xe lưu thông và ảnh hưởng đến vấn đề 

an toàn giao thông. 

Tác động tiêu cực nhất của dự án là: khi dự án đi vào hoạt động, việc tập 

trung dân cư đông tại dự án sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh xã 

hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức 

năng.  

2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Sự cố ngập úng 

Các sự cố về ngập úng trong khu vực dự án có khả năng xảy ra thấp do 

khu vực có địa hình cao, xung quanh không có hệ thống sông rạch chảy qua. 

Tuy nhiên các sự cố ngập úng còn do các nguyên nhân khách quan khác 

như thiên tai bão lũ, nước đầu nguồn các sông suối tăng cao là các sự cố không 

thể tránh khỏi. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ có những biện pháp nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất các tác động này. 

Thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống cống 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế với độ dốc trung bình là 1/500 – 

1/800, độ sâu chôn cống ban đầu 0,5m đối với cống đặt trên vỉa hè và hành lang 

kỹ thuật hoặc 0,7m đối với cống băng đường (tính đến đỉnh cống), độ sâu chôn 

cống tối đa không được quá 0,6m. Hệ thống thoát nước mưa tại Dự án được áp 

dụng tính toán thủy lực, lưu lượng thoát nước mưa theo tiêu chuẩn TCVN 

7957-2008: Công thức tính cường độ mưa (Viện khí tượng thủy văn VN). 
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Tuy nhiên, mực nước triều cao và cao độ cửa xả thấp sẽ gây ra tình trạng 

nước từ Suối Bà Phó chảy ngược vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực trên 

đường ĐT 746, nước cuốn trôi theo rác, bùn đất từ rạch có thể làm nghẹt cống, 

trong những ngày mưa, nước mưa kết hợp với thuỷ triều có thể gây tình trạng 

ngập úng cục bộ tại khu vực dự án. 

Các khả năng tiêu thoát nước mưa và thuỷ triều tràn ngược vào hệ thống 

cống có thể gây nên các tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động của dự án, 

do vậy chủ đầu tư phải có phương án để giảm thiểu tối đa các tác động này. 

b. Sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của dự án, có thể sẽ 

xảy ra một vài sự cố ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả xử lý nước thải: 

- Chất lượng bể và đường ống không tốt, gây thấm và rò rỉ. 

- Các sự cố về thiết bị điện ở các tủ điện điều khiển chính trong quá trình 

vận hành hệ thống, gây cháy nổ. 

- Hư hỏng đường ống, van khí, vi sinh vật bị chết làm giảm hiệu quả xử 

lý nước thải. 

- Hư hỏng thiết bị, máy móc của hệ thống ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý 

như hỏng bơm, hệ thống phân phối khí. 

- Sự bất cẩn của công nhân dẫn đến hư hỏng máy móc thiết bị. 

- Do công nhân vận hành không đúng kỹ thuật. 

Khi xảy ra sự cố với hệ thống xử lý nước thải của dự án sẽ gây ra các tác 

động đến môi trường nước mặt xung quanh dự án. Nước thải trong các trường 

hợp này sẽ được lưu chứa trong bể điều hoà và bể trung gian của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. Tuy nhiên, nếu sự cố kéo dài lâu hơn 2 ngày thì lượng nước 

này sẽ được xả thải. Trong trường hợp này sẽ gây tác động rất lớn đến chất 

lượng môi trường nước mặt tại nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và khu vực 

xung quanh. Do vậy, chủ đầu tư cần lường trước được các sự cố, đưa ra các 

biện pháp xử lý để hạn chế tối đa sự cố, hạn chế tối đa thời gian xảy ra sự cố 

này. 

c. Sự cố từ bể tự hoại  

Bể tự hoại là công trình lưu trữ và xử lý nước thải và cặn bã từ âu tiểu, 

bệ xí. Nếu bể tự hoại gặp sự cố thì cặn rắn sẽ không được phân hủy dẫn đến 

khối lượng chứa tăng, gây nghẹt, tràn ra ngoài, lượng khí gia tăng, gây mùi hôi. 

Một số sự cố có thể xảy ra khi vận hành bể tự hoại như sau: 

- Bể bị nứt dẫn đến nước và chất cặn tràn ra xung quanh, gây mùi hôi thối, 

gây ô nhiễm đất và nước ngầm. 
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- Nghẹt hầm: do không tiến hành hút bùn thường xuyên trong bể tự hoại 

dẫn đến lượng bùn trong bể quá lớn, vượt khả năng chứa của bể, từ đó 

làm giảm khả năng phân hủy, hiệu quả xử lý nước thải kém. 

- Đường ống thông khí bị hỏng: khi đường ống thông khí bể bị hỏng hoặc 

bị nghẹt rác sẽ làm cho khí trong bể không thoát ra ngoài được, việc tích 

tụ lựơng khí lớn trong bể tự hoại có thể dẫn đến việc nổ bể, gây tràn 

nước thải ra ngoài. 

Vì vậy, chủ dự sẽ tiến hành thiết kế và xây dựng bể tự hoại đúng theo 

quy cách để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra.   

d. Sự cố về đường ống cấp nước, cống thoát nước 

Trong quá trình hoạt động của dự án các sự cố về hạ tầng kỹ thuật có khả 

năng xảy ra gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các công trình bên trong khu 

vực dự án: 

- Các sự cố như vỡ đường ống cấp nước, thoát nước gây thất thoát nước 

lớn và làm cúp nước trong khu vực dự án. 

- Các sự cố như nghẹt đường ống thoát nước gây ngập úng cục bộ, nước 

tràn ra ngoài gây mất mỹ quan đô thị. 

Nguyên nhân gây ra các sự cố này có thể do các tác nhân như sau: 

- Do các yếu tố kỹ thuật: chất lượng thi công kém, xử lý nền móng không 

ổn định, vật liệu thi công có chất lượng không đảm bảo, sức chịu tải của 

ống, cống, mối nối kém. 

- Do các tác nhân bên ngoài: do các tác nhân cơ học, chấn động, tải trọng 

đè nén bên trên do xe chạy hoặc do kẻ gian phá hoại. 

Chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra 

tránh ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình bên trong dự án. 

e. Tai nạn lao động 

Đây là các công tác đặc biệt quan trọng trong suốt thời gian hoạt động. 

Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ các nhà thầu đầu tư 

cho đến người lao động trực tiếp tại dự án. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra 

tai nạn lao động có thể bao gồm: 

- Trượt té khi thi công trên cao, vật liệu, thiết bị từ trên rơi xuống gây tai 

nạn. 

- Khu vực có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai 

nạn do các xe cộ này gây ra. 

- Các tai nạn lao động từ công tác tiếp cận với điện như công tác bảo trì 

hệ thống  điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, 

bão gió gây đứt dây điện,...    
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f. Tai nạn giao thông 

Việc vận chuyển hàng hóa tại dự án gia tăng số lượng xe trọng tải lớn 

lưu thông trong khu vực dự án góp phần làm giảm tuổi thọ các con đường, gia 

tăng tai nạn giao thông.  

Đối với dự án có quy mô lớn, tập trung một lượng dân cư đông đúc sẽ 

ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông của khu vực dự án. 

g. Sự cố cháy nổ 

Từ các hộ gia đình 

Với hoạt động của các hộ gia đình, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 

 Do vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa, vận chuyển các chất dễ cháy qua 

những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa điện. 

 Cháy do nổ bình gas: nổ bình gas có thể do bình gas không đạt tiêu 

chuẩn hoặc để rò rỉ gas từ ống dẫn. 

 Cháy do sơ ý trong nấu nướng: nguyên nhân gây cháy trong khi nấu ăn 

có thể do người sử dụng bếp sơ ý để cháy thức ăn, hoặc tràn nước ra bếp 

dẫn đến việc bén lửa gây hỏa hoạn. 

 Cháy do bất cẩn trong hoạt động thắp nhang. 

 Cháy do sơ ý từ mẫu thuốc lá chưa dập hết lửa. 

 Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (Lưu trữ nhiên 

liệu, gas,… không đúng quy định). 

 Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon trong các lớp bọc hay khu vực có 

lửa, nhiệt độ cao. 

 Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn 

đến cháy, hoặc khi chập mạch khi mưa dông to.  

 Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ… 

Sự cố xảy ra sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng của công 

nhân viên và tài sản cũng như uy tín của Chủ đầu tư. Do đó, vấn đề phòng 

chống các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động sẽ được Chủ đầu tư đặc biệt 

chú trọng. 

Từ khu vực trạm biến áp 

Quá trình vận hành trạm biến áp khu nhà ở có thể xảy ra sự cố cháy nổ 

do các nguyên nhân như: 

 Do sét đánh. 

 Do chập điện. 

 Máy biến áp hoạt động quá tải. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 179 

Khi có sự cố, máy biến áp có thể bị nứt, bị vỡ dẫn đến dầu trong máy bị 

tràn ra ngoài và làm cho đám cháy lan rộng, phạm vi tác động có thể trong toàn 

khu vực. Nếu xảy ra sự cố tại máy biến áp thì máy phát vẫn tiếp tục cấp đến 

máy biến áp và có thể phá huỷ hoàn toàn những cuộn dây bị sự cố và làm thùng 

dầu bị vỡ, đốt máy biến áp với nhiệt độ cao. 

h. Sự cố ngộ độc thực phẩm 

Ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc thức ăn, trúng thực là các biểu hiện 

bệnh lý như nôn ói, đau bụng, chóng mặt, ngất xỉu xuất hiện sau khi ăn, uống. 

Các nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm như sau: 

- Ngộ độc do ký sinh trùng có thực phẩm như: vi khuẩn; virus; nấm 

mốc và nấm men. 

- Ngộ độc do thức ăn bị biến chất, ôi thiêu: thực phẩm lưu trữ không 

đúng cách hoặc thời gian dài sẽ sinh ra các chất độc, các chất này thường không 

bị phá hủy hay giảm khả năng gây độc khi được đun sôi. 

- Ngộ độc do thực phẩm có sẵn các chất độc: Khi ăn phải các thực 

phẩm có sẵn chất độc rất có thể bị ngộ độc như cá nóc, cá cóc, mật cá trắm, 

nấm độc, khoai tây mọc mầm, một số loại quả đậu….hoặc kết hợp thực phẩm 

không phù hợp. 

- Ngộ độc do nhiễm các chất hóa học: Do ô nhiễm kim loại nặng (thực 

phẩm được nuôi trồng, chế biến tại các khu vực mà nguồn nước, đất bị ô nhiễm 

các loại kim loại nặng); do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; do phụ 

gia thực phẩm; do các chất phóng xạ. 

Sự cố ngộ độc thực phẩm sẽ xảy ra ở các hộ gia đình, khu trường học. 

Người bị ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện qua những triệu chứng lâm sàng 

như nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, sốt, đau bụng....Ngộ độc thực phẩm không 

chỉ gây hại cho sức khỏe (có thể dẫn đến tử vong) mà còn khiến tinh thần con 

người mệt mỏi.  

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

 Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động nấu ăn của các hộ dân 

sinh sống trong khu dân cư 

- Đối với các nhà bếp gia đình tại căn hộ: Vận động các hộ dân sẽ trang bị 

hệ thống máy hút mùi tại khu vực bếp ăn nhằm hạn chế và giảm thiểu 

mùi hôi phát sinh; thay thế sử dụng nhiên liệu trong đun nấu bằng điện, 

gas thay thế các nhiên liệu đốt than, dầu. 

http://bienapabb.vn/tin-tuc/22/may-bien-ap-phan-phoi.htm
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- Đối với khu công cộng (trường học): Chủ đầu tư chịu trách nhiệm Xây 

dựng nội quy cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, thông qua Ban quản lý 

khu nhà ở để kiểm soát quản lý các nhà đầu tư khu dịch vụ công cộng 

trong khu nhà ở. Lập nội quy, yêu cầu các hoạt động nấu nướng, kinh 

doanh của các khu dịch vụ lắp đặt hệ thống hút mùi công nghiệp bao 

gồm các hệ thống đường ống, miệng hút đi trên trần của khu trường 

học,... các ống hút chính, ống đứng nằm trong các hộp gen kỹ thuật thu 

và dẫn khói, bụi, mùi ra bên ngoài.  

 Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động giao thông 

Sự tham gia của các phương tiện giao thông trong giai đoạn vận hành là 

không thể tránh khỏi. Khi dự án đi vào hoạt động, lượng phương tiện giao 

thông ra vào dự án sẽ tăng lên rất nhiều, do đó bụi và khí thải phát sinh cũng 

tăng lên. Vì vậy, để hạn chế bụi và khí thải giao thông trong khu nhà ở, chủ đầu 

tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Dự án sẽ nhựa hoá tất cả các tuyến đường giao thông trong khu vực; 

- Lắp đặt các biển báo quy định giảm tốc độ, nhằm giảm lượng khí thải 

phát sinh; 

- Nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác 

có khả năng phát tán bụi ra môi trường vào dự án mà không có bạt hoặc 

các thiết bị che chắn cẩn thận; 

- Bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến đường trong khu vực dự án nhằm 

giảm thiểu bụi, tăng mỹ quan cho đô thị, cải thiện vi khí hậu và giảm 

thiểu tiếng ồn. 

- Đối với các dịp lễ tết số lượng người và phương tiện tham gia giao thông 

tăng lên, công ty sẽ bố trí tăng cường bảo vệ và phối hợp với cơ quan có 

chức năng ở địa phương để quản lý giao thông trong Dự án và khu vực. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi hôi khu vực chứa rác, hệ thống xử lý 

nước thải, hố ga thoát nước 

Mùi phát sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động sinh hoạt của các 

đối tượng liên quan đến dự án, mùi chủ yếu phát sinh từ hệ thống thoát nước 

thải, tại các hố ga thoát nước, tại trạm xử lý nước thải và các vị trí thùng rác, 

khu tập trung CTNH. Để giảm thiểu tác động này đến môi trường và con người, 

Chủ đầu tư phải thực hiện các biện pháp sau: 

- Tại các vị trí hố ga nước thải: các hố ga phải có nắp đậy, khi có dấu hiệu 

hư hỏng cần phải được sửa chữa hoặc thay thế mới; 

- Các hố ga được nạo vét thường xuyên tránh tình trạng bùn lắng đọng lên 

men kỵ khí gây ra mùi; 
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- Tại các thùng rác ven đường, các thùng rác có nắp đậy, bố trí người thu 

gom thường xuyên, không để thời gian lâu gây bốc mùi. 

- Tại khu chứa CTNH (nằm gần trạm XTNT) chủ đầu tư bố trí người 

thường xuyên quét dọn. 

- Hệ thống xử lý nước thải được đặt khu vực riêng biệt về phía Tây Nam 

của dự án. Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục và ổn định 

để hạn chế phát sinh mùi. Các bể xử lý nước thải được xây dựng có nắp 

đan để hạn chế phát tán mùi ra ngoài. 

- Đối với rác thải sinh hoạt, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các 

biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và vận 

chuyển, xử lý rác ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu 

ngày. Quá trình lưu chứa rác thải tại khu vực chứa, Chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau:  

+ Ngăn cách khu vực chứa rác với các khu vực lân cận. 

+ Sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi phát sinh từ rác thải. 

Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm so với mặt 

đất, kín hoàn toàn với nắp đậy các bể bằng BTCT, việc bố trí các nắp đậy tại 

mỗi bể nhằm thao tác đóng mở thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng và vận 

hành hệ thống một các dễ dàng. Hệ thống xử lý nước thải có thiết bị xử lý mùi 

hôi bố trí tại nhà điều hành, để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường 

không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác vận hành và quản 

lý quá trình hoạt động của trạm xử lý.   Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ 

thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều hòa, bể MBBR để duy trì điều 

kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3. 

 Quy trình xử lý mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải được thể hiện 

qua sơ đồ như sau: 

Hình 4.2. Quy trình xử lý mùi từ HTXL nước thải 

Mùi hôi 

Quạt hút 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Ống thải cao (3m) 
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 Thuyết minh quy trình 

Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính 

Trong hệ thống xử lý khí thải thì than hoạt tính có công dụng trong việc 

hấp thụ những chất khí bay hơi, giúp lưu giữ lại những thành phần từ khí oxi 

gây ô nhiễm. Mỗi khi dòng khí thải đó có chứa những phần tử khí ô nhiễm 

được đưa vào tháp xử lý sẽ tiếp xúc với than hoạt tính và bị lưu giữ lại, và cho 

dòng khí thải đầu ra đạt chuẩn quy định. Trong suốt quá trình hấp thụ những 

phần tử chất khí ô nhiễm có trong khí thải bị giữ lại ở trên bề mặt vật liệu của 

chất rắn, chất khí bị giữ lại chính là chất hấp phụ.Về cơ bản, quy trình xử lý khí 

thải bằng than hoạt tính sẽ bao gồm 4 bước sau đây: 

Bước 1: Thu gom khí thải từ các nguồn và dẫn vào hệ thống xử lý. 

Bước 2: Khí thải sau khi được hấp thụ qua đi qua dung dịch hấp thụ để 

trung hòa các acid và một số chất hữu cơ hòa tan. 

Bước 3: Khí sau khi qua dung dịch hấp thụ được dẫn vào buồng xử lý khí 

thải chứa than hoạt tính. 

Bước 4: Dẫn khí đã được làm sạch ra môi trường. 

Cụ thể quy trình tại dự án Khí sinh ra từ bể điều hòa, bể Anoxic và bể MBBR 

từ các lỗ thông khoang từ các bể sẽ được thu gom xử lý bằng hệ thống quạt 

hút cao áp lưu lượng 2.390 ~ 2.750 m3/h, cột áp: 2.100 ~ 1.750 Pa, công suất 

1.5kW, 1 máy hoạt động, sau đó dẫn về tháp hấp phụ tháp hình trụ, đường 

kính bồn 0,6 m, cao 1,6 m; Thời gian lưu khí: tối thiểu 2,5 giây; Tầng chứa 

vật liệu: 02 tầng chứa vật liệu hấp phụ, khung, lưới,…;Vật liệu: SUS 304 

chống ăn mòn; vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Dòng khí đưa vào tháp hấp 

thụ, sau khi đi qua lớp than hoạt tính sẽ thoát ra ngoài bằng đường ống uPVC, 

đường kính 0,2m, chiều cao ống thoát khí 3m. Khí thoát ra ngoài là khí sạch 

đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8). Đối với than hoạt 

tính trong hệ thống lọc khí định kỳ 3 - 6 tháng/lần. Công ty sẽ thay lượng than 

hoạt tính này để tránh trường hợp bị bão hòa, giúp hệ thống xử lý tốt hơn. 

Lượng than hoạt tính thải bỏ là CTNH vì vậy chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với 

đơn vị thu gom có chức năng để vận chuyển và xử lý theo quy định.  

 Tính toán chiều cao ống phát thải: 

Chiều cao ống phát thải được xác định theo công thực P.I.Andreenp: 

∆ℎ =
1,9𝑥 𝐷𝑥 𝜔

𝑈
=

1,9𝑥 0,2𝑥 15

2
= 2,85 𝑚 

Chọn chiều cao ống khói tính từ mặt đất là H= 3m (tính từ mái nhà điều 

hành). 

Trong đó: ∆ℎ : là chiều cao ống khói; 

https://cocoac.com/
https://cocoac.com/tin-tuc/tim-hieu-he-thong-xu-ly-khi-thai-bang-than-hoat-tinh-bao-ve-moi-truong.html
https://cocoac.com/tin-tuc/tim-hieu-he-thong-xu-ly-khi-thai-bang-than-hoat-tinh-bao-ve-moi-truong.html
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ω: Vận tốc của khói ở miệng ống khói (chọn =0,3 m/s) 

U: Vận tốc gió (chọn u = 2 m/s).(theo nguồn hướng và tần suất 

gió tại trạm quan trắc giai đoạn 1980 -2021) 

D: Đường kính ống khói giả định (chọn = 0,2 m) 

 Tính toán quạt hút 

Tính toán lương khí cần thiết 

Lưu lượng máy thổi khí chọn là Qkhí = 2,45 m3/phút = 147 m3/h (Theo 

bảng thiết bị đã chọn) 

Hệ số an toàn: a = 1,2 

Lưu lượng cần thiết cho quạt:  

Qquạt = Qkhí x 1,2 = 147 x 1,2 = 176,4 m3/h 

Tính toán cột áp quạt 

Cao độ đỉnh ống thoát hơi: HĐ = +3,80 m 

Cao độ đáy mực nước thấp nhất: Hnước = - 4,45 m 

Tổng chiều cao: H = HĐ - Hnước = +3,8- (-4,45 ) = 8,25 m 

Khối lượng riêng của không khí: mr = 1,29 kg/m3 

Cột áp khí theo chiều cao trên 1 mét khí: H1 = mr / 1000 x 10000 = 12,9 

(Pa/m khí) 

Tổng cột áp khí theo chiều cao: Hcao = H1 x H = 12,9 x 8,25 = 106,43 Pa 

Đường kính thoát hơi: ID = 140m 

Tổn thất qua tháp hấp phụ, Ht = 800pa 

Tổng tổn thất đường ống, chọn Htt =300 Pa 

Cột áp cần thiết cho quạt: Hquạt = Hquạt = Hcao + Htt + Ht = 106,43 + 800 + 

300 = 1206,43 Pa 

Chọn quạt ly tâm, lưu lượng: 2.390 ~ 2.750 m3/h, cột áp: 2.100 ~ 1.750 Pa, 

công suất: 1.5kW, 1 máy hoạt động 

 Tính toán tháp xử lý mùi 
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Đường kính tháp khử mùi (theo thực tế quạt hút) 

Diện tích tháp khử mùi:  

A = Qquạt/VH₂S  = 176,4/0,3/3600 = 0,16 m² 

Trong đó:  

VH2S: Vận tốc hấp thụ H2S, VH2S = 0,3 m/s 

Chọn lưu lượng quạt: Qquạt = 176,4 m3/h 

Đường kính tháp cần: Dct = 0,5 m 

Chọn đường kính tháp khử mùi: D = 0,6 m 

Chọn chiều cao lớp than (2 tầng): Hthan = Hthan*2 = 0,3 m 

Chọn khoảng không giữa 2 tầng than: Hkk =  0,2 m 

Phần không gian phần trên: Htrên = 0,25 m 

Chọn chiều cao nắp tháp: Hnắp = 0,3 m 

Chọn chiều cao đáy tháp: Hđáy = 0,25 m 

Chọn chiều cao chân tháp: Hchân = 0,55 m 

Chiều cao tổng cộng của tháp: Htháp = 1,6 m 

Tần suất thay mới than hoạt tính: trong thời gian khoảng 3-6 tháng sẽ được 

thay mới (chủ dự án sẽ căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ sau 

ống phát thải sau xử lý để xác định thời điểm thay mới lớp than nhằm đảm bảo 

khả năng hấp phụ mùi được tốt nhất, đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn trước khi 

thải ra ngoài môi trường). (Cơ sở tham khảo tài liệu tính toán: tài liệu thông gió 

và kỹ thuật xử lý khí thải – Nguyễn Duy Động, Ô nhiễm không khí và xử lý khí 

thải – Trần Ngọc Chấn). 

Ngoài ra, dự án còn áp dụng biện pháp vận hành HTXL nước thải xử lý đạt 

hiệu quả cao nhất để giảm thiểu mùi hôi phát sinh. 

Như vậy, việc xây dựng HTXL nước thải của dự án khả thi về mặt môi 

trường cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3:  Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 
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 Một số thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi: 

Một số thông tin về thiết bị xử lý mùi hệ thống xử lý khí thải thể hiện ở 

bản sau: 

Bảng 4.44: Thông số kỹ thuật về hệ thống xử lý mùi từ HTXL nước thải 

Stt  Hạng mục  Quy cách ĐVT  Số lượng 

1 
Tháp hấp 

phụ mùi 

- Quy cách: Tháp hình trụ, D = 

0,6 m, H = 1,6 m. 

- Tháp có thang thao tác vận 

hành, có cửa kỹ thuật để bảo trì 

và thay than hoạt tính,… 

- Thời gian lưu khí: tối thiểu 

2,5 giây. 

- Tầng chứa vật liệu: 02 tầng 

chứa vật liệu hấp phụ, khung, 

lưới,… 

- Vật liệu: SUS 304 chống ăn 

mòn. 

Cái 01 

3 

Quạt ly tâm 

tổng hút đẩy 

khí thải vào 

tháp xử lý 

- Lưu lượng quạt ly tâm, 

lưu lượng: 176,4 m3/h, công suất: 

1.5kW, 1 máy hoạt động 

- Chuyển động: Gián tiếp. 

- Chất liệu: SUS 304. 

- Cung cấp bao gồm đầu hút đẩy 

khí, motor quay gián tiếp. 

Bộ 01 

4 Ống thải Ống uPVC, chiều cao 3m. Cái 01 

5 
Than hoạt 

tính 

Than hoạt tính được bố trí ở giữa 

thân tháp xử lý than hoạt tính sau 

một thời gian sử dụng sẽ giảm 

hoạt tính hấp phụ và sẽ được thay 

thế định kỳ khoảng 3-6 tháng/lần 

thay với lượng sử dụng từ 150-

200kg/lần. Than hoạt tính thải bỏ 

sẽ được thu gom và xử lý theo 

quy chế chất thải rắn công nghiệp 

thông thường. 

Kg/năm 600 

6 
Phương 

thức thay 

Khi thay than hoạt tính, nhân viên kỹ thuật sẽ kéo các tấm 

lọc chứa than ra khỏi ống thải, thải bỏ lớp than cũ và thay 
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than hoạt 

tính 

vào đó lớp than mới có cùng đặc tính. 

- Hệ thống xử lý nước thải sẽ xây dựng và bố trí  các bể phù hợp đảm bảo 

các bể phát sinh  mùi sẽ nằm giữa, các bể ít phát sinh mùi nằm ngoài, xung 

quanh hệ thống trồng hành lang cây xanh cách ly để điều hòa, giảm thiều khí 

thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và tạo mỹ quang cho các khu vực 

xung quanh (theo QCXDVN   01:2021/BXD). 

- Kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo 

thời gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí ở các bể. 

- Mặt khác để giảm thiểu mùi hôi và tạo khoảng cách an toàn cho khu nhà ở 

liên kế thương mại và nhà dân lân cận dự án thì chủ đầu tư trồng cây xanh xung 

quanh trạm xử lý nước thải để tạo khoảng cách an toàn theo quy định. Cây xanh 

được trồng với khoảng cách 3-5m/cây tùy loại. Có thể trồng thành hàng để tăng 

mật độ, mỗi hàng cách nhau 2 – 3 m. 

b. Biện pháp giảm thiểu đến môi trường nước 

Dự án bố trí hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tách 

riêng.  

 Sơ đồ thu gom và thoát nước nước mưa, nước thải 

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa, nước thải tại dự án 

 Phương án thoát nước mưa, nước thải tại Dự án 

Dự án tiếp giáp đường ĐT.746 ở phía Tây Bắc đã có dự án “Nâng cấp, 

mở rộng đường ĐT.746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” có 

đầu tư tuyến thoát nước 2 bên đường, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

tỉnh Bình Dương chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng. 

Nước mưa 
Nguồn tiếp nhận: 

Hệ thống thoát nước trên đường 

ĐT 746 sau đó thoát ra suối Bà phó 

 
Nước thải từ nhà  

vệ sinh 

Nước thải từ hoạt động 

tắm, giặt, lavabo… 

Bể tự hoại 

HTXL nước 

thải tập trung 

của dự án  

Hệ thống thoát nước trên đường ĐT 

746 sau đó thoát ra suối Bà phó 
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Nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn cột A, từ trạm xử lý sẽ bơm trực tiếp 

bằng đường ống thoát nước riêng HDPE D150 (tuyến ống có áp) đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa cuối cùng của dự án tại vị trí giao giữa đường trải đá 

nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường chính ĐT15 theo QHC) và đường 

ĐT.746. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước mưa đấu nối vào tuyến cống thoát 

nước mưa trên đường ĐT.746 mở rộng (thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường 

ĐT.746 đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) thoát ra suối Bà Phó. 

Công ty sẽ đấu nối trực tiếp nước mưa, nước thải sau xử lý của Khu nhà ở 

Lan Anh vào tuyến thoát nước trên đường ĐT.746, do Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư tại hố ga GT-207 sau đó thoát ra suối Bà 

Phó. 

Dự án Khu nhà ở Lan Anh đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình 

Dương thống nhất cho phép đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý vào 

tuyến cống thoát nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh qua Văn 

bản số 2089/SGTVT-QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát 

nước mưa thuộc dự án Khu nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân 

Uyên vào đường ĐT.746. 

b1.  Biện pháp giảm thiểu nguồn tác động do nước thải  

 Biện pháp xử lý nước thải:  

Nước thải được xử lý theo 2 cấp : 

Cấp thứ I :  

- Nước thải từ nhà vệ sinh của các công trình nhà ở, trường học sẽ được 

xử lý qua hầm tự hoại mà mỗi hộ dân và chủ đầu tư thứ cấp chịu trách nhiệm 

bố trí trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung của dự án. 

Cấp thứ II : Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở, khu trường học được thu 

gom về trạm xử lý tập trung đặt phía Tây Nam của dự án. Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung tại Dự án xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A 

trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực với công suất 

thiết kế 115 m3/ngày.đêm (k=1,2). 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án:  Nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn 

cột A, từ trạm xử lý sẽ bơm trực tiếp bằng đường ống thoát nước riêng HDPE 

D150 (tuyến ống có áp) đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa cuối cùng của dự 

án tại vị trí giao giữa đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - đường 

chính ĐT15 theo QHC) và đường ĐT.746. Sau đó sẽ theo hệ thống thoát nước 

mưa đấu nối vào tuyến cống thoát nước mưa trên đường ĐT.746 mở rộng 
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(thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.746 đoạn Tân Thành đi Hội Nghĩa) 

thoát ra suối Bà Phó. 

Hệ thống thoát nước thải bên trong công trình được tách riêng thu nước xám 

và nước đen như sau: 

- Nước thải xám: Nước thải xám từ lavabo, bồn rửa chén, thiết bị thu nước 

tắm, nước rửa sàn... sẽ theo đường ống thoát nước thải xám đấu nối vào ngăn 

lọc của bể tự hoại. Nước thải qua bể tự hoại sẽ được lọc bớt cặn sau đó được 

thoát vào hố ga thu nước thải của công trình và thoát ra hệ thống thoát nước 

thải của dự án. 

- Nước thải đen: Nước thải đen từ nhà vệ sinh toilet chứa nhiều cặn lơ lửng và 

vi khuẩn sẽ được theo đường thoát nước đen đấu nối vào ngăn lắng cặn của 

bể tự hoại. Tại đây, dưới tác động của vi sinh vật kỵ khí, nước thải đen sẽ 

được xử lý cặn và vi khuẩn một phần trước khi thoát vào mạng lưới thoát 

nước thải của dự án. 

 Tính toán bể tự hoại: 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn 

lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài 

bảo đảm hiệu suất lắng cao.  

Đối với bể tự hoại tại các nhà ở và công trình thứ cấp sẽ được các hộ dân 

và các đơn vị thứ cấp chịu trách nhiệm bố trí, xây dựng, lắp đặt khi xây dựng 

dưới sự kiểm soát của Chủ dự án và yêu cầu của Ban Quản lý Khu Dự án. 

 Bể tự hoại thiết kế có 3 ngăn: 

Thể tích ngăn chứa 1 (ngăn chứa cặn) bằng 50% thể tích bể. 

Thể tích 2 ngăn còn lại (ngăn lắng) bằng nhau và bằng 25% thể tích bể. 

Xác định dung tích bể tự hoại dựa trên thể tích nước của bể và thể tích 

cặn. 

Wbth = Wn + Wc 

Trong đó: 

- Wn : Thể tích nước của bể, m3; 

- Qth.Ngđ: Lượng nước thải đi qua bể tự hoại chiếm 100% - 300% tổng 

lượng nước thải, lấy 300%; 

- Wc : Thể tích cặn của bể, m3. 

Xác định thể tích cặn của bể: 

Wc = {a x T x (100 - W1) x b x c} x N/{(100 - W2) x 1000} 
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- a: lượng lặn trung bình của 1 người thải ra trong ngày, 0,5 - 0,8 l/ngđ 

(chọn  

a = 0,5); 

- b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men, b = 0,7; 

- c: hệ số kể đến việc để lại 1 phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại 

vi sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng, 

chọn c = 1,2; 

- T: thời gian giữa 2 lần lấy cặn, phụ thuộc vào điều kiện đảm bảo cho 

cặn lên men hoàn toàn và điều kiện quản lý (lấy cặn) T = 12 tháng = 

365 ngày; 

- W1: độ ẩm cặn tươi vào bể, 95%; 

- W2: độ ẩm của cặn khi lên men, 90%; 

- N: số người mà bể phục vụ. 

Bảng 4.445. Lưu lượng nước thải và số người bể tự hoại phục vụ 

STT Đối tượng Lưu lượng nước thải Số người tính toán  

1 Hộ dân 
4 người x 150 lít/người. Ng.đ  

= 0,6 m3/ngày đêm 
4 người 

2 Trường học 4,5 m3/ngày đêm  45 trẻ  

Bảng 4.456. Thể tích bể tự hoại các khối công trình 

STT Khối công trình 
Thể tích bể tự hoại (m3) Thể tích chọn 

(m3) Wn Wc Wbth 

1 Hộ dân 0,6 0,3 0,9 Mỗi hộ 1 bể 2m3 

2 Trường học 4,5 3,45 7,95 2 bể, mỗi bể 5 m3 

 Trạm xử lý nước thải của dự án: 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án 92,3 m3/ngày.đêm, chủ dự 

án sẽ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 115 

m3/ngày.đêm nhằm xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, hệ số 

k=1 trước khi đấu nối vào tuyến cống thoát nước trên đường ĐT.746.  

- Công nghệ xử lý nước thải được đề xuất dựa trên các nồng độ của SS, BOD 

và Coliform có trong nước thải vượt quá mức quy định; Để giảm SS có trong 

nước thải cần thiết sử dụng song chắn rác, bể lắng cát; 

- Để giảm BOD có trong nước thải cần thiết sử dụng bể sinh học hiếu khí và 

bể lắng. Ngoài ra, bể lắng cũng có tác dụng giảm nồng độ SS có trong nước 

thải; Để giảm Coliform có trong nước thải cần thiết sử dụng bể tiếp xúc và 

clo. 
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Sơ đồ quy trình công nghệ: 

Hình 4.5. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 

 Thuyết minh kỹ thuật: 

Nước thải từ xí, tiểu sẽ dẫn về hầm tự hoại diễn ra quá trình lắng cặn và 

lên men, phân huỷ sinh học kỵ khí cặn lắng. Các chất hữu cơ trong nước thải và 

bùn cặn đã lắng, chủ yếu là các Hydrocacbon, đạm, béo, ... được phân hủy bởi 

các vi khuẩn kỵ khí và các loại nấm men. Nhờ vậy, cặn lên men, bớt mùi hôi, 

Hồi 

lưu 

bùn 

và 

nước  

nước 

Chlorine 

Đơn vị thu gom  
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lavabo, tắm rửa 

 

Nước thải nhà vệ 
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Nước thải 

từ nhà bếp 

 

Nước thải sau xử lý đạt  QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A (k=1)  

 

BỂ CHỨA BÙN  
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giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành chất tan và chất khí (chủ yếu là 

CH4, CO2, H2S, NH3,...).  

Hố thu gom: Nước thải từ hệ thống thoát nước dự án dẫn về bể thu gom 

trước khi dẫn vào bể điều hòa của dự án.  

Bể điều hòa: Lưu lượng và nồng độ nước thải làm thay đổi chế độ làm 

việc của hệ thống xử lý gây tình trạng mất ổn định vì chúng phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố khác nhau như: Thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng 

chất bẩn có trong nước thải. Cụ thể như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên 

đột ngột, các công trình đơn vị sẽ làm việc kém hiệu quả đi và nếu muốn ổn 

định được cần phải thay đổi cách vận hành thường xuyên điều này gây khó 

khăn cho quá trình vận hành, còn đối với các công trình đơn vị xử lý sinh học, 

nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh 

vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công trình mất hẳn 

tác dụng. Vì thế cần phải có bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ nước 

thải.  

Tại bể điều hòa sẽ được bố trí hệ thống sục khí để hòa trộn đều nước thải 

nhằm ổn định nồng độ và lưu lượng nước thải, đồng thời tránh hiện tượng lắng 

cặn, phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Nước thải sau khi qua bể điều hòa sẽ được 

bơm vào bể Anoxic để thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. 

Bể Anoxic: Tại bể Anoxic được bố trí giá thể bám dính dạng tổ ong, NO3
- 

trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể hiếu khí, được 

tuần hoàn bằng bơm từ bể lắng về bể anoxic, cùng với bùn hoạt tính, và nước 

thải nạp vào, với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3
- thành N2 tự 

do được thực hiện và N2 tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lượng Nitơ 

tổng trong nước thải giảm xuống mức cho phép. Các giai đoạn được minh họa 

như sau: NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 Sau khi qua bể Anoxic nước thải 

tự chảy qua bể xử lý sinh học hiếu khí. 

Bể MBBR (bể hiếu khí): Bể MBBR là bể xử lý sinh học bằng bùn hoạt 

tính hiếu khí trên các giá thể lơ lửng. Vi sinh dính bám trên giá thể có chức 

năng xử lý hoàn thiện các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Các giá thể được làm từ nhựa, dạng dĩa tròn, dẹp và được đặt ngập trong 

nước. Các giá thể này có diện tích bề mặt lớn để các vi sinh vật xử lý nước dính 

bám trong điều kiện hiếu khí. Do đó, duy trì nồng độ sinh khối cao trong bể 

phản ứng, giúp tăng hiệu quả xử lý sinh học và giảm thiểu diện tích đất xây 

dựng. 

Máy thổi khí được sử dụng để cung cấp lượng oxy cần thiết cho quá trình 

xáo trộn giữa vi sinh vật và các chất ô nhiễm có trong nước thải. Khi đó, vi sinh 
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vật sẽ phát triển và phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ thành các hợp chất vô cơ 

đơn giản. 

Các quá trình xử lý sinh học diễn ra trong bể MBBR bao gồm: 

 

Quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ  – BOD, COD 

Quá trình oxy hóa (quá trình dị hóa) được thực hiện như sau: 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí              CO2 + NH4
+ + sản phẩm khác 

+ năng lượng + chất hữu cơ đơn giản. 

Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa): 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí              C5H7O2N + năng lượng. 

Việc tuần hoàn trong quá trình xử lý giúp quá trình trở nên tương đối đơn 

giản và tự động duy trì nồng độ cơ chất của chính quá trình cũng như là một 

nguồn cung cấp thức ăn mới cho quá trình tăng trưởng của vi sinh vật, giúp 

phân hủy các chất ô nhiễm. Sinh khối hoạt tính của bông bùn sinh học gọi là 

bùn hoạt tính là một dạng của quá trình. 

Quá trình nitrate hóa: Trong bể này diễn ra quá trình nitrate hóa với sự 

tham gia của 2 loại vi khuẩn tự dưỡng theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia chuyển hóa thành NO2
- với sự có mặt của vi khuẩn 

Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5 O2 NO2

- + 2 H+ + H2O 

Bước 2: NO2
- được chuyển hóa thành NO3

- với sự có mặt của vi khuẩn 

Nitrobacter  

NO2
- +0,5 O2 NO3

- 

Tổng hợp cả 2 phản ứng trên:  

NH4
+ + 2 O2  NO3

- + 2 H+ + H2O 

Việc hấp thụ Nitơ/ Phospho bên trong tế bào vi khuẩn: Một phần của 

Nitơ/ Phospho sẽ giảm đi vì theo bùn dư thải ra ngoài trong quá trình xử lý sinh 

học. Để quá trình xử lý Nitơ hiệu quả hơn, nước sẽ được bơm tuần hoàn về bể 

thiếu khí Anoxic. Tiếp theo, nước thải tự chảy vào bể lắng để tiến hành quá 

trình phân tách bùn và nước thải. 

Bể lắng: Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ 

tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học hiếu khí bám dính mang sang. Bùn lắng ở 

đáy ngăn lắng sẽ được tuần hoàn về bể điều hòa và bể anoxic, phần bùn dư còn 

lại sẽ được bơm qua bể chứa bùn. 

Bể chứa bùn: Lượng bùn dư từ bể lắng sẽ được bơm vào bể chứa bùn nhờ 

máy bơm, bể có nhiệm vụ chứa bùn sinh ra sau quá trình xử lý, nước thải sau 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô 

diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 193 

khi tách bùn sẽ được tuần hoàn lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. Đồng thời ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định. 

Bể khử trùng: Phần nước trong sau khi qua bể lắng sẽ tự chảy qua bể khử 

trùng, hóa chất khử trùng là Clorine được châm vào. Nhằm tiêu diệt các vi sinh 

vật gây bệnh có trong nước thải. 

Bồn lọc áp lực (được bố trí trong nhà điều hành): Nước sạch từ bể khử 

trùng được dẫn qua bồn lọc áp lực. Tại đây diễn ra quá trình lọc cơ học: Tại lớp 

lọc bằng vật liệu lọc cát lọc thạch anh các kết tủa hiđroxit kim loại nặng, cặn lơ 

lửng được lọc sâu triệt để. Sau bồn lọc áp lực, nước thải đạt 

QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

cột A đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa. 

Bể chứa nước sạch: Chứa nước thải sau khi qua bể khử trùng.  

Nước thải từ bể chứa nước sạch đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1) 

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt  Đấu nối vào hệ thống 

thoát nước mưa  hố ga GT-207 trên đường ĐT 746 do Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư, thoát ra suối Bà Phó cách dự án 

khoảng 1km. 

Các công trình bể xử lý nước thải của dự án được thiết kế xây âm (dạng 

bán chìm), phủ xanh tạo cảnh quan. Nhà điều hành là trạm công trình cấp 4 

chứa máy móc, thiết bị, tủ điện. 

Bảng 4.467. Thông số kỹ thuật trạm xử lý nước thải 

STT 
Hạng 

mục 

Vật 

liệu 

Kích thước (m) 

Số 

lượng 

Thể 

tích 

hữu 

ích 

(m3) 

Thể 

tích 

(m3) Dài Rộng Sâu Cao 

1 
Bể thu 

gom 
BTCT 1,30 1,20 4,0 5,2 1,0 3,12 8,112 

2 
Bể tách 

mỡ 1 

BTCT 
1,20 1,2 4,0 4,0 1,0 5,76 6,48 

3 
Bể điều 

hòa 

BTCT 
5,45 1,8 4,0 4,5 1,0 39,24 44,15 

4 
Bể 

Anoxic  

BTCT 
2,5 1,8 4,0 4,5 1,0 18 20,25 

5 
Bể 

MBBR  

BTCT 
3,9 3,1 4,0 4,5 1,0 48,36 54,41 
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STT Hạng 

mục 

Vật 

liệu 

Kích thước (m) Số 

lượng 

Thể 

tích 

hữu 

ích 

(m3) 

Thể 

tích 

(m3) 8 
Bể 

Aerotank  

BTCT 
3,90 1,2 4,0 4,5 1,0 18,72 21,06 

9 
Bể lắng 

sinh học 
BTCT 

2,5 2,5 
4,0 4,5 1,0 25 28,13 

10 
Bể chứa 

trung gian 
BTCT 1,08 1,2 4,0 4,5 1,0 5,16 5,81 

11 
Bể khử 

trùng 
BTCT 1,60 1,00 4,0 4,5 1,0 5,16 5,81 

12 
Bể chứa 

bùn 
BTCT 2,50 1,08 4,0 4,5 1,0 10,75 12,09 
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Bảng 4. 47 Danh sách thiết bị 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

I THIẾT BỊ CHÍNH           

1 BỂ THU GOM            

1.1 Giỏ rác 

Kích thước lỗ 5-10mm 

Độ dày: 1.2mm 

Vật liệu: SS304 

Bao gồm xích kéo SS304 

  Việt Nam Cái 1 

1.2 Bơm chìm nước thải 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0.4kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

2 BỂ ĐIỀU HÒA           

2.1 Bơm chìm nước thải 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

2.3 Máy khuấy chìm Công suất: 0.4kW/380V/50Hz HengLong Đài Loan Cái 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

2.4 Support máy khuấy chìm 

Trọn bộ bao gồm: 

- Support máy khuấy 

- Xích kéo: SS304 

  Việt Nam Bộ 1 

3 
BỂ THIẾU KHÍ ANOXIC 

 

3.1 Máy khuấy chìm Công suất: 0.4kW/380V/50Hz HengLong Đài Loan Cái 1 

3.2 Support máy khuấy chìm 

Trọn bộ bao gồm: 

- Support máy khuấy 

- Xích kéo: SS304 

  Việt Nam Bộ 1 

3.3 
Bồn chứa hóa chất dinh 

dưỡng 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

3.4 
Bơm định lượng dinh 

dưỡng 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

3.5 Bồn chứa hóa chất kiềm 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

3.6 Bơm định lượng kiềm 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

4 
BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ MBBR/ AEROTANK 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

4.1 Máy thổi khí  

Công suất: 5.5 kW/ 380V/ 50Hz 

Lưu lượng: 2.96 m3/min 

Cột áp: 5m 

Bao gồm:+ Motor: Teco - Việt Nam / 

Elektrim - Châu Á+ Phụ kiện: Việt Nam 

Longtech Đài Loan Cái 2 

4.2 Đĩa phân phối khí 

Loại: Đĩa phân phối khí tinh 

Lưu lượng thiết kế 1-6 m3/h 

Đường kính đĩa: 270mm 

Heywel Đài Loan Cái 32 

4.3 Giá thể vi sinh MBBR 

Diện tích tiếp xúc: 3000m2/m3 

Kích thước giá thể: 25x25x15mm 

Mật độ: 6kg/m3 

  Việt Nam Hệ 1 

4.4 
Khung & Lưới chắn giá 

thể 
Vật liệu: uPVC   Việt Nam Hệ 1 

4.5 Bơm nước thải tuần hoàn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0.4kW/380V/50Hz 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

5 
BỂ LẮNG SINH HỌC 

 

5.1 Ống trung tâm 
Kích thước: DxH = 0,8x2m 

Vật liệu: SS304 
Đại Nam Việt Nam Hệ 1 

5.2 
Máng răng cưa, tấm chắn 

bọt 

Chiều rộng: 250mm 

Vật liệu: SS304 
Đại Nam Việt Nam Hệ 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

5.3 Bơm bùn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 5m 

Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

HengLong Đài Loan Cái 2 

6 
BỒN LỌC ÁP LỰC 

 

6.1 Bồn lọc áp lực 

Kích thước: 0,9x1,8m 

Vật liệu: FRP 

Vật liệu lọc: cát thạch anh, sỏi đỡ 

Bao gồm van điều khiển tay xoay 10m3/h 

(Runxin-China) 

Chihon 
Trung 

Quốc 
Cái 1 

6.2 Bơm lọc/ rửa lọc 

Công suất: 1.5kW/380/50Hz 

Cột áp: 25m 

Lưu lượng: 7m3/h 

Bao gồm phao báo mực nước (Châu Á) 

Ebara Italia Cái 2 

6.3 Đồng hồ đo lưu lượng 

Loại: đo nước thải  

Kích cỡ : DN50 

Loại truyền động từ thân gang, nối bích, 

nước thải  < 50oC 

Flowtech Malaysia Cái 1 

7 
BỂ KHỬ TRÙNG 

 

7.1 Bơm nước thải đầu ra 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 6m3/h 

Cột áp: 10m 

HengLong Đài Loan Cái 2 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn 

hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 199 

STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

Công suất: 0,75kW/380V/50Hz 

Bao gồm phao báo mức nước (Châu Á) 

Bao gồm xích kéo SS304 (Việt Nam) 

Không bao gồm Autocoupling (Việt Nam) 

7.2 Bồn chứa hóa chất Javen 

Vật liệu: Nhựa 

Thể tích: 220L 

Bao gồm phao báo hóa chất 

Hiệp Thành Việt Nam Cái 1 

7.3 Bơm định lượng Javen 

Công suất: 45W/380V/50Hz 

Áp lực: 30 PSI 

Lưu lượng: 30 l/h 

Bluewhite USA Cái 2 

8 
THIẾT BỊ KHÁC 

 

8.1 Quạt ly tâm hút khí 

Dạng ly tâm cao áp 

Công suất: 1.5kW/380V/50Hz 

Lưu lượng: 2.390 ~ 2.750m3/h 

Cột áp: 2.100 ~ 2.190 Pa 

Vật liệu: Thép 

Đại Phong Việt Nam Cái 1 

8.2 Tháp xử lý mùi 

Kích thước: 0,6 x 1,6m 

Vật liệu: thép 

Vật liệu lọc: than hoạt tính 

  Việt Nam Hệ 1 

II 
HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

 

1 Tủ điện điều khiển 

Điều khiển tự động: Contactor, Oveload 

Relay, CB, Signal Lamp, Timer, LED, 

Vỏ Tủ điện: Việt Nam 

Linh kiện chính: LS hoặc tương đương. 

LS hoặc 

tương đương 

Hàn 

Quốc/Châu 

Á 

Hệ 1 

2 Dây điện   Cadivi Việt Nam Hệ 1 
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STT Nội dung Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Xuất xứ Đvt Số lượng 

3 Máng cáp điện 

Bao gồm: 

- Ống bảo vệ: PVC 

- Máng điện: Thép nhúng kẽm nóng 

- Ống ruột gà 

  Việt Nam Hệ 1 

III 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

 

1 Đường ống dẫn khí 

Vật liệu: 

- Trên mực nước: PPR/SS304 

- Dưới mực nước: uPVC 

  

Việt 

Nam/Châu 

Á 

Hệ 1 

2 
Đường ống dẫn nước, 

bùn, hóa chất 

Đường ống nước/Bùn: uPVC 

Đường ống hóa chất: uPVC 

Hoa Sen hoặc 

tương đương 
Việt Nam Hệ 1 

3 Hệ thống van và phụ kiện 

Kích thước phù hợp với đường ống 

- Van bướm: Thân gang, đĩa inox 

- Van bi: uPVC/đồng thiếc 

- Van 1 chiều: uPVC/gang 

  
Việt Nam 

Hàn Quốc 
Hệ 1 
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 Chi phí hoá chất:  

Theo TCVN 7957 – 2008 liều lượng Clo hoạt tính cho nước thải sau khi đã xử lý 

sinh học không hoàn toàn là 5 g/m3. 

Tổng Clo sử dụng trong một ngày: 5 x 96,3=  481,5 (g) ≈ 0,48 (kg)  

Giá bột Clo   : 65.000 (VNĐ/kg) 

Vậy chi phí hoá chất Clo : Wclo = 65.000 x 0,48 = 31.200 (VNĐ) 

 Chi phí vận hành: 

Tổng chi phí hoạt động vận hành trạm xử lý nước thải công suất thiết kế 

1m3/ngày.đêm: 

Chi phí điện năng: 2.000VNĐ/m3 nước x 115m3/ngày.đêm = 230.000 VNĐ 

Chi  phí nhân công vận hành: 200.000 VNĐ /ngày 

W = Wđ + WClo + Wcông nhân = 230.000 + 31.200 + 200.000 = 461.200 (VNĐ/ngày) 

Chi phí xử lý cho 1 m3 nước là 3.926 VNĐ/1 m3 nước. 

 Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án sau khi qua bể tự hoại nồng độ BOD5, 

COD, TSS giảm lần lượt 85%, 77%, 86% (Theo Performance of a pilot scale up-flow 

septic tank for on-site decentralized treatment of residential wastewater của 

Gholamreza Moussavi a,∗, Frarough Kazembeigi b, Mehdi Farzadkiac, 2010). 

Hiệu quả xử lý nước thải của công trình xử lý nước thải: 

Bảng 4.489. Hiệu quả xử lý nước thải của công trình xử lý nước thải 

STT Thành phần Phương pháp Công trình Hiệu suất xử lý 

1 BOD 
Sinh học Anoxic, Aerotank 

BOD: 70  -97% [2,4] 

COD: 80 – 85% [2,3] 2 COD 

3 Dầu mỡ Vật lý Tách dầu mỡ >90% [1] 

4 Tổng N 
Sinh học Anoxic, Aerotank 

Tổng N: 70 – 95% [2] 

Tổng P: 25% [2] 5 Tổng P 

Ghi chú: 

[1] Trịnh Xuân Lai – Nguyễn Trọng Dương, 2013, xử lý nước thải công nghiệp, 

trang 33. 

 [2] Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ (2015), Xử lý nước thải, tập 1, trang 166, 

294, 295. 

 [3] Nguyễn Văn Phước, 2014. Giáo trình Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh 

học, trang 168.0 

 [4] Hoàng Văn Huệ, 2013. Công nghệ môi trường, tập 1 – Xử lý nước, trang 133, 

134. 176-204. 
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Nhận xét: Qua tham khảo các tài liệu về công nghệ xử lý nước thải sẽ được áp 

dụng tại Dự án nhận thấy công nghệ xử lý nước thải được áp dụng tại dự án phù hợp 

và đạt hiệu quả 80-95%. Công ty cam kết sẽ vận hành tốt HTXL nước thải, đảm bảo 

nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, hệ số k=1. 

 Trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án và Ban quản lý khu nhà ở sẽ chịu trách 

nhiệm quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường 

theo đúng quy định.  

Khi dự án hoạt động ổn định, tỷ lệ lấp đầy ≥ 50% và được Sở Tài nguyên và Môi 

trường Tỉnh Bình Dương xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường chủ 

đầu tư sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý theo đúng lộ trình. 

 Khoảng cách ly an toàn môi trường của HTXL nước thải 

Để đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu quy định. Khoảng 

cách ly an toàn về môi trường. Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT) 

thuộc QCXDVN 01:2021/BXD. Đối với hệ thống xử lý nước thải có lưu lượng 

<200m³/ngày đêm và được xử lý bằng công nghệ sinh học, có thiết bị xử lý mùi hôi 

thì khoảng cách ly an toàn đến các đối tượng xung quanh là 10m.  

Thiết kế hệ thống cây xanh cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải.   

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường Khu nhà ở Lan Anh được thiết kế đảm 

bảo quy định. Khoảng cách từ trạm xử lý nước thải về phía Đông Bắc tiếp giáp cây 

xanh là 10m (được trồng cây xanh); về phía Đông Nam tiếp giáp dãy nhà liên kế 5 

(LK5) là 10m (được trồng cây xanh); về phía Tây Nam tiếp giáp đất dân là 10,1m 

(được trồng cây xanh); về phía Tây Bắc tiếp giáp đất dân là 10m (được trồng cây 

xanh). 
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Hình 4. 6 Khoảng cách ly từ HTXLNT đến các đối tượng xung quanh 

b2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Trên đường ĐT 746 phía Tây Bắc dự án đã có dự án “Nâng cấp, mở rộng đường 

ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó 

có đầu tư tuyến thoát nước đi 2 bên đường. Khẩu độ từ D800-D1500mm.  

Dự kiến đấu nối thoát nước của dự án Khu nhà ở Lan Anh vào tuyến cống thuộc 

dự án “ Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đến Ngã ba 

Hội Nghĩa” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư.   

Dự án Khu nhà ở Lan Anh đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bình Dương thống 

nhất cho phép đấu nối thoát nước mưa và nước thải sau xử lý vào tuyến cống thoát 

nước trên đường ĐT.746 khi được đầu tư hoàn chỉnh qua văn bản số 2089/SGTVT-

QLGT ngày 09/06/2021 về việc thỏa thuận đấu nối thoát nước mưa thuộc dự án Khu 

nhà ở Lan Anh, phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên vào đường ĐT.746. 

 Nguồn tiếp nhận nước mưa:  

Dự án tiếp giáp đường ĐT.746 ở phía Tây Bắc, đã có dự án “ Nâng cấp, mở rộng 

đường ĐT.746 đoạn từ Ngã ba Tân Thành đi Ngã ba Hội Nghĩa” có đầu tư tuyến 

thoát nước 2 bên đường , do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương 

chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng. 
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Nước mưa của Khu nhà ở Lan Anh sau khi thu gom từ các tuyến cống nhánh sẽ 

được dẫn về tuyến cống chính trên đường trải đá nâng cấp (đường Hội Nghĩa 28 - 

đường chính ĐT15 theo QHC) có đường kính D500-D800mm. Sau đó toàn bộ hệ 

thống thoát nước của dự án sẽ được đấu nối vào tuyến cống thoát nước trên đường 

ĐT.746 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương đầu tư tại hố ga 

GT-207, thoát ra suối Bà Phó. 

Thường xuyên kiểm tra thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một cách 

triệt để, không gây ứ đọng, ngập úng. Không cho nước mưa chảy tràn qua khu vực 

chứa chất thải như khu vực tập trung chất thải, ngoài ra khu vực tập trung CTR phải 

có mái che, nền đổ bê tông. 

c. Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt và CTNH 

Trong khu vực dự án sẽ bố trí các thùng rác thải sinh hoại dọc các đường nội bộ và 

01 khu tập trung CTNH nằm gần khu vực hệ thống xử lý nước thải, diện tích 20m2. 

Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom rác thải sinh hoạt của 

các hộ và  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7. Sơ đồ quy trình phân loại CTR sinh hoạt và CTNH 

CTR từ các hộ dân và trường học sẽ được người dân, nhân viên tự thu gom và 

phân loại tại nhà thành ba loại là chất thải thực phẩm, Chất thải rắn có khả năng tái 

CTR từ căn hộ, căn hộ kết hợp 

thương mại dịch vụ, nhà trẻ 

Dịch vụ thu gom 

CTR sinh hoạt 
Đơn vị có chức 

năng  

thu gom, xử lý  

Thùng rác dọc đường 

nội bộ 

Chất thải rắn có khả 

năng tái sử dụng, tái chế 
Chất thải 

thực phẩm 

Chất thải 

nguy hại  

 

Thùng màu xám 

tại mỗi khu 
Thùng màu xanh 

tại mỗi khu 

Phân loại và lưu 

chứa tại các thùng 

chứa màu vàng tại 

phòng chứa CTNH 

tập trung tại bố trí 

gần khu vực hệ 

thống XLNT. 

Chất thải rắn 

sinh hoạt khác 

 

Thùng màu cam 

tại mỗi khu 
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sử dụng, tái chế , chất thải rắn sinh hoạt khác ngay tại nhà, hoặc trong các thùng chứa 

chất thải. 

c1. Giảm thiểu tác động từ CTR sinh hoạt 

Chủ dự án sẽ tuyên truyền, vận động và đưa ra quy định yêu cầu người dân sinh 

sống trong dự án thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại mỗi hộ gia đình, tại các 

công trình dịch vụ công cộng. 

Theo khoảng 1 Điều 75 Luật BVMT 2020 hiện tại công trình, biện pháp lưu giữ, 

xử lý chất thải rắn thông thường tại dự án sẽ được điều chỉnh thực như sau: 

Phân loại: 

Dự án sẽ phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia 

đình, cá nhân được phân thành 3 loại theo nguyên tắc như sau: 

(1) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: lon, chai lọ, hộp, giấy, báo,... 

(2) Chất thải thực phẩm: các chất hữu cơ dễ phân hủy như rau, củ, quả, thịt, cá,... từ 

quá trình chế biến thức ăn; thức ăn dư thừa. 

(3) Chất thải rắn sinh hoạt khác: nhựa, túi nylon, hộp cơm, cành cây nhỏ, lá cây, ... 

Chất thải rắn phát sinh từ khu nhà liên kế, khu nhà liên kế kết hợp thương 

mại:  

Loại thùng rác được đề xuất trong hộ dân là thùng 15 lít với dung tích sử dụng 

90%, mỗi hộ sẽ tự trang bị 2 -3 thùng tiện cho việc phân loại rác tại nguồn. Mỗi hộ 

dân sẽ bỏ rác vào thùng rác bố trí dọc theo các đường nộ bộ và Chủ dự án sẽ ký hợp 

đồng thu gom rác và bàn giao cho đơn vị thu gom tại địa phương thu gom theo đúng 

quy định.  

Chất thải rắn phát sinh từ nhà trẻ: Mỗi lớp của trường học được trang bị 3 

thùng rác, loại thùng rác được đề xuất có dung tích 20L đối với. Chất thải rắn phát 

sinh được thu gom vào các thùng chứa và đặt tại khu vực tập kết rác trong khuôn 

viên của trường. Nhân viên vệ sinh tại trường bỏ rác vào thùng rác bố trí dọc theo các 

đường nộ bộ. Cuối mỗi ngày, nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển rác về các thùng rác 

công cộng đặt tạo vỉa hè. 

          Đối với đường phố, công viên cây xanh: 

- Bố trí ở những góc đường nội bộ, tiện tay người đi đường. Mỗi vị trí đặt 3 

thùng chứa khác màu (thùng chứa chất thải thực phẩm màu xanh, Chất thải rắn có 

khả năng tái sử dụng, tái chế thùng màu cam, chất thải rắn sinh hoạt khác màu xám) 

được thiết kế bắt mắt (chim cánh cụt, gốc cây,…).  

Tại vị chứa rác dọc các đường nội bộ cũng sẽ được trang bị các loại thùng nhựa 

HDPE chứa chất thải thực phẩm (thùng màu xanh, dung tích 240 lít), Chất thải rắn có 

khả năng tái sử dụng, tái chế (thùng màu cam, dung tích 240 lít), chất thải rắn sinh 

hoạt khác (thùng màu xám, dung tích 240 lít). 
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- Số lượng các thùng rác được sử dụng để lưu trữ được tính toán theo công thức 

sau:  

 Dung tích thùng chứa:  240 lít/thùng = 0,24 m3/thùng;  

 Khối lượng riêng của chất thải rắn sinh hoạt: 315 kg/m3. 

 Khối lượng chất thải rắn có thể chứa trong thùng 240 lít với hệ số đầy của 

thùng 0,85 là: 0,24 m3/thùng x 315 kg/m3 x 0,85 = 64kg/thùng. 

 Như vậy, số lượng thùng chứa rác cần thiết cho khu dân cư như sau: 

Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh 549,7 kg/ngày, số lượng thùng rác cần thiết là 9 

thùng rác dung tích 240 lít. Các thùng chứa rác này là thùng kín có nắp đậy, bằng 

kim loại được đặt dọc các đường nội bộ. Việc lưu trữ rác trong các thùng chứa này sẽ 

hạn chế được nước rỉ, tràn đổ ra nhà chứa, đảm bảo mỹ quan, hợp vệ sinh và hạn chế 

mùi phát sinh.  

Rác thải trong dự án sẽ được thu gom vè thùng rác dọ các đường nội bộ. Chủ đầu 

tư sẽ ký hợp đồng thu gom rác và bàn giao cho đơn vị thu gom tại địa phương thu 

gom theo đúng quy định. Các khu vực này được vệ sinh khử trùng hàng ngày và định 

kỳ. 

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển về khu xử 

lý rác của khu vực tần suất mỗi ngày 1 lần vào buổi tối bằng xe chuyên dụng. 

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải sinh hoạt phát sinh. 

c2. Chất thải nguy hại 

 Quy trình thu gom và phân loại CTNH của các hộ dân khu nhà ở và các công 

trình dịch vụ, công cộng: 

Việc phân loại, thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại (CTNH) của dự án 

được thực hiện theo các quy định nhà nước về quản lý CTNH: Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT: 

- CTNH sẽ được các hộ gia đình, khu trường học… tự phân loại ngay tại nhà, khu 

vực phát sinh và được đội vệ sinh thu gom, vận chuyển đến các thùng rác có dán 

nhãn được bố trí tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại của dự án bố trí gần khu vực 

hệ thống XLNT tại dự án. 

- CTNH sẽ được tập kết tại phòng chứa CTNH nằm gần khu vực hệ thống XLNT 

tại dự án, tại đây CTNH sẽ được lưu chứa trong các thùng rác 120 lít có dán nhãn 

theo quy định. 

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng vận chuyển với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý CTNH phát sinh theo đúng quy định. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện 

tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 207 

Hình 4.8. Sơ đồ quy trình thu gom và phân loại CTNH của các hộ dân khu nhà ở 

và trường học 

 Mô tả Khu lưu chứa CTNH 

Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, phân loại, lưu trữ và xử lý theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 

chi tiết thi hành của một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

Chất thải nguy hại phát sinh được phân định, phân loại, thu gom, lưu chứa tại khu 

chứa chất thải nguy hại tạm thời có diện tích khoảng 20 m2 (vị trí cạnh hệ thống xử 

lý nước thải tập trung), bố trí các thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt. Khu chứa 

chất thải nguy hại có mái che, nền bê tông chống thấm, biển dấu hiệu cảnh báo nguy 

hiểm, có gờ chống chảy tràn, bố trí vật liệu hấp thụ và thiết bị PCCC,.... 

Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo định 

kỳ. Thực hiện lưu giữ các chứng từ, nộp chứng từ và lập báo cáo công tác bảo bảo vệ 

môi trường nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương định kỳ theo quy 

định. 

c3. Giảm thiểu tác động do bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

CTNH từ các hộ dân, trường học  

Lưu chứa tại phòng chứa CTNH (của khu tập kết CTR chung của dự án) 

trong các thùng rác loại 240 lít theo từng loại 

Nhân viên thu gom đến để thu gom  

Bóng đèn 

huỳnh quang 

Giẻ lau bị 

nhiễm CTNH 

Pin thải Nhựa thải, vỏ chai 

chứa CTNH 

Thùng rác mã 

16 01 06 

Thùng rác mã 

18 02 01 

Thùng rác mã 

18 02 01 

Thùng rác mã 

16 01 09 

Dầu động cơ, 

hộp số, bôi trơn  

Thùng rác mã 

16 01 12 

Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định của Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT 

 

Các hộ dân, trường học tự phân loại và chứa 

trong các túi ni lông có dán tên từng loại 
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Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được bơm dẫn về bể chứa bùn. Chủ 

dự án sẽ ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng đến hút và vận chuyển đi xử 

lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 3 tháng/lần. 

Bùn phát sinh tại các bể tự hoại của hộ dân, công trình dịch vụ công cộng trong 

khu vực dự án được Ban quản lý dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 

thu gom và vận chuyển/chuyên chở đến nơi xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi 

hành của một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; QCVN 50:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

2.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn phát sinh từ dự án chủ yếu là từ các phương tiện tham gia giao thông, để 

giảm thiểu các tác động do tiếng ồn và độ rung chủ đầu tư cần thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Đề các biển báo cấm bóp còi hơi khi đi vào khu vực dự án; 

- Trồng các dải cây xanh ven đường phố nhằm giảm thiểu tiếng ồn do giao thông 

mang lại; 

- Hạn chế các xe ô tô lớn đi vào các tuyến đường nội bộ của dự án. 

- Các máy móc thiết bị có độ ồn, rung cao như máy phát điện, máy bơm, máy thổi 

khí... sẽ được bố trí ở khu vực riêng biệt lắp trên các bệ bê tông hoặc lót đệm cao 

su để giảm độ rung và tiếng ồn phát tán ra xung quanh; 

- Không đặt các máy móc này kế gần tường, tránh gây hiện tượng rung cộng hưởng. 

b. Giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự khu vực 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường tại Dự án, trong đó có chế 

độ thưởng phạt;  

- Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an 

ninh trật tự. 

Tuyên truyền vận động người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh quốc phòng, xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Chỉ đạo 

bảo vệ phối hợp với ban quản lý Dự án và chính quyền địa phương, Công an Phường 

nghiêm cấm các hành vi mua bán trái phép xung quanh hàng rào và cổng Dự án 

nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường 

chung cho toàn khu vực. 

c. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 
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Việc gia tăng các phương tiện giao thông có thể giảm thiểu đáng kể nếu áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Bố trí bảo vệ nhắc nhở việc đậu xe không đúng quy định trên lòng lề đường; 

- Tuyên truyền ý thức tham gia giao thông của người dân xung quanh; 

- Đề các biển báo, phân luồng giao thông, đèn báo hiệu đúng quy định; 

- Quét dọn thường xuyên các tuyến đường nội bộ trong khu vực, tránh bụi bẩn 

phát tán ảnh hưởng đến giao thông. 

 Giảm thiểu áp lực lên bãi đỗ xe Khu dịch vụ công cộng  

Việc xây dựng bãi đỗ xe đã được quan tâm trong quá trình thiết kế và xây 

dựng của dự án. Trong đó bãi đỗ xe thiết kế thực tế có tính toán đến sự gia tăng các 

phương tiện tham gia giao thông trong tương lai và lượng phương tiện tham gia giao 

thông của những dự án lân cận.  

d. Giảm thiểu tác động đến khả năng tiêu thoát nước và thuỷ triều tràn 

ngược vào hệ thống cống 

Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của dự án, chủ đầu tư tiến hành duy tu, 

bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thoát nước dự án để tăng cường khả năng tiêu 

thoát nước và phòng chống ngập úng: 

- Hệ thống thoát nước thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước tránh tồn 

đọng rác, bùn cản trở dòng chảy của nước mưa. 

- Việc thiết kế, tính toán khẩu độ cống đã được tính toán triệt để trong quá 

trình thiết kế và xây dựng đảm bảo tiêu thoát nước tốt. 

e. Giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội của dự án chủ yếu làm 

tăng các mặt tích cực và giảm thiểu các yếu tố tiêu cực: 

- Quản lý tốt nguồn thải, hạn chế các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, 

nước và đất nhằm hạn chế việc phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Tuyên truyền và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự khi thi công và 

hoạt động. 

- Phòng ngừa các sự cố rủi ro cháy, nổ, an toàn giao thông như báo cáo đã 

trình bày. 
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2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

của dự án trong giai đoạn vận hành 

a. Phòng ngừa sự cố ngập úng 

Vấn đề lũ lụt ngập nước gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế cũng như 

xã hội của dự án. Do đó, chủ đầu tư rất quan tâm đến vấn đề này ngay từ khâu thiết 

kế san nền cho toàn bộ dự án: 

Cao độ xây dựng được chọn phù hợp với địa hình tự nhiên và cảnh quan của 

dự án. Cao độ xây dựng khống chế: Hxd ≥ 2,3 m. Độ dốc san nền  chung 0,5 % nhằm 

đảm bảo khả năng thoát nước nhanh nhất, do vậy toàn bộ khu vực dự án sẽ giảm 

thiểu được sự cố xảy ra do bị ngập nước. 

Các vấn đề do việc sụt lún nền đất do khai thác nước ngầm bừa bãi sẽ được 

quan tâm ngay từ đầu, chủ trương của dự án là sử dụng nguồn nước thuỷ cục của tỉnh 

trong tất cả các hoạt động, do vậy việc khai thác nước ngầm sẽ bị nghiêm cấm. 

b. Biện pháp phòng ngừa sự cố trong vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Để phòng ngừa các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Thực hiện vận hành theo đúng quy trì  nh kỹ thuật công nghệ. 

- Công nhân vận hành phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ an toàn, làm việc 

của thiết bị máy móc. 

- Kiểm tra tình trạng các bể xử lý để có biện pháp kịp thời khi có sự cố. 

- Đảm bảo lưu lượng khí trong bể sinh học luôn đều và liên tục nhằm đảm bảo 

hiệu quả xử lý nước thải. 

- Bên cạnh đó phải chuẩn bị các phương án khống chế các sự cố dự phòng nhằm 

có thể xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra. 

- Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải: hệ thống sử dụng các thiết bị mới, có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời sẽ trang bị các bơm dự phòng để khi xảy 

ra sự cố như máy bơm hư, cháy thì cái kia hoạt động đảm bảo quá trình xử lý 

liên tục cho hệ thống. Việc bảo trì, kiểm tra luôn được thực hiện định kỳ bởi 

các đơn vị có đủ năng lực, trình độ.  

- Nhân viên vận hành hệ thống xử nước thải phải được đào tạo bài bản, đảm bảo 

các quá trình xử lý được thực hiện một cách liên tục và hiệu quả.  

- Trong trường hợp hệ thống ngưng hoạt động do sự cố bất thường phải tiến hành 

sửa chữa ngay và nuôi cấy lại vi sinh cho trạm xử lý hoạt động trở lại, Toàn bộ 

nước thải được dự trữ tại bể điều hòa tránh nước thải chưa qua xử lý thải ra môi 

trường.  
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Bảng 4.50. Cách khắc phục với các sự cố của trạm xử lý nước thải 

STT Tình trạng Cách khắc phục 

1 

Bông bùn li ti (đầu kim): 

Nhiều bông bùn mịn có kích 

thước bằng đầu kim trôi vào 

máng thu nước bể lắng 

Tăng lưu lượng xả bùn 

2 

Bùn mịn nổi: (giống như tàn tro) 

Xuất hiện chất nổi nhỏ như tàn 

tro trên bề mặt bể lắng 

Giảm tuổi bùn 

Nếu tràn trên 15% khối lượng, thay thế 

hoặc sửa chữa tấm ngăn chất nổi. 

Xác định và khử đi nguồn dầu mỡ phát 

sinh 

3 

Đục: 

Dòng ra khỏi lắng bị đục 

Giảm tốc độ xả bùn dư 

Giảm cường độ thổi khí 

Tăng cường thổi khí, giảm MLVSS nếu 

F/M vẫn nằm trong giới hạn cho phép 

Giữ lại tất cả bùn còn lại. Thêm vào bùn 

mới. 

4 

Nổi bùn cục: 

Cục bùn lớn màu nâu nổi lên mặt 

bể lắng. Có kèm theo bọt khí 

Điều chỉnh tuổi bùn và lưu lượng BTH 

Bảo đảm DO> 2mg/L 

Như trên nhưng có thêm cục bùn 

đen nổi 

Tăng lưu lượng bùn tuần hoàn, tăng cung 

cấp khí cho bể aeroten, rửa sạch các vách 

bể lắng và ở những nơi bùn bám dính 

5 

Bùn tạo khối lớn: 

Đám lớn bông bùn như tơ nổi 

hoặc nở rộng ra chiếm toàn bộ bể 

lắng. Cặn trôi khỏi bể lắng 

Giảm tốc độ bùn dư, tăng tốc độ bùn tuần 

hoàn. 

Điều chỉnh pH (6.5-8.5), điều chỉnh DO 

(>2 mg/L), tăng liều lượng chất dinh 

dưỡng (BOD:N:P = 100:5:1). 

Nếu có độc chất cần yêu cầu khử tại 

nguồn xả. 

6 Rữa trôi  bùn: 
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STT Tình trạng Cách khắc phục 

Đám bùn lớn chỉ nổi lên một 

phần bể lắng 

Sửa chữa và thay thế 

Nếu được, tăng cường thời gian lắng 

Các đám bùn lớn nổi lên trong 

toàn bộ bể lắng 

Hiệu chỉnh lại tấm hướng dòng, giảm lưu 

lượng bùn tuần hoàn, bùn dư để giảm lưu 

lượng tổng; 

Cho chảy vào bể dự phòng 

Tăng lưu lượng bùn tuần hoàn và bùn dư 

Nhiều sóng bọt trắng 

Tăng tuổi bùn bằng cách giảm tốc độ xả 

bùn dư 

Khử tại nguồn 

Váng nổi dày màu nâu sẫm 

(Norcardia foam) 
Tăng tốc độ xả bùn dư 

Để xử lý khi sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải, Chủ dự án xây dựng 

giải pháp kỹ thuật để thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố; đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tuyệt đối không để rò rỉ nước thải ra ngoài môi 

trường: 

+ Chỉnh chế độ vận hành, điều hướng dòng chảy khắc phục sự cố tại vị trí phát sinh 

sự cố theo mô hình hoàn lưu từng phần, bằng cách điều tiết vận hành bơm dự phòng. 

+ Cam kết đảm bảo lưu trữ và giải quyết sự cố đối với trạm xử lý nước thải tối đa 

không quá 6h kể từ khi xảy ra sự cố. 

c. Biện pháp khắc phục sự cố bể tự hoại 

- Thiết kế và xây dựng hầm tự hoại đúng theo quy định, bể tự hoại được xây âm, 

chống thấm để đảm bảo chất ô nhiễm không thấm vào đất. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

- Thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

- Lắp đặt ống thông hơi cho bể tự hoại để đảm bảo khí được thoát ra ngoài, đảm bảo 

hoạt động bình thường của bể tự hoại. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu định kỳ để đảm bảo thể tích chứa và 

phân hủy của cặn lắng.  

d. Phòng ngừa sự cố vỡ ống cấp nước, vỡ cống thoát nước 

- Các đường ống cấp nước và thoát nước phải được lắp đặt cách ly, an toàn, sử dụng 

các vật liệu tốt, chịu áp lực lớn. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và bảo trì các van khóa ở trên hệ thống ống, đảm 

bảo các mối nối có độ bền và độ kín. 
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- Tiến hành thay thế kịp thời các ống, cống dẫn bị hư hại, đảm bảo an toàn công 

trình, mỹ quan và các hoạt động sinh hoạt của các đối tượng trong dự án. 

- Thành lập các đội chuyên môn quản lý, vận hành và sửa chữa đường dây và 

đường ống. 

e. Phòng ngừa tác động đến hệ sinh thái 

- Có kế hoạch sử dụng phân bón và thuốc BVTV hợp lý tại các khu vực trồng cây 

xanh, đúng thời điểm và đúng liều lượng và đúng quy cách của nhà sản xuất. 

- Thường xuyên quan trắc chất lượng nước kênh mương để xác định khả năng xảy 

ra phú dưỡng hóa. 

- Vận động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân không vứt rác xuống kênh, rạch 

khu vực.  

f. Phòng ngừa và ứng phó với sự cố cháy nổ 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với toàn khu quy hoạch 

Việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho dự án là một trong những vấn đề 

hết sức quan trọng. Để hạn chế thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy nổ, 

các biện pháp phòng chống cháy nổ sẽ áp dụng là:   

- Dự án sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, 

phòng chống cháy nổ do Nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng quy định; 

- Lắp đặt các họng cứu hoả theo tuyến đường nội bộ (bán kính cấp nước khoảng 

150m); 

- Hệ thống dẫn điện chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình khác 

để dễ dàng sửa chữa, tránh chập cháy nổ; 

- Sử dụng nhiên liệu gas để nấu nướng nên cần quản lý tốt khu nấu ăn, tránh để xì 

gas; 

- Đặt các biển báo dễ cháy, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm các quy định PCCC. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ đối với công trình 

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy áp dụng với toàn khu vực dự án. Bất kỳ 

ai, đang làm việc gì, khi phát hiện thấy cháy đều phải:  

- Dùng các biện pháp cần thiết để báo động có cháy; 

- Báo khẩn cấp cho lực lượng chữa cháy địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên 

nghiệp; 

- Báo cho Đội trưởng PCCC của công ty, báo cho người phụ trách đơn vị; 

- Dùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy có tại chỗ để cứu chữa; 

- Đội trưởng Đội chữa cháy (hoặc chỉ huy chữa cháy) có trách nhiệm tổ chức, chỉ 

huy lực lượng chữa cháy, cứu người và tài sản trong khu vực bị cháy đe doạ;   

- Nếu có người bị nạn sẽ kịp thời đưa đi cấp cứu; 

- Ngừng mọi công việc để tập trung vào việc chữa cháy, cứu người, bảo vệ tài sản; 
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- Khi lực lượng PCCC chuyên nghiệp có mặt tại nơi cháy thì người đang chỉ huy 

chữa cháy báo cáo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp; 

- Khi dập tắt đám cháy bảo vệ tốt hiện trường để điều tra, tìm nguyên nhân vụ cháy. 

 Giải quyết sau sự cố 

- Xác định thiệt hại về vật chất; 

- Lập phương án sửa chữa nơi cháy; 

- Lập biên bản vụ cháy, ghi rõ ngày giờ, nguyên nhân, sự thiệt hại, biện pháp xử lý 

và báo cáo lên các cơ quan liên quan và PCCC địa phương. 

 Những lưu ý trong phòng chống cháy 

- Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy (như dầu DO dự trữ) phải được bảo quản nơi 

thoáng mát, có khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn sự cháy tràn lan khi có sự cố. 

Kho lưu trữ nên niêm yết rõ và không có chướng ngại vật. Định kỳ kiểm tra các 

dụng cụ chứa, lượng lưu trữ phải có giới hạn; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị, giám sát các thông số kỹ thuật; 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và hệ thống thông tin tốt. Các phương 

tiện chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng; 

- Kiểm tra dây dẫn điện tránh sự quá tải trên đường dây; 

- Hệ thống dây điện, công tắc, các thiết bị điện đặt cố định được bảo vệ để tránh hư 

hỏng do va chạm khi di chuyển các phương tiện và thiết bị; 

- Thiết lập quy trình ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại các công trình. Tất cả 

người dân phải được tập huấn và huấn luyện thao tác đúng cách khi có sự cố cháy; 

- Công trình phải thiết kế hệ thống PCCC về mặt kiến trúc, công trình xây dựng và 

các hạng mục kỹ thuật báo cháy tự động, cấp nước chữa cháy, chống sét theo đúng 

yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng; 

- Thiết lập những tình huống chống cháy phù hợp và hoạt động tốt đề phòng trường 

hợp khẩn cấp; Hệ thống phòng cháy tự động phải luôn sẵn sàng hoạt động; 

- Thiết kế lối vào dễ dàng cho xe cứu hỏa; 

- Không dùng xe cần trục chạy bằng động cơ đốt trong ở khu vực kho chứa nhiên 

liệu dễ cháy nổ;  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy; 

- Lập sơ đồ phòng cháy chữa cháy của khu vực, sơ đồ này phải đặt ở cửa ra vào và 

những nơi dễ thấy, dễ quan sát. 

 Ứng phó khi có sự cố 

 Ứng phó khi có sự cố cháy nổ 

Cần thiết lập các quy trình chuẩn bị và đáp ứng tình trạng khẩn cấp: Cháy nổ, tai 

nạn lao động, tai nạn giao thông và huấn luyện thực tập người dân. 
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Quy trình chuẩn bị và đáp ứng sự cố cháy: 

Hình 4.9. Sơ đồ quy trình sự cố cháy 

  

Có dấu hiệu cháy 

Người phát hiện báo động 

Trưởng bộ phận tại khu vực cháy cúp cầu dao khu vực và 

cúp cầu dao tổng 

Xác định phương pháp phòng cháy chữa cháy 

Báo cho các cơ quan có trách nhiệm địa phương:  

- Đội PCCC địa phương, Cảnh sát PCCC 

- Đội cứu hộ cứu nạn 

- Bệnh viện gần nhất 

Phong tỏa khu vực cháy và lập biên bản sự cố 

Thống kê thiệt hại và báo cáo sự cố đến các đơn vị có 

liên quan 
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 Quy trình ứng phó, đáp ứng sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Dự án cần đề ra các biện pháp và các quy trình ứng phó với sự tai nạn lao động và 

tai nạn giao thông: 

Hình 4.10. Sơ đồ quy trình ứng phó sự cố tai nạn lao động và tai nạn giao thông 

Sau khi ứng phó sự cố xong, chủ dự án sẽ xác định nguyên nhân gây tai nạn. Lập 

biên bản và báo cáo cho các đơn vị có liên quan: Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội, ... 

g. An toàn thực phẩm 

Để giảm các sự cố ngộ độc thực phẩm tại khu chung cư, chủ dự án cùng với 

ban quản lý khu nhà ở sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

 Tuyên truyền cho cư dân sử dụng các loại thực phẩm an toàn, sử dụng thực phẩm 

có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan 

đến thực phẩm; vệ sinh thực phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi 

đun nấu… Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua cuộc họp dân tại mỗi khối 

nhà, băng rôn, thông báo ở bảng thông tin của mỗi khối nhà. 

 Không sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay đổi 

về mùi, màu sắc, hình dáng (vỏ đồ hộp…)… so với ban đầu. 

 Chọn và sử dụng thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống chín; không để 

thức ăn sống lẫn với thức ăn chín; thức ăn đã nấu chín nên ăn ngay (trong 2 giờ 

đầu), phải được bảo quản đúng cách, đun kỹ trước khi sử dụng lại; không sử dụng 

thức ăn quá hạn, bị ôi thiu; rửa sạch tay trước khi chế biến, giữ vệ sinh trong quá 

trình chế biến; khám sức khỏe định kỳ,… 

 Khi có sự cố ngộ độc thực phẩm, thực hiện các biện pháp sơ cứu để loại bỏ hết các 

chất độc ra khỏi cơ thể, cho uống nước, uống than hoạt tính để tránh chất độc 

ngấm vào máu. Nhanh chóng đưa người bị ngộ độc đến trung tâm y tế của khu 

hoặc cơ sở y tế gần nhất. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án như sau: 

Bảng 4.51. Danh mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

STT Chất thải Hạng mục bảo vệ môi trường 

1.  Nước thải sinh hoạt - Bể tự hoại 3 ngăn 

Người 

phát hiện 

báo động 

Có sự cố tai 

nạn LĐ và 

tai nạn GT 

Sơ cứu 

khẩn cấp 

cho người 

bị nạn 

Liên lạc 

đến bệnh 

viện gần 

nhất 

Lập biên bản 

và báo cáo 

cho các đơn 

vị liên quan 
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- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

115 m3/ngày. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

2.  Mùi hôi từ HTXLNT 
- Hệ thống xử lý mùi hôi từ HTXLNT, công suất 

1.000 m3/giờ. 

3.  Nước mưa chảy tràn - Hệ thống thoát nước mưa. 

4.  Chất thải rắn sinh hoạt 
- Bố trí thùng rác 15-50 lít, 240 lít. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

5.  Chất thải nguy hại 

- Kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 20 m2, 

có biển báo. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Trong giai đoạn xây dựng: Khu vực lưu chứa tạm nguyên vật liệu có mái che được 

xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị tập kết nguyên vật liệu. Các công trình còn lại 

được lắp đặt khi dự án đi vào quá trình thi công xây dựng. 

Trong giai đoạn vận hành: Các công trình bảo vệ môi trường được thực hiện trong 

giai đoạn thi công hạ tầng và hoàn thiện trước khi dự án đi vào hoạt động. 

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Bảng 4.52 Chi phí liên quan đến môi trường của dự án 

STT Hạng mục Dự trù kinh phí 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Xây dựng trạm xử lý nước thải 3.000.000.000 VNĐ 

2 
Xây dựng hệ thống xử lý mùi hôi từ 

HTXLNT 
1.000.000.000 VNĐ 

3 
Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

nước thải 
800.000.000 VNĐ 

4 Thùng rác sinh hoạt tạm thời 5.000.000VNĐ 

5 Thùng rác nguy hại tạm thời 5.000.000VNĐ 

6 Nhà vệ sinh di động 30.000.000VNĐ   

7 Bể lắng nước thải xây dựng 2.000.000 VNĐ 

 Tổng cộng 4.842.000.000 

II Giai đoạn hoạt động 

1 Vận hành trạm xử lý nước thải 3.667 VNĐ/ngày 

2 Vận hành trạm xử lý mùi 3.667 VNĐ/ngày 

3 Thùng rác sinh hoạt vỉa hè, đường 20.000.000 VNĐ  
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STT Hạng mục Dự trù kinh phí 

phố 

4 Thùng chứa  rác nguy hại  5.000.000VNĐ 

5 Khu vực chứa tạm CTNH 20.000.000 VNĐ 

6 
Giám sát nước thải trong quá trình 

vận hành 

2 mẫu x 2.000.000 VNĐ*4 lần/năm = 

16.000.000VNĐ/năm 

7 Trả lương nhân viên quản lý 
13 người x 200.000VNĐ/người. ngày 

=2.600.000/ngày 

8 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 20.000.000 VNĐ 

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

3.4. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và tổ chức bộ 

phận chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự 

án theo đúng quy định của Pháp luật, giám sát việc thực hiện hiệu quả các biện pháp 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và trong suốt 

quá trình hoạt động của Dự án. 

Chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường tại Dự án, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương trong việc thực hiện 

các quy định về bảo vệ môi trường 

Chủ đầu tư sẽ thành lập một tổ kỹ thuật chung cho toàn dự án trong giai đoạn 

hoạt động để đảm nhận quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải cũng như vệ sinh 

môi trường khu vực dự án. Số lượng nhân viên kỹ thuật cần thiết để vận hành các 

công trình xử lý môi trường như sau: 

Bảng 4.493. Tổ chức, quản lý trong giai đoạn vận hành 

STT Chức vụ 
Số 

lượng 
Chuyên môn 

1 Trưởng bản quản lý khu nhà ở 1 
Người dân trong khu 

vực dự án được bầu 

2 Quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải 1 Kỹ sư môi trường 

3 Quản lý vệ sinh, CTR khu vực dự án 12 Công nhân vệ sinh 

4. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được 

trình bày trong bảng dưới: 

Bảng 4.504. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 
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STT 
Các đánh giá tác động 

môi trường 

Mức độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

Giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Trung bình 

Không có số liệu chi tiết về thời 

gian hoạt động của các thiết bị 

phục vụ thi công xây dựng; 

Chủ yếu dựa vào tính toán lý 

thuyết, dựa vào hệ số ô nhiễm 

của WHO thiết lập. 

02 
Tác động đến môi trường 

nước 
Cao 

Có thể dự đoán được các nguồn 

phát sinh nước thải gây ô nhiễm 

môi trường 

03 Tác động do CTR Cao 
Có thể ước tính được lượng chất 

thải phát sinh 

Giai đoạn hoạt động 

01 
Tác động đến môi trường 

không khí 
Trung bình 

Dựa trên hiện trạng hoạt động 

thực tế từ Khu Dân cư khác có 

tính chất tương tự với dự án, từ 

đó có thể dự đoán được các 

nguồn gây ô nhiễm môi trường 

không khí 

02 Nước thải Cao Từ quy mô hoạt động của dự án 

có thể ước tính được lượng nước 

thải, CTR phát sinh và các tác 

động có thể ảnh hưởng đến môi 

trường nước. 

03 Tác động do CTR Cao 

4.2. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

Đánh giá về tắc nghẽn giao thông: việc đánh giá giới hạn bởi các nhận xét, 

dựa theo số lượng xe gia tăng, mật độ giao thông hiện tại trong khu vực. Mức độ chi 

tiết về đánh giá này ở mức trung bình; 

Đánh giá tiếng ồn: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động 

thực tế của các khu nhà ở, khu dân cư với ngành nghề và quy mô tính chất tương tự. 

Vì vậy, độ tin cậy khá cao. 

Đánh giá mâu thuẫn với công nhân địa phương: dựa trên dự báo số lượng 

công nhân, quê quán của các công nhân viên sẽ làm việc cho dự án, tập quán sinh 

sống của dân địa phương để đánh giá mức độ mâu thuẫn với dân địa phương, vấn đề 

an ninh trật tự tại địa phương. Độ tin cậy trung bình. 
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4.3. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như tai nạn lao động, sự cố 

cháy nổ và sự cố từ hệ thống xử lý nước thải là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh 

nghiệm quan sát thực tế, rút ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Ngoài ra, 

đánh giá sự cố còn dựa theo các máy móc, thiết bị nguyên liệu sử dụng và loại hình 

sản xuất đặc trưng có khả năng xảy ra sự cố đó. Các đánh giá đã dự báo được ảnh 

hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là 

khá cao. 
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Chương V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Phần đánh giá này chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản. Dự án 

xây dựng “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người 

tương ứng 147 căn hộ” do đó báo cáo không thuộc đối tượng phải đánh giá mục này. 
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Chương VI.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

A. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

1. Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sinh 

hoạt của cư dân, nhà trẽ tại dự án “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện tích 2,67ha, 

quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ”, nước thải từ các hoạt động trên có 

tính chất là nước thải sinh hoạt. 

2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị 

trí xả nước thải 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Bà Phó 

Vị trí xả nước thải: Vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trên 

đường  ĐT 746 sau đó thoát ra suối Bà phó. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, tuyến trục 105o, múi chiếu 3o): 

X(m) = 609251.461, Y(m) = 1204391.512 

2.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 92,3 m3/ngày.đêm, đương tương 3,85 m3/giờ 

2.2.1. Phương thức xả nước thải: bơm ngắt quãng. 

2.2.2. Chế độ xả nước thải: gián đoạn (5h/lần). 

2.2.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường & quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (k=1,2), cụ thể như sau:  

Bảng 6. 1. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suấy 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH mg/l 5-9 3 tháng/lần Không có 

2 BOD5 mg/l 30 3 tháng/lần Không có 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 50 3 tháng/lần Không có 

4 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/l 500 3 tháng/lần Không có 

5 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 1 3 tháng/lần Không có 

6 
Amoni (tính theo 

N) 
mg/l 5 3 tháng/lần Không có 

7 
Nitrat (NO3

-) (tính 

theo N) 
mg/l 30 3 tháng/lần Không có 
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8 
Dầu mỡ động, thực 

vật 
mg/l 10 3 tháng/lần Không có 

9 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 5 3 tháng/lần Không có 

10 Photphat (PO4 3-) mg/l 6 3 tháng/lần Không có 

11 Tổng Coliforms mg/l 3.000 3 tháng/lần Không có 

B. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

1. Nguồn phát sinh khí thải: khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của dự án.  

2. Dòng khí thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí 

xả khí thải 

2.1. Nguồn tiếp nhận khí thải: môi trường không khí tại phường Hội Nghĩa, Thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

2.2. Vị trí xả khí thải: ống thoát hệ thống xử lý mùi 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, tuyến trục 105o, múi chiếu 

3o): X(m) =609178.368, Y(m) = 1202746.447 

2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 176,4 m3/h 

2.3.1. Phương thức xả khí thải: tự động 

2.3.2. Chế độ xả khí thải: liên tục (24/24) 

2.3.3. Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường & quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí 

thải công nghiệp - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8), cụ thể như 

sau:  

Bảng 6. 2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 

STT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suấy 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 H2S mg/Nm3 7,5 3 tháng/lần Không có 

2 NH3 mg/Nm3 50 3 tháng/lần Không có 

3 CH3SH mg/Nm3 50 3 tháng/lần Không có 

C. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

Bảng 6.3. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên CTNH 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16,1 18 02 01 
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STT Tên CTNH 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

2 
Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại 

thải 
Rắn 9,09 17 02 03 

3 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp Rắn 21,24 16 01 12 

4 Pin thải Rắn 5,01 18 01 01 

5 
Bao bì mềm có các thành phần nguy hại 

(chất tẩy rửa, sát trùng, phân bón..) 
Rắn 13,52 08 02 04 

6 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Rắn 5,01 18 01 03 

7 
Bao bì cứng chứa thành phần nguy hại 

(thùng sơn thải, chai thuốc BVTV,…) 
Rắn 12,49 18 02 01 

8 Than hoạt tính thải từ HTXL mùi Lỏng 600 18 01 02 

Tổng cộng 682,46  

Bảng 6.4. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/ngày) 

1 Rác thải sinh hoạt 549,7 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 549,7 

Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: 

Hằng ngày người dân tự mang chất thải rắn phát sinh bỏ vào thùng rác đặt dọc 

đường nội bộ.  

Số lượng thùng rác cần thiết là 9 thùng rác dung tích 240 lít. 

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Thiết bị lưu chứa: thùng phuy có nắp đậy. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 20 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho được tường gạch, nền bê tông chống thấm, có thiết bị phòng 

cháy chữa cháy, có rãnh và hố thu gom chất thải lỏng chảy tràn, có biển cảnh báo và 

dán nhãn theo quy định. 

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: 

có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu 
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chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích 

thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy 

D. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

 Nguồn: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

X(m) = 613.956,178; Y(m) = 1.204.621,655. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o) 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn: 

Bảng 6. 5. Quy chuẩn tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

3.2. Độ rung: 

Bảng 6. 6. Quy chuẩn độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ  

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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Chương VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

1.2.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

1.2.1. Công trình xử lý nước thải  

a. Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình: 75 ngày kể 

từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm (5 lần). 

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu tổ hợp tại bể điều hòa và sau bể khử 

trùng. 

- Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, sunfua 

(H2S), amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), dầu mỡ động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề mặt, photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

b. Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 

7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh.  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu nước thải: mẫu đơn tại bể điều hòa và sau bể khử trùng. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu 

nước thải đầu vào tại bể điều hòa và 07 mẫu đơn nước thải đầu ra sau bể khử trùng).  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 

(H2S), Amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng 

các chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

STT Tên công trình 
Thời gian vận 

hành thử nghiệm 
Công suất dự kiến đạt được 

1 

Công trình xử lý 

nước thải: hệ 

thống xử lý nước 

thải 

Từ tháng 1/2025-

tháng 03/2025 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A  

(k=1,2) 

2 

Công trình xử lý 

khí thải: hệ thống 

xử lý mùi 

Từ tháng 01/2025-

tháng 03/2025 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(kp=1, kv=0,8).  
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột A, K=1,2). 

1.2.2. Công trình xử lý mùi  

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải: 

7 ngày liên tiếp  

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu khí thải: mẫu đơn tại ống thải khí thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần. 

- Thông số quan trắc: H2S, NH3, Mercaptan. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8). 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ dự án dự kiến sẽ thuê một trong các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ 

quan trắc môi trường như: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú để 

tiến hành thu và phân tích các mẫu chất thải tại dự án.  

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Môi Trường Đại Phú  

Địa chỉ: Số 156 Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0909210925     Email: mtdaiphu@gmail.com 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

 Giám sát chất lượng mùi hôi từ HTXLNT 

- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý 

mùi.  

- Thông số: H2S, NH3, Mercaptan 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 1 ngày/lần trong 7 ngày liên tiếp 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8)- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng nước thải  

- Vị trí: 02 điểm tại đầu vào và đầu ra của HTXLNT. 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 15 ngày/lần trong vòng 75 ngày & 1 ngày/lần trong 

vòng 7 ngày liên tiếp. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất lơ lửng, Tổng chất rắn hòa tan, 

Sunfua (H2S), Amoni (tính theo N), nitrat (NO3
-) (tính theo N), Dầu mỡ động thực 

vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Photphat (PO4
3-), Tổng Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột A). 

 Giám sát chất thải rắn: 
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- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại. 

- Vị trí giám sát: tại khu tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và khu lưu trữ chất thải nguy hại. 

2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

 Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng từ 

giao nhận chất thải. 

- Tần suất: Thường xuyên và liên tục. 

 Giám sát chất lượng mùi hôi từ HTXLNT 

- Vị trí, tần suất giám sát: Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ống thoát hệ thống xử lý 

mùi.  

- Thông số: H2S, NH3, Mercaptan 

- Tần suất quan trắc tối thiểu: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp=1, kv=0,8) - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

 Giám sát chất lượng nước thải  

Vị trí: 02 điểm tại đầu vào và đầu ra của HTXLNT. 

Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, Coliform. 

Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (giá trị C, cột A, k=1,2).  

2.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của chủ dự án 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

3.1. Kinh phí thực hiện quan trắc nước thải 

 Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm trong giai 

đoạn hoạt động của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7.2. Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm giai đoạn hoạt động 

TT Hạng mục 
Tần suất 

(lần/năm) 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Khu nhà ở Lan Anh – Quy mô diện 

tích 2,67ha, quy mô dân số 588 người tương ứng 147 căn hộ” 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh    Trang 229 

1 pH 4 lần/năm 1 30.000 120.000 

2 BOD5 4 lần/năm 1 80.000 320.000 

3 TSS 4 lần/năm 1 50.000 200.000 

4 TDS 4 lần/năm 1 50.000 200.000 

5 amoni 4 lần/năm 1 80.000 320.000 

6 Nitrat (tính theo N) 4 lần/năm 1 60.000 240.000 

7 Dầu mỡ động thực vật 4 lần/năm 1 200.000 800.000 

8 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
4 lần/năm 1 

250.000 

 
1.000.000 

9 Phosphat (tính theo P) 4 lần/năm 1 60.000 240.000 

10 Tổng coliforms 4 lần/năm 1 60.000 240.000 

Tổng tiền 3.480.000 

3.2. Kinh phí thực hiện quan trắc khí thải (mùi từ HTXL nước thải) 

Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng khí thải (mùi từ HTXL nước thải) 

hàng năm trong giai đoạn hoạt động của dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 7.3. Chi phí giám sát khí thải (mùi từ HTXL nước thải  giai đoạn hoạt động) 

TT Hạng mục 
Tần suất 

(lần/năm) 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 H2S 4 lần/năm 1 200.000 800.000 

2 NH3 4 lần/năm 1 200.000 800.000 

3 Mercaptan 4 lần/năm 1 300.000 1.200.000 

Tổng tiền 2.200.000 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Lan Anh cam kết số liệu, thông tin trong 

báo cáo này là hoàn toàn trung thực và chính xác. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng 

tất cả các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo. 

Thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý môi trường cho dự án trong 

suốt quá trình thi công xây dựng và hoạt động như đã trình bày trong nội dung của 

báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt 

quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án. 

Cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng các quy 

định của pháp luật Việt Nam khi để xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng và hoạt động của dự án. 

Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

sau khi dự án ngừng hoạt động. 

Cam kết Dự án đi vào hoạt động khi các công trình xử lý môi trường được xây 

dựng hoàn tất và được vận hành. 

Cam kết cùng với đơn vị thi công công tác xây dựng cơ bản theo đúng các quy 

định về xây dựng cơ bản của nhà nước ban hành; trong đó có các quy định về vệ sinh 

an toàn lao động; vệ sinh môi trường khu vực lán trại; khu vực xung quanh; dọc 

tuyến đường vận chuyển vật liệu. 

Cam kết sửa chữa đường, nhà dân, công trình công cộng nếu quá trình triển khai 

dự án làm ảnh hưởng hay hư hỏng. 

Cam kết xây dựng đầy đủ các công trình biện pháp bảo vệ môi trường như đã trình 

bày tại báo cáo ĐTM. 

Cam kết chủ Dự án sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý và giám sát các công 

trình bảo vệ môi trường trong suốt quá trình vận hành của Dự án. 

Cam kết khống chế các nguồn ô nhiễm từ quá trình hoạt động của Dự án đạt các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 

+ Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại được thực hiện 

theo đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

+ Việc thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải phát sinh do hoạt động 

của dự án, được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước. 

Cam kết xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải tách riêng; Cam 

kết thu gom xử lý nước thải, đảm bảo nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án 

được thu gom triệt để và dẫn về trạm xử lý tập trung xử lý đạt quy chuẩn QCVN 
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14:2008/BTNMT, cột A, K=1 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (suối Bà Phó) không 

làm ngập úng khu vực xung quanh dự án. 

Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của mình sau khi báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án được phê duyệt. 

Cam kết xây dựng hố thu nước thải sau xử lý có vị trí đặt bên ngoài tường rào của 

trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận.  

Cam kết lắp đặt đồng hồ/thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra cho hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. 
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c6 thdm ouv6n

E6i t€n xd HQi Nghia,lt i 15 T6n Uy6n, tinh Binh Duong
thdnh phudng HQi nghia, thi x6 fan Uy6n, tinh ginh;"*

Ta thi g#i
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SO vdo sO c6p GCN: CS09517
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II. Thfra ddt, nhi & vi tiri sin kh6c gfn li6n var d,6t
I. Thfta ttiit:

a) Thria e6t sti: lt7 , rd b6n cl6 s6: 4
b) Dia chi: xd HQi Nghia, thi 1d r6n uy€n, tinh Binh Ducmg
c) D_iQn tich: . +.ObOp-'; peng cfrft "e6n 

"gt 
in -et vuOn!;

d) Hinh thrlc sri dqng: Su dungihung a/

d) MUc dfch sri dung: O6t trOng c6y 6u ndm
e) Thdi.h4nsri dpng: E6n thrtng titZOqS
g) N.gudn gdc srl dpng: Nhan thua kt5 ct6t duqc c6ng nhan esDD nhu giao dft kh6ng thuti6n sri dung d6t

2. Nhd d: -/-.
3. COng trinh xfry d1rng khtic: -/-.
4. Rbng sdn xudt ld rbng tr6ng: J_.
5. CAy IAu ndm: -/-.
6. Ghi chrt:

Ig:Yi'Y 9y1s *:l*tlny"-hiel gly€n srlr duns aAt ttri ph6i thyc hiQn rheo quy dinh
t4i Ei0u 167 LuQtp6t eai ndm20t3. ' - ---'-- "

BinhDuorng, ngey M.. thang A.l. nem2Ll.b
SO TAI NGITTEN VA M6I TRITON; riNrr NiNrr DITOI.{G

TUQ. GIAM DOC
GIAM DOC CHI NHANH VAN PHONG OANC Tf UAT EAI THJ XA TAN UYON

III. so'ad tnira dht, nha & vi tii sin kh6c gin li€n vrfi cIAt

ri le 1/1000

IV Nhftng thay ttdi sau khi c6p gi6y chri"ng nhfn

SO vdo sO c6p GCN: CS09517
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CQNG HOA xA ngl CHU NGHIA vrET NAM
Ddc I0p- Tu do- Hanh phrflc

HOP DONG MUA NAX
CHUYEN NHIIqNG QUYEN STI DUNG OAT

56:01i2019/LA-HDCN

H6m nay, ngdy 26 thdng 09 ndm 2019, tai Vin phdng C6ng ty TNHH DAu tu
Kinh doanh B6t dQng s6n Lan Anh, chring t6i g6m c6:

I.BGn chuy6n nhugng (BGn A):
1.1.Ong: Ln fffftN XUAN - sinh ngiy: 29/1211975
- CMND s6: 025076806 c6p ngdy O9/03l2OOg

- H9 khAu thudrng tru: l8)l44 Ly Th6nh TOng, phucrng Hiep TAn, qu6n TAn
Phir, thdnh phO UO Chf Minh, ViQt Nam.

1.2. Ctng v6i vg ld bi: I.p ff{ NGA - sinh ngdy: Oll0gllgTS
- CMND s6: 025017321c6p ngdy 17ll1l2}08
- HO khAu thucmg tru: l8O/44 Ly Th6nh T6ng, phucmg Hiqp TAn, qu6n TAn

Phri, thinh pno rto chi Minh, viQt Nam.

II.BGn nhfn chuy6n nhuqng ( B6n B):
- Ecrn vi: C6ng ty TNHH uAu TII KINH DOANH BAT DQNG SAx

LAN ANH.
- Eia chi: 56 1040, tO 44,khu ph6 8, phudrng Phf My, thdnh pnO fnri DAu MQt,

tinh Binh Ducrng, Vipt Nam.
- MST: 3702805498
- Eai diQn: Ong TTIONG THE TIEN Chirc vu: Ph6 Gi6m d6c

Hai b6n ctng d6ng y thgc hiQn giao k6t hgp d6ng chuy6n nhugng quydn sri dung
d6t ve tdi san tr6n d6t voi cdcn6i dung th6a thuqn nhu sau:

Di6u 1: NQi dung chuy6n nhugng
BOn A d6ng y chuyiin nhugng cho ben B tai s6n ld quyd, sri dirng dat vd tdi s6n

kh6c gdn 1i6n v6i d6t nhu sau:

1. Gi6y chimg nhQn quyAn sri dpng d6t, quy6n so hiru nha 6 vd tdi s6n kh6c gin
tiAn v6i A6t sO CO 109139 do Sd Tei nguy6n vd M6i truorng tinh Binh Duong c6p

ngey 26thing06 ndm 2018. SO vdo s6 c6p GCN sO CS 07774.
- Cht sti dpng d6t : Ong I,P fgIPN XUAN.
- SO td ben do

- SO tfrta
:04
: 116,172

- Eia chi thria d6t : xd HQi Nghia, thi xd Tdn UyCn, tinh Binh Duong.
- DiQn tich khu6n vi6n dat: g.lt7,6m2 (mdt vu6ng)



- Hinh thfc sri dpng d6t : sri dung ri6ng.
- Muc dfch sri dung d6t : (CLN) - d6t trdng c6y l6u ndm 8.717,6m2
- Thdi h4n sri dpng d6t : (CLN)-sir dung dattheng lll2}52 (8.717,6m2);

- Ngu6n gt5c sri dpng: nh?n chuy6n nhugng d6t dugc c6ng nhQn QSDE nhu
giao d6t kh6ng thu ti6n sri dpng d6t.

2. Gidy chimg nhan qrydn sri dung d6t, quyAn sd hiru nhd 6 vd tdi s6n kh6c gin
1i6n v6i O6t sO CO 1Ogl4O do Sd Tdi nguyCn vd M6i trudrng tinh Binh Ducrng c6p
ngdy 26th6ng06 ndm 2018. Sri vdo s6 c6p GCN rO CS 07775.

- Cht sft dung d6t
- 56 td b6n dd
- SO ttrtra
- Dia chi thua d6t
- DiQn tich khu6n vi6n d6t:

- Hinh thirc sri dpng d6t
- Muc clich str dr,rng d6t

Ong LE THIEN XUAN.
04

89,90,201
xd HQi Nghia, thi x5 Tdn UyCn, tinh Binh Ducrng.

13.408,5m2 (metvu6ng)
su dgng ri6ng.
(CLN) - d6t tr6ng c0y lAu n6m I 3.408,5m2;

/^rt'
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- Thdi han str dung d6t : (CLN)-sri dpng d6t thdng 1212048 (13.408,5m'z);

- Nguiin g6c str dpng: nhQn chuy6n nhuqrng d6t duqc cdng nhQn QSDD nhu
giao d6t kh6ng thu tiOn sri dgng d6t.

Eidu 2: Gi6 chuy6n nhugng vi phucrng thric thanh toin.
-;.- T6ng gi6 chuy6n nhuqng todn bQ quy6n sri dpng ddt vd thi sAn tr6n d6t ld:

66.378.300.000 tliing (b6"g chfi: s5u muoi s5u ti ba trdm bAy muoi t6m triQu ba trdm
nghin d6ng).

- Hinh thric thanh toSn: chuy6n kho6n.

- Gi6 tri hgp ddng ndy ld cO dinh, kh6ng thay d6i trong bdt kj,trulng hqp ndo
,l
kC cA trulng hqp diQn tich dAt c6 ch6nh l6ch so v6i do dpc thr,rc t6.

Di6u 3: TrSch nhiQm BGn A vi BOn B.
- Sau khi B6n B dA chuy6n kho6n thanh toan h6t todn bQ sO ti0n theo gi6 tri hqp

ddng cho b6n A vi bdn B dd xin dugc chir tru<yng dAu tu du 6n thi b6n A co trdch
nhiQm ra phdng c6ng chimg de ki hgrp d6ng chuy6n nhugng d6t cho b6n B theo quy
dinh cua phdp lupt.

- N6u c6 ph6t sinh tranh ch6p thi hai b6n gi6i qrytit tr6n tinh thAn thucrng lugng.
Trudng hqrp n5u kh6ng thucmg lugng dugc thi hai b6n sC gi6i quytit tai tda 6n nh6n

d6n tinh Binh Ducrng.

Diiiu 4: Th6a thugn kh6c
BOn B chlu tr6ch nhiQm thanh toan thu6 tru6c bp, thu6 thu nhpp cd nh6n cho b6n

A vd tdt cb c5c chi phi 1i6n quan dtin viQc itdng ky ,rd sang t6n cho COng ty TNHH
DAu tu Kinh doanh n6t Ogng sin Lan Anh.



Hqp d6ng nAy dugc thenh lpp thdnh 02 (hai) b6n, c5 gi6 tri ph6p lf nhu nhau,
m6i bCn gitr 0l (mQt) bhn. Cdc b6n d5 doc lai, hi6u rd vd th6ng nn6t ki t}n.l.

.A

EAI DIEN BEN A

.tl/ltv

ln rurtN xuAN
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cgNG UO,r XA ngt cHU NGHIA VIET NAM
D6c lflp- Tu do- Hanh phric

HOP EONG MUA NAX
CHUYEN NHTIqNG QUYEN SCDUNG OAT

S6t 02/2020iLA-HDCN

HOm nay, nghy 05 thang 03 ndm 2020, tai vdn phong c6ng ty TNHH EAu tu
Kinh doanh B6t dQng sin Lan Anh, chring t6i g6m c6:

I.BGn chuy6n nhugng (BGn A):
- Ong, f,t fffmN XUAN - sinh ngdy: zg/1211g75
- CMND s6: 025076806 c6p ngdy OgtO3t2OOg

- Hg khdu lhuong tr6: 780144 L)i Thanh T6ng, phucmg Hi€p Tdn, qu0n TAn
Phri, thdnh prro Ho cr,i tai"rr, viet Nam.

II.BGn nhfln chuy6n nhugng ( BGn B):
. Ecrn vi: C6ng ty TNHH oAu TU KINH DOANH BAT DONG sAx

LAN ANH.
- Eia chi: 56 ro40,t6 44,khu phd 8, phuong phir My, thdnh pno rntr DAu M6t,

tinh Binh Ducrng, ViQt Nam.
- MST: 3702805498
- Eai diQn : Ong TTIONG THE TIEN Chirc vp: ph6 Gi6m ct6c

Hai b6n cing 46"g y thgc hiQn giao k6t hqrp d6ng chuy6n nhu-o. ng quydn sir dung
d6t ve tdi sin tr6n d6t voi cdc nQi dung th6a thu6n nhu sau:

Eidu 1: NQi dung chuy6n nhuqng
B6n A tt6ng y chuy6n nhugng cho b6n B tei sin ld qrryd.r str dpng d6t va tdi s6n

khdc gan fAn vdi d6t nhu sau:

. 1. Gidy c.hirng nhfln quyAn su dpng d6t, quydn so htu nhe 6 vd tdi sin kh6c gin
li6n v6i A6t sO CU 039577 vd sO Cu 039518 do Sd Tei nguyen vd M6i trucrng tinh
Binh Ducrng c6p ngdy 07 thdng0l ndm 2020. 56 vdo s6 c6p GCN ro Csoqstz.

- chtr sri dpng d6t : ong NcuygN vAN pHU vd bh NGurEN THI
NGQC THU.

- SO td bin d6

- SO tfuia
- Eia chi thira d6t

- DiQn tich khu6n vi6n d6t
- Hinh thric sir dpng d6t I

- Muc dich sti dgng d6t :

- Thdi hpn sir dpng d6t :

: 4.000,0m2 (metvu6ng)

04

1t7
xd H6i Nghia, thi xd Tdn UyCn, tinh Binh Duong.

sri dpng chung.
(CLI.D - d6t trOng c6y l6u ndm 4.000,0m2.
(CLN)-su dung d6n th6ng l2l2}48 (4.000,0m,);



Ngu6n gtic srJr dUng nhfln thira k6 d6t ducyc c6ng nhpn QSDD nhu giao
d6t kh6ng thu tidn su dgng d6t.

- Kdm theo hqp d6ng chuy6n nhugng quydn sri dung ddt gifta6ng Nguydn Vdn
Phir vd bd Nguy6n Thi Ngg. Thu cho 6ng LO Thi6n XuAn.

_ 2. CilV 9h*g nh0n quydn sri dpng d5t, quyiin sd hiru nhe 6 vir tdi s6n kh6c gin
1i6n vdi Adt sO CT 573440 vd CT 573441do So Tdi nguy6n vd M6i trudng tinh Binh
Ducrng c6p ngdy 19 thrlng 12 ndm2olg. 56 vio sO c6p GCN so cs og54g.

- cht sri deng d5t : ong NctrreN vAN pHU vi bd NGUTEN THI
NGQC THU.

- SO td bin dO

- SO tflia
- Eia chi thtra d6t : xd HQi Nghia, thi xd TAn UyOn, tinh Binh Ducrng.
- DiQn tich khu6n vi€n ddt: 549,7m2 (m6t vu6ng)
- Hinh thirc sri dpng d6t : sri dung chung.
- MUc dich sir dpng d6t : (CLN) - d6t tr6ng cdy ldu ndm 549,7m2.
- Thdi han sri drlng d6t : (clN)-sri dpng ddtthang t2l2o4g (549,7m2);
- Ngu6n g6c sri dpng: nh4n thira k6 d6t duqc c6ng nh$n QSDE nhu giao d6t

kh6ng thu ti6n st dpng d6t.

- Kdm theo hgp d6ng chuy6n nhugng quyAn str dpng d6t gita 6ng Nguy5n VIn
Phir vd bd Nguy6n Thi Ngq. Thu cho 6ng LC Thi6n XuAn.

Ditiu 2z Gi6 chuy6n nhugng vir phuong thrfrc thanh to6n.
-i- Tdng gi5 chuy6n nhugng todn bQ quy6n sri dqng it6t vd tdi s6n tr6n d6t ld:

13.194.130.000 tl6ng (bing chfi: mudi ba ti mQt tr5m chin muoi tu tri6u m6t trim ba
-xmuoi nghin il6ng).

- Hinh thfc thanh to6n: chuy6n kho6n.

- Gi6 tri hgp d6ng ndy ld cO dinh, kh6ng thay d6i trong U6t t<y trudng hqp ndo
kC c6 trubng hgp diQn tich dAt co ch6nh lQch so v6i do dpc thuc t6.

Eidu 3: TrSch nhiQm B6n A vh BGn B.
- Sau khi B6n B da chuy6n khoin thanh to6n h6t todn bQ s6 tiAn theo gi6 tri hgp

d6ng cho b6n A vd b6n B d5 xin dugc chri trucrng dAu tu dg 6n thi ben A co trdch
nhiQm ra phdng c6ng chimg AC ry hgp d6ng chuy6n nhucrng d6t cho b6n B theo quy
dinh cria ph6p luft.

- Ni5u c6 ph6t sinh tranh ch6p thi hai b6n gi6i quy6t tr6n tinh thAn thuong lugng.
Trulng hgp n6u kh6ng thucrng lugng dugc thi hai bdn sE gi6i quy6t tai tda 6n nh6n
ddn tinh Binh Ducrng.

Didu 4: Th6a thufln kh6c
BCn B chiu tr6ch nhiQm thanh to6n thu6 tru6c bp, thu6 thu nhpp c6 nh6n cho b6n

A vi tdt cit cdc chi phi 1i6n quan d6n viQc d6ng lqy vd sang t6n cho C6ng ty TNHH
DAu tu Kinh doanh B6t dQng sAn Lan Anh.
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_ Hqp d6ng ndy duoc thdnh lpp thdnh 02 (hai) bin, c6 gi6 tri ph6p ly nhu nhau,
m5i ben gifr 0l (mQt) bin. Cdc b6n dd dgc lpi, hi6u 16 vd thdng ntr6t t<i t€n/.
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poxc suA odr, sd suNG
a\ R A\ i. ^'OP DONG CHUYEN NHUONG QUYENI SUDUNG DAT

clAn,t ooc
q{a',shb*gtisn
B€n chuy6n nhuong (sau ddy goi lh b6n A):

Chur,g minh nhan dan s6 :280526737 cdp ngdy 1010512019 tai CA Binh Ducrng
HO khdu thudng tni : dp 4, xd HOi Nghia (nay ld khu phd 4, phulng Hdi Ngh1a),

thi xd TAn Uy0n, tinh Binh Drrong
: NGUYEN YAN PHU
: I976

Chu.rg minh nhan dan s6 :280621130 cAp ngiy lu10l20l8 rai CA Binh Duo^ng
H6 khdu thuong trf : dp 4, xd HOi Nghra (nay th khu phd 4, phudng H6i Nghia),

thi x6 TAn Uyen, tinh Binh Ducrng

(Quydn sri dung ddt n0u du6ri day ld tei sin ri6ng cria b€n A do nh4n thta kO).

B6n nhin chuydn nhuong (sau dAy goi id bdn B):

Chf.rg minh nhan dan sd : 025016806 cdp ngdy 0910312009 tai CA TP. Hd Chi Mhh
HO khdu thudrng tni :180144 Ly ThAnh TOng, phuong HiQp TAn, quAn Tan Phf,

thanh phd Hd Chi Minh
Nay hai bOn ddng f thgc hiOn vi6c sria ddi, bd sung Hqp ddng chuydn nhucrng

quydn srl dung dat v6i c6c th6a thuAn ruo,^.
DIEU 1

NQr DUNc sUA odr, n6 suxc
Nguy0n tru6c dAy hai b€n A vi B c6 kf kdt Hgp ddng chuydn nhuqrng quydn sri

dqng ddt duo. c COng chfrng vien Vdn phdng Cdng chrlng Pham Van Thd, tinh Binh
Duong chring nhAn ngey $rc3,2020, sd cOng chfrng 587, quydn sd 01TP/CC -
SCCAIDGD. Theo d6, b€n A chuydn nhugng cho b0n B tdi sAn Id quydn st dung thira
dat so 117, td bin dd s6 4, di€n rich thria ddt 4.000,00 m2, dia chi phuirng HQi Nghia,
thi xd Ttn Uy0n, tinh Binh Duong.

Nay b0n A vd bdn B thdng nhdt sria ddi khoan 1, Didu 2 cria H ddng chuydn
nhugng quydn sri dung ddt sd 587, quydn sd 01TP/CC- Van phdng
cOng chrlng Ph4m Van Thd, tinh Binh Ducrng chfng nhdn

Sria ddi khoAn 1, Didu 2 thdnh: Giri chuydn ,r!go.{e
tai Didu 1 cria Hqp ddng niy ld: 11.600.000
trlm triOu ddng Vi6t Nam).

DIEU 2
vrEC NoP lr pni coxc cHrrNrc

COIVC HoA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lAp - Tu do - Hanh phric

(

: NGUYEN THI NGOC THU
: l97l

: t0 ttttsx xuAx
:1975

BE

Sinh nlm

0rg
Sinh nam

0.rg
Sinh nam

Lg phi liOn quan ddn vi6c 14p Hqp ddng nhy do B€n B chiu tr6ch nhiOm nOp.
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DIEU 3
PHuoNG THuc clAr euvf,r rRANH cnAp

' Trong quri trinh thuc hiOn Hqp ddng, ndu ph6t sinh tranh cht'p, c6c b6n cing
nhau thuong lucmg giAi quydt trOn nguyOn t6c t6n trong quydn loi cria nhau; trong
trudrng hqp kh6ng gtiti quydt duo.c, thi m6t trong hai b€n c6 quydn khoi kien dd y0u
cdu tda 6n c6 thdm quydn giii quydt theo quy dinh cria ph6p luAt.

DIEU 4

cAM DOA|{ CtA CAC nUX
B€n A vi b€n B chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luAt vd nhfrng ldi cam doan sau

oay:
l. Chua hodn thenh thri tuc dang kf quydn st dung ddt n€u tr€n cho ben B tai

co quan c6 thdm quydn;
2. Vi€c giao kdt Hqp ddng nhy 1i hodn todn tu nguyOn, kh6ng bi lta ddi hoac

6p budc;
3. Thuc hi€n dring vd ddy dri tdt ci c6c th6a thuAn dd ghi trong Hqp ddng ndy;

DIEU 5

ordu KHoAN cudr cuNG
1. Hgrp ddng ndy id mdt b6 ph4n kh6ng thd t6ch rdi cria Hgp ddng chuydn

nhucrng quydn sri dung ddt duoc COng chrlng viOn Vdn phdng COng chfng Pham Vdn
Thd, tinh Binh Ducrng chfrng nh4n ng}y 8n3D020, sd c6ng ch(rng 587, quydn s6
OITP/CC - SCCA{DGD.

2. C6c didu khoAn kh6c cria Hgrp d6ng chuydn nhugng quydn st dung dAt ducy. c
C6ng chfrng vi0n Vdn phdng COng chfrng Ph4m Vdn Thd, tinh Binh Duong chrlng
nhAn ngdy 03/0312020, sd cong chiing 587, quydn sd 01TP/CC - SCC/HDGD khOng U| @
sfra ddi, bd sung vdn cdn nguy€n grdtn. fr;'^oi

3. Hai b0n dE hidu 16 ouvdn. nshia vu. loi fch hcrn nhdn cira minh vI hAu ouAnlit$u)"3. Hai b€n dE hidu 16 quydn, nghla vU, lgr ich hqp phrip cira minh vd hAu qr4*ttT*
ph6p tf cria vi€c giao kdt Hqp ddng ndy. --7,4 

:Aas$L
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(Ky vd ghi rd ho t€n) (Ky vd ghi rd ho rcryf

-) r rF.. I t'Lv'<'

phap Ii cua vr€c grao ket Hop ddng nay. --7/ ) .tS6'i.
4. Hqp ddng ndy c6 hi€u luc kri ttthdri didm cong cyrmfudtffiptga Congl6p\s

chfng tnu\l:f<i, tinh Binh Duc*g chung nhan. /*ff fuj
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0.rg

LOI CHIII{C CIE COXC CHI.TNIG VIEN
HOm nay, ngdy 07 thdng 11 nam 2020 (ngiy biry thdng mudi mdt ndm hai

nghin hai mucf), t?i Vin phdng COng chrlng Pham Van Thd, dia chi: dudrng DT 741,
khurph6 3, phudrng HQi Nghra, thi xd TAn UyCn, tinh Binh Duong, toi PHAM YAN
THE, c6ng chting viOn Vdn phdng cdng chring Pham Van Thd, tinh Binh Duong

CHTING NH{N:
I Hgp ddng sta ddi, bd sung hqrp ddng chuydn nhucng quycin sri dung ddt

duoc giao kOt gita:

B€n A:
BE : NGUYfihI THI NGOC THU
Chrns !r*h nhan dan sd :280526737 ctip ngey rcP5D019 rai CA Binh Duong
Ho khdu thuirng trd : dp 4, xd Hdi Nghla (nay Ii khu phd 4, phucrng H6i Nghla),

thi xd TAn Uy0n, tinh Binh Ducrng

: NGUYEN VAN PHU
Chu.rg lr",h nhan dan s6 :280621130 cdp ng).y lll10l20r8 tai CA Binh Duong
Ho khdu thulng trf : dp 4, x6 Hdi Nghia (nay ld khu phd 4, phudng Hdi Nghla),

thi xE TAn Uy€n, tinh Binh Ducrng
B€n B:
0rg : tU ttilBU XUAX
Chung minh nhan dan sd : 025076806 cdp ngdy 0910312009 tai CA TP. Hd Chi Minh
Ho khdu thulng tni :180144 Ly Th6nh Tong, phuong Hicp Tdn, quQn Tan Phf,

thdnh ph6 Hd Chi Minh

- Cdc bOn dd tu nguyOn thoA thuAn giao kdt hoo ddng ndy;
- Tai thdi didm c6ng chrlng, c6c b6n giao kdt hqp ddng c6 ndng luc hdnh vi ddn su
theo quy dinh cira ph6p luat;
- MUc dich, n6i dung cria hop ddng khdng vi pham ph6p luAt, kh6ng ttdr dao drlc xd
hQi;
- Cdc b€n giao ket dd doc lai toan b6 du thAo hqp ddng nly, ddng f todn b6 n6i dung
du thAo hgp ddng , dd,ky vd didm chi vlo hqp ddng nhy trudc mar rdi;
- Hqp ddng ndy duoc lap thdnh ba bAn chinh (m6i ban chinh gdm ba td, ba tranglp6
gi6 t4 ph6p ly nhu nhau, BCn A gifi m6t ban chinh, BCn B git m6t ban chinh, mot'{fu
chinh 1uu t4i Van phdng cdng chfng Pham Van Thd, tinh Binh Ducrng).

Sd cong ching.....7.t5k........., quydn so 01TP/CC - SCC/HDGD.
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cOuc HoA xe nOi cHU Ncula vmr NAM
Doc lAp - Tu do - Hanh phfc

BE

Sinh ndnr

0.tg

Sua dtii khoan 1, Didu 2 thdnh: Gi6 chuy€ydt"freffiy\d l+ne thria dat
neu tai Didu 1 cria Hqp ddng nly ld: 1.594.12tr.0006d{g (bang cp(y}rftt ty nam
trlm chin muoi bdn tri€u m6t trf,m ba mucri nghin ddng Viet Nam).L

- a\ ,, R R
HOP DONG SUA DOI, BO SUNG

'Qftrung (sau dAy ggi 1I bOn A):
)innxcuvrx rHI NGoc rHU

:1971

' R ^\ a. I
HUYEN NHUONG QUYE.N Sf DUNG OAT

Ch,rrrg minh nhan dan s6 :280526737 cdp ngiy 1010512019 tai CA Binh Duong
HO khdu thulng tni : dp 4, xd H6i Nghia (nay th khu ph6 4, phudng Hdi

Nghia), thi xd TAn UyOn, tinh Binh Duong
: NGUYEN YAN PHU

orfu z
vrEC NoP ln pui coxc cHrNc

L0 phi li6n quan ddn viOc 14p Hqp ddng nhy do B€n B chiu tr6ch nhi6m ndp.

Sinh ndm : 797 6
Chung minh nhan dan s6 :280621130 cAp ngdy l!10l20l8 tai CA Binh Duong
HO khdu thulng tni : dp 4, xd H6i Nghia (nay ld khu phd 4, phuirng Hdi

Nghia), thi xd TAn Uy0n, tinh Binh Ducrng

(Quydn sri dung ddt ndu dudi day td thi san riOng cria bOn A do nh4n thrla kO.

B€n nhAn chuydn nhuong (sau dAy gqi 1A b6n B):

0rg : ttr ttUfN XUAX
Sinh ndm :1975
Chung minh nhan dan s6 : 025076806 cdp nghy 0910312009 tai CA TP. Hd Chi Minh
HO khdu thudrng trf :180144 Lli Th6nh Tdng, phuotrg Hiqp TAn, quQn Tan Phf,

thanh phd Hd Chi Minh
Nay hai bOn ddng y thuc hiOn vi6c sria ddi, bd sung Hqp ddng chuydn

nhuqnig quydn sri dung dA't v6i c6c th6a thuQn sau:

DIEU 1

FrOr DUNG sUA pdr, nd suuc
Nguy0n tru6c day hai b0n A vd B c5 kf kdt Hqp ddng chuydn nhuqrng quydn

srl dung dat du-o. c Cdng chrlrrg vi0n Vin phdng COng chrlng Ph4m Van Thd, tinh
Binh Duong chring nh4n ngdy 0310312020, s6 cOng chrlng 586, quydn sd OITP/CC -
SCCAIDGD. Theo d6, bOn A chuydn nhugng cho bOn B thi sAn 1i quydn sri dung
thria dat sd 1009, rd ban dd sd 4, dion tich thta ddt 549,7 m2, dia chi Hoi Nghia,
TAn Uydn, Binh Ducrng.

Nay b6n A vi bOn B thdng
chuydn nhuqnrg quydn sri dung ddt
phbng c6ng chrlng Pham Van Thd,
nhu sau:

nhdt sria adi khoin 1, Didu 2 cia Hqp ddng
sd 586, quydn sd 01TP/CC-SCC/HDGD do Van
tinh Binh Ducrng chfn nsey 0310312020

i-oi gdrp c6:

/vl(__
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orfu s

PHuolrc rHuc cIAl euvfr rRANH cnAp
Trong qu6 trinh thuc hi6n Hqp ddng, ndu phdt sinh trantr chdp, c6c bdn cing

nhau thuorrg luong giAi quydt tr0n nguy€n t6c t6n trong quydn lcf cria nhau; trong
trutrng hgrp khdng giAi quydt duo, c, thi m6t trong hai b6n c6 quydn khoi kien dd y6u
cdu tda 6n c6 thdm quydn giii quy6t theo quy dirlh cria ph6p luAt.

pm^u c
CAM DOAN CUA CAC NEX

BOn A vi b0n B chiu trdch nhi0m tru6c ph6p luAt vd nhfrng ldi cam doan sau
day:

1. Chua hoan thdnh thri tuc dang kf quydn sri dung ddt n€u ffen cho bOn B
tai co quan c5 thdm quydn;

2. Vi€c giao kdt Hqp d6ng ndy id ho)n toln tu nguyOn, kh6ng bi lta ddi
hodc 6p bu6c;

3. Thuc hi0n dring vd ddy dri tdt ci cdc th6a thuAn da ghi trong Hqp ddng

'hY; odu s
pdu KHoAN cu6r cuNG

1. Hqp ddng niy Id m6t bO phan kh6ng thd t6ch rdri cria Hqp ddng chuydn
nhugng quydn sri dung ddt duoc C6ng chfrng viOn V[n phbng Cdng chrlng Pham fi
Van ffid, iinh girrf, Ouo.,g chrlng nfra, nghy 0310312020, sd .Orlg cfrfrng 586, :
quydn so 0lTPiCC - SCC/HDGD. .tt?'

2. C6c didu khoan kh6c cria Hqp ddng chuydn nhugng quydn sri dung ddt ,ltc
dugc COng chrlng viOn Vdn phbng COng chrlng Ph4m Van Thd, tinh Binh Ducrng ,$$
chring ntrQn nghy 0310312020, sd c6ng chring 586, quydn sd 01TP/CC - SCCA{DGD i};
kh6ng bi srla ddi, bd sung v6n cbn nguyen gtdtn. '<

3. Hai b6n dd hidu 16 quydn, nghia W, lqrr ich hqp ph6p cria minh vi hAu qui
phdp ly ciavi0c giao kdt Hqp ddng niy.

4. Hqp ddng niy c6 hi6u luc kd ru thiri didm c6n
C6ng chrlng Phent VAn Thd, tinh Binh Ducrng chring nhl1^.

B6n A
(Ky vd ghi rd ho t€n)

€nB
(Ky vd ghi rd ho ftn)
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Lor cHrlr{c cte cOnc cHTING vmx
H6m nay, nglLy 07 thang 11 nam 2020 (ngiy biy th6ng mudi mdt nam hai

' nghin hai muoi), t4i Vdn phdng COng chrlng Pham Vdn Thd, dia chi: dudng DT
747,khu pt6 3,phuong HOi Nghia, thi xd TAn Uy0n, tinh Binh Ducrng, t6i PHAM

-RVAN THE, cdng chrlng viOn Vdn phdng c6ng chring Ph4m Van Thd, tinh Binh
Ducmg

CHI.NG NH{N:
I Hqp ddng sria ddi, bd sung hqp ddng chuydn nhugrrg quydn srl dung ddt

ducy. c giao hdt gifla:
Bdn A:
BE : NGUYEN THI NGOC THU
Ch,rrrg minh nhan dan s6 :280526731 cAp nghy 1010512019 tai CA Binh Duong
HO khdu thulng trri : dp 4, xE Hdi Nghia (nay ld khu phd 4, phulng H6i

Nghia),_thj xe TAn UyOn, tinh Binh Duong
O,g : NGUYEN YAN PHU
Chrng minh nhan dAn sd :280621130 cdp ngey Wrc,2018 tai CA Binh Duorng
HO khdu thulng trri : dp 4, xd HOi Nghia (nay th khu phd 4, phudrng HOi

Nghia), thi xd TAn Uy0n, tinh Binh Ducrng
Bdn B:
0re : ttr ttttrX XUAX
Chung minh nhan dan sd : 02507 6806 cdp ngly 0910312009 tai CA TP. Hd Chi Minh
HO khdu thudng tni : 180144 Ly Th6nh TOng, phucrng HiQp TAn, quQn Tan Phii,

thlnh pho H6 Chi Minh

- Cdc b6n d6 fu nguy6n thoA thuAn giao kOt hqp ddng niy;
- Tai thdi didm cdng chrfng, c6c bdn giao kdt hqp ddng c6 ndng luc hanh vi dAn su
theo quy diilh cria ph6p luAt;
- MUc dich, n6i dung cria hgp ddng kh6ng vi ph4m ph6p luAt, kh6n g trdr d+o dffi
It;. bcn giao kdt dE doc lai todn b6 du thio hqp ddng ndy, ddng f toan #J;
dung du thlo hqp ddng, aa ty vh didm ctri vlo rrgptdng iay i*0. .iai toi; "X€l
- Hqp ddng ndy duoc lap thinh ba ban chinh (m5i bAn chinh gdm ba td, ffig,
c6 grd tq phrip ly nhu nhau, Bdn A gifr m6t bin chinh, BCn B gifr m6t bAfr6hinh,
m6t bAn chinh luu tai Van phdng cdng chring Ph4m Van Thd, tinh Binh Ducrng).

56 c6ng chtrng....J .755........., quydn so 01TP/CC - SCC/HDGD.
CONCL.CHI.NG vIEN
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uBNDTiNHBimrouoNc
so GrAo rsOxc v4x rAr

cexc noa xA ngr cnu Ncnia vrpr NAM
Dloc lflp - Tu do - H4nh phric

Sti: BinhDnng"ngay 09 tluing $ nim202t

mua thu$c {r 6n Khu nhi d Lan
An[ phuongHQiNghia tI{ xAT6n

Uy€n vir,o tluorg DT.746

Kinh gui: C6ng ty TNHH DAu tu Kinh doanh n6t AEng san t an ann

Ngity 3\RDAn, Sd Giao th6ng vQn tai nh.an dtrgc C6ng vlr. sA \5DU\1LA{V
ngiry 26Rl2Al cua CgnS p TNFtrI Ddu fi Kinh doanh S6t t$ng san f,an.anh ve viec

ttroathu{n dAu tu va diu nl5i thorlt nroc d1r rin Khu nhi d Lan Anh vdo tuytin tho6t nuoc
t&r duongET.746, phuongHQiNghia, thi xeTan Uy&q tinh Binh Dnng(kimtheo ban

vd phwng an iiliu nb);
Ngny 0A412021, S& Giao th6ng vQn tai co C6ng ven s6 I230/SGTW-QLGT gr'Ii

Ban Qr:an V dU rin Oau tu Xay dWrg titr Binh Duong (sau ddy vliit tit h nan qLOe
tinh) vd Uy ban nhen d6n thi xe Tan Uy6n 6y f h6n vC phtrong an tfiu tu va tfu n6i

tho6t nuoc mua tu Khu nhir d Lan Anh, phuotg HAi Ngttia thi xe Tfu UyEn vio duong

w.746;
, , , .i

Tr&r co w j ki€n g6p y cuaBan Quan l), DU 6n Dau ff)Gy dgngtinh tai Cdngv5n

s5 Ze+fqlOa-Ofnel ngiry 051512021 vh cua Uy ban nh6n dtu thi xe Tan Uy6n tai

C6ng v6n s5 1769^JBNDKTTH rrgiry Ml6l202l v6 viS g6p j phuong rln Aiu nOl tnorit

nuoc mua tu Khu nha 6 Lan Anb phuong HQi Nghia thi xE Tin UyCn vdo DT.746, Sd

Gao th6ng vQntai co f kitin nhu sau:

L Thi5ng nhSt chi tucng cho Cdng ty TNHH Eiu tu Kinh doanh B6t dQng san Lan

Anhthamphep AIu nOi *ro,itnuoc muacriaKhu nhd dlanAnb phuongHQiNghffa thi

xE T6n Uy&r vdo hQ thi5ng thorlt nunc dqc DT.746 :i KmTl+895 Ol5 ga GT.207) - ben

tfituy.inDT.746;

Z. phan he thiSng thorit rurqc n6m trong pfum vi tluong giao th6ng n6ng thdn cua dia

phuong dan tu Khu nha d <ltin di'5m dAu niii, tlC ngfri C6ng ty TNFIH Diu tu Kinh doanh

n6t t$ng san l,an Anh tinh Uy ban nhen den fti xe Tan Uy€n xem x6! th6a thu{n chri

tuong diu n6i fnoc tinh So Gao th6ng v6n tii xem xe! ctLSp ttrr4" *,ia rc ry m6t AIu

not.

3. Hiftr nay, Ban QLDA tinh dang t6 chrrc lqp hO so thii5t ki5 ban v€ thi c6ng c6ng

tinh: N6ng cjp, -d r6.ng driong DT.IM doan tu ngd ba T6n Thenh d.in ngi ba HQi

Nghfra Sd Giao thdng vqn tai dC nghi Cong ty TNFIH Diu tu Kinh doanh s6t dQng san

Ian Anh li&r hQ, ph6i hglp voi Ban QLDA dnh d6 c6 phuong an thi.it k(1, tri c.6ng doqn

c.6ng dqc tu h6 ga GT.2O7 dtin GT.208 (tu ngu6n kinh phi cua C6ng ty) cho ddng b6, ki.p

thoi, kh6ngg6y anhhuong ttihti€n a9 U€nktni durin duongDT.746;



2

4. T€n co sd thoa thu6n c,a S0 Gao th6ng v6n tai, dc nghl c6ng ty TNHH Dau t*
Kinh doanh B6t d6ng s6n Lan Anh t6 chrrc lfp, ph6 duyet hd so trrict [e-ty trrua eju noi
tinh Sd-Gao th6ng vQn tai xem xdg ctr6p trruan ttrii5t k6 ky *uat aju noi ttreo quy tlinh
tai Quy& dinh s6 27orleD-uBND ngiry lSDDaT 

",ir 
uy ban nh6n oan tint sinh

Duong (hm y co phuong 6n b6 ti h6 ga quan tric 6m so6t ngu6n nuoc tu6c khi dru
n6i do he fi5rg thorit nuoc dgc cua du<mg DT.74

..-
NoinhQn:

- Nhu t6n;
- Ban QLDA Diu tu Xiy dyng tinh;
- UBND ftl xe T6n Uy6n;
- Phdng QLDT thi xa T6n Uy€n;
- Ban GE Sq
-Luu:VT,QLG

AO

AI

/ti;'ls /

iiltir
,8.\ V

Nguy6n Hfru Tu6n
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QUI MOÂ: 2.67 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 588 NGÖÔØI

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN, KIEÁN TRUÙC, CAÛNH QUAN

ÑÖÔØNG CHÍNH ÑT15 (THEO QHC)
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RANH ÑÖÔØNG (THEO QHC)

HLATÑB

l RANH QUY HOAÏCH 

GHI CHUÙ :

ÑAÁT VÆA HEØ & LOÁI ÑI BOÄ 

RANH HLATÑB

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT 

ÑAÁT LOØNG ÑÖÔØNG

CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

ÑÖÔØNG ÑAÁT

RANH ÑÖÔØNG THEO QHC

ÑAÁT DAÛI PHAÂN CAÙCH

KYÙ HIEÄU :

NHOÙM TREÛ

LK       :  NHAØ ÔÛ LIEÂN KEÁ
CX       :  CAÂY XANH
XLNT    :  TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI
CT        :  NHOÙM TREÛ
HLATÑB :  HAØNH LANG AN TOAØN ÑÖÔØNG BOÄ
CXCL    :  CAÂY XANH CAÙCH LY (TRAÏM XLNT)

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI
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N2

ÑÖÔØNG   D2

TEÂN BLOCK

DIEÄN TÍCH (M2)

MÑXD TOÁI ÑA (%) TAÀNG CAO (TAÀNG)

LK1

100 ≤3

1,226.0

THOÁNG KEÂ LOAÏI CAÂY TROÀNG VÆA HEØ:

STT KYÙ HIEÄU LOAÏI CAÂY

1 CAÂY TROÀNG VÆA HEØ

ÑAËC ÑIEÅM QUY CAÙCH TROÀNG
SOÁ LÖÔÏNG

99

(CAÂY)

TROÀNG CAÂY SAO ÑEN, LIM XEÏT, VIEÁT HOAËC TÖÔNG ÑÖÔNG, ÑÖÔØNG
KÍNH COÅ REÃ ≥ 10CM, CAO ≥ 3M, CAÙCH NHAU TRUNG BÌNH KHOAÛNG
9M - 10M

19.3

38.
3

57

43.3
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3

71.
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100

ÑI ÑT 747
 (CAÙCH KHOAÛNG 1,5 KM)

ÑI XAÕ TAÂN LAÄP
(CAÙCH KHOAÛNG 2.1 KM)

CXCL (TRAÏM XLNT)
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MAËT CAÉT 2-2 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
ÑÖÔØNG N1 & ÑÖÔØNG N3
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MAËT CAÉT 3-3 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
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MAËT CAÉT 4-4 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
ÑÖÔØNG CUÏT D2, N2 & N3
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- -
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XLNT
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1,226.0
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LK3
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LK2
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LK4
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4,268.5
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100 ≤3

1,026.9

LK6
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1,831.8
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MAËT CAÉT 1'-1' ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
MOÄT ÑOAÏN ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA 28)

ÑÖÔØNG CHÍNH ÑT15 (THEO QHC)
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PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

PHUÙ GIA HOØA
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500
KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì:  

Baûn veõ: QH:05/16

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN, KIEÁN TRUÙC, CAÛNH QUAN

Tæ leä in : 1/500

Teân baûn veõ:

Ngaøy :01 A0

Theå hieän

Thieát keá KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

KS HUYØNH THÒ TRAØ MIKS HUYØNH THÒ TRAØ MI

KTS LEÂ TAÁN HOØA

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät: UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät:

Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH
BAÁT ÑOÄNG SAÛN LAN ANH

l
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l
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l
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MAËT CAÉT 1-1 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
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ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA 28)
ÑÖÔØNG CHÍNH ÑT15 (THEO QHC)
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Keøm theo coâng vaên soá: 4835/QÑ - UBND Ngaøy 03 Thaùng 08 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 97/TTr - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 181/BC - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022



QUI MOÂ: 2.67 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 588 NGÖÔØI

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

BAÛN ÑOÀ CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ, CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG
VAØ HAØNH LANG BAÛO VEÄ

CAÙC TUYEÁN HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑÖÔØNG CHÍNH ÑT15 (THEO QHC)
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ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA 28)
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MAËT CAÉT 4-4 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
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MAËT CAÉT 1'-1' ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
MOÄT ÑOAÏN ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA 28)
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MAËT CAÉT 1-1 ÑIEÅN HÌNH TL: 1/250
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ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA 28)
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PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

PHUÙ GIA HOØA
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500
KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm: 

Baûn veõ: QH:07/16

BAÛN ÑOÀ CHÆ GIÔÙI ÑÖÔØNG ÑOÛ, CHÆ GIÔÙI XAÂY DÖÏNG
 VAØ HAØNH LANG BAÛO VEÄ CAÙC TUYEÁN HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

Tæ leä in : 1/500

Teân baûn veõ:

Ngaøy :01 A0

Theå hieän

Thieát keá - Chuû trì: TH.S ÑAØO KIM THIEÄN

KS HUYØNH THÒ TRAØ MIKS HUYØNH THÒ TRAØ MI

KTS LEÂ TAÁN HOØA

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät: UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät:

Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH
BAÁT ÑOÄNG SAÛN LAN ANH
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PHUÙ GIA HOØA
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500
KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm 

Tæ leä in : 1/500

Teân baûn veõ:

Ngaøy :01 A0

Thieát keá - Theå hieän

Chuû trì

KTS LEÂ TAÁN HOØA

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät: UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät:

Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH
BAÁT ÑOÄNG SAÛN LAN ANH

Keøm theo coâng vaên soá: 4835/QÑ - UBND Ngaøy 03 Thaùng 08 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 97/TTr - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 181/BC - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022

BAÛNG THOÁNG KEÂ VAÄT TÖ THOAÙT NÖÔÙC MÖA:

ÑÔN VÒSTT HAÏNG MUÏC XAÂY DÖÏNG KHOÁI LÖÔÏNG
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TUYEÁN COÁNG THOAÙT NÖÔÙC D1000
TREÂN ÑÖÔØNG ÑT 746

(DO BQLDA ÑT XD TÆNH ÑAÀU TÖ)

 VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI
THOAÙT NÖÔÙC MÖA

TUYEÁN COÁNG THOAÙT NÖÔÙC D1200
TREÂN ÑÖÔØNG ÑT 746

(DO BQLDA ÑT XD TÆNH ÑAÀU TÖ)
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THOAÙT RA SUOÁI BAØ PHOÙ
CAÙCH DÖÏ AÙN KHOAÛNG 1KM

KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC MÖA

KS ÑAØO KIM THIEÄN

KS PHAN THANH LOAN

Baûn veõ: QH:08/16

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI THOAÙT NÖÔÙC MÖA
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1. HIEÄN TRAÏNG:
- TRONG KHU QUY HOAÏCH CHÖA COÙ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA, HIEÄN

TRAÏNG CHUÛ YEÁU LAØ THOAÙT NÖÔÙC MAËT THEO ÑÒA HÌNH TÖÏ NHIEÂN.

2. NGUOÀN TIEÁP NHAÄN THOAÙT NÖÔÙC:
- DÖÏ AÙN TIEÁP GIAÙP ÑÖÔØNG ÑT.746 ÔÛ VEÀ PHÍA TAÂY BAÉC, ÑAÕ COÙ DÖÏ AÙN "NAÂNG
CAÁP, MÔÛ ROÄNG ÑÖÔØNG ÑT.746 ÑOAÏN TÖØ NGAÕ BA TAÂN THAØNH ÑI NGAÕ BA HOÄI

NGHÓA" COÙ ÑAÀU TÖ TUYEÁN THOAÙT NÖÔÙC 2 BEÂN ÑÖÔØNG, DO BQLDA ÑT-XD

TÆNH BÌNH DÖÔNG CHUAÅN BÒ TRIEÅN KHAI ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG. ÑAÁU NOÁI TRÖÏC

TIEÁP TOAØN BOÄ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC CUÛA DÖÏ AÙN VAØO TUYEÁN THOAÙT NÖÔÙC

TREÂN ÑÖÔØNG ÑT.746 DO BQLDA ÑT-XD TÆNH ÑAÀU TÖ TAÏI HOÁ GA GT-207,
THOAÙT RA SUOÁI BAØ PHOÙ.
3. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ TUYEÁN THOAÙT NÖÔÙC MÖA:
- CHOÏN GIAÛI PHAÙP THOAÙT NÖÔÙC RIEÂNG CHO KHU VÖÏC QUY HOAÏCH. HEÄ

THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA DÖÔÏC TAÙCH RIEÂNG VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC

THAÛI. NÖÔÙC MÖA TÖØ MAËT SAÂN COÂNG TRÌNH CHAÛY TRAØN THEO ÑOÄ DOÁC VÆA
HEØ THOAÙT VAØO HOÁ GA THU NÖÔÙC HAI BEÂN ÑÖÔØNG. SAU ÑOÙ NÖÔÙC MÖA SEÕ
THEO HEÄ THOÁNG COÁNG VAØ HOÁ GA CUÛA DÖÏ AÙN ÑAÁU NOÁI VAØO HEÄ THOÁNG
THOAÙT NÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG ÑT. 746.
- HÖÔÙNG DOÁC THOAÙT NÖÔÙC CHÍNH CUÛA DÖÏ AÙN TÖØ PHÍA TAÂY NAM VEÀ PHÍA
TAÂY BAÉC .
- COÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA SÖÛ DUÏNG CHO KHU QUY HOAÏCH LAØ COÁNG BTCT COÙ
ÑÖÔØNG KÍNH D500-D800mm.

- CHOÏN ÑOÄ DOÁC TOÁI THIEÅU 1/D ÑEÅ ÑAÛM BAÛO KHAÛ NAÊNG THOAÙT NÖÔÙC VAØ
CHIEÀU SAÂU CHOÂN COÁNG.
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PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG
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PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900
ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

PHUÙ GIA HOØA
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500
KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Coâng trình-ñòa ñieåm

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm 

Tæ leä in : 1/500

Teân baûn veõ:

Ngaøy :01 A0

Thieát keá - Theå hieän

Chuû trì

KTS LEÂ TAÁN HOØA

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät: UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂNCô quan pheâ duyeät:

Cô quan thaåm ñònh: PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH
BAÁT ÑOÄNG SAÛN LAN ANH

Keøm theo coâng vaên soá: 4835/QÑ - UBND Ngaøy 03 Thaùng 08 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 97/TTr - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022

Keøm theo tôø trình soá: 181/BC - QLÑT Ngaøy 29 Thaùng 07 Naêm 2022

THUYEÁT MINH TOÙM TAÉT:
1. HIEÄN TRAÏNG:
- HIEÄN TRAÏNG BEÂN TRONG DÖÏ AÙN CHÖA COÙ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI.
2. NGUOÀN TIEÁP NHAÄN:
- NÖÔÙC THAÛI SAU KHI XÖÛ LYÙ ÑAÏT CHUAÅN COÄT A, TÖØ TRAÏM XÖÛ LYÙ SEÕ ÑÖÔÏC
BÔM TRÖÏC TIEÁP BAÈNG ÑÖÔØNG OÁNG THOAÙT NÖÔÙC RIEÂNG HDPE D150 (TUYEÁN
OÁNG COÙ AÙP) ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC MÖA CUOÁI CUØNG CUÛA DÖÏ AÙN
TAÏI VÒ TRÍ GIAO GIÖÕA ÑÖÔØNG TRAÛI ÑAÙ NAÂNG CAÁP (ÑÖÔØNG HOÄI NGHÓA
28-ÑÖÔØNG CHÍNH ÑT 15 THEO QHC) VAØ ÑÖÔØNG ÑT 746. SAU ÑOÙ THOAÙT
THEO HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC TREÂN ÑÖÔØNG ÑT 746.
2. PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ:
- HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC TAÙCH RIEÂNG VÔÙI HEÄ THOÁNG THOAÙT
NÖÔÙC MÖA.
- HÖÔÙNG DOÁC CHÍNH CUÛA HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI LAØ TÖØ PHÍA TAÂY
BAÉC VEÀ PHÍA TAÂY NAM.
-  NÖÔÙC THAÛI CUÛA KHU QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ SÔ BOÄ BAÈNG HAÀM TÖÏ HOAÏI
HOÄ GIA ÑÌNH, COÂNG TRÌNH VAØ ÑÖÔÏC ÑAÁU NOÁI VAØO HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
CHUNG CUÛA DÖÏ AÙN BAÈNG TUYEÁN OÁNG PVC. NÖÔÙC THAÛI DÖÏ AÙN SAU KHI
ÑÖÔÏC THU GOM SEÕ ÑÖÔÏC DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ ÔÛ PHÍA TAÂY NAM CUÛA DÖÏ
AÙN ÑEÅ XÖÛ LYÙ.
- COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI THU NÖÔÙC THAÛI NHAØ DAÂN ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ TREÂN
VÆA HEØ VAØ HAØNH LANG KYÕ THUAÄT GIÖÕA HAI NHAØ.
TOÅNG LÖU LÖÔÏNG NÖÔÙC THAÛI DÖÏ AÙN CAÀN XÖÛ LYÙ : 111.16 M3/NGAØY ÑEÂM.
COÂNG SUAÁT TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DÖÏ KIEÁN: 115 M3/NGAØY ÑEÂM.

BAÛNG KYÙ HIEÄU:

COÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI

D500-L9.6-i0.2%

HOÁ GA THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
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BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
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NÖÔÙC THAÛI SAU KHI THU GOM
DAÃN VEÀ TRAÏM XÖÛ LYÙ

NÖÔÙC THAÛI SAU KHI XÖÛ LYÙ ÑAÏT CHUAÅN

 ÑÖÔÏC BÔM TRÖÏC TIEÁP ÑEÁN VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI THOAÙT NÖÔÙC THAÛI
SAU KHI XÖÛ LYÙ ÑAÏT CHUAÅN

OÁNG COÙ AÙP

BAÛNG THOÁNG KEÂ VAÄT TÖ:
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COÁNG HDPE D150 

1 COÁNG HDPE D300
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STT ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

3 HOÁ GA BTCT

HAÏNG MUÏC XAÂY DÖÏNG
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BAÛN ÑOÀÙ HIEÄN TRAÏNG LẤY MẪU MÔI TRƯỜNG NÊN

QUI MOÂ: 2.67 HA - DAÂN SOÁ KHOAÛNG: 588 NGÖÔØI

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA - THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN - TÆNH BÌNH DÖÔNG

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500 KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHUÙ GIA HOØA
TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

Cô quan pheâ duyeät:

TEL : 028-73084959 - HOTLINE: 0933333900

UÛY BAN NHAÂN DAÂN THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

ÑÒA CHÆ: 10/2/2 ÑÖÔØNG SOÁ 7, KP.2, P. TAM BÌNH, Q. THUÛ ÑÖÙC, TP. HCM

COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ - XAÂY DÖÏNG

PHUÙ GIA HOØA
WEB: phugiahoa.com - tuvanthietke.org - EMAIL: phugiahoavn@gmail.com

Cô quan pheâ duyeät:

QUY HOAÏCH CHI TIEÁT TL 1/500
KHU NHAØ ÔÛ LAN ANH

PHÖÔØNG HOÄI NGHÓA, THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN, TÆNH BÌNH DÖÔNG

Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch:

Coâng trình-ñòa ñieåm

COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ KINH DOANH
BAÁT ÑOÄNG SAÛN LAN ANH

Giaùm ñoác - Chuû nhieäm - Chuû trì:  

Tæ leä in : 1/500

Teân baûn veõ:

Keøm theo coâng vaên soá: 4835/QÑ - UBND Ngaøy 03 Thaùng 08 Naêm 2022
Cô quan thaåm ñònh:

Ngaøy :01 A0

PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑOÂ THÒ THÒ XAÕ TAÂN UYEÂN

Theå hieän

Thieát keá KTS NGUYEÃN TAÁN ÑAÏT

KS HUYØNH THÒ TRAØ MI

Baûn veõ: QH:02B/16

Teân baûn veõ:

KTS LEÂ TAÁN HOØA

BAÛN ÑOÀÙ HIEÄN TRAÏNG LẤY MẪU MÔI TRƯỜNG NỀN
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